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VY XÁ NA THIÊN 


Y Xá Na Thiên, tên Phạn là l§ãna, dịch âm là Y Xá Na, dịch ý là Lạc Dục hay 
Tự Tại, hoặc Chúng Sinh Chủ tức nghĩa là người Tư Phối. Lại xưng là Y Già Na 
Thiên, hoặc Y Sa Thiên. Là vị Thân Hộ Pháp của Mật Giáo, là một trong Hộ Thê Bát 
Phương (tám vị hộ giúp đời ở tắm phương), một trong l2 vị Trời, hoặc một trong Thân 
Hộ Pháp ở mười phương, thủ hộ phương Đông Bắc. 





_Lại có thuyết nói vị Trời ấy khi xưa được xưng là Ma Hê Thủ La Thiên 
(Mahešvara), tức Đại Tự Tại Thiên 

,)Thập Nhị Thiên Cúng Nghi Quỹ ghi răng: “Phương Đông Bắc, Y Xá Na 
Thiên. Xưa gọi là Ma Hệ Thủ La Thiên, cũng gọi là Đại Tự Tại Thiên cỡi con bò 
Hoàng Phong, tay trái cầm chén Kiếp Ba chứa đây máu, tay phải cầm Tam Kích Sang, 
màu thịt xanh nhạt, ba mặt phẫn nộ, hai răng nanh ló lên trên, dùng đầu lâu làm Anh 
Lạc, trong cái mão trên đâu có hai vành trăng ngửa. Hai vị Thiên Nữ cầm hoa. 


—rtRSi-dfp[e=ergk/m lR Sỹ ch 





Chân Ngôn của vị Trời này là: “Nam mạc tam mạn đa đà nam, y xá nắng duệ, 
sa-baà ha” 


Pháp Toàn “Thanh Long Tự Nghi Quỹ” nói vị Trời ây là Hóa Thân (Nirmäpa- 
kaya) của Ma Hê Thủ La Thiên. 

Chân Ngôn là: “Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam, lỗ nại la dã, sa bà hạ” 

.)Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm shi rằng: “Khi Y 
Xá Na Thiên vui thời chư Thiên cũng vui, Ma Chúng chăng loạn. Xưa gọi là Ma Hê 
Thủ La (Mahešvara). 

Đức Phật nói: “Nếu cúng dường Ma Hê Thủ La (Đường gọi là: Đại Tự Tại) 
tức đã cúng dường tất cả chư Thiên” 

Khi Trời này giận thời chúng Ma đều hiện ra, quốc thô hoang loạn” 


_ VỊ Trời này có vị trí ở góc Đông Bắc tại Ngoại Bộ Kim Cương Viện trong Thai 
Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala). Y Xá Na Phi, Thường Tuý Thiên, 
Hý Diện Thiên, Khí Thủ Thiên, Khí Thủ Hậu, Đại Hắc Thiên, Tỳ Na Dạ Ca đều là 
quyến thuộc của Ngài. 


_ Ma Hê Thủ La (Mahešvara) tức là Trời Đại Tự Tại. Lại gọi là Tự Tại Thiên, Tự 
Tại Thiên Vương, Thiên Chủ. Truyện thuyết cho răng đây là Thân Phẫn Nộ (Krodha- 
käya) của Lỗ Nại La Thiên (Rũdra). Do địa phương cư trú chăng đông nên lại có tên 
khác là Thương Yết La (Samkara) và I Xá Na (I$ãna) 

Vị Trời này nguyên là Thân Chủ Thấp Bà (Šiva) của Bà La Môn Giáo và xưng 
tán vị Trời này là Bản Thể của Thế Giới. Tất cả vật Hữu Mệnh hoặc Vô Mệnh trong 
Tam Giới đều do Ma Hê Thủ La Thiên sinh ra. 

Lại dùng Thần của Ma Hê Thủ La mà nói: Hư Không là cái đầu, Đất là cái thân, 
Nước là thứ tiểu tiện, tất cả Chúng Sinh là loài trùng trong bụng, Gió là mạng sống, 
Lửa là hơi âm, Tội Phước là nghiệp, tât cả Sinh Diệt Niết Bàn đêu là Ma Hê Thủ La 

Phàm tất cả sự vui buôn Sướng khổ của Nhân Gian đêu do vị Trời này. Lúc vị 
Trời này vui thì tật cả chúng sinh đêu được an lạc. Khi vị Trời này giận thì chúng Ma 
hiện ra, đât nước nhiễu loạn, tất cả Chúng Sinh đều tùy theo mà chịu khổ. Nếu Thế 
CHới này đoạn diệt thì tật cả vạn vật cùng quy vào trong Trời Đại Tự Tại. Sự tận diệt 
này là cách thức biểu hiện của Đại Tự Tại Thiên Thân. 

Xong trừ sát thương, bạo ác... là tính cách bên ngoài. VỊ Thiên này cũng có đủ 
tính cách cứu hộ tr liệu nên dùng diện mạo của vị Thân Cát Tường đề hiện ra. 

Sau này, khi đã du nhập vào Phật Giáo thì vị Thần Thấp Bà (Š¡va) liên trở thành 
vị Thần Hộ Pháp của Phật Giáo. Ngài là vị Thân có uy lực to lớn, biết rõ lượng nước 
mưa của Đại Thiên Thế Giới và cư ngụ tại Trời Tứ Thiên thuộc Săc Phạm Thiên Giới 
(ERpa-brahma-loka) 

Trong kinh điển, Đại Tự Tại Thiên (Mahešvara) tức vị vua của tâng trời cao nhất 
trong Sắc Giới, là chúa tế của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, vị này vừa là Thân Hộ 
Pháp, vừa là Ma Vương lợi hại nhất. Đây là vị Bộ Tát hiện thân Trời này nhăm hóa độ 
những ngoại đạo sùng bái Đại Tự Tại Thiên, tức những kẻ thường được gọi là Đô 
Thán Ngoại Đạo (ngoại đạo bôi than hay tro lên thân) hay Tự Tại Ngoại Đạo, hay 
Sha1vIst. 


HÌNH TƯỢNG CỦA Y XÁ NA THIÊN 


Hình tượng nguyên bản của Y Xá Na Thiên là toàn thân màu xanh đen, có ba con 
mắt, trên búi tóc có vành trăng, tay câm Tam Cô Kích, cỡi con bò trăng 





Hình tượng cỡi con bò trắng biểu thị cho Pháp Lực thanh trừng các loài Ma ác 
khiến cho Thế Gian được thanh tịnh. 

_ Fại Ấn Độ: Hình tượng của Đại Tự Tại Thiên thường được minh họa chung với 
HIĐØƯỜI VỢ 
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.)Thần Chú của Đại Tự Tại Thiên là: 

©Om namiah $Siväya 

Hình tượng của vị Trời này còn có rất nhiều dạng như: bốn cánh tay, tám cánh 
tay... lại có tượng 18 cánh tay nhưng phân lớn chăng nhìn thấy 








_ Đại Tự Tại Thiên Chú là: 

OM_ VETALA SŠANI PRAMARTHANI CCHINDANIL CCHINDANI, 
BHINDANI BHINDANI SVAHA 

Tụng Chú 108 biến tức tâm vui vẻ. 


_Trong 12 Thiên thì Y Xá Na Thiên là vị chủ của chúng Ma (Maãra), thủ hộ 
phương Đông Bắc 
Chữ chủng tử là I (“§ 





Đông Bắc Phương Y Xá Na Ấn là: Tay phải năm quyên an ở eo phải. Tay trái 
dựng đứng năm ngón tay dính nhau, co lóng giữa của hai ngón Địa Thủy (ngón út và 
ngón vô danh), ba ngón Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) Không (ngón cái) đều hơi 
cách nhau liền thành. 





Chân Ngôn là: 
Nam mạc tam mạn đa một đà nam. Y xá năng duệ, sa-phộc ha 


41t #U(4 {4C 4214 "a 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM ISANAYE SVAHA 


_ Irong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Y Xá Na Thiên có thân màu đen xanh, hiện 
tướng phẫn nộ, quát măng ba độc Tham Sân S¡. trên mặt có 3 mắt, thân dùng đầu lâu 
làm Anh Lạc, tay trái cầm vật khí chứa đây máu ngựa thô để uống, tay phải cầm cây 
kích Tam Cô 





Ý nghĩa của hình tượng: 

Ba mắt: biểu thị cho sự giáng phục ba vọng chấp: thô, tế, cực tế 

Đâu lâu: biều thị cho vô minh căn bản. Dùng đầu lâu làm Anh Lạc biêu thị cho 
nghĩa phiên não tức Bộ Đề 

Tay trái cầm vật khí chứa đây máu ngựa thô để uống: biểu thị cho ăn nuốt hết 
phiên não 

Tay phải cầm cây kích Tam Cổ: biểu thị cho việc dùng cái Mâu của ba Bình 
Đăng giết hại phiên não, hai chướng Sở Tri, nghĩa là không có Nhân Chấp, Pháp 
Châp. 





Chữ chủng tử là I (% 

Tam Muội Gia Hình là: Cây Kích Tam Cô, biểu thị cho việc điều phục chúng 
sinh. 
HN, 


# 





r 
ạ 





Tướng Ấn là Y Xá Na Thiên Ấn: Tay phải năm quyên để ở eo lưng, tay trái đều 
co ngón vô danh, ngón út, dựng thăng ba ngón còn lại và hơi rời nhau. Đây tức là hình 
Tam Cô. 





Chân Ngôn là: 
4HHH7đS4£“#*týitˆ S@*% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM RUDRAYA SVAHA 


ĐẠI TỰ TẠI THIÊN PHI 


Đại Tự Tại Thiên Phi, tên phạn là Uma 

Uma nguyên là Tôn được sùng bái đặc biệt của Bà La Môn GIáo Thân Phi Phái 
thuộc Án Độ cổ đại. Lại xưng là Đỗ Nhĩ Gia (Durgä) hoặc Tuyết Sơn Thân Nữ 
(Pãrvati). Trong thân thoại Ấn Độ thì Ô Ma Phi có đây đủ sức Thân Lực lớn, thường 
nhận lời thỉnh cầu của chư Thiên đánh lui A Tu La Thiên mà hiển hiện hình tượng 10 
cánh tay, tóc rỗi loạn, cỡi sư tử, chặt đầu giết A Tu La Vương. 

Sau này khi du nhập vào Mật Giáo thời sức uy thân chắng có đủ như xưa, được 
ch1 nhận là Phi của Đại Tự Tại Thiên, mẹ của Tỳ Na Dạ Ca (Vinayaka). 

_ Irong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Ô Ma Phi có thân màu thịt trăng, cỡi con đê, 
tay trái cầm cây kích Tam Cô (hình bên trái) 





Chữ chủng tử là: U (-Š) 
Tam Muội Ga Hình là: Cái bát 








Chân Ngôn là: 
4H 1 4 £át ‹5HX1ˆ 4% 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ UMA JAMI SVAHA 


Hay 47t ƒ 4 #4 %1%Œ@*^ 44 + " 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM UMA-DEVI SVAHA 


_ Y Xá Na Thiên Phi, tên Phạn là I§ãnT, là vợ của Y Xá Na Thiên 
Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Băc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Y Xá Na Thiên Phi thì biêu thị cho Định 


Đức của Y Xá Na Thiên 
Tôn hinh: Thân màu thịt đỏ, tay trái câm cây kích Tam Cô, tay phải câm cái bát 


/TTÏÏ[Ï 





Chữ chủng tử là I (* 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Tam Cô. 


Tho 
. 
SINH: = 





VN Nhan 





Chân Ngôn là: 
%1JU1(4 4# 6742 44@% — SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM UMA-DEVI SVAHA 


9 


QUYEÉN THUỘC CỦA Y XÁ NA THIÊN 


_ Hỷ Diện Thiên tên Phạn là NandI-mukha 

Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Hỷ Diện Thiên là quyến thuộc của Y Xá Na 
Thiên 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải duỗi ra, hướng lòng bản tay lên trên, tay trái 
năm quyên, duỗi thăng ngón trỏ biểu thị cho sự vui thích. 





Chữ chủng tử là: NA (), hay RO (TT) 
Tam Muội Gia Hình là: cái chén (hay cái cốc). 
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Chân Ngôn là: 

411 NH7 4 £át đán Ứ {2® {Xã 7(4&7(á @Ä4 {7t 
1&11*H&(7L&* 4 4¿t#ã 4¿(> (4-8702 441% 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


_ Thường Túy Thiên tên Phạn là Sadãämada 

Tôn này là vị Thân Dạ Xoa trụ ở tâng thứ ba của núi Tu DI. Lại xưng là Thường 
Túy Thân, Thường Phóng Dật Thiên, Hăng Túy Thiên, Hỷ Lạc Thiên. 

Tôn này chủ về Đức vốn mê (Bản Mê) của Y Xá Na Thiên, tức vốn mê say rượu 
vô mỉnh ba độc, là cội nguôn của tất cả sinh tử phiền não, cho nên xưng là Thường 
Túy. Tôn này là quyên thuộc của Y Xá Na Thiên 

Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Thường Tý Thiên có thân màu thịt, ngôi trên 
cái ông tròn, tay phải năm quyên đề trên đùi cạnh eo. 





Chữ chủng tử là: SA (®) hay RO (TT!) 
Tam Muội Ca Hình là: cái chén. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
4H1RH7 4£át* đán 12 1á Xã 7(14X£7(4 £Ä41{7(+ 


4⁄@&41*>H4&4{t7tU&*ˆ £ X#tZã &¿(ˆ @-37tŒ ˆ 4£ % 

NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÃÄM LOKA ALOKÄ-KARÄYA_ SARVA 
DEVA NÃGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHÄRAGA DI HRDAYA ANYA AKARSÄAYA VICITRAGATI SVÃHÃ 


II 


_Khí Thú Thiên Hậu tên Phạn là Karofapaänim, là Phi Hậu của Khí Thủ Thiên, 
cùng với Khí Thủ Thiên đêu cầm vật khí chứa rượu, đông là quyên thuộc của Y Xá Na 
Thiên 

_— Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Khí Thủ Thiên Hậu có thân màu thịt, tay phải 
câm cái chén, tay trái duôi năm ngón tay đê cạnh eo. 





Chữ chủng tử là: KA (Ä) hay RO (T9). 
Tam Muội Ca Hình là: cái chén. 





Chân Ngôn là: 

1411 H7 4 £át đã Ứ {2® {¿ Xãä47(14&7(á @Ä41[7(f 
4⁄@&4{^>H&417tU&*2 £X£za &<4^ˆ œ&¬1j7(đ^ 44 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


_ Khí Thủ Thiên, tên Phạn là Karofapäni 

Tôn này là quyến thuộc của Y Xá Na Thiên, tay cầm vật khí chứa rượu cho nên 
xưng là Khí Tửu Thiên 

Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Khí Thủ Thiên có thân màu thịt, tay phải cầm 
cái chén, tay trái dựng chưởng, hướng lòng bàn tay ra ngoài. 
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Chữ chủng tử là: KA (R) hay RO ŒT). 


Tam Muội Ca Hình là: cái chén. 





Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 

1H11 4 Kát^ đán {2® {Z Xã4đ7(1&7(4 @Ä41{7(f 
41@&41^H&417tU&* £Xza w&<^ˆ &-37(0^ 4£ + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM LOKA ALOKA-KARAYA SARVA 
DEVA NAGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHARAGADI HRDAYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVAHA 


_ Cưu Ma Lợi, tên Phạn là KaumrI. Lại xưng là Câu Ma Lợi Thiên, Câu Ma La 
Thiên, Kiêu Ma Lợi Thiên. Là một trong các quyên thuộc của Đại Tự Tại Thiên, một 


trong 7 Mẫu Nữ Thiên 
Tôn hình: Thần màu thịt, tay trái cầm cây thương, tay phải năm quyên (hình bên 


phải) 





Chữ chủng tử là:KAU (Ất) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kích Độc Cô. 


1N 


2 





Tướng Ấn là: Cưu Ma Lợi Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#“ˆ ãXu* £t* 
OM KAUMARI_ SVAHA 
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_ Giá Văn Trà, tên Phạn là Cämundä, dịch âm là Tả Muộn Noa, C1ả Môn Noa, 
Già Muộn Noa... tức Tật Đỗ Nữ, Nộ Thân. Là quyên thuộc của Diễm Ma Thiên, người 
đứng đầu trong 7 Mẫu Nữ Thiên. 

Tôn hình: Thân người đâu heo, thân màu đen đỏ. Tay phải cầm đâu lâu và cái 
bát. Tay trái năm quyên để ở đầu gối (hình ở giữa) 





Ô 1:1 Mạ L3: 4S KRINH 


Chữ chủng tử là: CA (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Xương đâu lâu. 





Tướng Ấn là: Giá Văn Trà Ấn 





Chân Ngôn là: 
4124 {dt 4A4WEU*^ ĐC SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM CAMUNIDAYE  SVAHA 
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KỸ NGHỆ THIÊN NỮ 


KỸ Nghệ Thiên Nữ lại xưng là Kỹ Nghệ Thiên, là Hóa Thần (Nirmana-kaya) 
Thiên nữ trên búi tóc của Đại Tự Tại Thiên (Mahešvara) có dung nhan đoan chính, 
đeo rũ chuỗi Anh Lạc màu nhiệm, hai tay đeo vòng xuyên. Tay trái dâng Hoa Trời cho 
Thiên Vương cùng nhìn dung mạo đáng yêu.Iay phải hướng xuông dưới thành thế 
năm quân 

Tôn này có kỹ nghệ bậc nhất mà các Thiên Chúng không thê hơn được 





_Ma Hệ Thủ La Đại Tự Tại Thiên Vương Thân Thông Hóa Sinh Kỹ Nghệ 
Thiên Nữ Niệm Tụng Pháp ghi chép là: 

“Bây giờ Ma Hệ Thủ La Thiên Vương (Mahe§vara-deva-räja) ở trên Trời Đại 
Tự Tại cùng với các Thiên Nữ vây quanh, thân thông du hý tấu các kỹ nhạc. Đột nhiên 
ở trong búi tóc hóa ra một vị Thiên Nữ dung mạo đoan chính, kỹ nghệ bậc nhất mà tật 
cả chư Thiên chăng thể hơn được, ở trong Đại Chúng nói răng: “Nay tôi vì muốn lợi 
¡ch cho tât cả. Hết thảy nguyện câu về việc sung túc, tốt lành, giàu vui...tùy tâm mong 
câu thảy đêu đây đủ, nơi các nghê nghiệp mau được thành tựu. Tôi có Pháp yêu của Đà 
La NI bí mật, nay sẽ nói” 

Liên nói Đà La Ni là: 

“Nẵng mô ốt chỉ ma mạo, thí khư địa vĩ, bát-la bát địa-dã, thí ca la giả, lỗ- 
lâm. Đát nễ-dã tha: Thấp-phộc nhạ để lệ phệ la ma nhạ lý nễ hồng, phát tra, sa- 
phộc hạ” 

4⁄# š4ñ1XA đ(@4xXxðý NHớứđ Atd s$ 157% XKđa 
{{4wqm\á áec 4£ 

NAMO UCCHISAMA_ SIKHI-DEVYA-PRAPATTIYA SAKRAYA  TRÙM 

TADYATHA: SVAJATIKAM PARAMA-JARINIE HUM PHAT SVAHA 

Lúc đó Chúng Kỹ Nghệ Thiên Nữ nói Đà La Ni này xong, liên bảo các Thiên 
Chúng: “Nêu có người muốn tụng trì Đà La Ni của Tôi. Trước tiên nên xây dựng Đạo 
Trường, như Pháp nghiêm sức, đem mọi loại hương hoa để cúng dường. Ở 14 ngày 
hoặc 7 ngày thọ trì Trai CHới, đoạm sự dâm dục, tụng Đà La NI này mãn một vạn biên 


1ó 


hoặc mười vạn biến. Trong khoảng trung gian đừng uông rượu, ăn thịt với thứ huân uê, 
chí tâm tụng trì ặt Thiên Nữ hiện ra trước mặt ø1a DỊ, tất cả nguyện cầu thảy đều mãn 
túc. Từ đây về sau không có chướng ngại cho đến vợ con, huân uê cũng chăng kiêng 
bỏ. Nếu có thể Tịnh Trì thì mau chóng có hiệu nghiệm, sau này sẽ khiến thành tựu mọi 
chỗ dùng. 


[NAMO: Quy mệnh kính lễ 

UCCHI-SAMA : Hàng có phương cách giúp cho trở nên xuất chúng 
SIKHIDEVYA : Vị Trời sinh ra từ búi tóc trên đầu 
PRAPATTIYA: Nhóm nhiệt tình sùng mộ 
SAKRYA: Hàng Trời Đề Thích 

TRUM: Chủng tử 

TADYATHÃ: Liên nói Chú là 

SVAJATIKAM : Người thuộc đẳng cấp cao quý 
PARAMAJARINI: Người đàn bà anh hùng 

HŨM : khủng bố 

PHAT : Phá bại 

SVAHÃA: Quyết định thành tựu] 





Nếu người muốn câu Phước Đức thì nên tu Pháp của Kỹ Nghệ Thiên Nữ. Xưa 
nay người Nhật Bản theo công việc của Kỹ Nghệ, phân lớn đêu câu niệm vị Thiên Nữ 
này 
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TY NA DA CA 


Tỳ Na Dạ Ca tên Phạn là Vinäyaka, tức Hoan Hỷ Thiên, tên gọi đây đủ là Đại 
Thánh Hoan Hỷ Tự Tại Thiên (Maharya-nandikešvara). Lại xưng là Hoan Hỷ Tự Tại 
Thiên, Nan Đề Tự Tại Thiên (Nandikeš§vara), gọi đơn giản là Thánh Thiên, Thánh 
Tôn. Hoặc được xưng là Nøa Na Bát Để (Gana-pati), có ý nghĩa là người dạy dỗ, hoặc 
dịch là Thường Tùy Ma. Là vị Thân Hộ Pháp của Phật Giáo, lại xưng là Tượng Đầu 
Tài Thần (Thân Tài Đầu Voi). 





Tôn này nguyên là tên xưng riêng của Thân Thấp Bà (Šiva) thuộc Ấn Độ Giáo. 
Theo truyện thông của Bà La Môn Giáo thì Vinayaka hay Ganapati là vị Thần Kỳ 
(Địa Thân) trong thân thoại Ấn Độ, xưng là Cam Ni Sa (Gane§a), dịch âm là Thành 
Ni Sa (dịch âm hoặc tác Thành Nễ Sa). Tương truyền là con của Thân Thấp Bà (Š¡va: 
tức là Đại Tự Tại Thiên) và Phi Ô Ma (Umä, hay Pärvati), anh em của Ngài cùng nhau 
cai quản Quyên Thuộc của cha ngài là Đại Tự Tại Thiên. Hình tượng ây là đâu voi 
bụng lớn, thiêu một cái ngà, có bốn cánh tay, cỡI con Chuột. 
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Liên quan đến nguôn gốc Tôn Hình này là đâu Voi, tương truyện lúc Ganeša sinh 
ra thời Thân SŠiva ra ngoài, hai cha con chắng biết nhau. Một hôm khi Umä đi tắm thời 
Thân Šiva từ bên ngoài trở về, Ganeáa lại giữ ở cửa, ngăn cản không cho Šiva bước 
vào nên xảy ra chuyện đánh nhau, trong lúc giận dữ Šiva chém rơi đầu của Ganeáa. 
Khi cơn giận dữ nguôi đi thời Šiva mới biết Gane§a chính là con của mình, liên đông ý 
đem cái đầu bị chém của một động vật nhìn thầy cho Ganeéa thể làm đâu, động vật ây 
là con Voi có cái đầu nhìn thấy ấy rất vừa vặn, do đó Ganeéa liên trở thành dạng khuôn 
mẫu thân người đầu voi. 

Còn như nguyên nhân Ganeéa thiêu mất một cái Ngà, tương truyện là có một lần 
Thân Šiva ngủ ở núi Khai Lạp Sa thời Ba Lạp Tu Lạp Mã đến thăm Š¡va lại gặp 
Gane§a cản trở. Thê là hai người liên phát sinh tranh chấp, do đó trong lúc tranh chấp 
Ganesa bị gãy một cái Ngà. 





Sau này Gane§a được thờ phụng là vị Thân điệt trừ chướng ngại, phủi sạch mọi sự 
mê mờ hiển lộ Trí Tuệ. Thông thường ở một SỐ quyền đâu của tác phẩm văn học Ấn 
Độ, thường kèm có dâng văn kính lễ của Gane$a và câu Ngài trừ khử chướng hại. 

.)Thân có có chữ chủng tử là GAH, GUM hay GAM 
.)Thân Chú tán tụng Ganeáa là: 

“Om_ Ekadantaya vid mahe 

Vakratundaya dhĩ mahi 

Thanno đanti prachodayatha” 

“Om_ $Sr1-kala svaripaya vid mahe 

Kãlathithäya đdhĩ mahi 

Thanno kãla-yogøa $odasa øanapati prachodayath” 

OM_ GUM GANAPATAYE NAMAH 


Truyền thông Ấn Độ còn thờ phụng Ganeáa như là một vị Thần Tài hoặc Phước 
Thân hay ban bỗ của cải vật chất với sự giàu sang cho chúng sinh. Do đó thờ phụng 
riêng hình tượng của Ngài hoặc thờ chung với hai Nữ Thân Laksmi (Cát Tường 
Thiên) và Sarasvati (Biện Tài Thiên) 
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.)Thân Chú căn bản của Ganeáa là: 

Om_ Gam øanapataye namah 

Om_ Srữm Hrim Kim Glaum øganapataye vara varada sarva janamme 
vašsamanaya svähä 


_Trong Phật Giáo thì Tỳ Na Dạ Ca (Vinäyaka) được xưng là Nga Na Bát Đề 
(Ganapati: Chúng Chủ), là Hoan Hỷ Thiên tức là con của Thấp Bà (Šiva) và Ba La 
Hoà Để (Pärvati) 

Nga Na Bát Đề dịch ý là Quân Đội, ý tức là vị Tướng trong quyên thuộc của Tự 
Tại Thiên. Do cùng với anh là Tắc Kiên Đà (Skanda) chung nhau cai quản quyên 
thuộc của cha là Đại Tự Tại Thiên mà được tên gọi này. 

Phật Giáo ghi nhận hai truyền thuyết mà Tỳ Na Dạ Ca được Đức Quán Thế Âm 
Bô Tát (Avalokite§vara-bodhisatva) cảm hóa là: 

[_ Tỳ Na Dạ Ca Thiên trước khi bị giáng phục, thường đi theo chúng sinh, rình 
rập gây chướng ngại.... các vị Phạm Vương, Đại Long Vương đều không biết phải làm 
thế nào, chỉ có Thập Nhất Diện Quán Âm và Quân Trà Lợi Minh Vương mới có 
thể giáng phục được. Do vậy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng I1 đầu thuần hóa 
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kẻ tạo sự hủy diệt là Vinayaka. Ngài chặt cái đầu của hăn và lây cái đầu của Ngài đặt 
vào cái đầu của hắn, do đó mang tướng Vinäyaka. 

Sau khi quy y Phật Môn, Tôn này phát Thệ Nguyện ủng hộ Phật Pháp, thống lãnh 
9800 Đại quý quân, trấn hộ ba ngàn Thê Giới, chuyên thủ hộ bảo vệ Tam Bảo, thành 
tựu tất cả việc tốt lành, tiêu diệt tai họa. Sau này biên thành một Tôn ban cho sự giàu 
sang phú quý và là một vị Thiện Thân có Đức (Hữu Đức thiện Thân), rất được mọi 
người sùng kính 


2 Đức Quán Thế Âm Bô Tát hiện tướng thân nữ quyến dụ Vinäyaka để ngăn hắn 
tạo nghiệp. 

“A Sa Phộc Sao, Tỳ Na Dạ Ca Mật Truyện” ghi chép răng: 

Đất này có núi, tên núi là Tỳ Na Dạ Ca, có ý nghĩa là núi Đâu Voi, lại tên là núi 
Chướng Ngại, bởi vì trong đó phân nhiêu có Tỳ Na Dạ Ca ở. Thiên Vương của họ tên 
là Hoan Hỷ (Nandi) cùng với vô lượng đại chúng Quyên Thuộc của Ngài đêu nhận 
được sắc mệnh của Đại Tự Tại Thiên, muôn đi về Thê Giới cướp đoạt khí của chúng 
sinh, mà gây chướng ngại. 

Bây giờ, Quán Tự Tại Bô Tát vì Tâm xông ướp Đại Bi cho nên dùng sức gốc rễ 
Từ Bi (Từ Bi Căn), hóa hiện làm thân nữ Tỳ Na Dạ Ca, đi đến chỗ ở của Hoan Hỷ 
Vương. Khi Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên Vương nhìn thây phụ nữ này thi Tâm dục nôi 
dậy, muôn chạm đến Tỳ Na Dạ Ca Nữ â ây và ôm lây thân thể . nàng thời cô gái đó chăng 
chịu. Lúc vị vua ấy liên mở lời kính yêu thì cô gái ấy nói rằng: “Tuy Tôi thuộc giống 
Chướng Nữ, nhưng từ xưa đến nay tôi hay thọ nhận sự dạy bảo của Đức Phật, được 
quân áo Cà Sa, nêu quả thật ông muốn chạm đến thân tôi thì có thể thuận theo sự dạy 
dỗ của tôi được không? Lại cũng giống như tôi, cho đến hết đời vị lai có thể vì (tôi) 
làm vị Hộ Pháp được không? Lại theo tôi cùng hộ giúp cho tât cả Hành Nhân, đừng 
gầy chướng ngại được không? Y theo tôi về sau, đừng làm việc độc hại chúng sinh 
nữa, nêu ông có thể nhận lời dạy bảo như vậy thì tôi với ông sẽ kết làm bạn thân” 

Khi ấy, Tỳ Na Dạ Ca nói: “Tôi y theo Duyên, hôm nay may mắn gặp bạn, từ nay 
về sau, nghe theo lời bạn nói, tu trì thủ hộ Phật Pháp”. 

Thời Tỳ Na Dạ Ca Nữ vui mừng mỉm cười và ôm choàng lây Ngài. 

Đây là nhần duyên ôm nhau của Quán Tự Tại Bô Tát biến đôi, độ hóa Đại Thánh 
Hoan Hỷ Thiên”. 

Nhưng về ý nghĩa rốt ráo thì cả hai Avalokitesvara (chủng tử HrTh) và Ganapati 
(chủng tử Gah) đêu là sự thị hiện của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata) nhăm 
biểu thị một biểu hiện của “sự thật tạm thời” 
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_Theo Truyền Thuyết khác thì Tỳ Na dạ Ca (Vinäyaka) là vị Thân Hộ Pháp 
(Dharma-päla-devatä) của Ấn Độ Giáo, là con trưởng của Tự Tại Thiên (Išvara) Cai 
quản kho Trời (thiên khố). Vì Tôn này có đủ mười phân Từ Bi nên có người nảo câu 
xin thì không có điêu gì chắng ban cho mãn nguyện. VỊ Hộ Pháp Đại Hắc Thiên 
(Maha-kala) giận Tôn này chăng biết phân Thiện ác hay ban cho rôi loạn, nên chặt đứt 
cái đầu của Tôn này. Sau này, khi Tượng Vương sám hồi thời Đại Hắc Thiên mới đem 
cái đầu voi đặt lên trên cỗ và thu nhận làm quyền thuộc. Tu tập Tôn này ắt có Công 
Đức khiên cho Hành Giả được giàu có dư giả, cát tường như ý 


_ Cả hai truyền thông Bà La Môn Giáo và Phật Giáo đêu công nhận Nga Na Bát 
Để có sự nghiệp gây chướng ngại cho kẻ khác, hoặc bài trừ sức của các thứ chướng 
ngại cho nên lại xưng là Tỳ Na Dạ Ca (Vinayaka) với nghĩa là rữ chướng ngại, hoặc 
bài trừ. 

Hiện nay, Mật Tông Tây Tạng xưng gọi Tôn này là Hồng Tượng Đầu Vương 
Tài Thân, Tượng Ty Tài Thần hoặc xưng là Hồng Tài Thần 

Tại Thái Lan thì Tôn này được xưng gọi là Tượng Đầu Thân Tài Thiên 

Tại Nhật Bản thì Tôn này được thờ phụng như là vị Thân giúp cho vợ chông 
được viên mãn, và cũng là một vị Thân Tài 


HÌNH TƯỢNG CỦA TY NA DA CA 


Hình Tượng của Tôn này có 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 12 tay với nhan sắc đều 
khác nhau: 

,)Tượng có hai cánh tay: thân màu thịt trăng, mình người đầu voi, tay phải cầm 
cây kích có móc câu (câu kích) để trên vai. Tay trái cầm rễ củ cải. 





) Lại tượng có hai cánh tay: thân màu thịt trăng, thân người đâu voi, tay trái 
câm rê cây củ cải (La Bôc Căn), tay phải ngửa lòng bàn tay nâng viên Hoan Hỷ, ngôi 
trên lá sen 


Z 





NTK c 


ke 





Tượng có bốn tay: Hình người đâu voi, mũi dài mắt rộng, tướng vắng lặng. 
Hai tay phải cầm tràng hạt với củ cải, hai tay trái cầm cây búa với Diệu Thiên quả, 
cong chân phải, gập chân trái, đứng múa đạp lên trên con chuột 





Bã. TE TẾE $xL 1 tt —#L4©<£ HẠ! (E4. ) 


Lại Tượng có bốn cánh tay. Tượng ấy có thân người đầu voi, đây đủ bốn cánh 
tay là: Bên phải: tay thứ nhât câm cây búa, tay thứ hai cầm cái chậu chứa đầy Hoan Hỷ 
Đoàn. Bên trái: tay thứ nhât cầm cái nanh (hoặc cầm cái chày), tay thứ hai cầm cây gậy 
báu. 


23 





.)Tượng có 6 cánh tay: thân người ‹ đầu voi, đây đủ sáu cảnh tay. Sáu cánh tay là: 
Bên trái: tay bên trên cầm cây đao, tay tiếp theo câm cải chậu đựng đây quả phẩm, tay 
bên dưới cầm bảành xe. Bên phải: tay bên trên cầm cây gậy, tay tiếp theo cầm Bả Chiết 
La (Vajra:chày Kim Cương), tay bên dưới cầm sợi dây 





.) Tượng có tám cánh tay: 
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.))Tượng có 12 cánh tay: thân người đâu voi, mũi dài mắt rộng. 6 tay bên phải 
câm: cây búa, mũi tên, móc câu, cây kiếm, chày Kim Cương, cái mâu. 6 tay bên trái 
cầm: cái chày, cây cung, cây gậy đầu lâu (Khatvaga), chén sọ người chứa đây máu, 
chén sọ người chứa đây thịt người, cây kích ba chỉa. Cong chân phải, gập chân trái, 
đứng múa đạp lên trên con chuột 
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Ngoài ra còn có hình tượng Song Thân Thiên Vương như Nghi Quỹ phẩm 
hình tượng của Đại Thánh Hoan Hệ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca Thiên 
(ĐTK__No.1274) ghi nhận là: 

“Hinh tượng Song Thần Thiên Vương ây là hai vị Trời vợ chông cùng đứng ôm 
nhau. Tượng ây dài 7 tắc (7/3 dm) hoặc 5 tắc (5/3 dm), hai vị Trời đêu có thân người 
đâu voi, mặt vị Trời nam gục trên vai phải của vị Trời nữ rôi khiên hiện ở lưng của vị 
Trời nữ, mặt của vị Trời nữ gục trên vai phải của vị Trời nam rôi khiến hiện ở lưng của 
vị Trời nam... đêu cùng hiện lộ bàn chân gót chân, chân tay mêm mại giông như người 
nữ đoan chính mập mạp mạnh mẽ. Đâu của vị Trời nam không có vòng hoa, vai khoác 
Cà Sa màu đỏ. Đầu của vị Trời nữ có vòng hoa nhưng chăng khoác Cà Sa, tay chân có 
vòng Anh Lạc, cũng dùng hai bàn chân đạp lên đầu ngón chân của vị Trời nam 

Hai vị Trời này đều có màu thịt trắng, mặc quân màu đỏ, đều đưa hai bàn tay trợ 
nhau ôm trên eo lưng, tay phải che lưng tay trái. Hai vị Trời đưa đầu ngón giữa phải 
đến trên lưng lóng giữa của ngón giữa trái. Tượng ôm nhau này biểu thị cho sự yêu 
thích của sáu chỗ. 





Sự yêu thích của sáu chỗ là: 

1_ Dùng cái mũi (cái vòi) đều tiếp chạm cái lưng yêu thích 

2_ Ức ngực hợp sự yêu thích 

3. Dùng tay ôm cải eo yêu thích 

4_ Dùng cái bụng hợp sự yêu thích 

5_ Dùng hai bàn chân theo đuôi sự yêu thích 

6_ Mặc quân màu đỏ là vị Trời biểu thị cho sự kính yêu. 

Có Hành Giả tạo cúng tượng Lục Ái Kính. Người này ắt được quốc vương, đại 
thân, hậu, phi, cung nữ cùng với tất cả các người kính yêu. Phát Tâm tin tưởng dũng 
mãnh, đừng sinh một niệm nghi ngờ ngưng trệ, thường thường chứng nghiệm rất nhiêu 

Nêu người muốn tu Pháp Điều Hòa trừ chướng nạn thì nên tạo cúng tượng Lục 
Tý Thiên. Hình á ây có thân người đâu voi, đầy đủ sáu cánh tay. 

Sáu cánh tay là: Bên trải: tay bên trên cầm cây đao, tay tiếp theo câm cái chậu 
đựng đây quả phẩm, tay bên dưới câm bành xe. Bên phải: tay bên trên cầm cây gậy, tay 
tiếp theo cầm Bả Chiết La (Vajra:chày Kim Cương), tay bên dưới cầm sợi dây 
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Ấ?:6-e „hã „š⁄24 


_ Lại y theo Kinh Bất Không Phẫn Nộ Vương Quán Tự Tại Bồ Tát minh họa 
tướng của Tứ Tý Thiên. Đây là Tỳ Na Dạ Ca Kim Cương (Vinäyaka-vajra), hình ấy 
có thân người đâu voi, đầy đủ bốn cánh tay. Bên trái: tay thứ nhật câm chày Kim 
Cương, tay tiếp theo cầm cây búa. Bên phải: tay thứ nhất câm sợi dây, tay thứ hai cầm 
Tam Xoa Kích. 

Nghi Quỹ Phẩm Hình Tượng này hay bí mật lựa chọn người có căn khí để trao 
truyền. Vị Đại Thánh Thiên Vương này là Thân biến hóa tự tại của Đại Tự Tại Thiên 
(Mahešvara) 

Bí Pháp nói rằng: “Do sáu Thông tự tại cho nên gọi là Thánh Thiên, do Trí Tuệ 
tự tại cho nên gọi là Tự Tại Thiên, do thành tựu kính yêu cho nên gọi là Song Thân Tỳ 
Na Dạ Ca Vương, do thành tựu năm loại lúa đậu cho nên gọi là Lục Tý Thiên” 

Lại như Kinh đã nói: “Ma Hê Thủ La có Trí tự tại, khi Đại Hải Long Vương tuôn 
mưa thời đêu hay phân biệt chính xác số lượng ấy, ở trong một Niệm đều biết rõ ràng”. 

Y theo vị Thánh này nói, do Trí Tuệ tự tại cho nên dùng tên gọi là Đại Tự Tại 
Thiên. 

_ Tiếp lại minh họa hình tượng Lục Tý Tỳ Na Dạ Ca ở bôn phương 

Đông Phương Tôi Toái Thiên cũng gọi là Vô Đài Đại Tướng. Hình ây như 
người Trời, trên mão Trời có để đầu con voi, tay trái cầm dù lọng, tay phải cầm cây 
kiếm 

Nam Phương Âm Thực Thiên cũng gọi là Nghiêm Kế Đại Tướng. Hình ấy như 
người Trời, trên mão Trời có để đầu con voi, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm vòng 
hoa. 

Tây Phương Y Phục Thiên cũng gọi là Đỉnh Hành Đại Tướng. Hình ây như 
người Trời, trên mão Trời có để đầu con rông, tay trái cầm cây cung, tay phải cầm mũi 
tên. 

Bắc Phương Tượng Đầu Thiên cũng gọi là Kim Sắc Già Na Bát Để. Hình ây 
có thân người đâu voi, tay trái viên ngọc Lưu Ly trăng, tay phải cầm cây gậy báu. 

Hoặc có đây đủ sáu cánh tay như lúc trước đã minh họa. 
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Bí mật của Pháp này [Mãn Hiên (Pirna-bhadra) có tay phải cầm cây gậy báu, Ái 
Tử (Priyaka) có tay trái câm chày Tam Cô|” 


_Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thi Tỷ Na Dạ Ca có thân màu thịt trăng, mình 
người đầu voi, tay phải cầm cây kích có móc câu (câu kích) để trên vai. Tay trái cầm rễ 
CỦ Cải. 





Chữ chủng tử là: VI () 
Tam Muội Gia Hình là: Rễ củ cải 
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Tướng Ấn là: Tỳ Na Dạ Ca Ấn. 





Chân Ngôn là: 


1#(1( 4 £tá{* 2(47101<{ #12 244 % só 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM MAHA-GANA-PATAYE SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Ty Na Dạ Ca 
(Vinayaka) là một trong 20 Thiên hộ thế, trong 5 loại Thiên là Thủy Cư Thiên, thủ hộ 
phương Bắc 

.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Ty Na Dạ Ca có thân màu thịt trăng, thân 
người đầu VOI, fay trái .câm rễ cây củ cải (La Bốc Căn), tay phải ngửa lòng bàn tay 
nâng viên Hoan Hỷ, ngôi trên lá sen 





Mật Hiệu là: Kim Cương Tân Na Dạ Ca 
Chữ chủng tử là: VI (@) hay GAH (1) 
Tam Muội Gia Hình: Rễ cây củ cải (La Bốc Căn) 


Tướng Ấn là: Tỳ Na Dạ Ca Ấn 





Chân Ngôn là: 
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$ ăÑi( á 
OM_ HRÏIH GAH HŨM SVÃHÃ 


.))Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Tỳ Na Dạ Ca có chữ chủng tử là: VI () 
Tam Muội Gia Hình: Rễ cây củ cải (La Bốc Căn) 


Tướng Ấn là: Tỳ Na Dạ Ca Ấn 





Chân Ngôn là: 

%#?( á t4 - TS 

OM HRIH GAH HŨM SVAHÄ 

)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Tỳ Na Dạ Ca có chữ chủng tử là: KA (4Ã) 
Tôn Hình: Tay phải câm rễ củ cải, tay trái cầm viên Hoan Hỷ. 





Chân Ngôn là: 
ở ÁTtá 1Á 
GOM HRIH GAH HUM SVAHA KA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Tỳ Na Dạ Ca có chữ chủng tử là: KA (R) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 
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Tả 
kh, ñ Bo 


Tướng Ấn là: Tỳ Na Dạ Ca Ấn 





Chân Ngôn là: 
#«ằ@ï?( á 44 
OM HRINH GAIHI HUM SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Tỳ Na Dạ Ca có 
chữ chủng tử là: RA (Ñ) 
Tôn Hình: Tay phải cầm rễ củ cải, tay trái nắm quyên để ngang eo. 





2 _ 
—ƯỨ= 
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Chân Ngôn là: 
#ằ@?( á 44 † 
OM HRIH GAI HUM SVAHA RA 


)Tại Giáng Tam Thể Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Tỳ Na 
Dạ Ca có chữ chủng tử là: VI () 


Tam Muội Ca Hình là: Viên Hoan Hỷ. 





Chân Ngôn là: 
#ằ?( á 4á @ 
OM HRIH GAIHI HUM SVAHA VI 


TY NA DA CA PHÁP 


_ Chữ chủng tử của Tôn này là: GA, GARH, GUM, GAM, HRIH, BHRUM 
_ Tùy theo sự truyện thừa, Tôn này có Tâm Chú là: 

.)NAMARH SAMANTA-BUDDHANAM GANAPATAYE SVAHA 

)OM_ GANAPATAYE SVAHA 

)OM_ HRIH GAI HUM SVAHA 

)OM_ AI HUM  GANAPATIYE SVAHA 

)OM_ BHRUM GANAPATIYE SVAHA 

)GAM_ OM GANAPATIYE SVAHA 





_ Tượng Đầu Vương Tài Thân Chú: 
“Ong ca, ông mã ca, ông thoa cáp” 
*OM GAHI OM MA GAH OM SVAHA 


_Tượng Đầu Vương Trường Chú là: 

“Ông, nặc na nặc na, nặc nô nặc nô, ca na bát để, ca ca ca ca ca ca ca ca, chủ 
nhữ chủ nhữ, ma nô ba tạp, nhữ nhữ nhữ nhữ, ca ca đả gia, ca ba ba để gia, thoa 
cáp” 

*)OM RATNA RATNA RATNO RATNO GANAPATI GA GA GA GA 
GA GA GA GA GANAPATI CURU CURU, MANU-PATRA RU RU RU RU, 
GAGATAYA GANAPATIYE SVAHA 


_Do Hồng Tượng đầu Tài Thân được sự bảo hộ của Đại Tự Tại Thiên nên 
người cúng phụng Ngài cũng hay được chư Thân âm thâm ủng hộ, hay tránh được sự 
tà my, hộ thân, thỏa mãn mọi mong câu vê vật chất. Cho nên các vị Đạo sư Tây Tạng 
đã truyền dạy Hồng Tượng Đầu Vương Tài Thân Chú Luân nhằm đem lại lợi ích 
cho người đeo mang trên thân hoặc treo trong nhà 





wị| đÊnp=9âsg 


.)Irung Tầm Chú Luân là: chữ chủng tử GAM 

Vòng tròn thứ nhất kế tiếp là Tâm Chú của Tượng Đâu Tài Thần được viết 
nối tiếp ba lần 

OM BHRÙM GANAPATIYE SVAHÄA OM BHRÙM GANAPATIYE 
SVAHA_ OM BHRŨM GANAPATIYE SVAHA 


so 


Vòng tròn thứ hai bên ngoài là Trường Chú của Tượng Đâu Tài Thần 

OM RATNA RATNA RATNO RATNO GANAPATI GA GA GA GA GA 
GA GA GA  GANAPATI CURU CURU, MANU-PATRERA RU RU RU RU, 
GAGATAYA GANAPATIYE SVAHA 


_ Kinh Phật nói Kim Sắc Ca Na Bát Để Đà La Ni (ĐTK_No.1269) ghi chép là: 
“Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại Đại Hội trong vườn Trúc Lâm ở 
Già Lan Đà thuộc nước Xá Vệ nói Pháp. Đức Phật vì thương xót tất cả chúng sinh mà 
nói Đà La Ni này phó chúc cho Kim Sắc Ca Na Bát Đề (Suvarna-rũpa-ganapati) 
Bây giờ Đức Thế Tôn liên nói Chân Ngôn là : 
“Nẵng mô suất đồ để (1) Ca tra, ca tra (2) Để Tra, ma tra (3) Khởi-lị vĩ noa 
(4) Khởi-lj vĩ noa (5) Bạn nhạ, bạn nhạ (6) Nẵng mô suất đồ để (7) Hộ lỗ nại la (8) 
Bả nhạ ni duệ (9) Sa-phộc ha (10) A đô đa (11) Lãng noa khẩt-sám chất đa (12) 
Yết la sa ma nga tha để (13) ma ha dã (14) Ma ha tât-để (15) Nhược khẩt-xoa 
nẵng (16) Bát la cú bả dã nhĩ (17) Cự lỗ, cự lỗ (18) Tổ lỗ, tổ lỗ (19) Mô lỗ, mô lỗ 
(20) Nẵng mô, nẵng mô (21) Sa-phộc ha (22)” 
41⁄1 ã€ãế£ H€H€ R94 tKdt& 
4⁄#87 &tx*xt sứ 4á 
447 Ad4& 4 ñt f4 H7(3đ H«á4äd H46 #«4 ÑN#‹a 
a #®‡#t 41t31t(XtXt41X4éX« 
NAMO STUITE KATA KATA MATA MATA GRHNA GRHNA - 
PAMIA PAMJA 
NAMO STUTE HORUDARA  PAJANIYE SVAHA 
AYUTA MINDAKSAM CITTA HARA HASA MAGACATI MAHA- 
HAYA MAHA-STI DUHKSINA PRAKUPAYA VỊ KURU KURU CURU 
CURU  MURU MURU NAMO NAMAH_ SVAHA 
[Bản Phạn: ärya-mahãganapati-hrdayam-sutra ghi nhận câu Chú này là: 
0m namo 'stu te mahäã-øanapatayc svahä / 
om øah gah gah gah gah zah gah gah / 
0m namo øanapataye svähä / 
om øanäadhipataye svähä / 
om øanešvaräya sväahä / 
om øanapati-pujitäya svähä / 
om_ kata kaf(a, mafa ma{a, dara dara, vidara vidara, hana hana, ørhna 
srhna, dhãva dhãva, bhañja bhañja. jambha jambha, tambha tambha, stambha 
stambha, moha moha, dcha dcha, dadapaya dadäpaya, dhanasiddhií me 
prayaccha / 
om rudrävatäräya svähä / 
om adbhuta-vinduksubhita-citta mahä-hãsam ägacchati / 
mahabhaya mahäãbala paräkramäaya mahähasfti-daksinaäya dadäpaya svähä / 
0m namo 'stu te mahäã-øanapatayc svahä / 
om øah gah sah gah gah zah gah gah / 
0m namo øanapataye svähä / 
om øanešvaräya sväahä / 
om øanäadhipataye svähä / 
om øanapatfipujitäya svãha / 
om suru suru svähä / om turu turu svãhä / om muru muru svähä // 


34 


Đức Phật bảo: “Này Xá Lợi Phât! Đây là Kim Sắc Ca Na Bát Để trừ Chướng 
Nạn Chân Ngôn. Nếu có chúng sinh thọ trì Chân Ngôn thì các Pháp đã làm không có 
øì không thành đại nguyện, cứ nghiệm sẽ biết. 

Nếu quyết định có chướng nạn liên vào ngày 2, ngày 8, ngày 15 của kỳ Bạch 
Nguyệt hoặc Hắc Nguyệt lây phân bò xoa tô Đàn, dâng mọi thứ cúng dường thì điêu đã 
làm được thành tựu” 

Kim Sắc Ca Na Bát Đề bạch Phật răng: “Con sẽ ủng hộ cho người trì Chân Ngôn. 
Nêu có chúng sinh trì Chân Ngôn này thì tiên của, vật dụng, vàng bạc, châu báu, nô tỳ, 
tùy tùng... con đêu cung cập đây đủ chăng để cho thiêu thôn, ngoài ra còn khiến cho 
tât cả Pháp Chân Ngôn mau chóng thành tựu như ý” 


.)Sử Chú Pháp Kinh (ĐTIK No.1267) ghi chép là: 

Một thời Ty Na Dạ Ca ở núi Kê La tập các đại chúng, Phạm Thiên,Tự Tại 
Thiên,Thích Đề Hoàn Nhân với vô lượng ức sô nhóm Quỷ,Thân.. .Từ chỗ ngôi đứng 
dậy cúi đầu làm lễ Đại Tự Tại Thiên rôi thỉnh răng: “Nay tôi muôn nói chú NHÀT TỰ 
để nhiêu ích cho chúng sinh.Nguyện xin ân khả và nghe điều tôi nói”. 

Chư Thiên nói: “Lành thay! Như điều ông nói”. 

Tỳ Na Dạ Ca được nói nên vui mừng hớn hở, liền nói TY NA DẠ CA NHẤT TỰ 
CHỦ là: 

# ï( 1 4W ở 4 Á áC 

Án ngược già hiệtljị án ha hông phán tra. 

*®OM GAI GA HRIH OM HA HUM PHAT 

Nếu muỗn tác Pháp này. Trước tiên nên làm Tượng hoặc dùng Bạch Lạp với 
vàng, bạc, đồng, cây hoa đều khắc làm hình tượng, đó là tướng ôm nhau hoà hợp của 2 
thân vợ chông và làm Tượng thân người đâu voi. Làm tượng đó ngay thắng chắng 
được trả giá. 

Làm tượng xong, vào ngày mông một của tháng Bạch Nguyệt ở trong tĩnh thất 
dùng phân bò xoa tô làm cải Đản tròn, lớn nhỏ tùy ý. Nên lây một thăng dâu mè, dùng 
Chú trên chú vào dâu sạch ây. Sau đó lây Tượng thả vào trong cái bát dâu tôi an trí 
trong Đàn. Dùng cái khóa băng đồng sạch, như cái thìa đồng để khuây. dâu và rưới lên 
đâu của thân hai đầu voi 108 lân. Sau đó ngày ngày khiến chú vào dâu cũ 108 biến, 
trong một ngày rưới 7 lân. Bình thường buổi sáng 4 lần, giờ Ngọ (llg_ 138) 3 lần, 
cộng thành 7 lần. Như vậy tác pháp cho đên 7 ngày thì tùy theo tâm mong câu, nguyện 
thành liên được vừa ý. 

Lúc chính thức rưới dâu thì mỗi mỗi phát nguyện, dùng Tô Mật hòa với bột gạo 
làm bánh tròn trỊa; sốc cỏ La Bặc và chén nhỏ rót rượu, nước tương. Ngày như vậy 
thành HIEN THỤC (dâng thức ăn) ặt nên tự ăn thì mới được khí lực”. 
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MA HÀ CA LA 


Ma Ha Ca La, tên Phạn là Mahä-käla, dịch âm là Ma Ha Ca La, Ma Hạp Khát 
Lạp, dịch ý là Đại Hắc, Đại Thời. Lại xưng là Đại Hắc Thân, Đại Hắc Thiên Thân, 
hoặc Ma Ha Ca La Thiên... có đủ tính cách của Thân chiến đâu, Thân Phước Đức và 
Thân Âm Phủ. 

_ Trong Ấn Độ Giáo thì Mahã-käla là tên gọi riêng của Thần Thấp Bà (Šiva); 
hoặc là hóa thân (hoặc Thị Giả) của Đột Ca (Durga), vợ của Thấp Bà, chủ vê sự phá 
hoại, chiến đâu. 

_ Truyện thông Phật Giáo thì coi là Mahä-käla hóa thân của Đại Tự Tại Thiên 
(Mahešvara), hoặc là hóa thần của Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana-buddha).... Các 
thuyết đều nói khác nhau, trong đó có khi dùng Đại Hắc Thiên làm Phước Thân để 
cung phụng, ước chừng có mây loại cách nói như sau: 

,)Đại Nhật Kinh Sớ nói là Phẫn Nộ Thân giáng phục Trà Cát Ni (DãkinT). 

,) Có thuyết nói Thiên Thân này là hóa thân của Ma Hê Thủ La (Mahešvara: Đại 
Tự Tại Thiên), cũng tức là Túủng Gian Thân, Chiến Đấu Thân. Trong đây cho răng 
Đại Hắc Thiên Thân là do sự hóa hiện của Ma Hê Thủ La cùng với vô lượng Quyến 
Thuộc các Quỷ Thân thường du hành lúc nửa đêm trong rừng, ăn thịt uống máu người 
sông, đủ đại lực, nên rất đũng mãnh trong các pháp chiến đâu đêu hay được thăng lợi, 
cho nên Đại Hắc Thiên Thân tức là Chiến Đâu Thân. 

.)Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Đại Phương Đắng Đại Tập, Phẩm Phân Bồ 
Diêm Phù Đề thì Đại Hắc Thiên Nữ cùng với Thiện Phát Càn Thát Bà.... đều hộ trì 
dưỡng nuôi nước Ba La Nại. 

)Đại Hắc Thiên lại xưng là Mã Cáp Ca Lạp (Mahä-käla), là vị Chủ Tôn Hộ 
Pháp trọng yếu của Mật Giáo Tây Tạng. 

,)Ở Nhật Bản lại dùng Đại Hắc Thiên là một trong 7 vị Phước Thân, cho rằng 
Đại Hắc Thiên chính là Phước Thân ban cho thể gian sự Phú Quý, Quan VỊ, trong 
dân gian nhận được sự sùng bái tín ngưỡng rất lớn. 

Trong Đông Mật tương truyền Tôn này là Đại Nhật Như Lai vì giáng phục Ma 
ác mà thị hiện Thiên Thần có hình Dược Xoa phẫn nộ. 

Trong Tạng Mật thì tương truyền Ngài là Đại Hộ Pháp do sự hóa hiện của 
Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Tôn này đồng với Bản Tôn của pháp tu ở 2 hệ Mật Giáo tại Tây Tạng, Trung 
Quốc và Nhật Bản đều coi trọng như nhau. 

Bởi vì Tôn này thông lãnh vô lượng Quyến Thuộc Quy Thân, mà sở trường là 
thuật dùng thuốc (Dược Thuật) ân hình bay đi. Do đó có thê lúc chiến đâu, chúng sinh 
nên hướng về Ngài khấn câu sự gia trì. Lại hay khiến thức ăn uống thường đây đủ, vì 
thế chùa chiên ở Ấn Độ và trong dân gian ở Tỉnh Giang Nam của Trung Quốc, thường 
có người cúng bái ở nhà bếp. 

Đông thời vị Thân cũng là một trong những Địa Thân (Thân Kỳ) thường được 
Phật Giáo Đô cúng bái ở nghĩa địa. Lại tương truyền vị thân này cùng với Quyến 
Thuộc của Ngài, Thất Mẫu Thiên Nữ hay ban cho kẻ nghèo túng được Phước Đức 
lớn. Do đó Đại Hắc Thiên có cả bốn tính cách là Chiến Đầu Thân, Trù Phòng Thân 
(vị Thân ở nhà bếp), Tủng Gian Thân (vị Thân ở nghĩa địa, nơi có mô mả, nơi chứa 
xác người chết) và Phước Đức Thân đêu nhận được sự tín ngưỡng ngang nhau . 
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HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI HẮC THIÊN 


_Tuệ Lâm Âm Nghĩa, quyền 10 ghi nhận là: Tượng có Š cánh tay, thân màu 
mây đen xanh, 2 tay để ngang ngực cảm Tam Kích Xoa, tay thứ 2 bên phải cầm con 
Dê đực xanh, tay thứ 2 bên trái nắm búi tóc của 1 con Quỷ đói, tay thứ 3 bên phải cầm 
cây Kiếm, tay thứ 3 bên trái cầm Khiết Tra Võng Ca (Khatvänga), tức là Độc Lâu 
Chung, là tiêu chí của sự phá hoại tai họa, 2 tay ở sau mỗi tay ở trên vai cùng øiương 
một tâm da voi trắng tư thế như khoác áo, dùng Răn độc xuyên qua đầu lâu làm Anh 
Lạc, ló nanh cọp lên trên, tác hình Đại Phẫn Nộ, dưới chân có Địa Thân Nữ Thiên đưa 
2 tay nâng đỡ bàn chân. 

Ngoài ra y theo “ Đại Hắc Thiên Thân Pháp “ phi chép, là màu xanh có 3 mặt 6 
cánh tay, tay bên phải bên trái của mặt ở phía trước câm cây Kiếm để ngang, lân lượt 
tay trái năm lấy DÚI tóc của người, tiếp theo tay phải cầm con Dê cái, 2 tay sau cùng ở 
sau lưng giương tâm da Voi, dùng đầu lâu làm anh lạc. Tôn hình trong Thai Tạng 
Giới Hiện Đô Mạn Trà La được ghi chép tương đông, chỉ trừ con Dê và đầu người ở 
bên trái bên phải thì ngược nhau. 


diều, m 





,)Kinh Tối Thắng Tâm Minh Vương nói là Đại Hắc Thiên khoác tấm da Voi, 
câm một cây Thương năm ngang với một đầu xuyên qua đầu người, một đầu xuyên 
qua con Dê. 


,)Các Phái của Mật Giáo Tây Tạng lưu truyện hình tượng đều khác nhau, tác dụng 
tính chât cũng khác nhau. Bởi vì truyên thừa của các Phái khác nhau, cho nên đôi với 
hình tượng và tính đặc biệt của Đại Hặc Thiên cũng có các cách nói khác nhau như: 


mĩ 


Nhị Tý Đại Hắc Thiên, chủ yếu hộ trì Hý Kim Cương Hành Giả. 





3 


Lục Tý Đại Hắc Thiên, là vị Hộ Pháp chủ yêu của phái Cách Lỗ và Hương Ba 
Cát Cử. 





Bạch Sắc Lục Tý Đại Hắc Thiên, là vị Hộ Pháp chủ yếu của phái Cát Cử và Tát 
Ca. Trong đó Bạch Mã Cáp Ca Lạp là tên nôi tiêng của Bản Tôn Tài Bảo. 





Ngoài ra có khi dùng vị Trời này làm Tài Phước Thân, chủ quản việc ăn uông. 
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Trong Nam Hải Ký Quy Truyện thì nói là hình Thần Vương, câm túi vàng, 
ngôi trên cái giường nhỏ mà thòng một chân xuống. 

Ngoài ra một loại là tạo hình Phước Thân có hình mạo người bình thường, đầu 
đội mũ tròn, lưng vác túi, cầm cái chùy nhỏ, đạp lên túi gạo. Ở Pháp Tu thì hình phẫn 
nộ phân nhiêu dùng ở Giáng Ma, Điều Phục Pháp; chủ về cầu Phước Đức thì nên cúng 
bái Phước Thân. 





_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Đông 
Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Ma Ha Ca La có thân màu đen, hiện tướng 
phẫn nộ, 3 mặt 6 cánh tay. Mặt chính giữa có 3 con mắt, hai mặt trái phải đều có 2 con 
mắt. Hai tay thứ nhất câm cây kiếm đặt năm ngang, chuôi kiếm là hình Tam Cô. Hai 
tay kế tiếp: tay phải nắm đâu tóc con người, tay trái cầm sừng con đê. Hai tay kế tiếp 
câm tâm da voI giăng trương sau vai. Tóc lửa dựng đứng, dùng đâu lâu làm chuỗi Anh 
Lạc, rắn làm vòng đeo cảnh tay, ngôi trên toả tròn 
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Chữ chủng tử là: MA (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Cái túi 





Tướng Ấn là:Đại Hắc Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 
&*1(4dtổ[* 4£ — 
GOM MAHA-KALAYA SVAHA 


ĐẠI HẮC THIÊN THÂN PHÁP 


[Phạn Hán văn: Chùa Gia Tường THÂN KHÁI Shỉi chép 
Sưu tập Thủ Ấn, đồ hình và Phạn Việt dịch: HUYPN THANH] 


_ Đại Hắc Thiên Thần (Mahä-käala-devatä) là thân biến hóa của Đại Tự Tại 
Thiên (Maheévara-deva) đêu được an trí ở các chôn Già Lam (Samghãärama) trong 
năm nước Thiên Trúc với triều Nøô. 

Có người nói rằng: Đại Hắc Thiên Thân là Hóa Thân của Kiên Lao Địa Thiên 
(Drdha-prthivT) được an ở chỗn Già Lam, mỗi ngày thôi cơm dâng phân, cúng dường 
VỊ Trời này 

Trong Thệ Mộng Trung Ngữ Từ nói rằng: “Nếu an trí Ta (Đại Hắc Thiên Thân) 
ở chôn Già Lam, ngày ngày kính cúng thì trong ngôi chùa của Ta khiến trụ Chúng 
(Samgha) có nhiêu vị Tăng (Bhiksu), mỗi ngày đều nuôi dưỡng Chúng cả ngàn người, 
cho đến nhà của con người cũng như thế vậy. 

Nếu người ba năm chuyên Tâm cúng Ta thì Ta sẽ đến chốn này, trao cho người 
cúng sự phú quý của Thế Gian cho đến quan vị, tước lộc ...thảy đêu ban cho. 

Thể của Ta làm năm thước (5/3m), hoặc ba thước (Im), hoặc hai thước nắm tậc 
(25/3dm) cũng được thông miễn. Phàm màu sắc đều làm màu đen, mão đội đầu đều 
màu đen; khiến mặc quân đùi chăng rũ xuống, khiến mặc quân áo đi sẵn bắn, ông tay 
áo nhỏ mịn. Tay phải nắm quyên rút về eo bên phải, tay trái cầm cái túi lớn từ trên 
lưng khiến treo trên vai. Cái túi ấy có màu lông chuột rũ xuống dưới, bên trên thắt 
lưng. 

Như vậy làm xong, ở nhà ăn của Đại Chúng, lễ cúng thì nhà cửa, phòng xá đều tự 
nhiên thịnh vượng tụ tập phun vọt ra. 

Lại nếu người thường trì niệm Chú của Ta, bôn mùa bày biện đủ món ăn ngon, 
rượu, canh, cơm, thức ăn cho đến một trăm mùi vị...vào lúc canh năm thời chắng cần 
biết Chúng có nhiêu người cúng Ta, đều quyết định ban cho sự giàu có. 

Chú ấy là: 

“Án, mật chỉ, mật chỉ xá bà lệ, đa la yết đê, sa-bà ha” 
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“)Om_ micchi micchi§vare täragate _ svähä 
Ấn: Hai tay tác Nội Phộc, duỗi hai Địa (2 ngón út) hai Thủy (2 ngón vô danh) 
đưa qua lại 





Cúng Dường Ấn: dùng Pháp frờng đồ (đường lôi thông thường) 


Người lễ cúng cân phải đối với vị Thân này: tưởng thành cha mẹ, đối với Tam 
Bảo thành vị bảo vệ bên ngoài, đôi với mọi người thành cha mẹ vậy. 

Ngoài ra, từ lâu đã nghe biết phong tục của Thiên Trúc kèm với phong tục trong 
triêu đại của Ta, các chùa đều an trí vị Trời này rất nhiêu. Nhân vì chặt đứt sự nghi ngờ 
của người đời sau, nên dùng Dã Khách Mộng Sự dẫn tìm, đưa tặng cho yên lòng vậy. 


_ Đại Hắc Thiên Thần Pháp. 

Thây nói răng: “Điều này rât bí mật, chắng thê truyền thụ cho Đệ Tử chưa nhập 
thât, ngàn vàng đừng truyện, nỗ lực khen ngợi (Thiên Tán: bài tán chư Thiên) 

Chủng tử là (MA) 


_ Đại Hắc Thiên Thân. 

.)Di Giới Tạng Phạm Hiệu nói là Ma Ha Ca La Thiên (Maha-kala), cũng nói 
là Đại Hắc Thiên Thân, dùng Phố Ấn, Tøm Ma Gia Hình là cầy kiếm, màu xanh có 
ba mặt sáu cánh tay. Hai tay trái phải phía trước đề năm ngang câm cây kiểm, tay trái 
tiếp theo cảm đâu người (nắm búi tóc), tay phải tiếp theo cầm con dê cái, hai tay trái 
phải tiếp theo giương tắm da voi ở phía sau lưng, dùng đâu lâu làm chuỗi Anh Lạc. 

Bản xưa nói là: “ màu đen lợt vậy” 

Nhân Vương Kinh Lương Bí Sớ ghi răng: “Nói “Trủng gian” (gò mả) là nơi 
cư trú. Nói “Ma Ha” phiên dịch là to lớn. Nói “Ca La” là Hắc Thiên. Câu trên là Phạn 
Ngữ, câu bên dưới là ngôn ngữ thuộc đời Đường 

Đại Hắc Thiên Thân là Đấu Chiến Thân. Nếu lễ vị Thân ấy thì tăng uy đức, 
làm việc đều thắng, cho nên hướng về vị Thân ây cúng bái. Vì sao lại biết? Tam Tạng 
trích dẫn sách Phạn, nói răng: 

Kinh Không Tước Vương nói: “Ở phía Đông của Quốc Thành tại nước Ô Thi 
Ni, có một khu rừng tên là Sa Ma Xa Na (Šmaá$ãna), đây nói là Thi Lâm (khu rừng 
chứa xác người chết). Khu rừng ấy dài rộng đủ một do tuân, có vị Đại Hắc Thiên 
Thân (Maha-kala) là Thân biên hóa của Ma Hề Thủ La (Mahešvara:Đại Tự Tại 
Thiên) cùng với các Quỷ Thân, vô lượng quyến thuộc...ban đêm thường du hành trong 
rừng, có Đại Thân Lực, có nhiêu loại châu báu, có thuốc ân hình, có thuốc sông lâu, du 
hành bay trên hư không, đem các thuốc Huyễn Thuật cùng mua bán với con người, chỉ 
nhận lây máu thịt của con người, trước tiên quy ước cân lượng rôi mua bán nhóm 
thuốc. Nếu người muốn đi đến thì dùng Đà La Ni gia trì thân mình xong rồi mới đi đến 
mua bán. Nêu chăng gia trì thì các Quỷ Thân kia liên tự ấn hình, trộm lây máu thịt của 
người, khiên øiảm cân lượng. Tức lấy máu thịt trên thân người ây, tùy lấy tùy hết, 
chắng đủ số theo quy ước lúc trước, cho đến lây hết máu thịt của một người mà cân 
lượng chăng đủ số, nên chăng thê đối được thuôc. 
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Nếu người gia trì mua được Bảo Bồi với các thứ thuốc thì tùy theo Ý muốn làm, 
đêu được thành tựu. Nếu hướng đến sự cúng tế thì chỉ cần máu thịt của con người, 
khiến cho vị Thân ấy có Đại Lực, liên gia hộ cho người đã làm Pháp dũng mãnh đâu 
chiến, đêu được thắng. Cho nên Đại Hắc Thiên Thân tức là Đâu Chiến Thân. 

Vị Trời này tức là quyến thuộc của bảy Mẫu Thiên (v.v....) có bảy chị em 

[L_ Tả Bí Noa (Camundđa) 

2_ Kiều Phệ Lý (KauverT) 

3_ Phệ Sắt Noa Vi (Visnavn) 

4_ Kiêu Ma Lý (KaumarT) 

5_ Ấn Trà Lý (IndrT) 

6_ Lao Trà Lý (Raudr) 

7_ Mạt La Hứ Nhíĩ (Brahmn) 

Bảy tên gọi đó đêu là Chân _Ngôn vậy 

Đại Nhật Kinh Sớ nói rằng: 

“Trà Cát Ni Chân N ôn. Đây là Thế Gian có tạo ra Pháp Thuật này, cũng là 
Chú Thuật tự tại hay biết được con nñĐØƯỜI sắp hết mạng, tức biết trước sáu tháng. Biết 
xong, liên làm Pháp lấy trái tim của người ấy để ăn. Sở dĩ như thể, vì trong thân người 
có Hoàng (?khí vui ?phân màu vàng ?kim loại vàng), ấy là Hoàng của con người 
giông như con bò có Hoàng vậy. 

Nếu người được ăn thì hay được sự thành tựu rât lớn, một ngày dạo vòng bỗn khu 
vực, tùy theo Ý đã làm đêu được. Cũng hay được mọi thứ trừng trỊ con người. 

Kẻ có hiệm thù dùng Thuật trừng trị khiên cho bị bệnh khô, nhưng Pháp ây 
chăng được giết người, chủ yêu là y theo Phương Thuật mà tự mỉnh tính toán. Người 
sắp chết thì cách sáu tháng liên biết, biết xong dùng Thuật lây trái tim của người ấy, 
tuy lây trái tim ây nhưng có Pháp Thuật, chủ yếu dùng vật khác thay thê thì người này, 
mạng cũng chắng kết thúc, đến khi hợp với giờ chết thời mới tan hoại. 

Đại Đồ là Dạ Xoa Đại Tự Tại, nơi người đời đã nói là Đại Cực, thuộc Ma Ha Ca 
La, ấy là Đại Hắc Thân vậy. Đức Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) dùng Pháp Môn Giáng 
Phục Tam Thể muốn khuất phục /øđi kiz (Däkim), cho nên hóa làm Đại Hắc Thân 
hơn hăn loài kia (Dãakim) vô lượng thị hiện, dùng tro xoa bôi Thân ở ngay trong vùng 
hoang văng, dùng Thuật đều triệu tât cả Thành Tựu, bay trên hư không, đi trong nước 
đêu không có ngăn ngại, la mắng các Trà Cát Ni (125kiml): “Do ngươi thưởng ăn nuối 
CO" H1gưởi, cho nên nay Ïq củng sẽ an nuối HQƯƠI `. , Liên ăn nuốt Trà Cát Ni, nhưng 
chắng khiến cho bị chết, lại thả ra đều khiến cho loài kia không được ăn thịt (đoạn 
nhục) 

Loài kia bạch Phật rằng: “Con phải ăn thịt thì mới sông được. Nay lại như thê thì 
làm sao cứu g1úp được mình?!” 

Đức Phật nói: “Nghe nói ngươi ăn trái tim của người chết” 

Loài ấy nói: “Khi con người sắp chết thì các hàng Trời, Dạ Xoa đều biết mạng 
của kẻ kia đã hết, nên tranh nhau đến muốn ăn thời con làm thế nào để được?!” 

Đức Phật nói: “Vì ngươi, nói Pháp Chân Ngôn với Ấn. Sáu tháng chưa chết thì 
liên hay biết. Biết xong, dùng Pháp gia hộ đừng khiến cho người khác sợ hãi bị tôn 
hoại, đến khi hết mạng thời nghe ngươi lây ăn, như vậy khéo dẫn dắt khiến cho kẻ kia 
được vào Đạo” 

Có Chân Ngôn này: Ha-lợi (Ha là quyết định thực hành, Lợi là dơ bẩn) Ha (thực 
hành trừ sự dơ bấn của Tà Thuật kia) 

*) Hình hah” 
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.)Du Kỳ Kinh Sớ nói rắng: “Hồng Ca La (Hùm-kara) [tên gọi Giáng Tam Thé, 
nghĩa của Giáng Phục |. Ca La (lại nói là Hãc Am)” 


,)Đại Nhật Kinh Sớ nói rằng: “Ma Ha Ca La Đại Hắc Thiên Thân”. 
__ Lại nói là “Đại Ám Dạ Thiên” là do chữ Ca La (Käla) được phiên dịch thành 
Hắc Ám 


.))Nhân Vương Sớ nói rằng: “Ma Ha Ca La Thân”...... 
Ma Ha Ca La dùng Phố Ấn 

“Án, ma ha ca la dã, sa-bà ha” 

*)Om _ Mahä-kaläya _ svähä 


,))Nam Hải Truyện nói rằng: 

“Lại nữa, tại các chủa lớn ở phương Tây (Ấn Độ), bên cạnh cây cột nhà bếp, hoặc 
ở trước cửa kho lớn, đều có khắc hình biểu thị trên tâm gỗ, hoặc hai thước (2/3m) ba 
thước (Im), làm hình dạng Thân Vương ngôi, câm cái túi vàng ròng, ngôi trên cái 
giường nhỏ, duỗi một chân xuông đất, thường lây dâu lau phết làm hình màu đen, hiệu 
là Mạc Ha Ca Ca (Mahä-käla) tức là Đại Hắc Thân. 

Đời xưa tương truyện rằng: “Vị Thân đấy là Bộ Thuộc của Đại Thiên, có Tính 
yêu thích Tam Bảo, hộ trì năm Chúng khiến cho không hao tốn một sợi lông, người 
mong câu đêu được toại nguyện, chỉ đến lúc ăn thời nhà bếp thường dâng tiên hương 
hỏa (hương và lửa đèn), hết thảy thức ăn uống đều bày ra trước mặt Ngài. 

Bản thân từng được nghe nói tại chùa Ba Thiên Na ở xứ Đại Niết Bàn, mỗi 
ngày thường có hơn một trầm vị Tăng thọ thực. Vào dịp lễ bái của hai kỳ Xuân Thu, 
bất chợt có 500 vị Tăng Đô đến dự, ngay lúc ây không thể nâu nướng kịp. VỊ Tri Sự 
bảo nhà bếp răng: “Có việc bê bộn gấp rút này, biết phải làm như thể nào đây?!” 

Khi ây có một bà lão là người thanh tịnh, bảo ráng: “Đáy chỉ là việc thưởng tỉnh, 
không có gì phải Ìo lắng”. Rôi bà lão mới thắp nhiêu hương, xếp bày đây thức cúng tế, 
bạch với Hắc Thân răng: “Đại Thánh! Ngài ngự ở trên! Vĩ chư Tăng ở bồn phương 
đến lễ bái Thánh Tích, nên đừng khiển cho thức ăn uống cúng dường bị thiếu. Lòng 
nhân từ đây, cấu mong Ngài có thê biết”. 

Rồi vẫn mời Đại Chúng ngôi xuống, đem thức ăn thường dùng của chùa, thực 
hiện theo thứ tự. Do Đại Chúng đêu được đủ các món ăn vẫn như ngày thường, cho 
nên thảy đều xướng lên Tăng: “Khéo thay! Sức lực của Thiên T hân làm giúp cho lễ bái 
yết” và nhìn thấy vị Thần màu đen (Hắc Thân) với thây thức ăn ở trước mặt tạo thành 
đồng to lớn” 

Xin hỏi sự kiện ây có Ý øì? Do đâu mà có quả báo này? 

Mặc dù Hoài Bắc trước kia không có, nhưng phân lớn tại Giang Nam đều có nơi 
an trí (tượng Thân), người câu xin rất hiệu nghiệm. Đường lôi của vị Thân (Thân Đạo) 
chắng phải là hư dôi. 

Rông Mục Chân Lân Đà ở Chùa Đại Giác cũng đông với sự sai khác này vậy. 

_ “Án, mật chỉ, mật chỉ xá bà lệ, đa la vết đề ha, sa bà ha” 

*)Om_ micchi micchiSvare täraøate  svaha 


_ “Án, ma ha ca la gia, sa bà ha” 
©Om_ Mahä-käalaya  Svaha 


_ Khẩu Truyên nói răng: “Pháp Thường Đô (đường lối thông thường) là Thập 
Bát Đạo (1S Đạo Khê)” 
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Khẩu Truyên nói răng: “Kinh Nhân Vương nói Ma Ha Ca La ở gò mả là Đại 
Hắc Thiên Thân” 

Lý Thú Thích nói răng: “Bảy Mẫu Nữ Thiên là quyên thuộc của Ma Ha Ca La 
Thiên, có thể cư ngụ ở phương Đông Bắc, rất bí mật, rất bí mật” 

_ Thây nói răng: “Pháp này là Pháp rất ư bí mật. Người chắng nhập thất lại còn 
là người kém Phước không có tên tuôi thì chăng thê truyện thụ, cho dù dốc sức đem cả 
ngàn vàng đến thì cũng đừng truyền thụ”. 

Trước tiên có thể chuẩn bị cúng một mặt 

Tiếp đến có thể chuẩn bị chút ít quả trái 

Tiếp đến chuẩn bị một chén nước thơm (có thể rải thêm lên cây gậy) 

Tiếp đến một chén hương hoa bôi, một chén vòng hoa, một chén hương đột, một 
chén rượu (nếu không có thì dùng Trả) 

Tiếp đến một chén gạo sạch (như cơm), một vốc tiên bạc (hoặc dùng thêm vải 
lụa, dùng Phố Cúng Dường Minh) 

Tiếp đến ở trong cái buông, rửa tay xúc miệng 

Tiếp đến Hộ Thân (Tịnh ba nghiệp, ba Bộ, Bị Giáp như Thập Bát Đạo) 

Tiếp đến vào Đường (lê đường) [câm tràng hạt với cái chày] 

Tiếp đến lễ Phật rôi ngôi xuống 

Tiếp đến dùng hương xoa bôi bàn tay 

Tiếp đến gia trì vào nước thơm {dùng Biện Sự Án Minh) 

Tiếp. đến rưới vảy vật cúng khiến cho sạch sẽ (tịnh cúng vật) 

_ Tiếp đến Gia Trì Phạn Thực Chân Ngôn. Tay trái nắm quyên để ở eo lưng, 
tay phải dựng năm ngón, co lóng ngón giữa, đem Không Chỉ (ngón cái) để ở móng 
ngón Hỏa (ngón g1ữa). Mỗi lần tụng Chân Ngôn thì chà xát trên móng ngón giữa sảu 
lần, duỗi các ngón còn lại. Sau đó dùng ngón cái, ngón trỏ búng tay ba lân duỗi ra. 





Chân Ngôn là: 
1W äšñ⁄4(7ãt& "7 ở ñÍñt Hft á 
“Năng mạc tát phộc đát tha nghiệt đa, phộc lộ chỉ đề. Án, tam bà la, tam bà la, 
hông” 
*)Namah sarva-tathäøatävalokite.Om sabhara sabhara hum 
[Bản khác ghi nhận bài Chú này là: 
Namah sarva tathägata avaloki(e Om sambhäãra sambhara hùm| 


_ Tiếp đến Thí Cam Lộ Án Minh. Tác Thí Vô Ủy Ấn xong, tay phải dựng 
ø1ương năm ngón tay, chỉ thăng lên trên. 


45 





Chân Ngôn là: 

4H 4⁄14 142A 57 ý SãSX14 NIS®« 

“Nẵng mạc tô-lỗ bả dã, đát tha nghiệt đa dã. Đát nễ-dã tha: Án, tô-lỗ, tô-lỗ, bát-la 
tô-lỗ, bát-la tô-lỗ, sa-phộc hạ” 

*) Namah sruipaya tathäøatäya. Tadyatha: Om_ sri srù, prasrữi pFrasrũ, 
svahã 

[Bản khác ghi nhận bài Chú này là: 

Namah Surupaya tathãøatäva 

Tadyathã: Om_ suru suru _prasuru prasuru _ svähã| 


_ Tiếp đến Tông Tự Tâm Thủy Luân Quán. Trước tiên tác Thí Vô Úy Ấn, 
quán chữ äđ(Vam) trong tâm của lòng bàn tay phải, tụng chữ đ(Vam). Chú này tụng 
bảy lân, liên mở năm ngón tay, hướng xuông dưới, đến bên trong (?che bên trên) vật 
khí chứa thức ăn rôi Quán. 





Chân Ngôn là: 

%1 144 4ftúC ả 

“Năng mạc tam mạn đa một đà nam Tông” 
*) Namah samanta-buddhãnäm_ Vam 


Tiếp đến Khuyến Thỉnh (Dùng Kiên Thật Hợp Chưởng) chí Tâm cần thỉnh 
Ma Ha Ca La Đại Hắc Thiên Thần cùng với các quyên thuộc đi đến, giáng xuống chỗn 
này, thọ nhận sự cúng dường này (3 lân) 


46 


Chân Ngôn là: 

# HA L4 V2&, có 

“An, ma ha ca la gia, duệ hê duệ” (3 lần  Phô An Minh) 
*)Om_ maha-karaya (?maha-kalaya) ehyehi 

Dùng hai Không (2 ngón cái) chiêu mời (3 lân) 


_ Tiếp đến Át Già (lấy rải lên cây gậy, tụng Khuyết Già Minh, rưới vảy ở trước 
chỗ ngôi ba lân) 

Tiếp đến Tòa hoa (lây một bông hoa trong buông, tụng Hoa Tòa Minh để ở chỗ 
ngôi, hoặc cũng dùng Ấn Minh) 

Tiếp đến hương xoa bôi 

Tiếp đến vòng hoa 

Tiếp đến hương thiêu đốt 

Tiếp đến thức ăn uống (Quả trái mới, tiếp đến rượu, tiếp đến thức ăn uống) 

Tiến đến đèn sáng 

Tiếp đến tiên bạc(hoặc dùng thêm vải lụa) 

Tiếp đến Phố Cúng Dường (như Thập Bát Đạo vậy) 

Tiếp đến Tán Ấn (dùng Phố Chư Thiên Tán) 

Tiếp đên Đề Duyên Độ (dùng Phố Án) 

Tiếp đến Tâm Kinh (dùng Phố Án) 

Tiếp đến tùy Ý câu nguyện 

Tiếp đến Căn Bản Án Chân Ngôn (đông Ấn) 

Tiếp đến Niệm Tụng (ít nhất là 100 biến) 

Tiếp đến Át Già (như lúc trước) 

Tiếp đến Khải Bạch (dùng Phố Án) 

“Vật cúng dường đã bày 

Có thể cười thô xâu 

Duyên bám níu Giác Quán 

Phân lớn chăng như Pháp 

Gây não loạn Minh Chúng 

Nguyện xIn rủ Từ Bi 

Ban cho sự vui vẻ” 


_ Tiếp đến Lễ bái 

Tiếp đến Phát Khiến. Tay phải nắm Quyên, đem ngón cái vịn ngón trỏ, ngửa 
lòng bàn tay, búng ngón tay phát ra tiếng, làm bảy lân . 

Chân Ngôn là: 

# ä# ÄX 3 

“Án, bạt chiết-la, mẫu khẩt-xoa, mục” 

*)Om _ vajra muksa bhuh (?muh) 


_ Tiếp để Hộ Thân (ba Bộ, BỊ Giáp như lúc trước) 
Tiếp đến ngôi xuống 


_ Chư Thiên Tán: 
Huš Xã HH 4t(t& HñLxXt NãấIt  đấáia #156 đđ 
„4 ÑNHH tt; đXT 513XT NñnWS 5Z&‹% H44 đị 
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“A diễn đồ, nê phộc, tả nga tô la khẩn. na la nại-la sa vết la na du, bát-la phộc la, 
đạt ma chỉ-lý đa, địa già-la, vĩ đạt ma tả, bát la sa ma, tao xí-dã, nễ-minh đa, bộ đa 
minh đa, bát-la ca xả dạ, đát nễ hạ thât-la, ma noa dã, đà hàm” 

*“) Avyvamtu deva, saøasrakam, narendra, sakaradayä_ pravara dharma- 
krtadhikara, vidharma ca prasama saukhyai nimeía bhùtameta, prakasaya 
tadihasra mathäya dhamam 

_ ĐẠI HẮC THIÊN THÂN PHÁP (Hết) _ 


Nói chung: Khiên (phân sau của cái áo) Quần (cái xiêm, cải váy, cái quân), hòa 
chung tên thì gọi là Đồn (đô vật từ phân eo lưng trở xuống), cũng nói là Quân 

_ Thừa An năm thứ ba, tháng hai, ngày 1§8_ Ở Phương Đông của viện Thắng Câu 
Chi tại chùa Đề Hồ_ Viết chép xong trong hai tháng 

Vĩnh Chính năm thứ ba, Bính Dân, tháng hai, ngày mông hai Ở viện Tịch 
Tĩnh, trên chùa Đề Hồ Cốc Hàng Viện Trừng Huệ Pháp Ấn trao truyền xong. 
Khoái Du 

_ Minh Hòa năm đầu tiên, Giáp Thân, Trọng Thu, ngày mông hai Dùng dùng 
bản Hoặc Cổ ghi chép, một lần kiểm tra và hiệu đính xong Sa Môn Trí Hảo. 

_ Hưởng Hòa cải nguyên, mùa Thu, tháng tám, sau ngày mông năm, øom l5 Bản 
kiểm tra hiệu đính xong, giao cho khăc bản khiến cho con người biết được sự linh 
nghiệm của Thiên Tôn. 

Lại có Bát Tý Thiên. 

Hy Lân Âm Nghĩa nói răng: Kinh nói răng: “Ma Ha Ca La Đại Hắc Thiên Thân 
là dùng cả hai thứ tiếng Phạn Hán nêu lên vậy. Vị Thân này có màu mây đen xanh, 
sông đến vô lượng tuôi, có tám cánh tay đêu câm khí trượng khác nhau, xỏ xuyên qua 
đầu lâu dùng làm chuỗi Anh Lạc, làm hình vị Trời phẫn nộ, dưới bàn chân có Địa 
Thân Nữ Thiên dùng hai bàn tay nâng đỡ bàn chân của Ngài” 

Phong Sơn Trường Cốc, Viện Tổng Trì Cân Tức Khoái Đạo ghi chép 

_ Một lân dùng bút kiểm tra hiệu đính xong Từ Thuận 


Người tu theo Đông Mật và Tạng Mật đối với Pháp Đại Hắc Thiên rất là coi 


trọng, hành giả tu Pháp này thường dùng để khấn vái trừ Ma, tu hành thành tựu sự 
thăng lợi và câu Phước. 
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QUYÉN THUỘC CỦA ĐẠI HẮC THIÊN 
ĐỒ CÁT NI 


Đô Cát Ni, tên Phạn là DãkinT, dịch âm là Noa Cát Ninh, Noa Cát Ni, Noa Chỉ 
Nễ, Đô Kỳ Ni, Đồ Chỉ Ni, Trà Cát Nễ, Đà Kỳ Ni, Tra Chỉ Ni... tên Tây Tạng là 
Mkhah-hsørõma hay Khandroma, dịch ý là Không Hành Mẫu, là Phật Mẫu hoặc 
Minh Phi của Tạng Truyền Phật Giáo 

Tùy theo truyền thông Tôn Giáo và văn học cụ thể mà Dãkinï được chi nhận là: 
loài quỷ Dạ Xoa, các linh hôn có nữ tính, phù thủy, tôi tớ của Kali hoặc các vị Thân hỗ 
trợ trong việc phát triển tâm linh 

_ Theo Án Độ Giáo, thuật ngữ Dãkim thường mang các ý nghĩa tiêu cực, mặc dù 
trong Mật Tông của Ấn Độ Giáo thì DãkinT là những người bảo vệ những bí ân sâu sắc 
hơn về bản thân, thông qua đó những bí mật của biến đôi nội tâm được tiết lộ. 

,)Trong tranh ảnh của dân gian Ấn Độ thì DaäkinT là một con quỷ cái đang tiễn 
hóa trong Thê Giới Thân Thành và là hàng ca múa phục vụ cho Nữ Thân Kãli trong 
các nghi lễ và ma thuật, được thực hiện tại nơi hỏa táng hay nghĩa trang. Khi ây Kãli 
thường được hiển thị qua nghệ thuật với một con cọp còn Daäkinï thường được mô tả 
qua hình ảnh con chó rừng (cũng như chim Carrion) vì thói quen ma quải của họ ám 
ảnh những bữa ăn ở nơi hoang vắng 


SH ng l Cấn Di) 1X vØ# L \ 
2/21/47) TC TRƯYNG TÀ. nh 
SH ăẻse=--:.-. :-- =ỶẪ_== £H 


1 
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Một truyền thuyết cho răng Dãkim và SŠäkiqT là vợ của Tripurasura. Sau khi 
Tripurasura bị Šiva giết thì họ được SŠiva cho phép cư ngụ trong khu rừng mà không 
phải sợ bât kỳ sự đe dọa nào và mọi người phải xưng tụng tên của họ trước khi ghé 
thăm các đên thờ của Bhima-$añkara, vì thê các khu rừng xung quanh đến có tên gọi là 
rừng )akIm 

Trong Ấn Độ Giáo, những người tìm kiêm sự thành tựu của quyên lực thường 
phải đôi mặt với những thách thức từ DãkinT, SŠäkinT với số phụ nữ phẫn nộ hoặc bán 
phẫn nộ khác như Käkinï, Kämin..... Hành Giả phải đánh bại hoặc vượt qua họ thì 
mới được sự thành tựu (siddhn) và trở thành một vị Đại Thành Tựu có quyên năng 
kiểm soát các yêu tô thiên nhiên. Có rất nhiều câu Chú và sotra trong Thánh Kinh của 
Ấn Độ Giáo được tin là đánh bại và tự bảo vệ mình trước Däkim, Šãkinï và những 
người khác. VỊ Thân được tôn thờ nhằm ø1Iúp cho Hành Giả vượt thoát hoặc chiến 
thăng ma quỷ như Bhuta, Preta, Pl§aca, Vetala, Brahama-raksasa và các năng lực tiêu 
cực mạnh mẽ khác như IDãkimr, SäkinT, Kakini, KaminT... là Thần Hầu Hanuman. 

Trong ý nghĩa sâu xa thì Däkinï, ŠSãkinI, Käkini, KäãminT được xem là các năng 
lực Sakti có quyên hạn kiểm soát các Luân xa (cakra) khác nhau. Như vậy Däkinï là 
những người bảo vệ những sự bí ân sâu săc của bản thân và thông qua họ thì những bí 
mật biến đối nội tâm mới được khai mở. Khi một người có thể đánh thức được 
Kundalini (biếu thị cho năng lực sáng tạo ra vũ trụ cư ngụ ở đốt xương sống cuối 
cùng) và di chuyển nó đến luân xa Sahasrara-cakra ở đỉnh của sọ não thì mới trở 
thành một Yogi thực thụ 

Khi Hành Giả thực hành Mật Pháp quan hệ tình dục theo Tantra của Ấn Độ Giáo 
thì có thể cần đến sự trợ ø1úp của IDakmm là một phụ nữ được đào tạo trong Yoga của 
Mật Thừa, hoặc thậm chí là một Dãkinr thật thê. _ 

Dakinï là một vị Thân Kỳ rất được sùng bái trong Mật Giáo Tả Đạo Phái của Ấn 
Độ cụ thê là Pháp thực hành “Ngũ MA tự du già hạnh” (Pañca-šakti) tức là: ăn thịt 
(Mãmsa), ăn cá (Matsya), uông rượu (Madya), kết Thủ Ấn (Mudrä), giao hợp 
(Maithuna) xong sẽ được đến sự vui thích 

)Tại Bengal và một số địa phương khác ở Ấn Độ thì DäkinT được xem như là 
một nữ phủ thủy 


_Tại Nhật Bản, trong những năm đâu của Thế Kỷ thứ 9, thông qua Đại Sư 
Không Hải (Kukai) thì Dãkinï được xuất hiện qua các hình tượng DãkinT của Ấn Độ 
Giáo. Đến thời đại Heian thì Dãkinï được pha trộn với hình ảnh của con cáo và phụ nữ 
lõa thể nửa thân trên và được øọI là Dakini-ten (Trà Cát NI Thiên: DäkImi-deva), 
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Shinkoò-bosarsu (Thần Hồ Vương Bồ Tát), Kiko-Tenno (Quý Hồ Thiên Vương)... là 
vị Thân có liên quan đên InarI và DaIkoku-ten (Maha-kala: Đại Hăc Thiên). 





Trong thời Trung cổ, “Hoàng để của Nhật Bản sẽ hát trước một hình ảnh của con 
cáo Dakini-ten trong buổi lễ đăng quang của mình 

Mặc dù Dakini-ten được cho là một vị thần Phật giáo mạnh mẽ, nhưng những 
hình ảnh và các câu chuyện xung quanh nó ở Nhật Bản lại được rút ra từ thân thoại 
Kitsune của địa phương. Nỗi tiếng nhất trong sô này có lẽ là câu chuyện của Abe 
Không Seimei, của OnmyojI (phù thủy, nhà chiêm tĩnh, trừ quy), người được cho là 
con trai của một con cáo trăng đầu tiên kết hôn với một người đàn ông đã cứu cô từ các 
thợ săn. 





Nghi thức Dãkinï được phân cấp vào các phép thuật khác nhau được gọi Dakini- 
ten, lIzuna, và Akiba. Những người cảm thây sự sai trái trong làng của họ thì có thể đi 
đến một Yamabushi tìm người thực hành ma thuật đen, và anh ta phải bẫy được một 
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Kitsune (con cáo) để làm vật trung gian nhằm giúp cho anh ta giải quyết được công 
việc của mình. 





Người dân Nhật Bản còn thờ phượng Dakini-ten như là vị Thân giám hộ, bảo vệ 
hoặc thậm chí là vị cứu tinh của những cánh đông lúa. Ngoài ra còn dựng lập các cáo 
giảm hộ DakIm-Inar1 là vị Thân canh ø1ữỮ cửa nẻo, hoặc chăm sóc thôn làng, hoặc bảo 
vệ các kho lúa gạo, tài sản, đền đài miễu mạo... 





n5 





"Trong Tạng Truyện Phật Giáo thì DakiqT được gọi là Không Hành Nữ 
(Mkhah-høröma hay Khandroma) biểu thị cho sự chuyển động của năng lượng trong 
không gian, là một vị Nữ Thân của Mật Thừa được mô tả như một hiện thân của năng 
lượng Giác Ngộ tương tự như một nữ tính. Trong mỗi hình thức khác nhau thì Dãkinï 
có thể là một vị Hộ Pháp (Dharma-päla) có sức mạnh đặc biệt và trách nhiệm bảo vệ 
sự toàn vẹn của khâu truyện, một Đạo Sư (Guru) truyền giáo Kim Cương Thừa 
(Vajra-yana) cho các môn đệ của mình và cùng họ cam kết Samaya (Bản Thệ). Trí tuệ 
DakinT có thê là một vị Thân Thiên Định (Bản Tôn), một nữ thần Yoga như Vajra- 
VOBØIII. 

.)Theo ngôn ngữ bí truyền của Tạng Mật thì DãkinT được chia ra làm bốn dạng 
chính : 

1 Dạng thức khởi đầu: là Trí Tuệ Bát Nhã (Prajña) của DäkinT, tức là thấu đạt 
sự trống rồng hay bản chất trống rỗng của thực tế theo học thuyết của Đại Thừa 
(Maha-yava) 

2 Dạng thức bên trong: là DakIni của Mạn Đà La, một vị Thân Thiền Định 
(Bản Tôn), một bậc giác ngộ hoàn toàn g1úp cho Hành GI1ả nhận ra Đức Phật của riêng 
minh. 

3 Dạng thức bên ngoài: là hình thức vật lý của các DakImi đã đạt được thông 
qua giai đoạn thực hành Tantra như sáu Yoga của Naropa tương thích với cơ thê của 
một Hành Cả đã tương ứng với Tâm CHác Ngộ 

4 Dạng thức bên ngoài của bên ngoài: là dạng thức con người, là một Yogini, 
một Kama-mudra (Ái Dục Ẩn), một người phôi ngẫu của một Hành Giả hoặc một Đại 
Thành Tựu Giả 

) Trong truyện thông khác thì DakinT được phân loại theo ba Thân của một 
Đức Phật: 

I Pháp Thân Jäkim: tức là Phố Hiền (Samanta-bhadra) đại diện cho Pháp 
Giới (Dharma-dhätu) nơi mà tất cả các hiện tượng xuất hiện 

2 Báo Thân JDäkinT: là Bản Tôn được sử dụng như các vị Thân Thiền Định 
ø1úp cho Hành Cả thực hành Mật Thừa 

3 Hóa Thân Däkimr: là người phụ nữ được sinh ra với tiêm năng đặc biệt, các 
Yogimi, vợ của các bậc Thây, hoặc thậm chí cho đến tất cả phụ nữ và chúng được chia 
thành Š Dakmm của năm Bộ là: 

a) Buddha-däkimr: D)akImi của Phật Bộ (Buddha-kulaya) 
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b) Vajra-däkimr: I)akIm1 của Kim Cương Bộ (VaJra-kulaya) 
c) Ratna-däkinr: )akim của Bảo Bộ (Ratna-kulaya) 

d) Padma-däkimr: [)akIm của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) 
e) Vi§va-däkinT: DäkinT của Yết Ma Bộ (Karma-kuläya) 

Trong Anuttarayoga Tantra: Để được kết hợp với năng lượng trong tât cả các 
chức năng của mình, thì Dakimr được liên kết với sự mặc khải của Tantra 
Anuttarayoøa, đại diện cho các con đường chuyền hóa, nhờ đó năng lượng của cảm 
xúc tiêu cực hoặc phiên não (Kleša) được chuyền hóa thành năng lượng phát sáng của 
nhận thức giác ngộ, năng suất các kinh nghiệm sâu sắc nhất của ánh sáng rõ ràng. 


.)Trong Dzogchen: thì DäkinT là giai đoạn cuôỗi cùng của con đường tu học Kim 
Cương Thừa (VaJra-näaya). Đâu tiên là Guru (Đạo Sư) tương ứng với việc thực hiện 
sự thật ban đầu của thật tê được trao truyện bởi các vị Thây giúp cho Hành Giả có 
được những Tantra bên trong (Peyi-yeshe) thuộc sự trong sáng của Tính Không 
(Sũnyatä). Thứ hai là Devatä (Hóa Thân) tương Ứng với Thiên Định trong chừng mực 
các Devatä là phương pháp được sử dụng đề phát triển việc thực hiện ban đâu của thật 
tê. Thứ ba là DãkinT trong chừng mực DäkinT là nguôn gốc của các hoạt động dựa trên 
việc thực hiện Guru và Thiên Định của Devatä 


_ Trong thực tê phân lớn Dakinï thường được biểu thị dưới dạng thân người đâu 
thủ, hoặc người nữ đang nhảy múa...nhưng nhìn chung vẫn là một hình thức phẫn nộ 
và vẫn là một phân của Mật Tông Ấn Độ Giáo 

DãäkinT có đâu sư tử 


DakIm1 có đâu chim 








Thân Chú thường thây của DãäkinT là: 
©Om Om Om_ sarva buddha däkiniyc, vajra-vairocanive, Hũm Hũm Hũm 
phat phat phat svähã 


_ Theo Mật Giáo Đông Độ thì DãakImi là loài quy Dạ Xoa, hoặc loài Ly My ở 
những nơi hoang văng hoặc nghĩa địa có sức Thân Thông, thích ăn trái tim và máu thịt 
Của COI nĐØười 

) Trong phân chú giải Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Bất Không shi 
nhận DakImi là loài Ly My 

.) Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 10 ghi nhận răng: “Đô Cát Ni là quyên thuộc của 
Đại Hăặc Thiên, là một loài quỷ Dạ Xoa có sức Thân Thông, hay biết được kỳ hạn cht 
của con người trước 6 tháng, liên chuẩn DỊ trước để lây trái tim của kẻ ây mà ăn rôi 
thay thê băng vật khác, cho đến khi người ây mệnh chung thời bắt đầu thông báo điều 
hư hoại” 

Người tu Pháp này có thê được Thần Thông, thành tựu lớn. Đức Đại Tỳ Lô Giá 
Na Phật vì trừ loài này cho nên dùng Pháp Môn của Giáng Phục Tam Thế hoá làm Đại 
Hắc Thân để thâu nhiếp khiến chúng quy mệnh Đức Phật. 


Trong Thai Tạng Giới Man Đa La, tại phương Nam của Ngoại Bộ Kim 
Cương Viện thì [)akIm1 được ghi nhận là loài quy Dạ Xoa, là quyên thuộc của Đại Hãc 
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Thiên, có thân màu thịt đỏ, hiện hình quỷ đói, tay phải cầm cái bát, tay trái để trước 
ngực. Hoặc tay phải cầm một đoạn chân bị chặt đứt, há miệng đê ăn. Tay trải cầm cánh 
tay bị chặt đứt. Hoặc tay phải nâng cái bát, tay trái câm con dao 


ý” si lu .. 
KV vn — “.vk\LVVYV 
/7///111. 011100027 





Chữ chủng tử là: DA (*%) 
Tam Muội Gia Hình là: Kiếp Ba (Kapäla:cái bát) 





Tướng Ấn là: Đô Cát Ni Ấn. 
Chân Ngôn là: 
4HfH7 4S£&* ã:” «+ 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ HRIH HAH SVAHA 


Sử 


CƯU MA LA THIÊN 


Cưu Ma La Thiên, tên Phạn là Kumära. Lại xưng là Cu Ma La Thiên, Cưu Ma 
La Già Thiên, Câu Ma La Thiên.... dịch ý là Đồng Tử Thiên. Tôn này là một trong 20 
Thiên hộ thê, tức là Phạm Thiên ở cõi Sơ Thiên. Do dung mạo như Đông Tử nên có 
tÊn gọIinày. _ 

.)Trong Ấn Độ Giáo thì Kumära có tên Phạn là Skanda, là con trai của Šiva và 
ParvatI, anh em với Gane§a. 





Skanda nguyên là vị Chiến Thân có 6 đâu 12 cánh tay, tay cầm vũ khí, cỡi chim 
công, chông lại những kẻ ngu đôt và đem lại sức mạnh cho những a1 tìm kiêm tâm linh. 
Người ta còn gọi Tôn này là Kãrttfikeya (người có sáu mặt) 





Thân Chú căn bản của Skandha là: 
©Om_ šaravana bhavaya namah 
Hay Om_ Jaya jaya, mahä-vira bhaøavam $rT-skanda namo namah 
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Thoạt tiên vị Thân này được sùng bái và lưu hành ở Nam Ấn Độ, đến sau thế kỷ 
thứ năm thì lưu truyền đến Bắc Ấn Độ, được du nhập vào Phật Giáo Đại Thừa và trở 
thành vị Thân chủ hộ chỗn Già Lam (Vihara-pala). Từ đây Skanda được gọi là Tắc 
Kiến Đà Thiên, Tư Kiến Đà Thiên, Kiến Đà Thiên, Vi Đà Thiên. Hoặc xưng là Vi 
Tướng Quân, VỊ Thiên Tướng Quân, Cưu Ma La (Kumara), Thiện Phạm 
(Subrahma)... là một trong 6 vị Đại Tướng Quân của Nam Phương Tăng Trưởng 
Thiên Vương, vị đứng đâu trong 32 vị Đại Tướng Quân của bôn vị Thiên Vương. Bình 
sinh rất thông tuệ, sớm lìa trần dục, tu hành nghiệp Đông Chân của Phạm Hạnh trong 
sạch, nhận sự giao phó của Đức Phật trân hộ ba châu: Đông Thắng Thân Châu, Tây 
Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu... do vậy có tên gọi là Tam Châu Cảm Ứng 
VÏ Đà Tôn Thiên Hộ Pháp 

Tương truyện khi Đức Phật vào Niệt Bàn thời Tiệp Tật Quỷ trộm lây hai răng 
nanh của Đức Phật thì VI Đà Thiên liên gấp rút đuôi theo và thu hôi lại 

,)Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 5 ghi nhận Tắc Kiến Na (Skanda) là Đông Tử 
Thiên (Kumara) 

,)Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 10 nói rằng: “Câu Ma La (Kumära) tác Ân Thước 
Để, là con của Đại Tự Tại” 

Nhiếp Đại Nghi Quỹ, quyền 2 nói rằng: “Tắc Kiến Phiên Đồng Tử có ba 
đâu, cỡi con chim công” 

)Phân cuối của Bí Tạng Ký ghi là: “Cưu Ma La Thiên có hình Đồng Tử màu 
vàng, sáu mặt, câm cây kiêm, cỡi con chm công” 

Trí Độ Luận 2 nói răng: “Cưu Ma La Thiên, đời Tân nói là Đông Tử. Vị Trời 
này câm con øà, nâng cái chuông, nắm cây phan, cỡi chim công” 


_ Hình tượng của Vi Đà Thiên có hai loại đã được Trung Quốc hóa là hình dáng 
như võ tướng, mặc giáp trụ, chắp hai tay trước ngực, đặt cái chày Giáng Ma năm 
ngang trên hai cô tay... hoặc tay trái chống eo, tay phải cầm cái chày Giáng Ma chỗng 
xuống đất. 

Sau này hình thành thêm Tôn Tượng Vi Đà Hộ Pháp dựng chày, chắp tay... 
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XE 2: 


` TÔ 





6l 


.)Irong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Tây 
của Ngoại Kim Cương Bộ Viện thì Câu Ma La Thiên có thân màu vàng, hiện hình 
Đông Tử có 6 mặt. Tay phải cầm cây kích Tam Cô, cỡi con Công 





Chữ chủng tử là: SKA (Â#) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Độc Cô. 


= 








Chân Ngôn là: 
411i 4£ đán (2 1á Xã47(447(á @Ñ41t7(‡ 


4⁄@&4{*>H&17U&* £ Xét &Z{ˆ &¬j7(đ2 44 * 

NAMARI SAMANTA BUDDHÄNÄM. LOKA ALOKÄ-KARÄYA SARVA 
DEVA NÃGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHÄRAGA DI HRDAYA ANYA AKARSÄYA VICITRAGATI SVÃHÃ 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 
.)lại Thành Thần Hội (Karma) thì Cưu Ma La Thiên tức Sơ Thiên Phạm 


Vương, là một trong 20 Thiên 
Tôn Hình: Thân màu lục xanh, hiện hình Đông Tử, Tay trái nắm quyên để ngang 


eo, tay phải để trước ngực cầm cái chuông, dùng lá sen làm tòa ngôi 
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Mật Hiệu là: Kim Cương Linh 
Chữ chủng tử là: VI (@) hay GHAM (+) 
Tam Muội Gia Hình là: cái chuông 





Tướng Ấn là: Quyên trái đè eo, 5 ngón tay phải co móc hướng xuông dưới, đưa 
ngón cái vào khoảng g1ữa của 4 ngón, 4 ngón tay làm cái chuông, ngón cái là hạt của 
chuông (Linh Tử) như hình đánh chuông. 


Ec.IT- “P22 





Chân Ngôn là: 
# ä#wt\€ 4£ 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVAHA 


.)lại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Cưu Ma La Thiên có chữ chủng tử là: 
GHA (%) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông 
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Tướng Ấn là: Quyên trái đẻ eo, 5 ngón tay phải co móc hướng xuống dưới, đưa 
ngón cái vào khoảng g1ữa của 4 ngón, 4 ngón tay làm cái chuông, ngón cái là hạt của 
chuông (Linh Tử) như hình đánh chuông. 


BE, IT- +IH 212 





Chân Ngôn là: 
# ä#wt\€ 4£ 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Cưu Ma La Thiên có chữ chủng tử là: VA (ÑÄ) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#ä#w\Œ 44t 3 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVAHA VA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Cưu Ma La Thiên có chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





64 


Tướng Ấn là: Quyên trái đẻ eo, 5 ngón tay phải co móc hướng xuống dưới, đưa 
ngón cái vào khoảng g1ữa của 4 ngón, 4 ngón tay làm cái chuông, ngón cái là hạt của 
chuông (Linh Tử) như hình đánh chuông. 


JT-*+1H2L 





Chân Ngôn là: 
# ä#wt\€ 4£ 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVAHA 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Cưu Ma La 
Thiên có chữ chủng tử là: GHA (4) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
# ä#w\Œ 44t 4 
OM_ VAJRA-GHAMTA SVAHA GHA 
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)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Cưu 
Ma La Thiên có chữ chủng tử là: VI (@) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Tam Cổ 





Chân Ngôn là: 
ở ã#4(Œ 4& @ Sóc 
GOM VAJRA-GHAMTA SVAHA VỊ 


Trong Phật Môn thì người niệm Thánh Hiệu của Vĩ Đà Bô Tát chắng nhiêu. Có 
điêu mỗi khi gặp nạn gấp thì ngoài việc trì nệm Thánh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt 
nên trì niệm thêm Vi Đà Bồ Tát Tâm Chú và Vi Đà Giáng Ma Chú thời sẽ được cảm 
ứng. 

)Vi Đà Bồ Tát Tâm Chú: 

©Om_ Skanda-räja sva-siddhi huũm 

) Vi Đà Bô Tát Giáng Ma Chú: 

©Om_ Skandha cchỉnda mahäa-cchinda svahä 


Ó6 


PHAM THIÊN 


Phạm Thiên tên Phạn là Brahmä (dịch âm là Phạm La Hạ Ma, Bà La Hạ Ma, 
Một La Hàm Ma, Phạm Ma), dịch ý là trong sạch, ly dục. Hay Mahã-brahma-deva 
(dịch âm là Ma ha Phạm La Hạ Ma, Ma Ha Bà La Hạ Ma, Ma Ha Một La Hạ Ma), 
địch ý là cực trong sạch tĩnh. 

Do vị Trời này lia khỏi sự âm dục của Dục Giới (Kama-dhatu), trong sạch, tịch 
tính cho nên gọi là Phạm Thiên 

Lại xưng là Phạm Vương (Brahma-raJa), Phạm Thiên (Brahma-deva), Đại 
Phạm (Mahä-brahma), Phạm Đồng Tử (Brahma-kumära), Thế Chủ Thiên (Prajäpai- 
deva), Sa Bà Thể Giới Chủ (SahampatI), Tạo Thư Thiên, Tịnh Thiên. Ngoài ra còn có 
khu vực người Trung Hoa xưng gọi Ngài là Tứ Diện Phật 


_Theo Ấn Độ Giáo thì Phạm Thiên là vị Chủ Tế sáng tạo ra Trời Đất và muôn 
vật. Sau này khi du nhập vào Phật Giáo thì Phạm Thiên là vị Chủ Tế của cõi Sơ Thiền 
thuộc Sắc Giới (Rũpa-dhãtu) và là một trong 8 Thiên, một trong 12 Thiên, một trong 
20 Thiên, một trong 28 Bộ của Thiên Thủ Quán Âm 

Il_Phạm Thiên là bậc sáng tạo ra vũ trụ: 

_ Trong truyện thuyết xưa của Ấn Độ: Ở thời Sơ Kiếp, Đại Phạm Thiên được hạ 
sinh từ cõi Trời Quang Âm (Abhäsvara-deva), tạo ra vạn vật. Ngài dùng sự tồn tại 
đơn độc to lớn của nơi chỗn (xứ thái độc tôn) mà tự nhận mình là Đắng Sáng Tạo của 
vũ trụ, tật cả chúng sinh trong đời sau đều là sự hóa sinh của Nsài, đã trải qua hết, biết 
nghĩa lý của tất cả Kinh Điền, thông lãnh Đại Thiên Thế Giới, dùng sự tôn hào phú quý 
cùng tột làm nơi cư ngụ của mình. 

Người Ấn Độ cô đại đã Thân Cách Hóa cội nguồn Phạm (cội nguôn tính khiết) 
của vạn hữu thành vị Thân Kỳ của sự sinh sản, là vị Thân tôi cao của Bà La Môn 
Cáo, là một trong ba vị Đại Thân Kỳ của Án Độ Giáo tức là Phạm Thiên (Brahma), 
Thấp Bà (Siva), Tỳ Thấp Nô (Visnu).... trong đó 

.)Phạm Thiên là nguôn lực sáng tạo ra vũ trụ, biểu thị cho đặc tính hoạt động, 
tình cảm với tác dụng diêu hòa (rajas) 

) Thấp Bà (Š¡va) là nguồn lực hủy diệt, biểu thị cho đặc tính tôi tăm, hủy diệt 
(Tamas) 

) Tỳ Thấp Nô (Visnu) là nguồn lực bảo tôn, biểu thị cho đặc tính sáng suốt, 
thuân khiết (Sattva) 





Sâm Lâm Thư (Aranyaka) ghi nhận là: “Vạn vật từ Phạm Thiên (Brahma) mà 
sinh ra, y theo Phạm Thiên mà tôn tại, khi hủy diệt thời quay trở về với Phạm Thiên” 


_Thân Thoại Ấn Độ chi nhận vị Phạm Thiên này được sinh ra từ Quả trứng vàng 
[còn gọi là Kim Thai (Hiranya-garbha: bào thai vàng), hay Phạm Noãn (quả trứng 
tinh khiết], còn cái vỏ trứng thì chia ra làm hai phân là Trời và Đất. Từ đây Phạm 
Thiên tạo ra núi cao, biển sâu. ban sinh khí cho chư Thân, tạo ra thể xác và sự sống cho 
muôn loài, trao quyên hành cho chư Thân, quy định trật tự vũ trụ. 

_ Thuyết khác cho răng: Phạm Thiên là Tự Ngã sinh ra, không có mẹ. Ngay tại 
bờ mé khởi đầu của vũ trụ, trong hoa sen trên rôn của Tỳ Thấp. Nô sinh ra Phạm 
Thiên, hình tượng này tượng trưng cho ý nghĩa tái sinh do những mâm mông của kiếp 
trước được bảo tôn trong Tỳ Thấp Nô (Visnu). Vì vậy Phạm Thiên có tên gọi là 
Nabhija (ý là fừ lỗ rấn sinh ra), hay Abjaja (ý là từ hoa sen sinh ra) 


SHẾTTE( (27712472564 u05 
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Lại từ trong trái tim, bàn tay, bàn chân của chính mình sinh ra T0 người con (có 
thuyết nói 20 người) tiếp liên đên vợ là Văn Nghệ Thân Nữ (Sarasvat: Biện Tài 
Thiên Nữ) được sinh ra từ ngón tay cái. Do nơi sinh ra lại ở trong nước nên vị Nữ Thân 
này được xưng là Kanja (ý là ngay trong nước sinh ra) 

Phạm Thiên là đắng chí cao, tôn tại Phạm (Brahma) hòa với Tự Tính năng 
lượng của Âm Tính (Prakrti) hoặc con người của Ảo Tượng (Maya). Nhân đây Phạm 
Thiên được xưng là Sinh Chủ (Prajapati), con cháu của Ngài lại phân biệt sinh ra 
Thiên Thân, người Phàm, Yêu Ma, câm thú cùng với vạn vật trong vũ trụ. Cuộc đời 
của Phạm Thiên chia ra ngày và đêm, ngày tức đêm ngủ, khi Phạm Thiên thức thì vạn 
vật sinh trưởng, khi Phạm Thiên ngủ thì vũ trụ tiêu tan, rôi sẽ tái sinh trở lại khi Phạm 
Thiên tỉnh giấc. 

Hình tượng của Phạm Thiên có thần màu đỏ, thoạt tiên có 5 cái đầu, sau này DỊ vị 
Thân Thấp Bà (Siva) hủy đi một cái nên còn lại thân có bôn đầu, bốn cánh tay. Vì thế 
Phạm Thiên còn được gọi là Tứ Đầu Thân (Catur-anana:vỊ Thân có bốn đâu với hàm 
râu dài) hay Tứ Diện Thân (Catur-mukha: vị Thân có bôn mặt). Thân màu đỏ tượng 
trưng cho nguyên lý sáng tạo. Bốn cái đầu tượng trưng cho bôn Bộ Phệ Đà (Veda), 
bốn chủng tính (Bà La Môn, Sát Đề Lợi, Thủ Đà, Chiên Đà La). Bốn cánh tay phân 
biệt cầm ø1ữ: Kinh Điền Phệ Đà, hoa sen, cái muỗng nhỏ, tràng hạt (hay cái bình nước, 
hoặc cái bát) 
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_ Thân Chú của Phạm Thiên (Brahma-mantra): 
Om_ Eim Hrĩm Šrĩm Kim sauth sat chid e€kam brahma 


2 Trong Phật Giáo gọi chung Sơ Thiên Thiên (Pramatha-dhyäna-deva) trong 
Sắc Giới (Rũpa-dhãtu: cõi Săc) là Phạm Thiên. 

Chúng sinh trong cõi Trời này lại chia ra làm ba: 

-)Đại Phạm Thiên (Maha-brahma-deva) tức chủ của Sơ Thiên Thiên, cũng là vị 

Đại Phạm Thiên Vương làm chủ tế của Thế Giới Sa Bà (Saha-loka-dhätu). Lại được 
sinh ra từ Nhân Duyên rộng tốt (quảng thiên), đích xác là bậc được sinh ra đầu tiên rôi 
ân mất cuôi cùng, được Trung Gian Định có Uy Đức thù thăng 

.)Phạm Phụ Thiên (Brahma-purohita-deva) tức hàng Phụ Bật Thân (bây tôi) 
trợ giúp cho Đại Phạm Thiên 

)Phạm Chúng Thiên (Brahmakäyika-deva) tức tất cả chư Thiên Tĩnh Lự 
(Dhyäna:Thiên Định) do Đại Phạm Thiên cai quản 

Lại ở trong Kinh Trường A Hàm, quyền 20, phẩm Đao Lợi Thiên ghi nhận 
ngoài ba hàng Trời trên, còn nêu ra Phạm Thân Thiên (Brahma-käyika) tông tộng là 
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bốn hàng Trời. Lại dùng cõi Trời này là Thế Giới mà Đại Phạm Thiên đã cư trú, rồi 
xưng là Phạn Giới (Brahma-loka), hoặc Phạm Thể Thiên 

Thông thường gọi là Phạm Thiên, phân lớn đêu chỉ Đại Phạm Thiên Vương. Lại 
xưng là Phạm Vương (Brahma-deva), Thi Khí (Sikhin, hay SŠikhï) hoặc Thế Chủ 
(PraJapatI). 

_ Theo Phật Giáo thì vị Đại Phạm Thiên này tin sâu Chính Pháp, mỗi khi gặp 
Phật ra đời đều trước tiên thỉnh chuyên Pháp Luân (Dharma-cakra: bánh xe Pháp) 
cùng với Đề Thích Thiên (Indra) đều là Thần Hộ Pháp (Dharma-päla-devaftä) của 
Phật Giáo. 





Y theo sự ghi chép của Đại Đường Tây Vực Ký, quyền 4 thì khi Đức Phật lên 
cung Trời Đao Lợi vì mẹ nói Pháp suôt ba tháng, lúc quay lại nhân gian thì Đại Phạm 
Vương câm cây phât trăng theo hâu bên phải Đức Phật 


HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI PHẠM THIÊN 
Hình Tượng của Đại Phạm Thiên được thờ phượng theo nhiêu dạng thức khác 


nhau như bốn mặt hai tay, bôn mặt, bôn tay, bốn mặt sáu tay, bỗn mặt tám tay.... 
_ Hình tượng bôn mặt bôn tay, ngôi trên tòa ngông 
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-_ Hình tượng bỗôn mặt bốn tay, ngôi trên tòa ngỗng 





7] 


_ Hình tượng bốn mặt sáu tay 





_ Hình tượng bốn mặt tám tay 





_ Đại Nhật Kinh Sớ, Quyền 5 ghi nhận là: “Đại Phạm Thiên Vương đội mão búi 
tóc, ngôi trên xe bảy con ngỗng, có bốn tay. Bên phải: một tay cầm tràng hạt, một tay 
câm hoa sen nở rộ. Bên trái: một tay cầm bình Quân Trì, một tay tác Ân chữ Án” 


_Trong 12 Thiên thì Phạm Thiên là vị chủ của tất cả chư Thiên Tĩnh Lự 
(Dhyana: Thiên Định) thuộc cối Sắc (Rupa-dhätu) thủ hộ phương bên trên 
Chữ chủng tử là: BRA (3|) 


T2 





_ Phạm Thiên Ấn: 
Tay phải năm quyên đặt ở lưng eo phải, duôi năm ngón của bàn tay trái rồi hơi co 
lại thành An của nửa hoa sen (Bán Liên Hoa) 


| 


Chân Ngôn là : | 
“Án, một la hàm ma ninh, sa phộc ha” 
ở 45m 14 

OM_ BRAHMANE SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Phạm Thiên là 
một trong 20 Thiên, thủ hộ phương trên 
,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Phạm Thiên có thân màu thịt trắng, tay phải 
câm hoa sen hông, tay trái ngửa lòng bàn tay trước rốn. 





Mật Hiệu là: Tịch Mặc Kim Cương 
Chữ chủng tử là: PRA (8Ï), hay MAU (3£) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hông 





Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Ấn 





Chân Ngôn là: 
#ä##t4 4 
OM_ VAJRA-MAUNA  SVAHA 


.))Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Phạm Thiên có chữ chủng tử là: MO (2£) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hông 





Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Ấn 





Chân Ngôn là: 
#ä##t4 4 
OM_ VAJRA-MAUNA  SVAHA 
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)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Phạm Thiên có chữ chủng tử là: MAI (ŸÙ 
Tôn Hình:Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#ä#t4 4t 3 
OM_ VAJRA-MAUNA SVAHA MAI 


.))Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Phạm Thiên có chữ chủng tử là: MAI (31) 
Tôn Hình:Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Ấn 





Chân Ngôn là: 
#ã#@1.Ã 4 
OM_ VAJRA-MAUNA  SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Phạm Thiên có 


chữ chủng tử là: PRA (®Ÿ) 
Tôn Hình: Tay phải cầm phan phướng, tay trái tác Kim Cương Quyên để cạnh eo. 
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Chân Ngôn là: 
#ä##t4 4á N 
OM_ VAJRA-MAUNA SVAHA PRA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-viJjaya-samaya) thì Phạm 
Thiên có chữ chủng tử là: MO (2£) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hông. 





Chân Ngôn là: 
#ä#Xt4 4á X 
OM_ VAJRA-MAUNA SVAHA MO 


— Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Đông của Thai Tạng Giới Man Đa 
La (Garbha-dhätu-mandala) thì Đại Phạm Thiên có thân màu thịt, đầu đội mão tóc búi, 
có 4 mặt, mỗi mặt đêu có 3 mắt, thân có 4 cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất tác Dữ 
Nguyện Ấn, tay thứ hai cầm cây kích. Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai 
câm cái bình. 
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Chữ chủng tử là: BRA (|) 
Tam Muội Gia Hình là :Hoa sen hông, tay Thí Nguyện. 


Tướng Ấn là: Nguyệt Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
417741 4Ñ #l4* qØM E2 444 só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PRAJAPATAYE SVAHA 


_Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm nói rằng: “Phạm 
Thiên là chủ của cõi Thượng Thiên, là cha của chúng sinh. Trời này vui thời Khí Thê 
Gian an ỗn không có loạn động, tại vì sao? Vì Vào thời Kiếp Sơ, Trời này thành lập 
Khí Thế Gian vậy. Chúng sinh không loạn dùng Chính Trị Thế (Trị đời băng Chính 
Pháp), sao lại thế? Vì vua cha vui vẻ vậy. Khi vị Trời này giận thời Thế Gian chăng 
vên, có mọi thứ bệnh cho đến cây cỏ thảy đều héo úa rơi rụng, chúng sinh mê hoặc tên 
gọi như người say”. Do vậy nếu câu Tăng Ích, dùng Phạm Thiên làm chủ. 


Tì 


PHAM THIÊN PHI 


Phạm Thiên Phi tên Phạn là Brahmi, dịch âm là Một La Hám Nhĩ, Mạt La Hứ 
Nhĩ, Mạt La Nhĩ...tức là vợ của Phạm Thiên, cũng là một trong bảy vị Mẫu Thiên. 
Lại xưng là Phạm Thiên Hậu, Phạm Thiên Nữ hoặc Đại Phạm Minh Phi. 

Phạm Thiên (Brahma) vốn trong sạch lìa Dục nên không có Phi, Hậu. Nhưng do 
sự sùng phụng của Thế Gian mà Phạm Thiên có Hậu, Phi. 

Đại Nhật Kinh Sớ 2 nói răng: “Phạm Thiên Hậu là Tôn Thân do Thế Gian 
phụng thờ, Nhưng trong Phật Pháp thì Phạm Vương vốn lìa Dục nên không có Hậu, 
Phi”. 

Do đó trong Mật Giáo xưng Phạm Thiên Phi nhăm biểu thị cho Đức thuộc tính 
nữ của Phạm Thiên. 

— Lại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Tây của Thai Tạng Giới Man Đa 
La (Garbha-dhätu-mandala) thì Phạm Thiên Phi có thân màu thịt trăng, tay phải co 
cánh tay nắm quyên, tay trái co cánh tay đề ngang ngực cầm hoa sen (hình bên dưới) 





Chữ chủng tử là: BRA (-Ñ) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen chưa nở. 





Tướng Ấn là: Phạm Thiên Nữ Ấn. 


Chân Ngôn là: 


4⁄f#⁄174£#&“ Ñ@41 4ˆ 4+ 
NAMAH SAMANTA BUDDHAÄNÄM_ PRAJAPATAYE_ SVAHÄ 
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BIỆN TÀI THIÊN 


Biện Tài Thiên, tên Phạn là SarasvatTi-devĩ, dịch âm là Tát La Tát Phạt Đề, Tát 
La Sa Bà Đề, Sai La Sa Phộc Đề, Tô La Sa Phộc Đái. Dịch ý là Diệu Âm Thiên, Diệu 
Âm Thiên Nữ, Diệu Âm Phật Mẫu, Diệu Âm Nhạc Thiên, Diệu Âm Nhạc Thiên Nữ, 
Mỹ Âm Thiên, Mỹ Âm Thiên Nữ, Đại Biện Tài Thiên, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Biện 
Tài Thiên, Biện Tài Thiên Nữ, Đại Biện Tài Thiên Thân, Đại Biện Tài Thiên Vương, 
Đại Thánh Biện Tài Thiên Thân, Đại Thánh Biện Tài Thiên Nữ, Thanh Hưởng Phật 
Mẫu. Lược xưng là Biện Thiên, tục xưng là Biện Tài Thiên 

_ Theo Ấn Độ Giáo và Bà La Môn Giáo cô đại thì Biện Tài Thiên (Sarasvafi) là 
Văn Nghệ Thân Nữ. Là Nữ Thân chủ về học vấn biện tài, âm nhạc, Phước Đức. 





.)Theo Lê Câu Phệ Đà (Rg- Veda) thi Tôn nảy là tên gọi của con sông và là vị 
Thân Sông Rạch hay trừ uế cho con người; ban cho con người sự giàu có, tiên của, 
con cháu và sự dũng cảm. 

.)Theo Phạm Thư và Ma Ha Bà La Đa (Sử Thị Maha-Bharata) thì Tôn này là 
Ngôn Ngữ Thân Nữ. Sau này là vợ của Phạm Thiên tức là Nữ Thân của ngôn ngữ và 
tri thức. Tương truyện Tôn này là người sáng tạo ra Mẫu Tự Thiên Thành Thể và 
Phạn Ngữ, chưởng quản thi ca âm nhạc. Là người bảo hộ cho kẻ học nghệ thuật hòa 
tâu. Sau này lại là Nữ Thân của trí tuệ và hùng biện. 

Hiện nay, Ấn Độ Giáo thờ phượng Tôn Tượng cỡi con chím nhạn (Hamsa: con 
ngống), có bôn cánh tay. Bên phải: tay thứ nhất câm hoa, tay thứ hai cầm rương Kinh 
Phạn. Bên trải: tay thứ nhất cầm vòng hoa của Đại Tự Tại Thiên, tay thứ hai cầm cái 
Tiểu Cổ (một loại nhạc khí) 








Lại có tượng được Phạm Thiên ôm, hoặc cỡi chim công, khảy đàn Tỳ Bà, 
phương trước mặt có thị giả cầm cây cờ. 





Có lúc lại thây Tôn này là vợ của Tỳ Thấp Noa (Visnu) cùng với Cát Tường 
Thiên Nữ (ŠrT-devï) đông nhận Tín Ngưỡng phô biến. 





— Có lúc lại thấy Sarasvatï được phụng thờ chung với Cát Tường Thiên Nữ và Tài 
Thân Ganeša 








_ Thần Chú của Biện Tài Thiên Nữ là: Om_ Eim Sarasvatiye svähã 


.)Hay:Om_ Sam Sarasvatfiye namah 
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_ Khi du nhập vào Phật Giáo thì Biện Tài Thiên trở thành một trong các vị Hộ 
trì Phật Pháp, đặc biệt là người thủ hộ thọ trì Kinh Kim Quang Minh (Suvarna 
prabhasottama- Sutra) và được ghi nhận là Bản Tôn Trí Tuệ hiện bày thân tướng nữ 


— Lại Ngoại Kim Cương Bộ Viện ở phương Tây của Thai Tạng Giới Man Đa 
La (Garbha-dhatu-mandala) thì Biện Tài Thiên Nữ có thân màu thịt trăng, tay trái 
câm cây đàn Ty Bà, tay phải búng gảy 





Chữ chủng tử là: SU (®), hoặc SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây đàn Không Hâu 
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Tướng Ấn là: Diệu Âm Thiên Ấn. 


Chân Ngôn là: 
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NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM_ SARASVATYAI - SVAHA 
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_ Đà La Ni Tập Kinh, quyền 11 ghi nhận Ấn Chú hô triệu Đại Biện Thiên Thần 
là: 

“Đại Biện Thiên Thân Vương Hô Triệu Ấn Chú: Trước tiên, tay phải co ngón 
cái vào trong lòng bàn tay, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út năm quyên. Lại hướng 
tay trái về phía trước nắm cô tay phải. đưa ngón trỏ phải qua lại. 

Chú là: “Đá điệt tha (1) Án (2) ma ha đề ba bố đát la (3) khước-tra bàng øià 
(4) hạ tât-đá duệ (5) toa ha (6)” 

*YTADYATHA: OM_ MAHA-DEVAPUTRA KHATVANGA-HASTAYE 
SVAHA 





_Kinh Kim Quang Minh Tôi Thắng Vương, quyền 7, Phẩm Biện Tài Thiên 
Nữ phi nhận Bản Thệ của Biện Tài Thiên là: “Phàm là người tuyên giảng Kinh Kim 
Quang Minh này thì Thiên Nữ ấy đều hay đến hộ trì rôi làm cho vị đó được tăng tiễn 
Trí Tuệ, đây đủ ngôn thuyết biện tài. Phàm người quên mắt quên mất câu văn của Kinh 
thì Thiên Nữ lại hay đến trợ ø1úp làm cho nhớ lại, giữ gìn, khai ngộ. Như chúng sinh, 
giả sử nghe đến Kinh ây thì người đó nhận được sự gia trì của vị Thiên Nữ ây mà hay 
được biện tài thông lợi chăng thể nghĩ bàn cùng với Đại Trí Tuệ không cùng tận, thậm 
chí cho đến khéo hiểu mọi Luận với các kỹ thuật, hay ra khỏi sinh tử, mau đến Vô 
Thượng Chính Đắng Bồ Đề. Ngay trong sự sinh hoạt của đời hiện tại ặt được tăng 
thêm thọ mệnh, khiến vật mà thân này cần dùng đều được viên mãn đây đủ”. 

,) Phẩm này cũng ghi nhận hình tượng của Biện Tài Thiên Nữ là: Thân có tám 
cánh tay cầm các vũ khí: cung, tên, đao, cây giáo, cây búa, cái chày, bánh xe sắt, sợi 
dầy” 
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.)Phẩm thứ 7 này cũng ghi nhận Thân Chú của Biện Tài Thiên Nữ là: 

“Đát điệt tha: mộ lệ, chỉ lệ, a phạt đề (lệ), a phạt trá phạt để, hinh ngộ lệ, 
danh cụ lệ, danh cụ la phạt để, ương cụ sư, mạt lợi chỉ, tam mạt để, tì tam mạt để, 
ác cận lợi mạc cận lợi đát la chỉ đát la, giả, phạt để, chất chất lý, thất lý, mật lý, 
mạt nan địa đàm, mạt lợi chỉ, bát la noa, tất lợi duệ, lô ca thệ sắt thể, lô ca thất lệ 
sắt sỉ lô ca, tất lợi duệ, tất đà bạt lợi đề, tì ma mục xí, du chỉ chiết lợi, a bát lợi để 
hát để, a bát lạt để hát đá, bột địa nam, mẫu chỉ nam mẫu chỉ, mạc ha đề tỳ, bát 
lạt để cận lợi hôn noa, nam ma tắc ca la (ngã mỗ giáp) bột địa, đạt lý xa hứ, bột 
địa, a bát lạt để hát đá, bà bạt đồ, táp bà mê tì du điệt đồ xá tất đát la, du lộ ca, 
mạn đát la, tất đắc ca, ca tì da địa số 

*YTADYATHA: SURE VIRE AVATIRNE AVATA-VATIL HINGULE 
PINGALE PINGALE-VATI ANKUSE MARICI-SAMMATIL VISAMMATI 
AGRAMAGRITALAVITALE CA VADIVICARI, SIRI MIRI, MANANDHIDAM 
MARICI-PRANA-PARYE, LOKA-JYESTHE LOKA-SRSTIL, LOKA-PARYE 
SIDDHI-VRATE BHIMA-MUHKHISACIVARI APRATIHATE APRATIHATA- 
BUDDHI, NAMUCI NAMUCI MAHA-DEVI PRATI-GRHNA NAMASKARA 
(...) BUDDHI DARŠSA HI BUDDHI-APRATIHATA BHAVATU SVAME 
VISUDDHI DASA-SÄSRA-LOKA-MANTRA-PITAKA-KAVYADISU 

Đát điệt tha: mạc ha bát lạt bà tỳ, hứ lý, mật lý, hứ lý, mật lý, tì chiết lạt đồ, 
mê, bột địa (ngã mỗ giáp) bột địa, du đề, bạc-già phạt điểm đề tì diệm, tát la toan 
điểm, yết la (lỗ gia) trệ kê do lệ kê do la, mạt để, hứ lý, mật lý, hứ lý, mật lý, a bà 
ha da nhị, mạc ha đề tỳ, bột đà tát để na, đạt-ma tát để na, tăng øià tát để na, 
nhâần đạt la tát để na, bạt lâu noa tát để na, duệ, lô kê, tát để bà địa na, đề sam tát 
đề na, tát để phạt giả nề na, a bà ha da nhị, mạc ha đề tỳ, hứ lý, mật lý, hứ lý, mật 
lý, tì chiết lạt đồ (ngã mỗ giáp) bột địa. Nam mô bạc già phạt để, mạc ha đề ty, tát 
la toan để, tât điện đồ, mạn đát la bát đà, dĩ, tóa ha” 

*YTADYATHA: MAHA-PRABHAVE, HILI MILI HILI MILI, VICARATU 
ME, BUDDHI (..) BUDDHIL SUDDHI BHAGAVATYA DEVYAH 
SARASVATIM KARATI KEYURE KEYURA-MATL HILI MILI HILI MILI, 
AVAHA YAMI MAHA-DEVI BUDDHA-SATYENA DHARMA-SATYENA 
SAMGHA-SATYENA, INDRA-SATYENA, VARUNA-SATYENA, YE LOKE- 
SATYA VADINAH, TESAM SATYENA SATYA-VACANIYA, AVAHA YAMI 
MAHA-DEVI, HILI MILI HILI MILL, VICARANTU (...) BUDDHI 

NAMO  BHAGAVATE MAHA-DEVI SARASVATI SIDDHYANTU 
MANTRA-PADA ME SVAHA 

“Nêu người muôn được Trí tôi thượng 

Cân phải một lòng trì Pháp này 

Tăng trưởng Phước Trí, các Công Đức 

Quyết định thành tựu, đừng sinh nghĩ 

Nêu người câu tiên, được nhiêu tiên 

Người câu danh tiếng, được danh tiếng 

Người câu xuất ly, được giải thoát 

Quyết định thành tựu, đừng sinh nghi 

Vô lượng vô biên các Công Đức 

Tùy theo ước nguyện trong Tâm ấy” 
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Người tu Pháp này thì tất cả tinh tú ác đi đến xâm hại, tất cả tai nạn, tất cả sự đau 
khổ do bệnh tật xung phạm, như đầu tranh, chiến tranh, mộng ác, Thân ác, Cô Độc, 
Yêm My Chú.... Toàn bộ mỗi một nhóm ấy đều được giải trừ, tiêu diệt. 

Tu tập một Pháp Thiên Nữ này, ngoại trừ tác dụng của việc Tăng Ích, Tức Tai... 
còn có thể khiến cho người thành nhà thanh nhạc lớn, hoặc nhà đại hùng biện. 


"Tạng Truyền Phật Giáo ghi nhận tên gọi của Biện Tài Thiên Nữ là 
Yangchenma tức vị Độ Mẫu ban cho Trí Tuệ, Tôn này được xem là Minh Phi 
(Vidya-rajñT) của Bồ Tát Văn Thù (Mamiuéri) biểu thị cho Trí Tuệ hiển hiện của Bản 
Thể và cũng là Bản Tôn của Sự Mật Bộ 

Tu trì Biện Tài Thiên Nữ Pháp có thê dùng khai phát Trí Tuệ, tăng gốc Phước 
Tuệ. Tu trì Pháp Môn này có thể mở Tuệ tăng Phước, được biện tài khéo léo màu 
nhiệm phá các Ngoại Đạo, Tà Luận. Rốt ráo mà nói thì có thể dùng hiển rỏ đều sinh 
khởi Phật Trí, được chứng Phật Quả, thành tựu tất cả Tất Địa của Văn Thù Diệu 
Âm không có hai (vô nhị Văn Thù Diệu Âm nhất thiết Tất Địa) 


_ Hình tượng của Biện Tài Thiên Nữ có nhiêu loại, nhưng thân tướng thường 
thây là thân màu trắng có một mặt, hai tay, dung nhan tựa như thiểu nữ 16 tuỗi, ôn 
nhuận mà trang trọng với dáng ngôi đưa chân phải ra ngoài, để chân trái ở bên trong, 
hai tay ôm gảy nhạc khí tương tự như cây đàn Tỳ Bà, bên trên có Thiên Điêu Huyện 
Câm. 
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,))Diệu Âm Phật Mẫu Tâm Chú là: 
OM_ SARASVATI SVAHÄ 


,) Diệu Âm Thiên Nữ Tâm Chú là: 
OM PICU PICU, PRAJÑA VARDHANI, JVALA JVALA MEDHA 
VARDHANI, DHIRI DHITI VARDHANI SVAHÄ 


.)Hay: 


$)-#- 4c 7Ê 


Œ$; œ° œ9 
*Il§ S5 suy 359 
ä 3 4 5 
hrim hrimhrim a  ä U Ủ ung 
Jun 111/18 3/ 1: , & W /H/ TA CN 
9 “2 ⁄£\â / 
“AI444j|@ &\\ết ễX| (t8 Ï 
F 7 I | e ai 0 au am ah 
1U 11. “đUƯ HH (J0: t3U 3H" .317 21 :3h 


www.evddcom § §l 24⁄7 Äñl Mi 


Do Biện Tài Thiên Nữ (hay Diệu âm Phật Mẫu) là Bản Tôn ban cho các loại Trí 
Tuệ với tài năng văn nghệ, cho nên tại Tây Tạng: người tiên tu hoặc theo học Phạn 
Văn, nghệ thuật, văn học, thư pháp, âm nhạc, nghệ khéo, trước tác với tranh biện... tu 
trì Pháp Môn này đều được sự gia trì rất lớn. Nêu hoàn thiện đầy đủ Tâm Chú, niệm 
tụng, quán tu thì Trí Tuệ mẫn tiệp được tăng thêm chăng thể nghĩ bàn. 

Điêu cân lưu ý là tuy Bản Tôn này hay mau chóng ban cho Trí Tuệ nhưng lại 
chắng lợi cho việc gom chứa tài phú. Trong Phật Giáo có ghi truyện tích xưa là: Cách 
nay rất lâu xa, Tài Tục Phật Mẫu và Diệu Âm Phật Mẫu đều là vợ của một vị vua: 
một bà trông coi việc giáo dục, một bà quản lý việc tiên của... cho nên chắng thuận 
hòa với nhau. Do vậy, họ phát nguyện là: Nếu người tu Trí Tuệ ắt chăng ban cho tiền 
tài, nêu người tu trì Tài Pháp ăt chăng ban cho Trí Tuệ. Do vậy, truyền thông này hợp 
tu cả hai Pháp của Diệu Âm Phật Mẫu với Tài Tục Phật Mẫu 


_Mật Giáo của Nhật Bản đối với Tôn này rất sùng bái và có chắng ít truyền 
thuyết về Tôn này khác với Phật Điển của Ấn Độ. Ví dụ như thuyết của Biện Tài 
Thiên Thập Ngũ Đông Tư và Nhật Bản Bản Bang Ngũ Biện Tài Thiên đều là truyền 
thuyết đặc biệt chỉ có ở Nhật Bản. 
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ĐỊA THIÊN 


Địa Thiên, tên Phạn là Prthivi hay Prthivĩ, dịch âm là Tỳ Lý Đề Tỳ, Tất Lý Thể 
Vĩ, Tất Lý Thê Vi, Bát Lý Thể Phệ, Bệ Lý Thể Vi, Bi Lý Thể Vi, Bát La Thể Phệ. 
Dịch ý là bên chắc như Đại Địa, cho nên gọI là Kiên Lao Địa Thân. Lại xưng là Địa 
Thân Thiên, Kiên Lao Thân, Trì Địa Thân, Kiên Lao Địa Thiên, Địa Đa Đại Thân, Đại 
Địa Thân Nữ. Là một trong 20 Thiên. Đây là vị Thân cai quản Đại Địa, biểu thị cho 
Thể Tính của đất là bền chắc chăng động hay giúp cho vạn vật cư trú, lại có tác dụng 
hay giữ gìn vạn vật. 


Lh 
Ki 
—= 


L. _” «+ ¬ = 
_.=._ Mi 


ĐÓ — CS CỤ L1 Uy 


hi Ạ 
LịÌ 


¬ 
| k1 n L 
_lÐ 


Tum - AB 

= /I - Ề 

— 
ra. 





Vị Thân này nguyên là vị Thần Kỳ (Thân đất) được sùng ngưỡng trong thời Ấn 
Độ cô đại. Trong Lê Câu Phệ Đà (Rg-veda), A Thát Bà Phệ Đà (Artha-veda) đều 
khen ngợi là vị Nữ Thân có đây đủ Đức tốt đẹp (mỹ đức) như: sự vĩ đại, bên chắc, Tính 
chắng bị diệt, nuôi dưỡng quân sinh, đất đai sinh sôi... 

Lê Câu Phệ Đà (Rg-veda) ghi nhận vị Thân này là mẹ của chư Thân và tôn xưng 
là Địa Mẫu (Bhũm]) 

Người Ấn Độ thờ phượng Tôn này qua hình tượng Nữ Thân hay bà mẹ đỡ đầu và 
luôn xưng gọi bà qua các tên gọi Dhra, Dharti, Dhrithri với ÿ nghĩa là người bảo hộ 
cho tất cả. 


S 





Với tư cách là Prthivi-devi thì bà cùng với Laksmi là hai người vợ của Thân 
Visnu và bà được xem là một hình thức khác của Laksmi. Các tên gọi khác của bà là 
BhumI, Bhu-devi, Bhùũma-devi 
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Với tư cách là Prthivi mata (Địa Mẫu: mẹ đất) thì bà biểu lộ sự tương phản với 
Dyaus pita (Thiên Phụ: cha Trời). Trong Rø-veda thì trời và đất là hai trạng thái cân 
băng trong một Thể kép có tính đối ngẫu, biểu thị cho ý tưởng hai nửa cái vỏ của sự 
hoàn hảo. Bà không phải là vợ của Dyaus mà là mẹ của Indra và Aønl. 
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Tùy theo phong tục, khi Indra giết Dyaus pita thì bà tán đồng và kết hôn với 
Indra. Bà được liên kêt với con bò Pri(thu, một Hóa Thân của Visqu, sữa được vắt từ 
con bò là thực phầm mà bà đã ban cho. 





Thân Chú tán tụng Địa Thiên: 
©Om_ Prthivi-devya vidmahe 
Sahasra murthaye ca dhimahe 
Thanno prthivi prachodayäath 


0] 


_ Theo Phật Giáo thì Địa Thiên được xem là một vị Bồ Tát (Bodhisatva) hoặc là 
vị Thần Hộ Pháp (Dharma-päla-devatä), ngay trong Kinh Điền thường có thể thấy tên 
gọi với thê lực Công Đức của Tôn này 

)Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện, phẩm Địa Thân Hộ Pháp nói rằng: 
“Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thân: “Ông có Đại Thần Lực mà ít có chư Thân theo 
kịp. Tại sao thế? Vì đâật đai ở Diêm Phù (Jambu-dvĩpa) đều mong ông hộ giúp, cho 
đến cỏ cây, cát đá, lúa, mè, tre trúc, lau sậy, gạo thóc, vật báu... đều từ đất mà có, hết 
thảy đều do sức của ngươi. Ông lại thường khen ngợi việc lợi ích của Địa Tạng Bồ 
Tát (Ksiti-garbha-bodhisatva). So với Địa Thân bình thường thì Công Đức cùng với 
Thân Thông của ông nhiều hơn gấp trăm ngàn lân” 

,)Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, quyền 9 shi chép răng: “Khi Đức 
Phật Đà mới thành Đạo thì vị Địa Thần này vì chứng minh cho nên từ dưới đất hiện ra, 
khom mình cung kính, nâng cái bình bảy báu chứa đây hương hoa, cúng dường Đức 
Thế Tôn” 

)Đại Đường Tây Vựu Ký, quyền 8 ghi chép răng: “Khi Đức Thích Ca thành 
Đạo thời Địa Thân từ dưới đất nhảy vọt lên, chúng nhận sự thành Đạo, giảng phục các 
Ma” 

)Đại Tỳ Ba Sa Luận, quyền 183 cũng nói răng: Địa Thân luôn hộ vệ Đức Phật 
Đà và thông báo cho chư Thiên biết việc Đức Phật Đà chuyên bánh xe Pháp (Dharma- 
cakra: Pháp Luân) 

,)Tân dịch “Hoa Nghiêm Kinh, quyền 01” ghi nhận các vị Địa Thân là: Phổ 
Đức Tịnh Hoa Chủ Địa Thân, Kiên Phước Trang Nghiêm Chủ Địa Thân, Diệu Hoa 
Nghiêm Thũ Chủ Địa Thân, Phô Tán Chúng Bảo Chủ Địa Thân, Tịnh Mục Quán Thụ 
Chủ Địa Thân, Diệu Sắc Thắng Nhãn Chủ Địa Thân....kèm theo nói xưa kia nhóm 
Thân ấy đêu phát Nguyện sâu nặng, nguyện thường gân gũi chư Phật, đồng tu Phước 
Nghiệp” 

)Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, quyền § nói răng: “Kiên Lao 
Địa Thân tức là chọn lây Đức bên chắc của vị ây”. Trong Kinh kể lại vị Thân này hộ trì 
tuyên nói thọ trì Kim Quang Minh Kinh, và nói nêu như có người nào thuyết Pháp 
hay phát triển rộng lớn Kinh này, thời Ngài thường theo bảo vệ lâu dài, ân nấp thân 
mình dưới Pháp Tòa, đầu đội bàn chân của vị đó. 

.)Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm nói răng: “Khi 
Địa Thiên vui thời có hai lợi ích. Một là Thân người bên chắc, sắc đẹp sức lực tăng 
trưởng. Hai là Khí Giới, Địa Chủng tăng trưởng mùi vị, sức lực. Khi Trời này giận thời 
có hai diêu hao giảm. Một là thân người loạn hoại, sắc đẹp sức lực DỊ giảm bớt. Hai là 
mùi vị, sức lực của Khí Giới (giới vật chất) và đất đều trái ngược gộc” 

_ Sau này Phật GI1áo coI vị này là một vị Bồ Tát như ở trong “Pháp Hoa Kinh, 
quyền 7, phẩm Phố Môn”, “Bất Không Quyến Sách Thân Biến Chân Ngôn Kinh, 
quyền 9, Phẩm Quảng Đại Giải Thoát Mạn Noa La” đều có tên gọi Trì Địa Bộ Tát 


HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỊA THIÊN 


_ Hinh tượng của Địa Thiên có nhiều loại, hoặc là thân nam, hoặc là thân nữ... 
trong các Kinh ghi chép chăng giống nhau. 

)Đại Nhật Kinh Sóớ, quyền 4 ghi rằng: “Khi Đức Thế Tôn mới ngôi tại Đạo 
Trường thời Ma Vương (Mãra-räja) sợ Đức Thích Ca đắc Đạo cho nên thống lãnh các 
quân Ma, Ma nữ ...hướng về Đức Thích Ca thay phiên nhau tấn công hoặc dụ dỗ khiến 
cho mê mờ... nhưng đều bị thất bại. Cuối cùng Ma Vương lo buôn bực tức, đối trước 
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Đức Thích Ca ngông cuồng gâm lên là: “Nghiệp Ta đã làm, ngươi lấy cái gì làm bằng 
chứng? Phước Nghiệp của ngươi, lây ai làm băng chứng?”. ĐứcThích Ca rũ bàn tay 
Vô Ủy chỉ xuống đất. lúc đó Đại Địa chân động nỗ vang, Kiên Lao Địa Thân từ trong 
đất, ló nửa thân thể ra, hướng về Đức Phật cung kính đỉnh lễ và xướng lên răng: “Ta là 
người chứng minh”. Khi ấy Đức Thích Ca được Đạo thành Phật, còn Kiên Lao Địa 
Thân tức là hình tượng người nữ” 





.) Phân cuỗi của Kiên Lao Địa Thiên Nghỉ Quỹ (ĐTK_No.1286) ghi nhận là: 
“Pháp có thể vẽ tượng của Kiên Lao Địa Thân: Vị Trời nam có màu thịt, tay trải cầm 
cái bình chứa đây hoa, hướng lòng bàn tay phải ra ngoài. Vị Trời nữ có màu thịt trắng, 
tay phải ôm ngang trái tim, tay trái cũng ôm ngay bắp đùi” 
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_ Ngoài ra Địa Thiên còn được thờ phụng qua Tôn Tượng có sáu cánh tay 





_ Người dân Trung Hoa thờ phụng Địa Thiên qua dáng vẻ của vị vương phi với 
thị nữ theo hầu cận và tôn xưng là Địa Mâu Thân, Đại Địa Nữ Thân, Địa Mâu Chí 
Tôn 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala), tại Thành Thân 
Hội (Karma) thì Địa Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim Cương, đại biểu 
cho Đức đặc biệt của ĐỊa Đại (Prthivi-dhatu) là hay sinh ra, nầng đội vạn vật 

Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình Thiên Nữ, đầu đội mặt trăng lưỡi liêm, 
khoác áo Yết Ma 





Chữ chủng tử là: A (#Ä) hay PR (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen, Hiền Bình 
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Tướng Ấn là: Bát Ấn 





Chân Ngôn là: 
%1 #J{f 44 4€U^ 44% SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PRIHIVYE SVAHA 


_ Trong 12 Thiên thì Địa Thiên là vị chủ của chư Thân trên mặt đất, dưới gốc cây 
với chư Thân ở bãi cát hoang văng (Dã sa), thủ hộ phương dưới 
Chũ chủng tử là PR (*) 
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Hạ Phương Địa Thiên Ấn: Chắp 2 tay lại. 4 ngón từ Phong (ngón trỏ) trở xuống 
củng dính đầu ngón, phương trước mở lớn, 2 Không (2 ngón cái) đêu dính bên cạnh 
Phong (ngón trỏ). 





Chân Ngôn là : 

“ An, tât-]j thê vĩ duệ, sa phộc ha” 
#đ W€t1t 4£ 

OM_ PRTHIVIYE SVAHA 


_ Irong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) tại phương Đông 
của Ngoại Viện Kim Cương Bộ thì Địa Thiên có thần màu thịt đỏ, đội mão báu, tay 
trái cầm cái bát, trong bát có hoa tươi. Hướng lòng bàn tay phải ra bên ngoài để trước 
ngực. Ngôi trên toà hình tròn. 
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Chữ chủng tử là: PR (®), hay RO (TT) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái bát. 


Tướng Ấn là: Bát Ấn. 





Chân Ngôn là: 


%1 #2{f 4£ # N€ÄŒU*® 6 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM PRTHIVIYE SVAHA 


KIÊN LAO ĐỊA THÂN HẬU 


Kiên Lao Địa Thần Hậu tên Phạn là DharT, là vợ (Hậu) của Kiên Lao Địa 
Thân. chủ quản Đức của Đại Địa hay sinh ra và nuôi lớn vạn vật. 

Tôn Hình: Thân màu thịt đỏ, đầu đội mão báu, tay phải để trước ngực, tay trải đề 
trên đùi, ngôi trên tòa tròn. 
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Chữ chủng tử là: DHA (đ), hay RO (TT!) 
Tam Muội Ca Hinh là: cái bát. 


Tướng Ấn là: Bát Án. 





Chân Ngôn là: 
41 #|# {€át^ 4€ s44 SỐ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM PRTIHIVIYE SVAHA 


PHÁP TU CỦA KIÊN LAO ĐỊA THIÊN 


-_ Kiên Lao Địa Thiên Nghỉ Quý shi chép là: 

“Bây giờ Kiên Lao Địa Thân (Drdha-prthivrye) với Đại Công Đức Thiên 
(Mahä-$rï-deva) đêu từ chỗ ngôi đứng dậy bạch Phật răng: 

Thế Tôn ! Nêu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Đông Nam, 
Đông Nữ ..... thường nhiếp năm Căn, buộc niệm chí tâm lễ bái, cúng dường Con (Kiên 
Lao Địa Thiên), Địa Thiên với Công Đức Thiên và niệm tụng Chân Ngôn của con thời 
con luôn luôn rời khỏi địa vị , cung câp đây đủ khiến cho trong thân người ấy tăng ích 
thọ mệnh. Tình khí sung dật của đất ây làm cho trong thần của Hành Giả được khỏe 
đẹp, được niệm, được vui, được tinh tiên, được Đại Trí Tuệ, được biện tài, được ba 
Minh sáu Thông, người Trời yêu kính, được Phước Đức to lớn không thể so sánh 
không thể cùng tận 

Ví như Phước Đức của Luân Vương Thánh Chủ được chỗn chỗn nơi nơi là chỗ 
cư trú của Hành Giả 

Ví như vườn tược của Trời Đao Lợi, Đời này, đời khác với ngàn đời, vạn đời vô 
cực được Phước Đức rộng lớn cực nhiêu , ngày ngày nuôi dưỡng được ngàn vạn quyên 
thuộc với vô lượng vô biên loài Hữu Tình bị gian nan. Trong cuộc sống riêng thời kho 
thóc luôn dư đây, bảy loại Trần báu nhiêu vô hạn, voi báu, ngựa báu, bánh xe báu, 
người nữ báu tùy theo tâm, chắng cân kêu gọi tự nhiên đi đến. Mọi thứ đây đủ cho đến 
hết hạn tử sinh 

VỊ Tỳ Khưu hành Pháp như vậy. Hoặc cân dùng mọi loại vàng bạc châu báu, mọi 
thứ tư sinh, mọi loại lúa gạo thì được cung cấp đây đủ. 

Như vậy buộc niệm từ đầu đêm cho đến giữa đêm, cuôi đêm, ngôi năm đi đứng 
niệm Pháp, tâm không không duyên theo bên ngoài thời khi Hành Giả xây dựng chùa 
chiên, tịnh xá, phòng ốc, rừng cây hoặc cân quân áo, thực phẩm, 8Iường ghế năm ngôi, 
thuốc thang chữa bệnh, mọi loại tư sinh sẽ được cung cấp không hê thiêu thôn . thân 
được an ồn không có lo buôn, tâm thường vui vẻ được ruộng Phước tốt, thành tựu Pháp 
Khí 
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Nan cho như vậy xong đời sau được quả báo lớn, thầm tâm vui Pháp chắng. sinh 
vào nẻo ác, chăng gây tạo Pháp ác. Con hộ giúp như vậy khiến cho người ây liên tu 
được Tâm Từ Bi, tăng trưởng mọi loại thắng diệu như vậy không hê giảm bớt 

Đức Phật bao: “Lành thay ! Lành thay ! Đây là tâm tinh tiễn của các ông. Ở trong 
Đại Thừa mau hay tăng trưởng sức lực của Phước 

Bây giờ Địa Thân Kiên Lao với Công Đức Thiên cùng nhau bạch Phật răng:”Vì 
muốn lợi ích an vui cho nên nói Tâm Chân Ngôn” 

Lúc ây Đức Phật bảo Địa Thân, Công Đức răng:”Lành thay ! Các ông vì lợi ích 
cho tât cả chúng sinh muốn nói Thân Chú. Các ông hãy tùy theo ý của mình mà nói” 

Liên nói Chú là: 

Nẵng mạc tam mạn đa mẫu đà nam (1) Án (2) bát-la bà (3) la đát-nễ (4) 
thiết-lý tam mạn đa (5) A đà a đà (6) a đậu a đậu (7) bỉ lý để tỳ, bỉ lý để tỳ duệ (8) 
sa ha 


4 HHí 4£“ Ñã L3 8£ Ha Hd 55 H3 SG 


q€tãất 1 4£ 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM OM PRABHA-RATNE SRI 
SAMANTA ADHA ADHA ADHU ADHU PRTHIVI PRTHIVIYE SVAHA 
Trì Chú này đủ mười vạn biến làm Pháp tôi sơ (Pháp thực hành ban đâu) .Người 
tụng Chú cúng dường Địa Thiên được phú quý vô cực, bảy trần (châu báu) vô hạn, 
mau thành tất cả Tất Địa (Siddhi)” 


_ Nêu như có chúng sinh nào lễ bái cung kính cúng dường và niệm tụng Địa Thiên 
Chân Ngôn thời Địa Thiên sẽ thường xuyên ban cho người đó địa vị và giàu có, khiến 
trong thân thê tăng ích sống lâu và nơi ở được tràn đây tinh khí của đất, thân thê hành 
ø1ả được khỏe mạnh, được Trí Tuệ lớn, được Biện Tài Võ Ngại, được hàng Trời Người 
yêu kính, được Phước Đức lớn vô tận không gì sánh được, nhân đây cũng là Hộ Pháp 
Tài Thân của Tăng Ích. Vì muôn câu Phước, đât nước được mùa hoặc trân giữ đất đai 
màả tu pháp cúng dường, xưng là Địa Thiên Cúng hoặc Thổ Cúng. 
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TRÌ THÊ BỎ TÁT 


_Trì Thể Bồ Tát có tên Phạn là Arya Sutãre (Thánh Thiện Cứu Độ) hay 
Sudhãre (Thiện Trì), Dhãra-loka-jvala (Trì Thê Quang Minh), nhưng trong các Kinh 
bản thì thường dùng tên gọi là Vasudhãra hoặc Vasudhäri (Danh xưng này tương 
đương với các vị Thân Đất hay bảo vệ mùa màng thuộc truyền thông Ấn Độ) 

Vasudhäri nguyên là vị Nữ Thân Tài Phú (tiền của giàu sang) của Ấn Độ Giáo, 

Tôn Tượng VasudhãärI ở Ấn Độ: 





Thần Chú của Vasudhãäri là: 


##\qŒ4Œ{ {1 3đ4 á%@ 442 só 
GOM SRI VASUDHARA RATNA NIDHANA KASHETREI SVAHA 


Sau này khi du nhập vào Phật Giáo thì Vasudhära hay Vasudhäri được ghi nhận 
là vị Thân chuyên chủ quản tiền của giàu sang của thế gian, hay vì chúng sinh mang 
đến các loại tiên của giàu sang và trân bảo. Tại đất Hán thì Tôn này được xưng là Trì 
Thế Bồ Tát, Vũ Bảo Bồ Tát. Tại đất Tây Tạng thì Tôn này được xưng là Tài Nguyên 
Thiên Mẫu, Tài Nguyên Phật Mẫu, Tài Bảo Phật Mẫu, Tài Tục Phật Mẫu, Bảo Nguyên 
Độ Mâu... 


_ Hệ thông Hán Truyền Phật Giáo ghi nhận là: 

,)Bạch Bảo Khẩu Sao ghi chép là: “Trì Thế có nghĩa là: Tiêu diệt hết thảy tai 
họa bệnh tật của Chúng Sinh. Vì kẻ bân cùng liên tuôn mưa tất cả loại trân bảo, lúa 
gạo, lúa mạch... khiến cho họ thọ nhận các sự vui thích, an ồn, giàu có. Do Tôn này 
hay hộ trì Thế Gian nên được gọi là Trì Thế. Vị Bộ Tát này nơi cúng dường của người 
câu Phước” 

.)Theo Tạng Ngữ thì Trì Thể là ý tứ của vật báu tuôn như mưa (vũ bảo) 
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_Có thuyết cho răng Trì Thế Bồ Tát (Dhãra-loka-jvala-bodhisatva) là hóa thân 
của Bảo Sinh Như Lai (Ratna-sambhava-tathagata). Hoặc cho răng Trì Thế là một 
Tôn trong Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya)'. 

Biệt Tôn Tạp Ký ghi nhận Tôn Tượng của Trì Thê Bồ Tát là: 

Thân hình và dung mạo có màu xanh, màu vàng. Ngôi Kiết Già trên tòa sen, thân 
đeo mọi thứ Anh Lạc, vòng xuyến, các vật trang nghiêm. Tay phải cầm quả Phả La 
(Trái Thạch Lựu), tay trái tác thế Dữ Nguyện. Tượng có 4 đầu, khuôn mặt chính mim 
cười theo thế xem xét Chú Sư. Bên dưới tòa sen có hai vị Long Vương (Näga-räja): 
Một vị dùng tay nâng cái hộp bảy báu, một vị cầm cái bình báu. Hai vị Long Vương ấy 
đêu có thân người và ngâm nửa mình trong nước, trên đầu có một đầu Long Xà đeo 
viên ngọc báu. 

Bên phải Tượng là vị Trời Đại Thắng Thiên (Mahä-jaya-veva) có một tay cầm 
hoa sen, một tay tác thê triệu mời. 

Ở phía trên Tượng, hai bên có hai vị Thiên Tiên tuôn mưa 7 báu tràn đây trong 
hư không. 

Bên trái của tượng Trì Thế là cái tháp Suất Đồ Ba (Stũpa) 

Bên trên Đại Thăng Thiên có một Thiên Nhân câm viên ngọc báu chắp tay hướng 
vê Đại Thắng Thiên 


mm... a.—. 
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_ Hoặc phi nhận Tôn Tượng là: Thân hình màu vàng, một mặt hai tay: Tay phải 
câm trải Thạch Lựu, tay trải tác thê Thí Vô Uy. Ngôi Kiêt Già trên tòa sen, đầu đội 
mão, thân khoác áo lụa mỏng, trang sức băng mọi thứ anh lạc vòng xuyên châu báu... 
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Trì Thế Đà La Ni Pháp còn được gọi là Vũ Bảo Đà La Ni Pháp. Đây là Pháp 
tu cầu về Phước Đức, rât có lợi ích cho người tu tại gia. Pháp này được thành lập từ 4 
bản Kinh: 

-l] Tri Thế Đà La Ni Kinh (Vasudhärä-dharanT-sũtra) do Tam Tạng Pháp Sư 
HUYEN TRANG dịch thuật vào đời Đường 

2_ Phật Thuyết Vũ Bảo Đà La Ni Kinh do ngài Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG 
dịch vào đời Đường. 

Hai bản Kinh này là hai bản dịch khác nhau của cùng một bản, chỉ sai khác về 
bài Chú dài ngắn (2 bản Chú băng chữ Tất Đàn đều được ghi nhận trong Đại Chính 
Tạng, sách 20, trang 669). Ngoài ra bản dịch của ngài BẤT KHÔNG có ghi thêm 3 câu 
Chân Ngôn của Trì Thê Bô Tát mà bản dịch của ngài HUYÊN TRANG không có. 

3_ Phật Thuyết Đại Thừa Thánh Cát Tường Trì Thế Đà La Ni Kinh do ngài 
PHÁP THIÊN dịch vào đời Tống. 

4_ Thánh Trì Thế Đà La Ni Kinh do ngài THỊ HỘ dịch vào đời Tông 

Hệ thông Mật Giáo dựa vào 4 bản dịch này mà thành lập Bản Tôn của Pháp tu 
này là Trì Thê Bồ Tát hoặc Bảo Sinh Như Lai. Ngài NGHĨA TỊNH đã biên soạn thêm 
bộ Trì Thế Đà La Ni Biệt Hạnh Công Năng Pháp. 


_ Trì Thế Bô Tát có chủng tử là chữ DA (Ä%) mang nghĩa “Tý Dữ (ban cho) 
bất khả đắc” biêu thị cho việc ban bố mọi thứ trân bảo cho chúng sinh 

_— Tam Ma Gia Hình của Ngài là quả Phả La tức là trải Thạch Lựu . Đây là loại 
trái cây chứa đây hạt bên trong nên được biểu thị cho nghĩa Tăng Ích. Do đó Thê của 
nó giông như viên ngọc báu. 

_ Ấn Căn Bản của Trì Thê Bô Tát là: Đem ngón vô danh vịn văn lóng trên của 
ngón cái, lại đem ngón cái đẻ trên móng ngón vô danh (hai tay như nhau). Cùng hợp cô 
tay, đem hai ngón út cài buộc dính trên lưng lóng giữa của ngón giữa sao cho đầu hai 
ngón giữa dính nhau, kèm cứng song song hai ngón cải và hai ngón trỏ. 





Chân Ngôn của Ấn trên là: 

Căn Bản Chú : 

# qÑđq 4£ 

OM_ VASUDHARI SVAHA 


Tâm Chân Noôn: 


#aäq44#« 
OM_ ŠRI-VASU SVÃHÃ 


Tâm Trung Tầm Chân Noôn : 


ở qã4ã& 
OM_ VASU SVÃHÃ 


_ Ngày bắt đâu tu hành thì có các thời gian sau: 
Biệt Hạnh Pháp ghi là: Bắt đầu từ ngày mông một của tháng ba 
Lại ghi rằng: Bắt đâu tu hành từ ngày 14 của kỳ Bạch Nguyệt (15 ngày đâu của 
tháng) cho đên hết ngày 15 thì xong 
Hoặc bắt đâu từ ngày mông 8 cho đến hết ngày 15 thì xong 


_ Về phương hướng thì quay mặt hướng về mặt trời mà tụng Chủ. 
_ Lại ghi là: Trước Tháp Xá Lợi, an trí Tượng hướng mặt vê phương Tây. Chú Sư 

ngôi trước Tượng và hướng vê mặt Tượng (tức là Chú Sư hướng mặt vê phương Đông) 

_ Bài Tán Thán Bồ Tát là: 

ấ Z{el 4174 

KAMALA MUKHE 

ấ Z{el a4 %4 

KAMALA LOCANA 

ấ 14 

KAMALASANA 

ấ 1{el & 5 

KAMALA HASTA 

ấ 1e 4ð 

KAMALA BHAMUNI 

ấ Zel á H[el£(ñ đ 

KAMALA KAMALA-SAMBHAVA 

ấ Z{el ® { 

KAMALA KSARA 

41⁄8 

NAMOSIUIE 

Kinh ghi: “Nêm hay chí thành cúng dường Tam Báo, niệm tụng Đại Đà La Ni 
Kinh như vậy bảy ngày đêm không giản đoạn thì chư Thiên, Long T, hân đêu sinh 
vui vẻ, âm thâm đến tuôn mwa tài bảo lùa gạo. Diệt trữ hết thảy bệnh dịch, nạn đót 
khát và diệt trừ tất cả tỐI chướng. Tả ất củ hiểm họa đêu được an ninh, tăng dân 
Phước Tuệ, mong câu như ý, mau chứng Vô Thượng Chính Đăng Bồ Để” 
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_Theo Tạng Truyền Phật Giáo, căn cứ vào sự ghi chép của Bản Tục: “Ở trong 
Kiếp quá khứ lâu xa, khi Đức Phật Ca Diếp (Kãš§yapa) trụ ở đời thời vị Thiên Mẫu này 
dùng Công Đức Bồ Thí (Dãna) thù thăng cho nên chuyền sinh đến cõi Trời Tam Thập 
Tam Thiên. Nếu hay thành tâm cúng dường thì Hành Giả hay được mang đến tiên của 
ø1àu sang và các loại trần bảo”. 
Khi Đức Phật Thích Ca (ŠSäkya-mumi) trụ ở đời thời Tài Nguyên Thiên Mẫu lại 
sinh ra từ trong nước, tên là Cam Đăng Lạp Ma, cũng là Hăng Hà Thiên Nữ. Ngài 
cũng hiện hóa làm một trong 21 vị Độ Mẫu 


Do sự truyện thừa chăng đông nhau cho nên sự hóa hiện của Tài Nguyên Thiên 
Mẫu cũng chăng tương đông. Có lúc hóa hiện hình tượng một mặt hai cánh tay, có lúc 
hóa hiện hình tượng một mặt sáu cánh tay, hoặc hình tượng ba mặt sáu cánh tay, hoặc 
đồng thời hiện ra hình tượng Song Thân Song Vận với Thân Tài. 

Hình tượng của Tài Nguyên Thiên Mẫu là toàn thân hiển màu vàng sáng, khoác 
áo Trời (Thiên Y) đeo mọi loại châu báu Anh Lạc làm vật trang sức, Thân Thái trang 
nghiêm an tịnh, kết tòa Như Y, an trụ trong vành trăng trên hoa sen 

_Hình tướng một mặt hai cảnh tay thì tay phải câm quả hay mãn túc tất cả Tâm 
Nguyện, tay trải kết Thí Y Nguyện Án kèm vịn hoa Ô Bà La (Utpala), cảnh hoa men 
theo cánh tay rôi nở rộ ở bên lỗ tai, trên hoa có báu Ma Ni, đây đủ mọi loại châu báu 
Anh Lạc trang sức của Báo Thân Phật (Sambhoga-kaya-buddha), an trụ ở vành trăng 
trên hoa sen 





_ Hoặc hiện hình tượng có thân màu vàng sáng, khoác áo Trời (thiên y), thân đeo 
rất nhiêu châu báu Anh Lạc để trang sức, tay phải tác Thí Nguyện Án, tay trải cầm cái 
bình báu kèm vịn một bông lúa men theo cánh tay trô bên lỗ tai, ngôi theo tư thế Du 
Hý tại vành trăng trên hoa sen 





Ý nghĩa của hình tượng: 
.)Thân màu vàng sáng biểu thị cho Kim Cương Như Y Bộ (Vajra-mani- 
kulaya) của Đức Phật Bảo Sỉnh (Ratna-sambhava) ở phương Nam 
,)Tay phải tác Thí Nguyện Án biểu thị cho nguyện vọng ban bồ tiền của và sự 
thành tựu cho chúng sinh 
Tay trái cầm cái bình báu kèm vịn bông lúa biểu thị cho nguôn Tư Lương Trí 
Tuệ thành Phật có được từ sự Bồ Thí rộng rãi 


_ Hoặc hiện hình tượng có thân màu vàng sáng, khoác áo Trời (thiên y), thân đeo 
rất nhiêu châu báu Anh Lạc để trang sức, tay phải tác Thí Nguyện Ấn kèm vịn bông 
lúa, tay trái cầm cái cái bát chứa đây vật báu, ngôi theo tư thế Kim Cương Kiết Già tại 
vành trăng trên hoa sen 
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Trong hinh tượng này thì tay phải tác Thí Nguyện Án kèm vịn bông lúa biểu thị 
cho sự ban cho ngũ côc được mùa đem lại sự trù phú no âm. Tay trái cầm cái bát 
chứa đây vật báu biểu thị cho sự câu tài tiên bảo, đạt được sự Ølàu CÓ. 


.)Hình tượng một mặt hai cánh tay (Hoàng Sắc Tài Tục Mẫu): Thân ây màu 
vàng rực rỡ, dùng các loại Anh Lạc quý báu để trang nghiêm, dùng tòa Như Ý, an trú 
trong vành trăng trên Hoa Sen. Tay phải kết Thắng Thí Diệu Án hoặc cầm Quả hay 
mãn túc tât cả tâm nguyện; tay trái cầm bông Lúa (hoặc cái bình báu) hay kết Bồ Thí 
An 
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Tài Tục Mẫu dung mạo hiên hòa, ban cho Hành Giả tiên của viên mãn tốt lành, 
tay phải kết Thí Thăng Ấn biểu thị ban cho thành tựu Tài Bảo, tay trái cầm cái Bình 
báu biểu thị Bồ Thí thịnh vượng giàu sang đây đủ là tiên của Trí Tuệ đê thành Phật. 
Thân của Tài Tục Mẫu biếu thị Tài Lưu (tiên của lưu chuyền) của Phật Mẫu, lời nói 
biểu thị Phật Pháp như Cam Lộ chảy thông suốt, Ý biểu thị tiêu trừ tất cả tội ác, ánh 
sáng chiếu soi công đức vô thượng. 

Tu trì Pháp Phật Mẫu này, hay chặt đứt tất cả sự lười biếng, chướng ngại và tâm 
tạp loạn của người tu hành, có thể tăng trưởng công đức đã nhiếp của Giới Định Tuệ và 
tật cả Phước của Tuệ Tài (tiền tài của Trí Tuệ) hay được Tài Phú với Phật Pháp tôn 
quý và hay chặt đứt phiền não và tập khí của chúng sinh, nhập vào Viên Mãn Vô 
Thượng Phật Đạo. 


.) Hình tượng một mặt sáu cánh tay: Bên phải: tay thứ nhất để ngang ngực kết Vô 
Uy Án, tay thứ hai cảm châu báu, tay thứ ba câm tràng hạt. Bên trái: tay thứ nhất. rũ 
xuông dưới câm cái tịnh bình, tay thứ hai cầm bông lúa (quả Tuệ), tay thứ ba cầm 
quyên Kinh Bát Nhã 





_ Hình tượng ba mặt sáu cánh tay: Bên phải: tay thứ nhất tác Thí Nguyện Ấn, tay 
thứ hai cầm viên ngọc báu Ma Nị, tay thứ ba cầm tràng hạt. Bên trái: tay thứ nhất để ở 
eo lưng câm cái bình báu, tay thứ hai cầm bông lúa (quả Tuệ), tay thứ ba cầm quyền 
Kinh Bát Nhã 





Ý nghĩa của 6 Pháp Khí: 

.)Fay kết Thí Nguyện Án biểu thị cho nguyện VỌng bồ thí cho chúng sinh 

.)Tay câm viên ngọc báu Ma Ni biêu thị cho sự tốt lành, dùng để câu hạnh phúc 
bình an, nạp tiễn tài bảo 

.)Tay câm tràng hạt biểu thị cho sự tịnh hóa các phiên não 

.)Tay cầm cái bình báu (hay Tịnh bình) biểu thị cho sự cung kính đối với Phật 
Pháp, đồng thời tượng trưng cho sự giàu có 

.)Tay câm bông lúa biểu thị cho Pháp Khí nguyên bản của Thiên Nữ là giúp cho 
ngũ côc được mùa đem lại sự sung túc âm no 

.)Tay cầm quyền Kinh Bát Nhã biểu thị cho Trí Tuệ siêu việt của Phật Pháp 


_ Hình tượng Song Thân Song Vận 

Tài Nguyên Thiên Mẫu có tay trái cầm chén sọ người chứa đây máu, tay phải 
cảm Norbu Mebar hiển thế song vận với Hồng Tài Thần theo tư thế đứng múa, đứng 
trong vành trăng trên Hoa Sen. 
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.)Thân Chú của Bản Tôn Hồng Tài Thân: OM_ JAMBHALA JALENDRAYA 
DHANAM MEDHI HRTIH 

)Thân Chú của Tài Nguyên Thiên Mẫu: OM_ DAKINI -JIAMBHALA 
SAMBHARA SVAHA 

Vì Tài Nguyên Thiên Mẫu biểu thị cho sự chủ quản về tiên của giàu có của loài 
người, cho nên Pháp Môn này biểu thị cho sự yêu thương thường đem lại hạnh phúc 
hôn nhân, gia đình hài hòa, thu hút sự nỗi tiêng và giàu có. Do vậy thời xưa, các bậc 
Vương Cả hoặc hàng Quý Tộc thường tu theo Pháp này 


_Thân Chú của Tài Nguyên Thiên Mẫu là: 
.)Thân Chú ngăn: 
À8 
OM_ VASU-DHARE SVÃHÃ 
.)Tùy Tâm Chú: 
ấn mg yzi=Ñ§vtstsI 
OM_ LAKSMA (?Laksmï) BHÚTA-MANI VASINIYE SVÄHÄ 
.)Thân Chú dài: 
s20) 5) 
OM_ VASU-DHARI KSETRE SVÃHÄ 


Tụng niệm Thân Chú của Tài Nguyên Thiên Mẫu có thê đạt được vô sô lợi ích, 
tiên của, phước báo 


_ Tài Nguyên Thiên Mẫu thuộc Tác Mật của Mật Chú Bộ, quan hệ với Phật Bộ 
Tôn của Du Già Mật Tục, ở trong sáu đường chuyên coI sóc Nhân Đạo, caI quản tài 


phú của Thê Gian và là Phật Mẫu của Ngũ Lộ Tài Thân 


T10 


Bản nguyện của Tài Nguyên Thiên Mẫu là hay khiến cho hết thảy ước nguyện 
của chúng sinh được viên mãn. Tay kết Bồ Thí Ấn tượng trưng cho bô thí tiên của, bố 
thí pháp, bố thí sự không sợ hãi, siêng năng hành “Bồ Thí Ba La Mật”. Nêu có người 
nào cúng dường, lễ bái, làm theo như vậy (y chỉ), và tu pháp trì Chú của Tài Nguyên 
Phật Mẫu ắt hay đạt được mọi Tâm Nguyện, khiến tiên của dôi dào, không lo sợ thiểu 
thốn. 

Nếu người tu trì sau khi được sức gia trì của Tài Nguyên Thiên Mẫu thì đem tài 
bảo đã đạt được, rộng thực hành Bồ Thí Ba La Mật ặt mới có thế cùng với Thiên Mẫu 
tương ứng thành tựu, chứng được Bô Đề Thắng Quả. 


_ Bản Phạn VasudhärädhãramT ghi nhận một số Chân Ngôn của Trì Thê Bô Tát 
là: 

.)Căn Bản Minh là: 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMO DEVI DHANADADUHITE VASUDHARE DHANADHARAM 
PATAYA, KURU KURU, DHANESVARI DHANADE RATNADE HE 
HEMADHANA RATNA-SAGARA MAHA-NIDHANE NIDHANA-KOTI-SATA- 
SAHASRA-PARIVRTE EHYEHI BHAGAVATI PRAVISYA MATPURAM 
MADBHAVANE MAHA-DHANA-DHANYA-DHARAM PATAYA KURU 
KURU. 

OM HRAM TRATA KAILAVASINIYE SVAHA 


.) Đại Minh là: 
OM_ VASUDHARE MAHA-VRSTINIPATINI VASU SVAHA 


.)ằCăn Bản Tâm là: 

OM  VASUDHARE SARVARTHA-SADHINI SADHAYA SADHAYA, 
UDDHARA  UDDHARA, RAKSA RAKSA, SARVARTHA-NIDHAYANTRAM 
VATA TATA VAVA TANDA DANDA SVAHA 


,)Tôi Thắng Tâm: 

OM NAMO BHAGAVATYAI ARYALEVADIKE YATHA JIVASAM- 
RAKSANI PHALA-HASTE DIVYA-RÙPE DHANADE VARADE ŠUDDHE 
VISUDDHE ŠIVA-KARI SATIKARI BHAYA-NASINI BHAYA-DUSANI 
SARVA-DUSTAN BHAÑJA BHAÑJA, MOHAYA MOHAYA, JAMBHAYA 
JAMBHAYA, STAMBHAYA STAMBHAYA, MAMA SÄTIM VASYAM 
RAKSÄAM KURU SVÄHÄ 


.)Căn Bản Chú: 
OM: SRIYE SVAHA 
OM DHANA-KARI DHANYA-KARI RATNA-VARSANI SVAHA 


)Thành Tựu Chú là: 


OM VASUDHARE SVAHA  HRDAYAM_ LAKSMYAI SVAHA OM 
UPA-HRDAYAM_ OM LAKSMI- BHUTALANIVASINE SVAHA 


[II 


NHẬT THIÊN 


Nhật Thiên, tên Phạn là Aditya, dịch âm là A Nễ Đề Gia, nghĩa đen là nhóm 

được phân phôi không cùng tận, tượng trưng cho các ÿ thức vô hạn. 

_ Theo Ấn Độ Giáo thì Dyaus (Thiên phụ, tỉnh thân) kết hợp với AdifI (Hư Không 
Mẫu, không gian vô tận, ý thức vô hạn) sinh ra các Aditya (người con của ý thức vô 
hạn) vận chuyên lôi cuỗn Thể Gian, sản sinh và nuôi dưỡng vạn vật.... Người Ấn Độ 
đã Thân Cách Hóa sức sáng tạo này và gọi Aditya là các vị thần mặt trời. Sau này 
Aditya được đồng nhất với Sũrya, và Aditya trở thành tên gọi riêng của Sũrya 

Sũrya (Thái Dương Thân) là vị Thân cai quản Thiên Giới, cùng với Phong Thân 
(Vayu) là vị Thân cai quản không trung, Hỏa Thiên (Agni) là vị Thân cai quản Hạ 
Giới... được hợp xưng là Phệ Đà Tam Tôn. Trong đó Sũrya là nguôn sông của vũ trụ, 
là Minh Trí của tất cả sinh vật. 

Sũrya được thờ phượng qua hình dáng vị Thân có thân màu đông đỏ, tóc và râu 
màu vàng, đội vương miện, đeo vòng, ngôi trên xe có bảy con ngựa kéo, tỏa ánh sáng 
chói lọi khắp nơi 





Theo truyện thuyết thì Sũrya (Thân mặt trời) có ba người vợ là Saranyu hay 
Samjña (Nữ Thân Tri Thức), RäãjñT (Phi Hậu), Prabhä (Nữ Thân ánh sáng). Do Nữ 
Thân Samjña không thể chịu đựng được sức nóng của chông nên đã bỏ trôn vào rừng 
tu và nhờ các Thiên Thân tạo ra Chãya (Nữ Thân bóng tôi) có dung mạo giống hệt 
Samiña đề đánh lừa Surya. Khi Surya biết được sự thật, liên đi tìm Samiña. Nữ Thân 
Tri Thức biến thành con ngựa cái chạy trôn thì Sũrya liên biến thành con ngựa đực 
đuôi theo giao phối và sinh ra vị Thần có mình người đâu ngựa là A§vin, vị Thân của 
nhà nông và cũng là Thây Y chữa bệnh cho chư Thân. 

Sũrya có nhiêu người con, trong đó Saranyu có 3 người con Yama, YamÏ và 
Vaivasvata-manu. Chãya có 4 người con là Sãvarni-manu, Sani (Thô Tinh), Tapti 
và Vistfi 
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12 Thân Chú kính lễ Thân Mặt Trời Sũrya là: 
l Om Mitrãäya namah 

2 Om Ravaye namah 

3 Om Sùryayaya namah 

4 Om Bhãnave namah 

©Om khagäya namah 

©Om Pusne namah 

Om Hiranya-øarbhäya namah 
©Om Mãrichaye namah 

_Om Adityäya namah 

10 Om Sãvifre namah 

II Om Arkãya namah 

l2 Om Bhäãskaräya namah 


9 vị sao (Nava-praha: cửu Diệu) được xem là quyến thuộc của Thân Mặt Trời 
Surya 


Trái qua phải: Sùrya, candra, mangala, budha, Vrhaspati 





113 


Trải qua phải: Sukra, Šani, rahu. ketu 





1 Thân Chú tán tụng Nhật Diệu (Sũrya): 

Om_ A$šva-dhvaja vid-mahe 

Pasa-hasthava dhĩ mahi 

Thanna Sùrya prachodayäth 

OM HRAM HRIM GRUM SAH SURYA NAMAH 


2_Thân Chú tán tụng Nguyệt Diệu (Candra): 

©Om_ Padma-dhvaja vid-mahe 

Hema rũpaya dhimahe 

Thanna Soma prachodayäth 

OM SRAM SRIM SRÙM SAI CANDRAYA NAMAR 


3_ Thân Chú tán tụng Hỏa Diệu (Mangala): 

Om_ Vira-dhvaja vid-mahe 

Viøhna hasthaya dhimahi 

Thanno bhauma prachodayath 

OM KRAM KRIM KRUM BHAUMAYA NAMAH 


4 Thân Chú tán tụng Thủy Diệu (Budha): 

©Om_ Gaja-dhvaja vid-mahe 

ŠSuka hasthaya dhĩmahi 

Thannna Budha prachodayäath 

OM BRAM BRIM BRUM SAI BUDHAYA NAMAH 


5_ Thân Chú tán tụng Mộc Diệu (Vrhaspati): 

©Om_ Vršabha-dhvaja vidmahe 

Ghrni hasthaya dhimahi 

Thanno Guru prachodayath 

OM JHRAM JHRIM JRÙM SAH GURAVE NAMAR 
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6_ Thân Chú tán tụng Kim Diệu (Sukra): 

Om_ Asšva-dhvaja vidmahe 

Dhanur hasthaya dhimahi 

Thanna Sukra prachodayaäath 

OM DRAM DRIM DRŨM SUKRAYA NAMAH 


7 Thân Chú tán tụng Thổ Diệu (San): 

©Om_ Kaka-dhvaja vidmahe 

Khadøsa hasthaya dhimchi 

Thanno Manda prachodayath 

OM PRAM PRIM PRŨM SAH SANAISCARAYA NAMAH 


§_ Thân Chú tán tụng La Hầu (Rãähu) 

©Om_ Näãäøa-dhvaja vid mahe 

Padma hasthaya dhimchi 

lThanno Rãahu prachodayäath 

OM BHRAM BHRIM BHRUM SAI RAHAVE NAMARH 


9_ Thân Chú tán tụng Kế Đô (Ketu): 

Om_ As$sva-dhvaja vidmahe 

Šñla hasthaya dhĩmehi 

Thanna Ketu prachodayäath 

OM SRAM SRIM SRUM SAH KETAVE NAMAH 





[I5 


_ Theo Phật Giáo thì Nhật Thiên có tên Phạn là Aditya dịch âm là A Nễ Đề Gia, 
là dạng Thân cách hóa của mặt trời. Lại xưng là Nhật Thân, Nhật Thiên Tử, là vị Thiên 
Tử cư ngụ ở cung mặt trời (nhật cung), lệ thuộc Tứ Thiên Vương. Sau này Aditya 
thành tên gọi riêng của Sữrya 

Kinh Trường A Hàm, quyền 22, phẩm Thế Bản Duyên ghi chép là: “Nhật 
Thiên Tử do đời trước dùng Tâm hiên thiện cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, cứu giúp 
người nghèo khốn mà cảm được quả báo sinh vào cung mặt trời. Chỗ ở của vị ấy là 
cung điện thuân băng vàng ròng, hay phóng ra ánh sáng của thân chiếu soi bốn Thiên 
Hạ, hưởng thọ 500 ngàn tuổi. ¬ vị ấy ra ngoài thời có các Đại Thiên Thân dẫn 
đường, hoan lạc chắng mệt mỏi” 





Sũrvya, dịch âm là Tô Lợi Gia, Tu Lợi, Tu Dã...lại xưng là Nhật Thiên, Nhật 
Thiên Tử. Tên gọi riêng là Bảo Quang Thiên Tử, Bảo Ý Thiên Tử là thân biến hóa của 
Quán Thể Âm Bồ Tát trụ ở trong cung Thái Dương, mặt trời là cung điện của vị Trời 
ay 

)Lập Thế A Tỳ Đạm Luận, Phẩm Nguyệt Hành nói răng: “Nhật Cung... 
Cung điện ấy nói tên gọi là Tu dã (Sũrya), vị Nhật Thiên Tử này trụ ở trong đó, cũng 
có tên gọi là Tu Dã (Surya)” 

Pháp Hoa Văn Cú 2 nói răng: “Bảo Quang là Bảo Ý Nhật Thiên Tử, do Quán 
Thế Âm ứng làm” 

Pháp Hoa Nghĩa Sớ 1 nói răng: “Bảo Quang Thiên Tử là Nhật Thiên Tử vậy. 
Có Kinh nói răng Quán Thế Âm tên là Bảo Ý, làm Nhật Thiên Tử” 

Sau này Mật Giáo dùng Nhật Thiên là một trong l2 Thiên Hộ Thể, một trong 20 
Thiên. Tức Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata) vi lợi ích chúng sinh cho nên trụ 
ở Phật Nhật Tam Muội tủy duyên hiện ra ở đời, lúc phá các ám tôi thời Tâm Bồ Đề 
tự nhiên khai hiển, giống như ánh sáng mặt trời chiếu soi chúng sinh, cho nên xưng là 
Nhật Thiên. 

Phân cuôi của Bí Tạng Ký ghi là: “Nhật Thiên có thân màu thịt đỏ, tay phải 
câm hoa sen, ngôi trên xe có bốn (?ba) con ngựa” 
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.)Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm nói răng: “Khi 
Nhật Thiên vui thời ánh sáng chắng làm tôn hại vật, người giận chăng ngu độn, Hữu 
Tình, Phi Tình thảy đều khoái lạc. Khi vị Trời này giận thời mất độ không có ánh sáng, 
tuy có mắt nhưng chắng thê thấy vật, lạnh khô thông nhau lân bức” 

Do vậy, nêu câu Trí, dùng Nhật Thiên. Hoặc nêu muôn trừ bệnh nóng lạnh (hàn 
nhiệt), tùy dùng Nhật Nguyệt Thiên (Nhật Thiên trừ lạnh, Nguyệt Thiên trừ nóng) 


_ Trong l2 Thiên thi Nhật Thiên là vị chủ của mọi vì sao (chúng Tĩnh), bảy Diệu, 
các Châp, tât cả Quang Thân (vị Thân toả ra ánh sáng) dạo trên hư không 
Chữ chủng tử là A (## 





Nhật Thiên Ấn: Phước Trí (2 tay) ngửa Thủy (ngón vô danh) vào Không (ngón 
cái) g1ữ sát Hỏa Luân (ngón giữa) muôn cùng kèm nhau. Thủy (ngón vô danh) Hỏa 
(ngón giữa) tự giữ nhau. 





Chân Ngôn là : - - - 
“Năng mạc tam mạn đa mâu đà nầm. A nê đát-dã dã, sa-phộc hạ” 
%1( U14 4£€#t* «74 44 cóc 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ ADITYAYA SVAHA 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala) thì Nhật Thiên là 
một trong 20 Thiên, có vị trí ở phương Đông 


,)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Nhật Thiên có thân màu thịt trắng, tay phải 
đê trước ngực ngửa lòng bàn tay , bên trên có vành mặt trời, tay trái năm quyên đê ở eo 





Mật Hiệu là: Kim Cương Quân Trà Lợi 
Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Vành mặt trời 


ị 
I 





j 





Tướng Ấn là: Nhật Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
#$ảđ##*4@ #44 
OM_ VAJRA-KUNJDALI SVAHA 


.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Nhật Thiên có Chữ chủng tử là: KU (3®) 
Tam Muội Ca Hình là: Vành mặt trời 


Tướng Ấn là: Nhật Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
#$Ä3đ##*4@ #44 
OM_ VAJRA-KUNJDALI SVAHA 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Nhật Thiên có Chữ chủng tử là: KU (#®&) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#äđ##'34€ ta # 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVAHA KU 


.)Tại Cúng Dường Hội (PũJa) thì Nhật Thiên có chữ chủng tử là: KU (®) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Nhật Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
#$ảđ##*4€@ #44 
OM_ VAJRA-KUNJDALI SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Nhật Thiên có 
chữ chủng tử là: KU (®) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Ga Hình là: Vành mặt trời 





Chân Ngôn là: 
#$ả3đ##*4@ #44 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVAHA KU 


,))Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Nhật 
Thiên có chữ chủng tử là: KU (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Vành mặt trời 





Chân Ngôn là: 
#äđ##'34€ ta # 
OM_ VAJRA-KUNDALI SVAHA KU 


_ Irong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) tại phương Đông 
của Ngoại Viện Kim Cương Bộ thì Nhật Thiên có thân màu thịt đỏ, khoác Thiên Y, 
hai tay đều câm hoa sen, ngôi trên xe có năm con ngựa kéo. Hai bên có hai vị Phi là 
Thệ Gia (Jaya) và Vĩ Thệ Gia (ViJaya) 
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Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Kim Cương Luân. 





Tướng Ấn là: Co hai ngón vô danh chạm lưng ngón, hai ngón cái đẻ bên cạnh hai 
ngón vô danh, Hai đỉnh đầu ngón giữa trụ nhau, dựng thăng hai ngón trỏ hai ngón út. 





Chân Ngôn là: 
41T1( 4 4 £ + €7 #t#* 4@*% Só 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ ADITYAYA SVAHA 


NHẬT THIÊN PHI 


Nhạ Gia, tên Phạn là Jayä, dịch âm là Nhạ Ga, Thệ Ca, Xả Ga, Bán Cả Ca. 
Dịch ý là Thăng, Tôn Thắng. Là một trong 4 chị em Nữ Thiên, một trong hai Phi của 
Nhật Thiên. Biêu thị cho Định Đức của Nhật Thiên 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt. 
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Chữ chủng tử là: A (#Ä), hay JA (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Cây cung. 





Tướng Ấn là:Như Lai Ngữ Môn Ẩn. 





Chân Ngôn là: 
#“ đã 4* 4£ + 
OM_ JAYA VIJAYA SVAHA 


Hay #&* 7U e+(e[^ 244 % 
OM_ MAHA-GANAPATHA SVAHA 


_Vi Xà Gia, tên Phạn là Vijayä, dịch âm là NỊ Giả Gia, Vĩ Nhạ GIa, Tỳ Xã G1a, 
Vi Thệ Gia, Vi Nhạ Dã. Dịch ý là Tôi Thắng, Vô Thăng. Là một trong 4 chị em Nữ 
Thiên, là em gái của Jayä, một trong hai Phi của Nhật Thiên. Biểu thị cho Trí Đức của 
Nhật Thiên 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái cầm cây cung, tay phải cầm mũi tên, hướng 
mặt về bên phải. 
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Chữ chủng tử là: VI (đ) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung tên. 
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Tướng Ấn là: Như Lai Ngữ Môn Ân. 





Chân Ngôn là: 
#“ đã 4* 4£ + 
OM_ JAYA VIHAYA SVAHA 


Hay #* 7U@t(e[^ 24@&+% 
OM_ MAHA-GANAPATHA SVAHA 
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BẮC ĐẦU THÁT TINH 


Bắc Đâu Thất Tinh chỉ bảy ngôi sao tụ thành hình cái Đầu (cái muỗng) ở phương 
Bắc, tức cách Bắc Cực khoảng cách khoảng chừng 30 độ, gôm có: Thiên Xu, Thiên 
Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyên, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang. 

Ở trong Thiên Văn Học, xưng là Đại HùngTiỉnh, tên gọi thông tục là: Tham 
Lang Tỉnh, Cự Môn Tỉnh, Lộc Tôn Tỉnh, Văn Khúc Tinh, Liêm Trinh Tỉnh, Vũ 
Khúc Tỉnh, Phá Quân Tỉnh... 





_ Thời Cổ Đại, trong Tỉnh Tú Quán dùng: 

Thiên Xu (Tham Lang Tinh) làm Chính Tỉnh của bảy ngôi sao, chủ về Dương 
Đức 

Thiên Toàn (Cự Môn Tinh) làm Pháp Tinh chủ về âm hình (dạng bệnh ngâm 
bên trong, hay bệnh rét lạnh) 

Thiên Cơ (Lộc Tôn Tinh) là Lệnh Tỉnh chủ về phạt hại 

Thiên Quyên (Văn Khúc Tinh) là Phạt Tỉnh chủ vê Thiên Ly (lý của Trời) 

Ngọc Hành (Liêm Trinh Tinh) là Sát Tỉnh chủ về trung ương, bôn phương 

Khai Dương (Vũ Khúc Tình) là Nguy Tỉnh chủ vê năm loại lúa đậu thức ăn của 
Trời 

Dao Quang (Phá Quân Tinh) là Bộ Tỉnh chủ về binh lính 

_Các Pháp: Tôn Tinh Vương Pháp, Bắc Đầu Pháp, Bắc Đầu Hộ Ma Pháp... 
đêu câu niệm bảy vì sao này. 

Ngoài ra, ở trong rừng Thiên (Thiên lâm) có một từ “Bắc Đầu lý Tạng Thân” 
(Thân ân chứa bên trong Bắc Đâu) nhắm chỉ Thân Thông diệu dụng của vị Thiên Tăng, 
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giỗng như con Linh Dương treo cái sừng ở trong sao Bắc Đầu, rốt ráo không có dâu 
vết. 
Vân Môn Khuông Chân Thiên Sư Quảng Lục ghi rằng: 
)Hỏi: “Như thế nào là câu thấu suốt Pháp Thân? 
Sư (Vân Môn) nói: “Bắc Đầu lý Tạng Thân” 


_ Phật nói Kinh Bắc Đầu Thất Tỉnh Diên Mệnh (ĐTK_No.1307) đã phôi hợp 7 
vì sao Băc Đâu với 7 vị Phật Dược Sư là: 





_ Pháp Bắc Đầu Thất Tỉnh Diên Mệnh đã phôi hợp 7 vì sao Bắc Đầu với 7 vị 
Phật Dược Sư là: 
I_ Tham Lang Tỉnh là Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật ở Thê Giới Tối 
Thăng thuộc phương Đông 
2_ Cự Môn Tinh là Quang Âm Tự Tại Như Lai Phật ở Thê Giới Diệu Bảo 


thuộc phương Đông 

3_ Lộc Tôn Tinh là Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật ở Thế Giới Viên Mãn 
thuộc phương Đông 

4_ Văn Khúc Tỉnh là Tôi Thắng Cát Tường Như Lai Phật ở Thế Giới Vô 
Ưu thuộc phương Đông 

5_ Liêm Trinh Tinh là Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật ở Thế Giới Tĩnh 
Trụ thuộc phương Đông 

6_ Vũ Khúc Tinh là Pháp Hải Du Hý Như Lai Phật ở Thế Giới Pháp Ý thuộc 
phương Đông 

7T_ Phá Quân Tinh là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật ở Thê Giới Lưu 
Ly thuộc phương Đông. 


_ Người sinh vào giờ Tý (2 Năm Tý) thì hướng vào vì sao này (Tham Lang 

Tinh) mà hạ sinh. Lộc Thực là: lúa mùa (Thử: giông lúa Hoàng Mễ). Nêu có ách nạn 
nên cúng dường Kinh này và đeo Bản Tình Phủ sẽ được đại cát 

_ Người sinh vào giờ Sửu, giờ Hợi củng hướng vào vì sao này (Cự Môn Tình) 
mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt đẻ. Nêu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản 
Tĩnh Phù sẽ được đại cát 

_ Người sinh vào giờ Dân, giờ Tuất cùng hướng vào vì sao này (Lộc Tôn Tinh) 
mà hạ sinh. Lộc Thực là: Gạo tẻ (Cánh mễ). Nêu có ách nạn nên cúng dường Kinh này 
và đeo Bản Tình Phù sẽ được đại cát 
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— Người sinh vào giờ Mão, giờ Dậu cùng hướng vào vì sao này (Văn Khúc 
Tình) mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt đậu nhỏ (Tiểu Đậu). Nếu có ách nạn nên cúng 
dường Kinh này và đeo Bản Tình Phù sẽ được đại cát 

— Người sinh vào giờ Thìn, giờ Thần cùng hướng vào vì sao này (Liêm Trinh 
Tình) mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt mè (Ma Tử). Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh 
này và đeo Bản Tình Phù sẽ được đại cát 

_ Người sinh vào giờ Ty, giờ Mùi cùng hướng vào vì sao này (Vũ Khúc Tỉnh) 
mà hạ sinh. Lộc Thực là: Hạt đậu lớn (Đại Đậu). Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh 
này và đeo Bản Tình Phù sẽ được đại cát 

— Người sinh vào giờ Ngọ thì hướng vào vì sao này (Phá Quân Tình) mà hạ 
sinh. Lộc Thực là: Hạt đậu nhỏ. Nếu có ách nạn nên cúng dường Kinh này và đeo Bản 
Tĩnh Phù sẽ được đại cát. 


_ Pháp Bắc Đầu Thất Tỉnh của Nhật Bản đã phối hợp 7 vì sao Bắc Đầu với các 
vị Quán Âm (hoặc Bỏ Tát) là: 

1_ Tham Lang Tỉnh là Đại Bạch Y Thiên Thủ Quán Âm (hay Nhật Luân Bồ 
Tát) 

Tôn hình: 





Chữ chủng tử: VAI (Ñ), VIH (®), AM (31) 
Chân Ngôn là: 

#đ{4tđ{f4tLá 

OM_ DHARANI DHARANI HUM 

ha 


Ỳ 
#ŠŒ{W@@#{@&4 — — 
OM_ TIRA PRNIKAYE SVAHA 
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2_ Cự Môn Tinh là Mã Đầu Quán Âm (hay Nguyệt Luân Bô Tát) 
Tôn hình: 





Chữ chủng tử: TRA (-Ä), TAM (3), VI (Ñ), TROM (3°) 
Chân Ngôn là: 

##(Htñá 

OM_ KURU MARATA HÙUM 

ha 


y 
s 4 4 áứ 4á có 
OM_ TRA TRA HANI SVÃHÃ 


_Ö3_ Lộc Tôn Tinh là Bắt Không Quyến Sách Quán Âm (hay Quang Minh 
Chiêu Bô Tát) 
Tôn hình: 
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Chữ chủng tử: KA (&). VI (®\), RI() 
Chân Ngôn là: 

# S(1( & 

OM _ PRATAGHA HŨM 


Hay $ ñ&ñ&ñ «4 &¿z1 q 4£ có 
OM KA KA KA KA RIHA RIHAYA RINI SVÄHÃ 


4_ Văn Khúc Tinh là Thập Nhất Diện Quán Âm (hay Tăng Trưởng Bô Tát) 
Tôn hình: 





Chöõ chuông töô: PRA (®{), VAU () 
Chaân Ngoân laø : 

sqHtéá ~ . 
OMI_ TRIMARATIA HUØỢMI 


hay # S{S 4#{ { §z{ {0A 4£ 
OMI PRA PRA BHAYARA BHAYARANH SVAØOHAỚØ 


5_ Liêm Trinh Tinh là Thủy Diện Quán Âm Thâm Sa Đại Vương (hay Y Hỗ 
Chúng Bồ Tát) 
Tôn hinh: 
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Chữ chủng tử: TRŨ (-Ä), HAH (3), TRAH (Ä:) 
Chân Ngôn là: 

#sqSétjs 

GOM DHUTARANI OM 


hay # &#& 4 {4t q4 Sóc 
OM KA KA KA RIHA RIHAYA RINI SVAHAÄA 


6_ Vũ Khúc Tỉnh là A Lỗ Lực Ca Quán Âm (hay Địa Tạng Bồ Tát) 
Tôn hình: 





Chữ chủng tử: NA (3), TA ('), A (Ä)) 

Chân Ngôn là: 

#ï7(š á 

OM_ GATRUÙ HŨM 

hay G 77 fŒ ñ đá táađ tứ 

OM_ TAI TAI RI RI KA KA RIHA RIHAYA RINI SVAHA 


7_ Phá Quân Tinh là Hư Không Tạng Bồ Tát (hay Kim Cương Thủ Bồ Tát) 
Tôn hình: 
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Chữ chủng tử: VAI (Ñ), HI (&), VA (Ä) 

Chân Ngôn là: 

# fÑfqHá€ á 

OM_ BHASAMA HAMTA HUM 

hay #$ 4$ #4 $ &qq H&4#&q 4q 44 

OM_ BHATAI TRABHATAI, BHARI BHARI MAHA-BHARI CARINI - 
SVAHA 


_ Bắc Đầu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yêu Nghỉ Quỹ (ĐTK_No.1306) ghi chép là: 

“Nay Ta vì chúng sinh bạc phước của thời Mạt Thê nên nói thứ tự Nghi Tắc Cúng 
Dường Hộ Ma của Bắc Cực Thất Tỉnh. 

Ở trong Tịnh Thât làm một Thủy Đàn hoặc tròn hoặc vuông đều đủ một khuỷu 
tay. Dùng 5 vị: Mao Hương, Cam Tùng, Hắc Bệ, Bạch Giao, Bạch Đàn hòa hợp làm 
bùn xoa tô. Bên trong Đàn Trường ấy để một cái lò. Thức ăn uống, quả trái chia ra 7 
phân đề thiêu đốt. Thức ăn là: cơm, thực phẩm, quả trái, bánh, Tô Mật... hoặc ngũ cốc 
và Nhũ Mộc. Tủy theo Nhân Mệnh Tỉnh Tướng (Tướng vì sao g1Iữ mạng người) mà 
lựa chon dùng. 

Trước tiên nói lời bày tỏ (Khải Từ) là: “Chí Tâm phụng thỉnh Bắc Cực Thất 
Minh Na La, Tham Lang, Cự Môn, Lộc T ôn, Wăn Khúc, Liêm Trinh, VH Khúc, Phá 
Quân Tôn Tỉnh. Vì chủ nhà (họ tên... ) cầu Tức Tai, Giải Thoát, thọ mệnh lâu dài, 
được thấy trăm Thu. 

Nay làm Mạn Trà La, nguyện xin rũ thương giáng lâm chỗn này nạp thọ Hộ 
Ma, ủng hộ Thí Chủ (họ tên... ) được tuy theo Tâm mà ngưng đứt tai nạn, giải 
thoát, tăng trưởng thọ mệnh ” Ñ lân) 

Tiếp kết Ấn là: Chắp tay giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng) đem 2 ngón cái vịn 
móng 2 ngón vô danh. Hai ngón giữa, 2 ngón út như cánh sen. Hơi mở co 2 ngón trỏ 
rôi đưa qua lại. 

(Triệu Bắc Đầu Ấn) 





_ Tiếp tụng Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Chân Ngôn và Triệu Bắc Đầu Thất 
Tỉnh Chân Ngôn. 
Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Chân Ngôn là: 
1t J2 %{ %I HẬU & 
NAMO SAMANTA DARA DARA PACARA HÙM 
[ Thủ Ấn này bồ sung thêm vào Kinh Bản 
Bắc Đầu Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Ấn: 
Hai tay tác Nội Phộc, dựng cứng hai ngón giữa như hình cây kiếm, co cong hai 
ngón trỏ duỗi thăng lóng bên trên đêu vịn móng ngón cái. Đây là Bát Bức Luân Ấn 


[31 





Triệu Bắc Đầu Chân Ngôn là : 
41 HH7 XILA Vỳ& !1{W 4% X$ ẤñW IW MTÍỮ 
di[á 4# & 

NAMAH SAMANTA DARANA EHYEHLPA I,HA L DA LKA LRA 

L MROTARA GHARAHAM_ SVAHA 

Dùng tay lây cây, lúa gạo, Tô Mật, dâu... ném vào trong lò đề thiêu đốt. Mắt 
chuyên nhìn vì sao Bản Mệnh. Nếu nghiêng động biến màu, lòe sáng chớp nhoáng, 
hình dáng trăng vàng liên nên nguyện Như Lai, y theo Pháp trước, 7 ngày đêm mà làm. 
át nên như việc, nêu không Tỉnh Tạng mất đi chắng nhìn thây (Quyết ghi là : Chắng 
câu). 

Nói Bắc Đầu Thất Tĩnh là Tỉnh của mặt trời, mặt trăng với 5 vì sao . Xưa kia bao 
quát chiêu diệu đến § phương, bên trên tỏa sáng (Diệu) chôn Thiên Thân, bên dưới 
thăng đến Nhân Gian để quản lý Thiện Ác mà phân chia Họa Phước. Nơi triêu tông 
của Quân Tĩnh là nơi phủ ngưỡng (cúi đâu kính mến) của vạn linh.Nếu có người hay lễ 
bái cúng dường thì trường thọ phú quý. Người chăng tôn kính thì vận mệnh chắng 
được dài lầu. 

Đây dùng Lộc Mệnh Thư ghi răng: “Đời có Ty Mệnh Thân mỗi khi đến ngày 
Canh, Tân thì bên trên hướng về Thiên Đề bày tỏ tội ác của chúng sinh. Người có tội 
nặng ặt tuần tự nhìn nhận tính toán, Người tội nhẹ thì gỡ bỏ, ghi chép vào Toán Thư 
(Sách ghi chép tính toán) rôi báo cho Chủ Mệnh”. 

Chính vì thế cho nên Đức Thế Tôn vì chúng sinh chết yêu, mệnh ngăn, phước 
mỏng ở thời Mạt Thế mà nói Nhất Tự Đỉnh Luân Vương, Triệu Bắc Đầu Thất Tinh, 
Nghi Tắc cúng dường Hộ Ma để cúng dường, khiên cho Mệnh thuộc Tinh Số xóa bỏ 
Tử Tịch (sách ghi ngày giờ chết) quay lại giao cho Sinh Tịch (sách ghi đời sông lâu 
đài)” 





L2 


_ Bắc Đầu Thất Tinh Niệm Tụng Nghi Quỹ ghi chép là: 

“Bấy giờ Đức Thê Tôn vì tất cả chúng sinh bạc phước ở thời Mạt Thế mà nói 
Giáo Pháp Chân Ngôn. Thời tất cả Nhật, Nguyệt, Tinh Tú đêu vân tập trước sau vây 
quanh, khác miệng cùng lời bạch răng:” Nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói 
Thân Chú” 

Khi ây Đức Thế Tôn nói Bát Tỉnh Chú (2 Thất Tinh Chú) là : 

Án, táp đá nhi nẵng dã, bán nhạ, mật nhạ dã, nhiễm phố tha ma, sa-phộc nhĩ 
năng, la khẩt-sơn, bà phộc đỗ, sa ha 

# f1 &#a #7 ¿li tqqẤs{4H G14 fS g3 

OM_ SAPTA JINAYA BHANÑJAYA VHAYA JAMPUTHAMA SVAMINA 
(Danh vị...) RAKSA BHAVATU SVAHA 





ẤN MINH ây trích trong Kinh Kim Cương Đỉnh, Phẩm Thất Tinh 

[Bắc Đầu Thất Tinh Tổng Ẩn : 

Hai tay: 2 Hỏa (2 ngón giữa) 2 Không (2 ngón cái) cùng vịn nhau, 2 Thủy (2 
ngón vô danh) hợp mặt ngón, 2 Địa (2 ngón út) 2 Phong (2 ngón trỏ) đêu trương thắng 
liên thành An (Trích trong A Đà Mật Kinh hoặc Khẩu Quyết ..... )] 





Đức Phật bảo nhóm Tham Lang, Phá Quân răng: “Nêu có kẻ trai lành, người nữ 
thiện thọ trì Thân Chú ây thì các ngươi có ủng hộ không?” 

Lúc đó § Nữ (Bát Nữ) bạch với Đức Thế Tôn răng: “Nếu có người mỗi ngày tụng 
Thân Chú này thì quyết định trừ diệt hết thảy tội nghiệp, thành tựu tất cả nguyện câu. 
Giả sử lại có người, nếu có thể mỗi ngày tụng Thân Chú này 108 biến liên được Tự 
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Thân với tất cả Quyến Thuộc ủng hộ. Nêu hay tụng 500 biến sẽ có sức đại uy thân, 
trong khoảng chu vi 500 Do Tuân, tật cả Ma 'Vương với các Ma Chúng, tât cả loài gây 
chướng, vô lượng Quỷ ác chắng dám gần gũi, thường được ủng hộ. Bắc Đầu Bát Nữ, 
tật cả Nhật Nguyệt Tinh Tú, các Trời Rông Dược Xoa, loài hay gây chướng nạn.. - đều 
DỊ hoại đứt trong một thời. 

Nếu có người muốn cúng dường. Trước tiên phát Tâm bạt tế, ở nơi vắng lặng 
thanh tĩnh dùng hương hoa, thức ăn uông cúng dường, tụng trì Thân Chú, kết An Khê. 
Như vậy cúng dường thời 8 Nữ với tất cả Quyến Thuộc đều hiện thân tùy ý phụng sự 
người tu, thành tựu vô lượng nguyện câu. Như hàng La Nhạ (Rãja: vua chúa) liên 
được vương vỊị huông chi là chút ít Quan VỊ vinh diệu của Thê Gian” 

) Nêu La Hầu (Rähu), Kế Đô (Ketu) ám cung Bản Mệnh Tinh của Hành Giả thì 
nên tụng Bắc Đầu Chân Ngôn này. 


£ Ñ`Ôr 
UIN. R'ự ®, 
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CỬU DIỆU 


Chín sao Diệu, tên Phạn là Nava-ørahani chỉ 9 loại thiên thê của nhóm Nhật, 
Nguyệt, Hỏa Tĩnh. Do chín Diệu này tùy chạy theo mặt trời mà chăng cách lìa, đầy đủ 
ý năm giữ, cho nên người xưa xưng là chín Chấp. 

Y theo Đường Thư (Lịch Chí), quyến 18 ghi chép: “Đời Đường, năm Khai 
Nguyên thứ sáu (7180 Thái Sử Giám Cù Đàm Tất Đạt từng phụng chiếu dịch Cửu 
Chấp Lịch bao quát Lịch Pháp là một loại Phạn Lịch của loại tựa như Hồi Hồi Lịch 
với Thái Dương Lịch, ấy là Cửu Diệu tức y theo Phạn Lịch mà lập Lịch tượng. Thứ 
tự như sau: 

I Nhật Diệu, tên Phạn là Aditya hay Sũrya, tên Tạng là Di-ma, tức Thái 
Dương (Mặt trời), phối bày ở phương Sửu Dân 

2 Nguyệt Diệu, tên Phạn là Soma, tên Tạng là Zla-ba, tức Thái Âm (Mặt trăng) 
phôi bày ở phương Tuất Hợi 

3 Hỏa Diệu, tên Phạn là Angaäraka, tên Tạng là Mip-dmar, là Huỳnh Hoặc 
Tinh (Hỏa Tinh) phối bày ở phương Nam 

4 Thủy Diệu, tên Phạn là Budha, tên Tạng là Lhagø-pa, là Thần Tỉnh, phôi bày 
ở phương Bắc 

5 Mộc Diệu, tên Phạn là Brhaspati hay Vrhaspati, tên Tạng là Phur-ba, là 
Tuế Tỉnh, phối bày ở phương Đông 

S Kim Diệu, tên Phạn là Sukra, tên Tạng là Pa-ba-sais, là Thái Bạch Tỉnh, 
phôi bày ở phương Tây 

7 Thổ Tỉnh, tên Phạn là Sanai§cara, tên Tạng là Spen-pa, là Trần Tỉnh, phôi 
bày ở phương Trung Ương 

(7 vì sao bên trên, gọi là Thất Diệu) 

$ La Hâầu. tên Phạn là Räãhu, tên Tạng là Søra-can, tức Hoàng Phan Tỉnh hay 
Thực Thân gặp mặt trời mặt trăng đều ăn nuốt, phôi bày ở phương Đông Bắc 

9 Kế Đô, tên Phạn là Ketu, tên Tạng là Mjug-riủ, tức Tuệ Tỉnh hay Báo Vĩ 
Tinh, phối bày ở phương Tây Nam 





_ Quan hệ với tính chất của Cửu Diệu 

,)Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 4 nói rằng: “Nhật, Nguyệt, Hỏa, Thủy, Mộc, Kim, 
Thô là Thất Diệu cùng với La Hầu, Kế Đô hợp làm Cửu Chấp. La Hâu là Giao Hội 
Thực Thân. Kế Đô phiên dịch đúng là Kỳ (cây cò), Kỳ Tỉnh là Tuệ Tỉnh vậy. Ngoài 
hai Chấp này ra, bảy Diệu còn lại đều theo thứ tự trực nhật, loại tính ây cũng có thiện 
ác” 

Kinh Tú Diệu, quyền Hạ nói rằng: “Một ngày một di chuyền, bảy ngày giáp 
vòng lại chỗ ban đâu, chỗ dùng ây mỗi mỗi đều có sự thích hợp, chăng thích hợp” 

)Kinh Không Tước, quyền Hạ cũng nói là: “Này A Nan Đà! Ông nên xưng 
niệm tên gọi của chín loại Chấp Diệu (Nava-grahä). Chấp Diệu Thiên này khi tuân 
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hành 28 Tú (Asta-vimšatinam-naksatranam) thời hay khiến cho ngày đêm, thời phần 
tăng giảm. Hết thảy sự sung túc, tăn tiện, khổ, vui của Thế Gian đều trước tiên biểu thị 
cho tướng ây. Các vị ấy tên là: 

Nhật (Surya), Nguyệt (Soma) với Huỳnh Hoặc (Angaraka) 

Thân (Budha), Tuế Tỉnh (Vrhaspati), Thái Bạch (Sukra) 

Trấn (Sanaiácara) với La Hầu (Rähu), Tuệ (Ketu) 

Đây gọi là Chấp Diệu (Grahä) 

Nhóm Cửu Diệu này có uy lực lớn, hay bày việc tốt xấu” 

Do đây có thê biết, thời Cô Đại thường y theo Cửu Diệu chiêm bốc việc tốt xâu, 
họa phước 

)Bản Địa Thuyết của Nhật Bản ghi nhận là: 

“Nhật là Quán Âm (hoặc Hư Không Tạng hay Văn Thù Sư Lợi) 

Nguyệt là Thế Chí (hoặc Thiên Thủ Quán Âm hay A Di Đà Phật) 

Hỏa là Bảo Sinh Phật (Hoặc A Lỗ Ca Quán Âm hay Dược sư Phật) 

Thủy là Diệu Trang Nghiêm Phật (hoặc Thủy Diện Quán Âm) 

Mộc là Dược Sư Phật (hoặc Mã Đâu Quán Âm hay bất Động Minh Vương) 

Kim là A Di Đà (hoặc Bất Không Quyền Sách hay Thế Chí Bồ Tát) 

Thổ là Tỳ Lô Giá Na Phật (hoặc Thập Nhất Diện Quán Âm hay Tỳ Sa Môn 
Thiên) 

La Hâu là Tỳ Bà Thi Phật 

Kế Đô là Bắt Không Quyên Sách (hoặc Đại Nhật Phật)” 

Lại có phối trí với số tuổi của con người mà phân biệt pháp tốt xâu, đưa ra nhóm 
Thất Diệu Nhương Tai Quyết 

Ngoài ra, y theo Cửu Diệu với Thân Tượng sở thuộc ấy, hội thành Mạn Trà La 
(Mandala) và xưng là Cửu Diệu Mạn Trà La. Có điều trong đô hình thiêu mất Nguyệt 
Diệu mà dùng Kiếm Bà (Kampa) thay thê 

Đại Nhật Kinh Sớ, quyến 4 nói rằng: “Chấp Diệu như vậy tức là mội loại 
Thiện Tri Thức Môn trong Mạn Trà La. Các Bản Tôn ấy liên hay thuận theo sự 
nghiệp của Thê Gian mà làm phương tiện gia trì. Vì A Xà Lê khéo chọn lựa thời cát 
tường cho nên cùng với Chân Ngôn Bản Thệ ấy, Pháp Nhĩ tương quan để làm gia trì, 
được lìa các chướng vậy” 


1 _Nhật Diệu (Aditya hay Sũrya): Lại xưng là Nhật Thiên Diệu, Nhật Tĩnh, Nhật 
Tình (tính tuý của mặt trời), Thái Dương Mật Nhật Tình. Là quyền thuộc của Nhật 
Thiên của Mật Giáo, hoặc đông Thể với Nhật Thiên. 

Tôn này biểu thị cho Tâm Bồ Đề trong sạch. 

Tôn Hình: Thân màu thịt. Tay phải cầm vành mặt trời, Tay trái để ở eo, khoác 
Thiên Y. Dùng cỗ xe có ba con ngựa làm toà ngôi. 








Hoặc Tôn hình được xem là Hóa Thần của Văn Thù Sư Lợi là: 
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Chữ chủng tử là: RO (TT), hay SU (|), hay A (3Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Vành mặt trời. 





Chân Ngôn là: 
4NRNH1i14£át 17 gd^ 4£ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM SURYAYA  SVAHA 


Hay 4% {4 3t 
4H 1 4ä 4Xš5§ ứa 


đ X15 ít 44 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH SÙRYA SARVA NAKSATRA-RÄJAYA. 
OM_ AMOGHA-SYA ( Danh vị...) SATRI SVAHA 


2_ Nguyệt Diệu (Soma) tức Thái Âm 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải câm nửa vành trăng, tay trái năm quyên đê 
ngang ngực. 





136 





Hoặc Tôn hình được xem là Hóa Thân của A Di Đà là: 





Chữ chủng tử là: SU (8), hay SA (## 
Tam Muội G1a Hình là: Con thỏ trên nửa vành trăng. 


Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 

4ñ4#i §£át* 14+ f@cXứtt{2 4£ + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM. NAKSATRA  NIRJADANIYE.- 
SVAHA 
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hay #* #t4@†* 1⁄4&t + 
OM SOMA-ŠSRI SVÃHÃ 


Hoặc # 4# 444 4l f\@ 4& _ 
GOM. CANDRA-NAKSATRA-RAJAYA ( Danh vỊị... )SATRI - SVAHA 


3_ Hoá Diệu (Angaraka): Lại xưng là Huỳnh Hoặc Tình. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái câm cây kích (hình bên phải) 
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Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kích Độc Cô. 





im TẾ TT „1u HE 


Tướng Ấn là: Hỏa Thiên Triệu Thỉnh Ấn. 





Chân Ngôn là: 
#^ Ä“ tÄ@& XU” 14t + 
OM_ ANGARAKA-SRI-AROGYA_ SVAHA 


4_ Thuỷ Diệu (Budha):Lại xưng là Thuỷ Tỉnh, Trích Tĩnh, Thuỷ Đại Diệu, 
Thuỷ Tỉnh (tính tuý của nước) 

Tôn hinh: Thân màu thịt, chắp hai tay lại, đầu đội mão báu Tỉnh Nguyệt (mặt 
trăng có ngôi sao), ngôi Bán Già. 





Hoặc Tôn hình được xem là Hóa Thân của Thập Nhất Diện Quán Âm là: 





Chữ chủng tử là: BU (3Ä) 
Tam Muội Gia Hình là:Ngôi sao trên cái bình. 





Tướng Ấn là: Thuỷ Thiên Ấn. 





Chân Ngôn là: 

4141 4£ 1X‹š đátcXứtCL2 4q& % 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  NAKSATRA NIRJADANIYE_. 
SVAHA 

hay G* 4q đ4X4+43 14Œ(4 74Ÿ†Ä* 4£ + 

OM_ BUDHA-NAKSATRA SVAMINA KHEDUMA_ SVAHA 


5_ Mộc Diệu (VrhaspatI): Lại xưng là Tuế Tinh, Nhiếp Đề. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, ngửa lòng bàn tay phải lên trên co ngón giữa 
ngón vô danh củng với ngón cái vịn nhau. Tay trải năm quyền để ngang eo, giao ông 
chân mà ngồi (hình bên trái) 


142 





Hoặc Tôn hình được xem là Hóa Thân của Bất Động Minh Vương là: 
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Chữ chủng tử là: VR (Ÿ ) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4H H17 4§£&* 14-1 k&cXứttt2 4£ % 
NAMAIH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_- 


SVAHA 


Hay #* 8 §*TŒ1^ 444 + 
OM_ VRHASPATI SRI SVAHA 


Hay # # tt đ {@(s{ 4 ¿{ Hai ä4¿{& 4£ 
OM_ VRHASPATIDHA MAPITHAVNAYA (Danh vị..) MALA 


VARTHADI SVÄÃHÄ 


6_ Kim Diệu (Sukra): lại xưng là Kim Tinh, hoặc Thái Bạch. Tôn hình: Thân 


mảu thịt, khoác Thiên Y. Ngửa lòng bản tay trái, co 4 ngón. Tay phải để ngang ngực. 
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Hoặc Tôn hình được xem là Hóa Thân của Thế Chí Bồ Tát là: 





Chữ chủng tử là: SU (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên cái bình. 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Ấn. 
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Chân Ngôn là: 
4H#f8H7 §£át 1X đKấtXứtCt2 4£ € 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE. 
SVAHA 


hay G^ 4 ấï“ 14t % 
OM_ §UKRAH- Š$RI_ SVÄHÃ 


Hoặc # Ñ#@7(s{ #  @Z{ tá q 4£ 
OM_ ŠUKRA GATHARVA-RÃJÃYA ( Danh vị... ) §RI- KARI_ SVÄÃHÄ 


7_ Thổ Diệu (Šanaiécara): tức Trân Tinh 
Tôn hình: Thân màu thịt, hiện tướng Lão Tiên Nhân, thân trên màu đỏ cởi trần, 
thân dưới mặc quân da beo, tay phải cầm cây gậy Tiên, tư thê đi bộ 
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Hoặc Tôn hình được xem là Hóa Thân của Tỳ Sa Môn là: 





Chữ chủng tử là: SA (f%), hoặc PR (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy Tiên. 








An 
CS 
Ằ 





Tướng Ấn là: Bát Án. 





Chân Ngôn là: 
414fR1ï ã£át* 1X‹š đ@átcXứtCL2 4£ % 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  NAKSATRA NIRJADANIYE_. 


SVAHA 


hay @*ÍX34 {4đ ^ 44 % 
OM_ ŠANAIŠ$CARA-§CITI- §RI_ SVÃHÃ 
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8_ La Hầu Tinh (Rähu): tức Hoàng Phan Tinh, lại xưng là Thực Thân. Lúc gặp 
mặt trời, mặt trăng tức là Thực (mặt trời, mặt trăng bị ăn) 

Tôn Hình: Thần màu thịt trăng, hiện hình phẫn nộ, đầu tóc dựng lên trên, hai tay 
đề bên lỗ tai. 





Hoặc Tôn hình có 3 mặt phân nộ, tóc lửa dựng đứng, bên trên có 9 con răn là: 
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Chữ chủng tử là: RA (†È)., hay RA () 
Tam Muội Ga Hình là: Cung điện. 








Chân Ngôn là: 

4ñX4#⁄4 71 4£ ữ®X4Ä4t{ x42 4% 

NAMARI SAMANTA BUDDHANAM OM RAHUNA-ASURA-RAJAYA - 
SVAHA 


Hay # T43 { ta #tH ítãš 4đ ftá á(q 
OM_ RAHUNA ASURA-RÄAJAYA SOMA Š$ATUNAYA (Danh vị...) 
SANTI KARI SVAHA 


9_ Kế Đô (Ketu): Ketu dịch âm là Kê Đô, Kê Đâu, Kê Đô, dịch ý là Kỳ Tỉnh. Lại 
xưng là Tuệ Tình, Báo Vĩ Tình, Thực Thân Vĩ 
Tôn Hinh: Thân màu thịt, ở trong mây lộ nửa thần 
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Hoặc Tôn hình được xem là Hóa Thân của Đại Nhật Như Lai là: 





Chữ chủng tử là: JE (%), hay KE (0). hay HE (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Viên ngọc đỏ trên hoa sen. 


Tướng Ấn là: Tuệ Tinh Án. 
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Chân Ngôn là: 
4H1RH7 4£át* đán 12 1á Xã 7(14X£7( 4 £@Ä41{7(+ 


4⁄@&4{*>H4&4{7(U&* ãX¿tZñ &¿1* 37t 4& * 

NAMAH SAMANTA BUDDHÃÄNÃÄM LOKA ALOKÄ-KARÄYA SARVA 
DEVA NÃGA YAKSA GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA 
MOHARAGA DI HRDÄYA ANYA AKARSAYA VICITRAGATI SVÃHÄ 


Hay # q#ãš X4 €4 á t4 
OM _ VAJRA-KETUNA-NAKSATRA-RÄJÄYA (Danh vị...) HŨM_ SVÄHÃ 


CHÂN NGÔN, THỦ ẤN CỦA TÚ DIỆU 


*)Cửu Chấp Diệu Thiên Tổng Ấn: Chân thật chắp tay. Hai Không (2 ngón cái) 
kèm nhau dựng thăng, duỗi 2 Phong (2 ngón trỏ) đều mở gốc ngón rôi đưa qua lại. 


lY 
HÁN 
TÊN 
LẠ | 
2 ĐỨNG À 
Tổng Chân Ngôn là : 
#Ñ&4 0 #1 5đŸtši 4£ 


OM_ GRAHESVARYA PRAPTA JYOTIRMAYA SVAHÄ 


_ Đại Thánh Tức Tai Chân Ngôn là : 
# #(# TS7TUT đt 44 
OM_ SARVA TATHAGATA SRIYE_ SVAHA 


Phá Tú Diệu Tai Nạn Chân Ngôn: 


1# £ đứt (2t 44 
OM _ SARVATRAÄ ŠRIYE SAMAYE_ SVÄHÄ 


_ Phá Chư Tú Ấn: 
Hai tay tác Ngoại Phộc, dựng thắng hai ngón cái đè trên móng hai ngón trỏ. 
Ấn này đông với Bát Tự Văn Thù Đại Tinh Tiên Ấn 


ñPộ lh 
| \ 


À Á 


z1 
Phá Nhất Thiết Tú Diệu Chướng Cát Tường Chân Ngôn là: 


# #(ä 44-4 1718 ®@{ đá ®{ 44 —- sóc 
OM_ SARVA NAKSATREA SAMAYE SRIYE SANTIKA KURU SVAHA 
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_ Năng Cát Tường Chân Ngôn: 
%1 {4 đt 
4H-†t f¿ 4143 tứ ä 3 še(4 Äfeứátd 


77% # Y†H4 YfHữã xi”74nH & 

NAMO RATNA-TRAYÄYA 

NAMAH SOMA SARVA NAKSATRA-RÄAJAYA _ CATURTHIPA 
ÄLOKARAYA 

TADYATHÃ :OM_ DUMAPA DUMATISA PANIKHASE_ SVÄHÃ 


_ Phật nói Kinh Thánh Diệu Mẫu Đà La Ni ghi nhận hai bài Chú là: 

.) Cúng Dường Tú Diệu Chân Noôn: 

OM_ MEGHOLKAYA SVAHA 

OM_ SITAMSAVE SVAÄAHA 

OM_ RAKTANGA-KUMARAYA SVAHA 

OM_ BUDHAYA SVAHA 

OM_ VRHASPATAYE SVAHA 

OM_ ASURA-UTTAMAYA SVAHA 

OM_ KRSNA-VARNAYA SVAHA 

OM RAHAVE SVAHA 

OM_ JYOTIH-KETAVE SVAHA 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói Chân Ngôn xong liên bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát 
răng: “Cửu Diệu Chân Ngôn như vậy, người niệm đều được thành tựu. Trước hết nên y 
theo Pháp dùng nước thơm xoa Man Noa La (Mandla: Đàn Trường) rộng l2 ngón tay. 
Hoặc dùng vật khí bằng vàng bạc, hoặc vật băng đồng, vật băng sành sứ hiên nước Át 
Giả cúng dường Tình Diệu, dùng Chân Ngôn trước đêu niệm 108 biến thì việc mong 
câu ắt đêu thành tựu” 


,)Tú Diệu Mẫu Đà La Ni (Grha-mäãtrka-näma-dhäramn) 

OM NAMO RATNA-TRAYAYA 

OM NAMO BUDDHAYA 

OM NAMO DHARMAYA 

OM NAMO SAMGHAYA 

OM NAMAH VAJRA-DHARAYA 

OM NAMAH PADMA-DHARAYA 

OM NAMAH KUMARAYA 

OM NAMAH SARVA-GRAHANAM  SARVA-ASA-PARIPURAKÄANAM 

OM NAMAH NAKSATRANAM 

OM NAMO DVÄÃ-DASA- RÄŠSINÄM 

OM NAMAH SARA-UPADRAVANAM 

TADYATHÃ: 

OM BUDDHE BUDDHE  S§UDDHE SUDDHE  VAJRE VAJRE _- 
PADME PADME_ SARA SARA PRASARA PRASARA SMARA SMARA 
KRIDA KRIDA KRIDAYA KRIDAYA MARA MARA MÃRAYA 
MARAYA MARDAYA MARDAYA STAMBHA STAMBHA _ 
STAMBHAYA STAMBHAYA GHATA GHATA GHATAYA GHAÄTAYA 
MAMA SARVA-SATTVANANCA VIGHNAN CCHINDA CCHINDA BHINDA_ 


15” 


SARVA-VIGHNAN NASANAM KURU KURU  MAMA 
SAPARIVARASYA SARVA-SATTVANANCA 

KARYAM KSEPAYA KSEPAYA MAMA SARVA-SATTVANANCA 
SARVA-NAKSATRA-GRAHA-PIDAN NIVARAYA NIVARAYA 

BHAGAVATI SRIYAM KURU_ MAHA-MAYA PRASADHAYA SARVA- 
DUSTAN NÄSAYA 

SARVA-PAPANI MAMA_ SAPARIVARASYA SARVA-SATTVANANCA 
RAKSA RAKSA 

VAJRE VAJRE CANDE CANDE CANDINI CANDINI NURU NURU 

MUSU MUSU_ MUMU MUMU - MUÑCA MUÑCA _ HAVA HAVE UGRE 

UGRA-TARE PŨRAYA 

BHAGAVAII MANORATHAM  MAMA SARVA-PARIVARASYA 
SARVA-SATTVANANCA SARVA-TATHAGATA-ADHISTHITANA- 
ADHISTHITE SVAHA 

OM SVAHA 

HUM SVAHA 

HRIH SVAHA 

DHÙŨH SVÀHÀ 

DHIH SVAHA 

OM_ ADITYAYA SVAHA 

OM_ SOMAYA SVAHA 

OM_ DHARANI-SUTAYA SVAHA 

OM BUDHAYA SVAHA 

OM_ VRHASPATAYE SVAHA 

OM_ SUKRAYA SVAHÄ 

OM_ SANISCARAYA SVAHA 

OM RAHAVE SVAHA 

OM_ KETAVE SVÀHÀ 

OM  BUDDHAYA SVAHA 

OM_ VAJRA-PANAYE SVAHA 

OM_ PADMA-DHARAYA SVAHA 

OM  KUMARAYA SVAHA 

OM_ SARVA-GRAHANAM_ SVAHA 

OM_ SARVA-NAKSATRANAM SVAHA 

OM_ SARVA-UPADRAVANAM SVAHA 

OM_ DVAÄ-DASA-RASINAM SVAHAÄ 

OM_ SARVA-VIDYE HUM HUM PHAT SVAHA 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói Đà La Ni này xong, liên bảo Kim Cương Thủ Bô Tát 
rắng: ' Nay, bí mật tôi thượng của Chân Ngôn này là hay cho chúng sinh mãn tật cả 
nguyện. Nếu có người câu sự trường thọ thì vào ngày mông bảy tháng tám bắt đầu thọ 
trì trai giới đến đêm ngày 14 y theo Pháp cúng dường Tú Diệu cho đến ngày 15, trong 
một ngày đêm đọc tụng Đà La Ni này thi người đó sẽ sông lâu đên 99 năm. Hết thảy 
hàng Lôi Điền, Rông, Quỷ, các Tinh Diệu ác đều chắng có thể gây sợ hãi. Lại được 
Túc Mệnh Trí, mọi sở nguyện đều như ý” 
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PHAM THIÊN HỎA LA CỬU DIỆU 


Hán Văn: NHẤT HẠNH Thiên Sư tu thuật 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYÊN THANH 


28 TÚ tại ở Trời chuyên theo bên trái, đêm biết địa vị của người xúc phạm. 

Đời Đường Vũ Đức năm đầu tiên khởi từ Mậu Dân đến Hàm Thông năm thứ 
15, Giáp Ngọ đêu được 257 năm vậy 

Đô hình của Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu với hai ngôi sao Ám, Hư ở đây, chỉ 
chỗ ở của các vì sao. Xem rồi quyết định sự tốt xâu trong một đời, vạn điều chắng Sa1 
một, rất ư Thần Diệu.v.v.... 


I_ La Hầu Thực Thần Tỉnh Minh là: 

“Án, la hộ nẵng, a tô la la nhạ dã, tắc ma, xả đồ dã nẵng (Danh vị) phiên để 
1à lý bả, sa ha” 

#t&4#{ ứváäl #tHítš 4đ ft á(q 

Om_ Rãhuna-asura-räjaya soma $atunaya (danh dự và địa vị) $änti-kari 
sväahã 

Sao La Hầu (Rãhu) dùng tiên cúng dường. 

Khẩu Quyết nói rằng: “Hướng đến Sửu, Dân cúng. 

Năm: I, 10, 19, 28, 37, 4ó, 55, 64, 73, 82, 91 hợp với Đại Hung 





Hành niên đến gặp Tú này là xâu (hung). Vì sao này ấn mà chăng hiện, một tên 
là La Hầu, một tên là La Sư, một tên là Hoàng Phan, một tên là Hỏa Dương chiếu 
đến (lâm) Bản Mệnh con người thi lo lắng mất địa vị quan chức, bệnh nặng ràng buộc, 
tài vật phá tán, tang chế buôn râu, cãi vã (khẩu thiệt). 

Quốc Vương đã chăng cúng tế vị Thân này. 

Đến Tú này thì tu Phước câu đảo. Cúng dường Nguyên Thân, Tiền, vẽ Sở Phạm 
Thân Hình được đại cát.v.v... 

(Mạng người thuộc Trời Đại Thanh. Năm nay, trăm việc như ý, chỗ mong câu 
đêu được, đi lại ra vào đêu đại cát lợi) 
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2_ Trung Cung Thổ Tú Tỉnh (Vua tại bốn Quý) Kê Hoãn Chân Ngôn: 
“Quy mệnh. Án, tán nhật lợi duệ, sa bà hạ” 
4181 4 £át* ý^ t&0 4ˆ tá % 


Namah samanta-buddhanam OÔm_ samjiifiye svähä 


Lại Chân Ngôn là: 

“Án, xả nê sát-tác la, nẵng khẩt-sát đát-la, bả-la ha nẵng, lỗ sa dạ (danh vị...) 
phố sắt-để, ca lý, sa-phộc hạ” 

#“i14#4{14+1 #5 § ‹{ä S(& 4£ 

Om_ Sanai§cara-naksatra brãhmana-rũpaya (danh dự và địa vị) pusti-kari 
svahã 


Lại Chân Ngôn: ; 
“An, thú thú yêt la nga đà-phộc la-phộc la-phộc, la nhã (danh vị...) thât lý, 
sa-bà hạ” 


Xuân Tôn, Hạ Khôn. Thu Càn, Đông Cần, tháng Quý Hạ...bày một mâm trái 
cây cúng tế 

Khẩu Quyết nói rằng: “Phương ấy chắng định, Xuân Quý hướng Tốn, ngoài ra 
dùng thứ tự mà biết” 

Năm: 2, 11, 22, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 hợp với Đại Hung 





Hành Niên đến Tú này là Thổ Tỉnh (Sanai§cara) ở cung chính giữa. Ngôi sao ấy 
có chu vI bao quanh 90 dặm thuộc địa phận của nước Sở (nay là tỉnh Hỗ Nam, Hồ 
Bắc). Tú này rất xấu thiên về đốt cháy Cung chiếu đến với che chắn con người. Gặp 
Tú này phải cân thận về bệnh tật, lao ngục. Năm ách nặng của người Quân Tử, hiệu là 
Thổ Tỉnh, chăng dám phạm vào. 

Hình vị Thân ấy như Bà La Môn, đầu đội mão bò, tay cầm tích trượng cùng gây 
họa. 

Quốc vương lây tháng Quý Hạ (tháng 6), bày một mâm trái cây cúng tê. 

Câu đảo tông tiễn Bản Mệnh Nguyên Thân, tiên, vẽ Sở Phạm Thân Hình cúng 
dường, mặc áo màu vàng câu đảo ắt tiêu Tai tăng Phước. 

Thọ Mệnh Bản Mệnh thuộc Trời Xích Hư, trăm việc chắng như ý, người nam 
chắng hợp với quan, người nữ chắng hợp với chông 

Ky tháng 3, tháng 9, ngày Canh, ngày Tân 
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ha” 


3 Đích Bắc Thân Tỉnh (Thủy Tĩnh Vương tại ba tháng mùa Đông) Minh là: 
“An, cầu tât đà tha điệt đà lợi, nhai nhai, tử tử, nê đê, sa bà ha” 


Lại Minh là: 
“ An, mâu đà, năng khât-sát sa-phộc nhĩ năng (danh vị...) khê-nô ma, sa-phộc 


#“ §đ4X44 4014 714ÿÄ* 4£ + 


Om_ Budha-naksatra svamina (Danh dự và địa vị...) kheduma svahä 


Lại Tâm Chú là: 
“An, tô đê-lý sắt tra, sa bà ha” 
#“^ 4Š“ #4&*% 


©Om_ sutristha svahä 


Lấy tháng Trung Hạ (tháng 5) dùng dâu cúng tê, hướng vệ phương Bắc cúng 
Năm: 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, ó6, 75, 84, 93...hơi tôt (thiêu cát) 





Hành Niên đến Tú này tên là Bắc Thần, một tên là Sàm Tỉnh, một tên là Trích 


Tỉnh có chu vi bao quanh 100 dặm thuộc địa phận của nước Yên, nước Triệu. Nêu 
chiêu đên Bản Mệnh con người; chủ vê: Am, lo buôn, cãi vã, giặc cướp, dân dăt, kêu 


801. 

VỊ Thần ây có dạng người nữ, đâu đội mão hình con vượn, tay câm giây bút. 

Quôc vương lây tháng Trọng Hạ (tháng Š), dùng dâu tê. Nên cúng Bắc Đâu câu 
Phước. 
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Đếm 12 Cung này, từ tháng sinh trở xuống, một Tú làm một ngày, theo bên trái 
(phân kế tiếp) đêm tới ngày sinh thì dừng, liên biết vậy...dùng thực hành, không có 
(bản khác) 

Mạng người thuộc Trời Du Hàm, trăm việc chắng thành, người nam chăng hợp 
với quan, người nữ chăng hợp với chông. 

Ky tháng tư, ngày Bính, ngày Tuất 


4_ Tây Phương Thái Bạch Tỉnh (là Kim Tinh, Kim Thân. Vua tại 3 tháng mùa 
Thu) Minh là: 
“Quy mệnh. An, phệ vĩ tỳ, sa bà ha” 


Lại Chân Ngôn là: 
“ An, thú yết la, nøa đà phộc đà-phộc, la nhã, thât lý, sa bà ha” 
ở Ñ®1((š 4 má q 4£ 


Om_ Sukra gatharva rãjãäya (danh xưng và địa vị...) §rT kari, svãhã 


Thường lây tháng Trọng Thu (tháng 8) dùng Sinh Tiền cúng tế, hướng về 
phương Tây cúng 
Năm: 4, 13, 22, 31, 40, 49, 5§, 67, 78, 85, 94...hơi xâu (thiêu hung) 





Hành Niên đến Na Hiệt...là Thái Bạch Tỉnh tức sao Kim ở phương Tây vậy. 
Ngôi sao ây có một tên là Thái Bạch, một tên là Trường Canh, một tên là Na Hiệt. 
Ngôi sao ấy có chu vi bao quanh 100 dặm thuộc địa phân nước Tân. Nếu chiêu đến 
Bản Mệnh con người ặt có sự than khóc, đao binh 

Hình như người nữ, đầu đội mão hình con gà, áo lụa trắng, búng dây đàn, gây tai 
vạ cho con nĐười. 

Quốc vương thường lây tháng Trọng Thu (tháng 8) dùng Sinh Tiên cúng tê. 

Hành Niên đến ngôi sao này, thích hợp mặc áo trắng, cúng tế Bản Mệnh Nguyên 
Thân làm ruộng Phước, rât tốt vậy. 
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Mạng người thuộc Trời Phi Trọng, trăm việc đều tỐt, lo giải tai vạ. Người nam: 
tiên của hợp với quan, vợ con cùng ràng buộc, sửa trị đời sông gấp vạn lân 


5_ Thái Dương Mật Nhật Tỉnh Chân Ngôn là: 

“Nẵng mô la đát-nẵng đát la dạ dã. Nẵng mạc (ô lý dã, tát phộc nẵng khẩt-la 
đát-la, la nhạ dã. Án a mô già tả (danh vị) thiết để, sa bà ha” 

44t4'"-td 

41H17 f#¿ 4Jš&5t«a 

# 4145 ít 

Namo ratnatrayäya 

Namah sữũrya sarva naksatra-räjäya 

Om__ amogha-sya (Danh dự và địa vỊị...) $Satri svahä 


Lấy ngày Đông Chí dùng mọi báu tế, hướng về Mão, Thin cúng 
Năm: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95...rât tôt (đại cát) 


Hành Niên đến Tú này, chủ vê Thái Dương thuộc mặt trời. Ngôi sao ây có chu vi 
bao quanh 1500 dặm, một ngày một Chu Thiên. 

Nếu chiếu đến Bản Mệnh con người đều tăng quan tiến lộc, có việc vui mừng, 
thường được Quý Nhân dẫn dắt, chỗ làm được thông đạt. 

Quốc vương lẫy ngày Đông Chí, dùng mọi báu cúng, tế thì rât tốt vậy 

Chân Ngôn của ngôi sao này chăng thể = bàn. Nếu chí Tâm đeo giữ kèm cúng 
dường một năm thì chẳng bị tai vạ, chắng chết.. 

Mạng người thuộc Thông Quang, trăm việc Tnhh ý, Thiên Thân cùng bảo hộ, cuỗi 
cùng không có øi là thật khó, nơi hướng đến được khai thông, Phước Lộc tự đến. 





6 Nam Phương Hóa Huỳnh Hoặc Tỉnh (Hỏa Vương tại 3 tháng mùa Hạ) Hóa 
Tỉnh Chân Ngôn là: 

“Quy mệnh. Án, ma ha lợi đa, sa bà ha” 

41R1i 4£ ^^ 4á *% 


Namah samanta-buddhanam Om Mlahä-rista svähäã 
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Lại Chân Ngôn là: 
“ An, a nøa la ca, lỗ nghĩ dã (danh vị) sa-bà ha” 
#“^ãZ{& tữ* 44% 


©Om_ Angaraka-arosya (Tên gọi và địa vị...) svahä 


Lấy tháng Trọng Hạ (tháng 5) dùng lửa cúng tê, hướng về phương Nam củng 
Năm: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96...đêu là năm xấu 


Hành Niên đến ngôn sao này, một tên là Nam Phương Huỳnh Hoặc Tỉnh, một 
tên là Tứ Lợi Tỉnh, một tên là Hư Hán. Chu vi của ngôi sao ây bao quanh 70 dặm 
thuộc địa phận của nước Ngụy. 

Nếu chiếu đến mạng người ắt sinh khẩu thiệt (cãi vã), bệnh tật ràng buộc. 

Vị Thân â ây có hình như Ngoại Đạo, đầu đội mão lừa, bốn cay cầm binh khí đao 
nhọn bén 

Quốc vương lây tháng Trọng Hạ (tháng 5) dùng lửa cúng tê. 

Hành Niên đến ngôi sao này thì người Quân Tử gặp Phước, Chức Sự tăng tiến lợi 
ích. Kẻ tiểu nhân được Phước, chăng sinh điều tai hại. Cung kính tức không có ta1 họa. 

Mạng người thuộc Vân Tiêu, Thiên Thân cùng bảo hộ, chăng dám gây họa, tiên 
của tràn đây, Phước Lộc rộng đến. Tuy có chút lo nhưng tự giải được, không có khô. 





7_Kê Đô Thực Thân Tỉnh Minh là: 

“Án, phộc nhật-la kế đô nẵng, nẵng khất-sát đát-la, la nhạ dã (danh vị) hồng” 

#đấếaãaðš 14 5ã ta á 

Om_ Vajra-ketuna-naksatra-rajäya (tên gọi và địa vị...) hữủm 

Vẽ hình này để sâu trong cái Thât, cúng dường tiêu trừ tai ương, đây Họa thành 
Phước. Hướng vê Mùi, Thân cúng. 

La Hầu (Rahu) đeo châu báu, còn Nhật (Sirya), Nguyệt (Soma), Kế Đô (Ketu) 
mặc áo gâm thêu (cẩm tú) 

Năm: 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 79, 88, 97... hợp với việc xâu (hung) 
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Hành Niên đến Kế Đô (Ketu) này, cũng là Ấn Tỉnh, một tên là Báo Vĩ, một tên 
là Đại Ấn. đầu ấn chăng thây, chăng thây mà di chuyên không có hình nhất định. 

Nếu chiêu đến tên người (nhân danh) thì làm quan bị nhiêu việc bức bách, cầu 
quan chắng vừa ý, công việc bị chuyển đời, Quan Phù ràng buộc, nhiêu lo âu bệnh tật. 

Ngôi sao này hung xấu. Quốc vương chăng cúng tế 





Hành Niên đến ngôi sao này thi nên tông tiễn Ngũ Đạo Ty Mệnh. Vẽ hình của vị 
Thân này, ở trong cái thất sâu, cúng dường câu đảo, đây lùi họa thành Phước. 

Nhân Mệnh thuộc Trời Ôn Độc, chỗ hướng đến chăng như ý, đi không có lợi, vợ 
chông khóc lóc, hoặc chông rơi nước mắt. 

Ky tháng 5, tháng 6, ngày Giáp, ngày Át 


§_ Mộ Thái Âm (Nguyệt Thiên) Minh là: 
“ An, chiên đát-la năng khât-sát đát-la, la nhạ dã (Danh vị) thiệt đê, sa bà hạ” 
#32 4X3Š3 tai ít 4S 


Om_ Candra-naksatra-räjäya (tên gọi và địa vị...) šatri svahä 


Thường lấy ngày Hạ Chí, dùng mọi ngọc báu với nước cúng tế. Hướng về Thân, 
Dậu cúng 
Năm: 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98 
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Hành Niên đến vị trí của Tú này là Thái Âm thuộc mặt trăng. Mặt trăng ấy có 
chu vi bao quanh 1500 dặm, một ngày đi giáp vòng Thiên Hạ. Nếu chiếu đến Bản 
Mệnh con người thì rât tôt, tăng quan tiễn lộc, chỗ làm thông đạt, được Quý Nhân dẫn 
dăt, lâu dài có việc mừng tt (hý khánh) 

Quốc vương lẫy ngày Hạ Chí, dùng mọi châu ngọc với nước cúng tê. 

Hành Niên đến phương này thì việc được thông hòa, cầu quan được toại ý, chỗ 
làm rất tốt. 

Mạng người thuộc Trời VĨ Cúng, ngàn trăm việc đều xấu, cặp bệnh sợ chết. 
Ruộng đất, nuôi tăm chăng thu hoạch được, lo việc của quan huyện 

Ky tháng giêng, tháng 9, ngày Bính, ngày Đình 


9_ Đông Phương Tuế Tỉnh (Vua tại 3 tháng mùa Xuân) Mộc Tỉnh Minh là: 
“Năng mô tam mạn đa một đà nam. Án, ân na la dã, sa bà ha” 
4# fH7 4‹£át S#¿Í|ˆ t4 + 


Namo samanta buddhanäam_ Om indräya svähä 


Lại Chân Ngôn là: 

“Án, bà-la ha tát-bát để, năng ma địa bỉ đá phộc-nắng dã (danh vị) ma la 
phộc-đà nỉnh, sa-phộc hạ” 

ở §ñ#tŒđ q 1{@6(d{54 4 Hai äđ t& 4£ 

©Om_ Vrhaspati dhama pithavnaya (tên gọi và địa vị...) mala varthadi svahä 

Thường lấy tháng Trọng Xuân (tháng 2), dùng mọi báu cúng tê. Hướng về 
phương Đông cúng 

Năm: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99.. đều là Đại Cát (rất tôt) 

Hành Niên đến Ôt Một Tư là Tuế Tỉnh, sao Mộc ở phương Đông, một tên là 
nhiếp Đê. Ngôi sao ây có chu vI bao quanh 100 dặm thuộc địa phận của nước Vệ, 
nước Lỗ. Chiêu đến Bản Mệnh con người thì tăng quan tiễn lộc, vạn sự tốt lành. 

Vị Thân ây có hình như khanh tướng, mặc áo xanh, đội mão heo, tay cầm hoa quả 

Quốc vương thường lây tháng Trọng Xuân (tháng 2) dùng mọi báu cúng tê. 





Hành Niên đến Tú này thì thích hợp giao thông với Quý Nhân, hôn nhân hòa 
hợp. Năm này mọi việc đêu rât tôt. 


lóI 


Mạng người thuộc Trời Cao Thương, vạn sự đều ồn thỏa, chỗ hướng đến được 
như ý, đi lại có lợi, cư ngụ bình an, con cháu hưng thịnh 


_ Bắc Đầu Thất Tinh Minh là: 
“Năng mạc tam mạn đa, na la na la, phá tả la, hông” 
1l J2 %I XU ẤU & 


Namah samanta dara dara pacara hũm 

_ Cửu Chấp Minh là: c 

“Quy mệnh. Án, nghiệt-la hê niêt-phộc lý-dã, bát la bát-đa, nhu đề la ma dã, 
sa-bà hạ” 

41 {7 4£ ý Ñ44J #1 5đš(dA 4£ 


Namah samanta buddhãnäm Om_ ørahec$varya präpta jyoftrmaya svahä 


Đâu của Thực Thân từ tháng Giêng đến cuôi năm thường ở hai Tú này 


ooceo 
œo-O 
©-©© 


COC®© 


Dực Tú 








Trương Tú (La) 
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À 


Vĩ Tú 


Đê Tú (Kê). 


Đuôi của Thực Thân từ tháng Giêng đến cuôỗi năm đeo ở hai Tú này (Phân bên 
trên không có bản khác) 

_ Kinh Án Duật Tư ghi răng: 

Phàm con người chỉ biết có bảy Diệu, chắng hiểu rõ Hư Tỉnh hiệu là La Hầu 
(Rahu), Kê Đô (Ketu). Ngôi sao này ân vị trí nên chắng thây; gặp mặt trời, mặt trăng 
liên ăn nuốt nên có hiệu là Thực Thân. Kê Đô là cái đuội của Thực Thân, hiệu là Báo 
Vĩ. Nêu Hành Niên đến Tú này thì nên vẽ Sở Phạm Thân Hình để sâu trong cái Thất 
cúng dường, đốt tiên câu đảo, tức tai họa chăng sinh 

Nêu Đặp SaO xâu (ác tính) thỉ nên câu đảo thì mọi việc chăng trái nghịch với Sở 
Phạm ây, tức biên xâu (hung) thành tt (cát), chắng tin liên biến tốt thành xấu. 

Gặp sao tốt (cát tinh) thì lớp lớp Phước Đức tự tại 

Gặp sao xấu (ác tinh) thì tai hại tranh nhau sinh ra. Vương Hầu phạm vào liên bị 
bãi quan giáng chức. Chỉ dùng giờ Hợi, hướng mặt về Bắc Đầu, chí Tâm tê bái Bản 
Mệnh Tỉnh, cân thiết chăng được hướng về phương Bắc tiểu tiện sẽ bẻ gãy thọ mệnh 
của con người. Thích hợp nghĩ đến niệm chân chính sẽ khéo được Phước, hợp tiên. 
Nếu chắng câu đảo thì tai hại tranh nhau dây lên 


_ Cát Tiên Công lễ Bắc Đầu Pháp 

Trấn Thượng Huyền Cửu Bắc Cực Bắc Đấu. Từ Vương hâu cho đến sĩ thứ, hết 
thảy đêu thuộc Bắc Đầu Thất Tỉnh (bày ngôi sao Bắc Đầu) thường nên kính trọng sẽ 
chắng gặp tai họa đột ngột, việc hung ác, cứu khắp sự tương ách của người đời, được 
kéo dài tuôi thọ, lợi ích cho việc tính toán, không có các taI nạn, cùng với Bản Mệnh 
Nguyên Thân, chí Tâm cúng dường đều được toại nguyện thọ mệnh, tài lộc của con 
người. Sự tai hại, họa xấu, mê muội lấp kín đều do chắng kính Tỉnh Tượng (hình 
tượng của ngôi sao), chăng biết Hữu Phạm Tinh Thân mù mờ mà đi ắt tai nạn tự 
nhiên dẫn đến. Câu đảo liên rất tốt vậy. 
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Ngày cúng tế Bản Mệnh Nguyên Thân: trong một năm có 6 ngày, chỉ chí Tâm, 
ngày của Bản Mệnh dùng giây tiên tốt tùy theo tiên trong năm; dùng ba lớp trả quả, 
trải một cái chiếu trên cái sảng sạch, đốt hương, thành Tâm quay mặt nhìn Bắc Đầu 

Lại lễ bái, khải cáo răng: “Kẻ Tiểu Nhân ở xa ưa thích Đạo, câu sự linh ứng, 
thường thấy Tôn Nghị. Vào ngày của Bản Mệnh, kính cần dâng tiên bạc, quả trái tươi 
cúng dường Bắc Đầu Thần Tinh và Bản Mệnh Thân Hình...mong cho tăng trưởng 
ích thọ của đời này, không có các tai vạ bất ngØỜ, Thân Hôn an ôn, Nguyên Thân tự tại, 
trợ giúp suốt năm ....” 

Lại bái lạy, đốt tiền, chắp tay cúng dường 


_ Phá Quân Tỉnh: trì đại trí (người sinh vào năm Ngọ) 

_ Vũ Khúc Tỉnh: tân đại đông (người sinh vào năm Ty, năm Mùi...) 

_ Liêm Trinh Tỉnh: bất quán tử (người sinh vào năm Thìn, nămThân) 
_ Văn Khúc Tỉnh: vi tuệ tử (người sinh vào năm Mão, năm Dậu) 

_ Lộc Tôn Tinh: lộc hội (người sinh vào giờ Dân, giờ Tuất) 

_ Cự Môn Tỉnh: trinh văn tử (người sinh vào năm Hợi, năm Sửu) 

_ Tham Lang Tỉnh: ty hy tử (người sinh vào năm Tý) 


Phàm Lộc Mệnh Thư ..... 

Người thuộc Phá Quân Tỉnh: một ngày ăn hơn một thăng, thọ mệnh 80 tuôi. 
Nam nữ sinh năm Ngọ, tên tự là Đại Kinh Tử 

Người thuộc Vũ Khúc Tỉnh: một ngày ăn hơn một thạch, thọ mệnh 8Š tuôi. Nam 
nữ sinh năm Ty, năm Mùi... tên tự là Đại Đông Tử 

Người thuộc Liêm Trỉnh Tỉnh: một ngày ăn hơn một thăng, thọ mệnh S0 tuôi. 
Nam nữ sinh năm Thìn, năm Thân... tên tự là Thuật Bất Lân Tử 

Người thuộc Văn Khúc Tỉnh: một ngày ăn hơn một thăng, thọ mệnh 90 tuôi. 
Nam nữ sinh năm Mão, năm Dậu... tên tự là Vị Tuệ Tử 

Người thuộc Lộc Tôn Tinh: một ngày ăn hơn năm thăng, thọ mệnh 80 tuổi. Nam 
nữ sinh năm Dân, năm Tuất... tên tự là Lộc Tôn Hội Tử 

Người thuộc Cự Môn Tỉnh: một ngày ăn hơn tám thăng, thọ mệnh 80 tuổi. Nam 
nữ sinh năm Sửu, năm Hợi... tên tự là Trinh Văn Tử 

Người thuộc Tham Lang Tỉnh: một ngày ăn hơn hai thăng, thọ mệnh 65 tuổi. 
Nam nữ sinh năm Tý... tên tự là Ty Hy Thần Tử 


_ Tất cả Như Lai nói Phá Nhất Thiết Tú Diệu Chướng Cát Tường Chân Ngôn: 

“An, tát phộc nặc sát đát-la, tam ma duệ, thât lý duệ, phiên đề ca, cầu lô, sa- 
bà hạ” 

đ #ä 4š ÄHđA Ñađ x@ á #®‡ 


C©Om_ sarva naksatra-samaye $šrIye Säntika kuru, svahä 


Người nam ky Thiên La, người nữ ky Địa Võng. Muốn biết suy họa chỉ ở tại nơi 
mà Hành Niên đã phạm thì không có gì chăng biết vậy. 

Hành Niên của người chông: tốt ít xâu nhiêu...đột nhiên có thể biết nên quay trở 
về tránh đi, sẽ chăng thể nhận chịu tai họa ây.. 


_Phạm Thiên Hỏa La Đô Nhất Thiếp 


Kính bạch Đại Phạm Thiên Vương, Đề Thích Thiên Vương, Diễm La Thiên Tử, 
Ngũ Đạo Đại Thân, Thái Sơn Phủ Quân, Ty Mệnh Ty Lộc, mười hai cung Thân, bảy 
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Diệu, chín Chấp, hai mươi tám Tú, Dược Xoa, Dược Xoa Nữ, Tỳ Xá Già, Tỳ Xá Chị, 
Bộ Đa Na Thiên... Thiện Thân sai khác ở ngay nơi trấn thủ hộ Pháp 

Hoặc trong nhà: các hàng Thân lớn nhỏ bảo vệ nhà cùng với loài sinh theo bốn 
cách trong sáu đường ở các cõi nước nhiêu như hạt bụi nhỏ chăng thể nói chắng thê nói 
trong ba ngàn Đại Thiên Thế Giới. 

Nay con (họ tên là...) nguyện: Tháng này, vào ngày tỐt, BIỜ tốt xin . biện vật 
cúng Vô Già để cúng Thân. Xin bậc Đại Chí ấy có thê biết được tâm lòng này.. 


_ Tiếp đến Khuyến Thỉnh, hướng về phương Đông, chắp tay. 
Xong phân bên trên 

(phân bên dưới biểu thị cho sự viết chép trên giấy, vải. Nay ghi chép lại) 
1_ La Hầu: rất xâu (đại ác) 

2_ Thổ: hơi xâu (thiểu ác) 

3_ Thủy: tốt vừa (trung cát) 

4 Kim: tốt vừa 

5_ Nhật: rất tốt (đại cát) 

6 Hỏa: hơi xâu 

7 Kế: tât tốt 

§ Nguyệt: tốt vừa 

9_ Mộc: tất tt 


Tên gọi làN hất Thiết Thiểu Thiên Chú Pháp (Tay phải: dựng thăng ngón giữa, 
các ngón còn lại năm Quyên. Tay trái cũng thế, hai tay hợp cô tay cách tim ngực tám 
Thốn (8/3 dm), hơi co ngón giữa phải, đưa ngón giữa trái qua lại, lay động khiến cáu 


giận) 
_Chư Thiên Thông Dụng Chú: 
“An, lô ca, ca lộ dã duệ, sa bà hạ” 


#đ @F ñJ;ét 4£ 
Om_ Loka karyäye svahäã 
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DIỆU KIÊN BÔ TÁT 


Diệu Kiến Bồ Tát, tên Phạn là Su-da$ana hay Su-drsta là vị Thiên Tôn được 
Thân Cách Hóa của Bắc Đầu Tinh Thân, bậc tối thắng trong các vì sao (chư tinh). Lại 
xưng là Tôn Tỉnh Vương, Bắc Thân Bồ Tát, Diệu Kiến Tôn Tỉnh Vương, Diệu 
Kiến Đại Sĩ 

Trong Kinh chắng nói rõ Bản Địa của Bồ Tát này, hoặc dùng Thích Ca (SŠãkya- 
mum) làm Bản Địa, hoặc dùng Quản Ấm (Avalokite$vara) làm Bản Địa, hoặc dùng 
Dược Sư (BhalsaJya-guru) làm Bản Địa 

Diệu Kiến Bô Tát có đủ nhóm Công Đức; thủ hộ quốc thổ, tiêu trừ tai nạn, đây lùi 
quân địch, tăng ích Phước Thọ...như Thất Phật Bát Bồ Tát sở thuyết Đại Đà La Ni 
Thân Chú Kinh, quyền 2 nói răng: “Ta, Bắc Thân Bồ Tát tên là Diệu Kiến. Nay 
muỗn nói Thần Chú ủng hộ các quốc thô, chỗ làm rất kỳ đặc, cho nên tên là Diệu 
Kiến, ở nơi Diêm Phù Đề (Jambu-dvTpa) là tối thắng trong mọi vì sao (chúng tinh), 
Tiên trong Thân Tiên, Đại Tướng của Bô Tát, con mắt sáng của các Bộ Tát, độ khắp 
các quân sinh. Có Đại Thân Chú tên là Hỗ Nại Ba (ngôn ngữ đời Tấn) ủng hộ quốc 
thổ, trợ giúp các quộc vương, tiêu trừ tai nạn, đây lui quân dịch. Không có øì chăng do 
Chú này 

“Cụ đê để đồ tô tra, a nhược mật tra, ô đô tra, cụ đồ tra, ba lại để tra gia, di 
nhược tra, ô đồ tra, cầu la để tra, đồ ma tra, toa ha” 


{0T ã#< 45(@<€ 5š<€ #&<6*#øT7<6 ¿z( gÿC€ 6556 #{17Te< 
&Hñ 4£ 

MATITETUSUT ANYAMIT UTUT KUKIT BHALATET YA VIDYAT 
UTUT KURATET KIMATA SVÃHÄ 


_ Căn cứ theo Diệu Kiến Đà La Ni Kinh, quyền Hạ ghi chép thì vị Bồ Tát này ở 
phương Bắc của Thế Giới Sa Bà (Säha-loka-dhãtu) cho nên xưng là Bắc Thân Bồ Tát 
hay cứu các chúng sinh, khiên được Phước cát tường. Do đó Mật Giáo dùng Bắc Thần 
để chỉ Bắc Cực Tỉnh, dùng Bắc Cực Tỉnh làm Bắc Đầu Thất Tỉnh và xem như là sự 
hóa hiện của Diệu Kiên Bồ Tát 

Song, xưa nay liên quan đến sự đồng dị giữa Bắc Thân và Bắc Đầu Thất Tinh 
thì có các Thuyết nói răng: có người dùng Bắc Đầu Thât Tinh tức là Bắc Thân, có 
người dùng Văn Khúc Tỉnh trong Bắc Đầu làm Bắc Thân, có người dùng Thủy Diệu 
làm Bắc Thân, có người lại dùng Thiên Để Tinh làm Bắc Thân. Nhưng, đa số Kinh 
Điền vẫn cứ nói Bắc Thân, Diệu Kiến, Tôn Tỉnh Vương là đồng Thể khác tên, là vua 
của các vì sao (chư tĩnh) 


_Tín ngưỡng Diệu Kiến bắt nguôn từ Ba Tỳ Luân Kinh của Ấn Độ cô đại, 
nguyên từ tư tưởng của Tinh Tú, là dạng Thân Cách Hóa của Bắc Cực Tỉnh. Sau khi 
đến Trung Quốc thì hòa với Phật Giáo, Đạo Giáo... đồng thời truyền đến Nhật Bản. 
Do tín ngưỡng Diệu Kiến Bồ Tát được hỗn hợp giữa các yêu tô của Đạo Giáo, Mật 
Giáo, Âm Dương Đạo.. . nên hình tượng chắng nhất định. Phân lớn là hinh Võ Tướng 
có thân mặc giáp trụ, tay cầm cây kiêm, cỡi ngôi trên rùa răn, hoặc hình tượng đứng 
trên con rùa được nhìn thầy ở Tự Viện theo hệ Mật Giáo của Nhật Liên Tông, Chân 
Ngôn Tông, Thiên Đài Tông và được xưng là Diệu Kiến Tôn Tỉnh Vương Bồ Tát, 
Bắc Thần Diệu Kiến Bồ Tát, Diệu Kiến Thiên là vị Thân võ, Thân Hộ Pháp... 
chưởng quản thủ hộ quốc thô, trừ khử tai ách, âm thâm ø1úp cho trường thọ, trị liệu 
bệnh tật của con mắt. ..và rộng truyền thành tín ngưỡng của dân gian 


ló6 





Do là vị Bắc Thân có hình tượng cầm Kiểm, chân đạp lên rùa, răn nên Diệu Tý 
Bồ Tát được xem là một Thê với Huyền Thiên Thượng Đê 


_Trong Sơn Âm Tạp Lục ghi răng: “Tô vẽ tượng Diệu Kiến theo khuôn mẫu 
hình Đông Tử, thân mặc áo giáp vàng ròng, tay phải duỗi cánh tay nắm cây kiếm Thân, 
tay trái co khủy tay để ở eo, bàn chân đạp lên rùa, rắn. Vị Đại Sĩ này hiện dấu vết tại 
bảy Tú ở phương Bắc, ấy là Bắc Cung Huyền Vũ vậy” 
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_ Một sô hình Tượng Diệu Kiến Bô Tát ở Nhật Bản 
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_Mật Giáo Đô Tượng, quyển 3 ghi nhận vài hình tượng của Diệu Kiến Bồ 
Tát:hoặc làm hình Bô Tát, hoặc làm hình Thiên Nữ cỡi Rông ở trong Mây, có hai cánh 
tay hoặc bốn cánh tay. Trong đó tượng hai tay thì tay trải cầm hoa sen, trên hoa sen có 
bảy vì sao Băc Đầu (Bắc Đầu Thất Tinh), tay phải: ngón cái và ngón trỏ củng vịn nhau, 


hơi co ngón giữa, hướng lòng bàn tay ra bên ngoải làm Ấn Thuyết Pháp, đầu đội mão 
báu, ngôi Kiết Già ở trong mây ngũ sắc 
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Trung ương là Diệu Kiến Bồ Tát (chữ chủng tử SU) 

Bảy vì sao Băc Đầu (Đêu có chữ chủng tử RO) vây chung quanh Diệu Kiên Bồ 
Tát theo tứ tự là: Tham Lang Tĩnh, Cự Môn Tĩnh, Lộc Tôn Tinh, Văn Khúc Tinh, 
Liêm Trình Tĩnh, Vũ Khúc Tình, Phá Quân Tình) 
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_ Diệu Kiến Bồ Tát Man Đa La: 

Tức Mật Giáo dùng hiển bày Man Đa La Nội Chứng của Diệu Kiến Bô Tát. Đô 
Thức ấy là: Tại trong vành trăng lớn ở trung ương, vẽ Diệu Kiến Bồ Tát làm Trung 
Tôn (Tôn ở chính giữa), chu vi ây vẽ 7 vành trăng nhỏ, trong vành trăng có bảy vì sao 
Bắc Đầu, đây là Chúng của Nội Viện. Bắc Đâu Thất Tinh y theo phương vị của vành 
trăng thuận theo thứ tự là: Tây Nam vẽ Tham Lang Tỉnh, mặt Tây vẽ Cự Môn Tỉnh, 
Tây Bắc vẽ Lộc Tôn Tỉnh, mặt Bắc vẽ Văn Khúc Tinh, Đông Bắc vẽ Liêm Trinh 
Tỉnh, mặt Đông vẽ Vũ Khúc Tỉnh, Đông Nam vẽ Phá Quân Tỉnh. Trước mặt Diệu 
Kiến Bồ Tát để một Luân Bảo 

Ngoại Viện y theo phương vị, thuận theo thứ tự vẽ: 

Phương Đông, vị trí Dân là Giáp Dân Tướng Quân, vị trí Mão là Đỉnh Mão 
Tòng Thân, vị trí Thìn là Giáp Thìn Tướng Quân. 

Phương Nam: vị trí Ty vẽ Đỉnh Ty Tướng Quân, vị trí Ngọ vẽ Giáp Ngọ Tướng 
Quân, vị trí Mùi vẽ Đỉnh Mùi Tòng Thân 

Phương Tây: vị trí Thân vẽ Giáp Thần Tướng Quần, vị trí Dậu vẽ Đỉnh Dậu 
Tướng Quân, vị trí Tuất vẽ Giáp Tuất Tướng Quân 

Phương Bắc: vị trí Hợi vẽ Đinh Hợi Tòng Thân, vị trí Tý vẽ Giáp Tý Tướng 
Quân, vị trí Sửu vẽ Đỉnh Sửu Tòng Thần 

Lại ở bỗn góc, bốn cửa dùng ngôi sao (tinh) làm Giới. Ở khoảng trông của bốn 
sóc vẽ cái bình hoa. 
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-_ Mật Giáo Đô Tượng, quyền 3, trang 52 ghi nhận là: 

Trong Điện có mây ngũ sắc, trong mây có chữ A (3) biến thành báu Như Ý, báu 
biến thành Diệu Kiến Bô Tát, tay trái câm hoa sen, trên hoa sen có bảy vì sao Bắc 
Đầu, tay phải tác Ấn Thuyết Pháp, ngôi Kiết Già trong mây ngũ sắc, nhóm Bắc Đầu 
Thất Tinh vây quanh 

,)Căn Bản Ấn: Tay phải tác Thí Vô Ủy co ngón cái hướng vào thân triệu vời 3 
lần, tay trái tác Kim Cương Quyên an ở eo lưng 

Chân Ngôn là: 

4#" 5€ #42701€ Š55š£ #Œ&&€£ ñeT7<€ 4426 Sắc #f 
{7é&&&£ H1 

MATITIE TUSUT ANYAMIT UTUT KUKIT BHALATET YA CINYAT 
UTUT KURA RATET KIT MATA SVAHA 


Hoặc dùng Đại Tam Cổ Án. 
Kỳ Diệu Tâm Chú: 

; ft 
OM SU-DRSTA SVAHA 

_ Hoặc: 

I8 
MATR SIDDHA SVAHA 


_ Fầm Trung Tâm Chú: 


H4 đứt 1 4 4 SỐ 
OM MAHÄ-ŠRIYE NRVE (?DEVI) SVÄHÃ 


_ Thành Tựu Viện: 

Trong lâu gác có tòa hoa sen, trên tòa có chữ SU (#$), chữ SU biến thành hình 
ngôi sao, hình ngôi sao biên thành Diệu Kiến Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, trên hoa 
sen làm hình bảy ngôi sao Bắc Đầu, tay phải tác Ấn Thuyết Pháp, năm ngón tay kèm 
duỗi hướng lên trên, đem ngón cải vịn bên cạnh ngón trỏ, lòng bàn tay hướng ra bên 
ngoài. Áo Trời, Anh Lạc, vòng đeo tai, xuyên trang nghiêm thân ấy, ngôi Kiết Già 
trong mây ngũ sắc, bảy vì sao Bắc Đầu với 12 Đại Tướng trước sau trái phải cung kính 
vây quanh. 

Ấn: tay phải tác Thí Vô Ủy co ngón cái hướng về thân triệu vời 3 lân, tay trái tác 
Kim Cương quyên an ở eo lưng 

Căn Bản Chân Ngôn: 

# H1 54<€ Ä7Z01€ 55C tức *e7< d4 đc Sắc 
®#t1€ &H'" S44 

GOM MAITE TUSUMT ANYAMIT UTUT KUKIT BHALATET YA 
VIDYAT UTUT KURUTET KIMATA SVAHA 


Mật Giáo dùng Bỏ Tát này làm Bản Tôn của Pháp tu thì xưng là Diệu Kiến 
Pháp, Bắc Thân Pháp, Tôn Tỉnh Pháp có thể trừ khử tai ách, thủ hộ quốc thô, trị 
khỏi bệnh tật về con mắt.. 
Tự Viện của Đồng Mật, hàng năm thường thực hành Nhương Tỉnh Pháp Hội, 
trong đó Diệu Kiên Bô Tát là một Chủ Tôn của Mạn Đà La 
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NGUYẸTT THIÊN 


Nguyệt Thiên, tên Phạn là Candra, dịch âm là Chiên Đà La, Chiên Đạt La. Dịch 
ý là ánh sáng, chiếu sáng. Là dạng Thân Cách Hóa của mặt trăng 

Từ xưa dùng tên gọi Tô Ma (Soma), sau này được xem là tương đông với Thái 
Âm (Nguyệt) nên xưng là Tô Ma Đề Bà (Soma-deva). Lại là một vị Tinh Tú, nên 
được xưng là Tỉnh Tú Vương (Naksatra-natha: Tình Tú Tôn), Sáng Dạ (NI$ä-kara), 
Đại Bạch Quang (Šftanéu), Lãnh Quang (Sita-marïci), Dã Thổ Hình (SŠás¡n hay 
$aéa), Lộc Hình (Mrgaäñka)...Lại có tên gọi khác là Nhân Đô (Indu), Liên Hoa Chủ 
(Kuduma-pati), Bạch Mã Chủ (Sveta-väijn), Thấp Bà Đích Đâu Sức (Siva- 
$ekhara:vật trang sức trên đầu của Šiva) 





_ Trong Ấn Độ Giáo, Candra là một vị Thân mặt trăng và là một Chấp Diệu 
(Grahä). Trong Phệ Đà (Veda), Candra là vị Thân nắm giữ cái bình chứa nước cốt bất 
tử (soma), do đó Candra có tên gọi là Soma và là vị chúa tế của thực vật. Candra được 
liên kết với hơi sương, nên được xem là vị Thân của sự sinh sản. Ông còn được gọi là 
Rãjani-pati (Chúa tê của đêm tối), Ksuparaka (người soi sáng bóng đêm), Indu (giọt 
ánh sáng). 

Candra được ghi nhận là con trai của vị Tiên Atri (Atri-mahä-rs1) và là cháu trai 
của Phạm Thiên Brahma. Candra được sinh ra từ biến sữa (các vị Thân đã khuấy nó 
hàng nghìn năm đề tạo ra cuộc sông bất tử). Chư Thân gân như mù quáng với ánh sáng 
được phát ra từ thân thê của Candra, nên quyết định đưa Chandra vào một hành tỉnh rôi 
ØỬửI vào vũ trụ. 

Người yêu đâu tiên của Candra là Tãrã vôn là vợ của Vrhaspati (Mộc Tinh, Mộc 
Diệu), sau đó Candra và Tarä sinh ra Budha (Thủy tinh, thủy diệu). Budha rất ghét cha 
mình và Candra cũng không ưa thích con trai của mình, và sự cạnh tranh của họ vẫn 
tiếp tục cho đến ngày nay. 

Sau này, Candra kết hôn với 27 người con gái của Daksa-prajäpati tức là 27 
chòm sao (27 Tú), trong đó Rohini là người được ông yêu thích nhất. 


L77 





Candra là chủ tế của ba chòm sao Rohini, Hasta, Sravana hay cung điện của mặt 
trăng 

Trong Chiêm Tinh Học của Án Độ Giáo, mặt trăng được coi là một trong các 
hành tính đem lại sự giàu có và hạnh phúc. Nó cũng được gọi là Sa§ï hoặc Tỉinøsala. 
Ngoài ra Candra còn đại diện cho bộ não và tâm trí, cảm xúc, nhạy cảm, mềm mại, trí 
tưởng tượng, nữ hoàng và người mẹ. 

Candra được kết hợp với màu trăng, kim loại bạc, đá quý ngọc trai và đá mặt 
trăng. Yếu tô liên quan đến Candra là nước, hướng Tây Bắc, mùa đông, các loại lúa 
đậu. Như Soma, ông chủ trì ngày thứ hai (Somvar) qua hình tượng có hai cảnh tay 
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_Candra được mô tả là trẻ, xinh đẹp và công băng, tay phải cầm cái chùy, tay trải 
cầm hoa sen, ngôi trên chiếc xe do mười con ngựa kéo. Hoặc hình tượng có bỗn cánh 
tay ngôi trên chiếc xe do các con Linh Dương kéo 





179 


Ngoài ra Candra còn được minh họa qua các hình tượng khác: 





_Thân Chú của Candra là: 
€Om_ Sram Srmm Sraum ŠSah candräya namah 


_ Tại Trung Hoa, Nguyệt Thiên được xem là vị Nguyệt Thân, là một trong bảy sao 
Diệu. Lại xưng là Thái Âm Tinh Quân, Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên 
Tinh Thánh Hậu, Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Quân Hiểu Đạo Minh Vương. Tên gọi 
riêng là Thiên Kính, Kim Thiêm, Tô Nga, Ngọc Bàn. 
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Đạo Giáo Trung Hoa xưng gọi là Thái Âm Nương Nương, Nguyệt Cung Nương 
Nương, Thái Âm Bồ Tát. 

Thế tục xưng gọi là Nguyệt Nương. 

Thái Âm Tinh Quân cùng với Thái Dương Tinh Quân (Nhật Thiên) hợp xưng là 
Minh, tượng trưng cho ý ánh sáng của Đại Địa 

Tôn hình: thân người nữ, hình tượng đoan trang, mặc triều phục đội mão như vị 
vương phI. 





_ Theo Phật Giáo thi Nguyệt Thiên, tên Phạn là Candra, dịch âm là Chiên Đà La, 
Chiến Đạt La, tức là vị Thiên Vương ngự tại cung điện mặt trăng. Lại xưng là Nguyệt 
Thân, Nguyệt Thiên Tử, Danh Nguyệt Thiên Tử, Nguyệt Cung Thiên Tử, Bảo Cát 
Tường Thiên Tử. 

)Kinh Trường A Hàm, quyền 22 ghi chép là: “Nguyệt Thiên Tử trụ ở cung điện 
mặt trăng. Cung Điện ây có một cải xe lớn do Lưu Ly xanh tạo thành, cao 60 Do Tuân, 
rộng § Do Tuân. Nguyệt Thiên Tử ở trong cái xe này cùng với các Thiên Nữ dùng mọi 
loại Công Đức của năm Dục hòa hợp nhau thọ nhận niềm vui. Họ sông đến 500 tuôi, 
con cháu kê thừa nhau gìn giữ cung mặt trăng (nguyệt cung). Thân của vị ấy tỏa ra 
ngàn ánh sáng, năm trăm ánh sáng chiếu soi xuống dưới, năm trăm ánh sáng chiếu soi 
chiêu ngang. Do đây lại xưng các tên riêng là Thiên Quang Minh (ngàn ánh sáng), 
Lương Lãnh Quang Minh (ánh sáng mát lạnh). Do đời quá khứ tu Công Đức, Nghiệp 
Lành của nhóm Bồ Thí, trì Giới... mà được sinh vào trong cung điện mặt trăng này, 
thọ nhận các Quả vui thích” 

.)Kinh Pháp Hoa, quyền 1 ghi chép là: “Quyến thuộc của Thích Đề Hoàn Nhân 
(Säkra-indra-devänäm) có tên gọi là Nguyệt Thiên Tử (Candra-deva-putra)” 

Pháp Hoa Kinh Huyền Tán, quyền 2 nói răng: “Đại Thế Chí (Mahä-sthama- 
prapta) có tên là Bảo Cát Tường, làm Nguyệt Thiên Tử. Tức đây gọi là nguyệt (mặt 
trăng). Điêu này kế thừa từ thuyết của “Tu Di Tứ Vực Kinh” là: Đức A Di Đà Phật 
sai hai vị Bồ Tát Bảo Ứng Thanh, Bảo Cát Tường làm mặt trời, mặt trăng. Cho nên 
Nguyệt Thiên lại được xem là Thân Ứng Hóa của Đại Thê Chí Bồ Tát? 

.)Cúng Dường Thập Nhị Thiên Đại Uy Đức Thiên Báo Ấn Phẩm ghi là: “Khi 
Nguyệt Thiên vui thời ánh sáng lạnh tăng thêm khiến cho vật, người không có bệnh 
nóng sốt. Khi giận thời buông bỏ hết” 


II 


Do vậy, nêu muốn trừ bệnh nóng lạnh (hàn nhiệt), tùy dùng Nhật Nguyệt Thiên 
(Nhật Thiên trừ lạnh, Nguyệt Thiên trừ nóng) 

Ngoài ra trong Mật GIáo xem Nguyệt Thiên là một trong Thiên Bộ ủng hộ Phật 
Pháp và là một trong 20 Thiên hộ thế 


_Trong 12 Thiên thì Nguyệt Thiên là vị chủ 2§ Tú, 12 Cung Thân, tất cả chúng 
Tú trụ trên hư không 
Chữ chủng tử là CA (3Ä) 





Nguyệt Thiên Án: Duỗi năm ngón của bàn tay trái rồi hơi co lại thành Ấn của 
nửa hoa sen (Bản Liên Hoa), chỉ làm tướng mặt trăng có màu trăng tĩnh ở trong lòng 
bàn tay. 





Chân Ngôn là : 
“ An, chiên nại la dã, sa phộc ha” 


# 1# & SỐ 
OM_ CANDRÄYA SVÃHÄ 
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_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( Vajra-dhatu-mandala) thi Nguyệt Thiên 


là một trong 20 Thiên hộ thê 


.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Nguyệt Thiên hiện hình Đông Tử, thân màu 


thịt trắng, tay trái để trước ngực cầm nửa vành trăng, tay trái nắm quyên để ở eo. 


(Ù 





Mật Hiệu là: Kim Cương Quang 
Chữ chủng tử là: VA (Ä `), hay PRA (8) 
Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng 








Chân Ngôn là: 

# #4 4 1 

GOM VAJRA-PRABHA SVAHA 

.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Nguyệt Thiên có chữ chủng tử là: PA 


Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng 





Tướng Ấn là: Tay trái tác Nguyệt Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
# #4 ñ só 
GOM VAJRA-PRABHA SVAHA 


,)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Nguyệt Thiên có chữ chủng tử là: PRA (®{) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
;đ@q41@ do 
OM_ VAJRA-PRABHA SVAHA PRA 


.))Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Nguyệt Thiên có chữ chủng tử là: PRA (®{) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tướng Ấn là: Tay trái tác Nguyệt Thiên Ấn 





Chân Ngôn là: 
#$ä#Ññ 4£ 
OM_ VAJRA-PRABHA SVAHA 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Nguyệt Thiên 
có chữ chủng tử là: GA (?Ù 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
#Äđ#NÑN^4 #4&@ ít 
OM_ VAJRA-PRABHA SVAHA GA 
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)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì 


Nguyệt Thiên có chữ chủng tử là: BHA (3Ä\) 
Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng. 





Chân Ngôn là: 

#đ@qã 4@ R8 

OM_ VAJRA-PRABHA SVAHA BHA 

_ Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) tại phương Tây 
của Ngoại Viện Kim Cương Bộ thì Nguyệt Thiên (Candra) là một trong Thiên Bộ thủ 
hộ Phật Pháp 

Tôn hình:Thân màu thịt trắng, ngôi trên ba con ngỗng. Tay trái để ngang ngực 


Tay phải cầm cây gậy, đầu gậy có hình nửa mặt trăng 





Chữ chủng tử là: (Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Cái bình màu trắng. 


No uasaae 





Tướng Ấn là: Nguyệt Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
411244 4 €đC‹ 4#2 44+ cc 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ CANDRAYA SVAHA 


NGUYẸT THIÊN PHI 


Nguyệt Thiên Phi, tên Phạn là Candra-parivärä vợ của Nguyệt Thiên, biêu thị 
cho Định Đức của Nguyệt Thiên 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, tay trái đê trước ngực cầm hoa sen 





Chữ chủng tử là: CA (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen xanh. 


`“ 


ì \U: 
} 





Tướng Ấn là: Nguyệt Thiên Án. 





Chân Ngôn là: 
4H1fH74£¿“ Ä44dq4*tˆ 4&* 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ CANDRA-PARIVARE SVAHA 
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12 CUNG (Dva-dasa-vimana) 


Thập Nhị Cung (Dva-da$a-vimana) theo Pháp chiêm tình của Thiên Văn chỉ 12 
cung tinh tú mà Thái Dương (mặt trời) đã đi qua trong một năm, 12 cung này là quyễn 
thuộc của Nguyệt Thiên 

)Kinh Tú Diệu, quyền Thượng nói răng: “Phàm 12 Cung (Dvadaé$a-vimana) 
tức thứ tự vòng sao di chuyền của bảy Diệu (Sapta-grahä). Mỗi vòng quay (lịch) bày 
họa phước, điều xâu (tai) tốt (tường) của đường đi (kinh vĩ, tức kinh độ và vĩ độ). Lại 
các Cung đều có hình vị Thân để làm rõ hình tượng của Cung. Lại một Cung phôi trí 
cai quản xếp bày chín chân của Tú (tú cửu túc) để tất cả thứ loại cùng cảm ứng 

1 Sư Tử Cung (Simha-vimana) lại xưng là Sư Tử Thân Chủ. Chủ về việc thăng 
quan, được tiên của. Nếu người sinh thuộc Cung này thì Pháp hợp đủ Tỉnh Thần, phú 
quý, hiểu thuận...hợp với trách nhiệm nắm giữ quân lữ (việc quân sự) 

2_Nữ cung (Kanyä-vimana): lại xưng là Thất Nữ Cung, Thiếu Nữ Cung hoặc 
Thiên Nữ Thân Chủ. Chủ về việc, thê thiếp, phụ nữ. Nếu người sinh thuộc Cung nảy 
thì Pháp hợp khó được Tâm Phúc, nhiêu con trai con gái, đủ tiên tài, chức cao...cho 
nên hợp với trách nhiệm năm giữ việc của cung, phòng 

3 Xứng Cung (Tula-vimana): lại xưng là Xứng Lượng Cung, Thiên Xứng Cung, 
Xứng Lượng Thân Chủ. Chủ về việc của kho báu. Nếu người sinh thuộc Cung này 
thì Pháp hợp với Tâm ngay thăng bình chính, được tin kính, nhiêu tiên của. Hợp với 
trách nhiệm năm giữ kho tàng. 

4 Hạt Cung (Vr$cika-vimana): lại xưng là Thiên Kiệt Cung, Hạt Thân Chủ. 
Chủ về việc nhiêu bệnh, khắc câm phân thân. Nếu người sinh thuộc Cung này thì Pháp 
hợp với nhiêu bệnh, tướng mỏng, Tâm ác, đồ ky. Hợp với trách nhiệm năm giữ bệnh 
tật 

5 Cung Cung (Dhanu-vimana): lại xưng là Nhân Mã Cung, Xạ Thân Chủ. về 
việc vui mừng tốt đẹp, được tiền của. Nếu người sinh thuộc Cung này, thì Pháp hợp 
với nhiêu kế sách, đủ Tâm mưu tính. Hợp với trách nhiệm nắm ø1ữ văn võ đại thần 
(tương tướng) 

6 Ma Kiệt Cung (Makara-vimana): lại xưng là Ma Hạt Cung, Ma Yết Cung. 
Chủ về việc đấu tranh. Nếu người sinh thuộc Cung này thì Pháp hợp với Tâm thô, năm 
nghịch, chắng kính hòa vợ con. Hợp với trách nhiệm nắm øiữ Hình Sát (nơi xử phạt 
giết chết) 

Sáu Cung bên trên thuộc phân của Thái Dương (Äditya) 

7 Bình Cung (Kumbha-vimana): lại xưng là Bảo Bình Cung hoặc Thủy Khí 
Thân Chủ. Chủ vê việc thăng Cường. Nêu người sinh thuộc Cung này thì Pháp hợp 
với hạnh tốt, trung tín, đủ học vẫn, giàu có. Hợp với trách nhiệm năm giữ trường học 
(học quán) 

$ Nøư Cung (Mina-vIimana): lại xưng là Song Ngư Cung, Nhị Ngư Cung hoặc 
Thiên Ngư Thân Chủ. Chủ về việc thăng quan, nhận chức. Nếu người sinh thuộc 
Cung này thì pháp hợp với Tướng Sư và Thừa Tướng (tương tướng ) không có mất 
mát, có học vấn, phú quý, trung trực. Hợp với trách nhiệm nắm ø1ữỮ quan lại, tướng 
SOÁáI. 

9 Dương Cung (Mesa-vimana): lại xưng là Bạch Dương Chung hoặc Trì Dương 
Thân Chủ. Chủ về việc có Đức Hạnh cao thượng (cảnh hạnh). Nêu người sinh thuộc 
Cung này thì Pháp hợp với nhiêu Phước Đức, sông lâu, lại hay nhẫn nhục. Hợp với 
trách nhiệm năm giữ nhà bếp, nâu món ăn. 
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10 Ngưu Cung (Vrsa-vimana): Lại xưng là Kim Ngưu Cung, Mật Ngưu Cung 
hoặc Trì Ngưu Thần Chủ. Chủ về việc chăn nuôi súc vật có bốn chân. Nếu người 
sinh thuộc Cung này thi Pháp hợp có Phước Đức, nhiêu thân hữu, sông lâu, được người 
quý kính. Hợp với trách nhiệm nắm giữ chuông nuôi ngựa 

11 Dâm Cung (Mithuna-vimana): lại xưng là Phu Phụ Cung, Phu Thê Cung, Âm 
Dương Cung, Song Nữ Cung hoặc Song Điều Thân Chủ. Chủ về việc mang thai, con 
cháu. Nếu người sinh thuộc Cung này thì Pháp hợp với nhiều thê thiếp, được người 
yêu kính. Hợp với trách nhiệm nắm giữ chìa khóa cửa 

12_ Giải Cung (Karkataka-vimana): lại xưng là Bàng Giải Cung, Cự Giải Cung, 
Giải Thần Chủ. Chủ về việc quan phủ, cãi vã. Nêu người sinh thuộc Cung này thì 
Pháp hợp với Tính ác, lừa dối, thông minh nhưng đoản mệnh. Hợp với trách nhiệm 
nắm ø1ữ xử phạt, tù ngục, kiện tụng 

Sáu Cung bên trên thuộc phân của Thái Âm (Candra) 

) Kinh Tú Diệu, quyền Hạ lại đem 12 Cung này phối bày với 12 tháng trong 
một năm, tức dùng Hạt Cung là tháng Giêng, Cung Cung là tháng hai, Ma Kiệt 
Cung là tháng ba, Bình Cung là tháng tư, Ngư Cung là tháng năm, Dương Cung là 
tháng sáu, Ngưu Cung là tháng bảy, Dâm Cung là tháng tám, Giải Cung là tháng 
chín, Sư Tử Cung là tháng mười, Nữ Cung là tháng mười một, Xứng Cung là tháng 
mười hai 

_ Kinh ây cũng nói Pháp hành động, cắm bế...nêu bày sự tốt xâu khi xuất hành của 
người thuộc các Cung. Tức người thuộc Dương Cung đôi với ngày trực của Mão Tú, 
Vị Tú mà đi về phương Tây ắt có đại hung. Người thuộc Dâm Cung đôi với ngày trực 
của Tỉnh Tú mà đi về phương Đông ắt được đại cát.... 

Lại như người thuộc ba cung; Nam Nữ Cung, Xứng Cung, Bảo Bình Cung thì đi 
về phương Đông được đại cát 

Người thuộc hai cung: Cung Cung, Sư Tử Cung đi về phương Tây được đại cát. 
Người thuộc Bạch Dương Cung đi về phương Tây gặp đại hung 

Người thuộc bôn cung: Giải Cung, Nữ Cung, Hạt Cung, Ngư Cung đi về phương 
Nam được đại cát. Người thuộcMa Yết Cung đi về phương nam gặp đại hung. 


_ 12 Cung phỗi trí với phương vị thì phân thuộc bỗn phương. Tức phương Đông là 
nhóm Nam Nữ Cung, Bạch Dương Cung, Kim Ngưu Cung. Phương Tây là nhóm 
Xứng Cung, Hạt Cung, Cung Cung. Phương Nam là nhóm Bảo Bình Cung, Ngư Cung, 
Ma Yết Cung. Phương Bắc là nhóm Giải Cung, Sư Tử Cung, Nữ Cung 


_ Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La ghi nhận 
hình tượng, Chữ chủng tử, Tam Muội Gia Hình, Thủ Ấn, Chân Ngôn của 12 cung là: 
.)Phương Đông: có 3 Cung 





190 


1_ Ngưu Mật Cung (V†sa-vimana): 
Tôn Hinh: Con bò đực màu vàng đỏ. 


Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: JA (®&), hay VR (Ÿ `), hay KA (&) 
Tam Muội Ga Hình là: Cung điện. 






uy 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Án. 





Chân Ngôn là: 
41224 { £đ{= 8 4L #12 244 sóc 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM VRSA-PATAYE SVAHA 


2_ Bạch Dương Cung (Mesa-vimana): 

Tôn Hình: Con dê màu trăng. Hoặc là hình Thiên Nữ, tay trái tác Thí Vô Uý Ấn, 
tay phải nắm quyền để trước ngực và dựng đứng ngón trỏ. Ngôi trên toà hình tròn, 
trước toà có con đê. 





Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: JE (3%), hay ME (3Ä), hay MA (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Cung điện. 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Án. 





Chân Ngôn là: 
4124 4 £tđ{* (ST #2 244 só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM MESA-PATAYE SVAHA 


3a_ Phu Phụ Cung (Nam) (Mithuna-vimana): ` 
Tôn Hình: Nam hướng mặt về bên phải, cùng đôi với nữ 
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Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: JE (%4), hay MI (@Ä). hay KA (Ä) 
Tam Muội GŒ1a Hình là: Cung điện. 






Tướng Ấn là: Chư Diệu Án. 





Chân Ngôn là: 
4124 { €á©{* 0L44 1947 8" 244 só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM MITHUNA-PATAYE SVAHA 


3b_ Phu Phụ Cung (Nữ) (Mithuna-vimana): 
Tôn Hình: Nữ hướng mặt về bên trái, cùng đôi với Nam. Tay cầm hoa sen, trên 
sen có ngôi sao 
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Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: JE (%), hay MI (), hay KA () 
Tam Muội Gia Hình là: Cung điện. 





Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 





Chân Ngôn là: 
41#U1\ ƒ #014497 #12 24 1 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM MITHUNA-PATAYE SVAHA 


_ Phương Nam: có 3 Cung 
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1_ Hiền Bình Cung (Kumbha-vimana): 
Tôn Hình: Trong cái bình báu có căm hoa sen búp nụ 


Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: KU (®), hay MA (3Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Cung điện. 





Tướng Ấn là: Chư Diệu Án. 





Chân Ngôn là: 
4117 4£” #41" tˆ 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM KUMBHA-PATAYE SVAHA 


2_ Ma Kiệt Cung (Makara-vimana): 
Tôn Hình: Hình con cá to lớn. 





Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: MA (2Ä), hay KU (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Cung điện. 


_ 4\(Ïll| 
tý 





Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 





Chân Ngôn là: 
4RNH1i §£át ÄXãt(T4ˆ đá 
NAMARH SAMANTA BUDDHANAM MAKARA-PATAYE SVAHA 


3_ Song Ngư Cung (Ma): 
Tôn Hình: Hai con cá 
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Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: MI () 

Tam Muội Gia Hình là: Cung điện. 
III\\ÌI 

3P 





Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 





Chân Ngôn là: 
41T 4 4 £t#{* H49 E144 só 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM MINA-PATAYE SVAHA 


_ Phương Tây: có 3 Cung 
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1_ Xứng Cung (Tula-vimana): ị 
Tôn hỉnh: Thân màu thịt, hiện tướng Lão Tiên Nhân cởi trân. Tay trái đê ngang 
ngực. Tay phải cầm cái cân 


Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: TU (-Ä3), hoặc JO (%'), hoặc RAH (†:) 
Tam Muội Gia Hình là: Cung điện. 


»* 






Tướng Ấn là: Chư Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
&* đất {82444 — 
GOM TUUA-PATAYE SVAHA 
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2_ Yết Trùng Cung (Vr$cika-vimana): 
Tôn hình: Thân màu đen đỏ, hiện hình bên ngoài của con Bò Cạp 





Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: VR (Ñ`) 
Tam Muội Gia Hình là: Cung điện. 







Tướng Ấn là: Chư Diệu Ấn. 





Chân Ngôn là: 
&* #đA *LT EU 144 + 
OM_ VRSCIKA-PATAYE SVAHA 
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3_ Cung Cung (Dhanu-vIimana): 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải câm mũi tên, tay trái câm cây cung, hiện tư thê 
Thiên Nhân đi bộ. 


Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: DHAM (đ) 
Tam Muội Gia Hình là: Cung điện. 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Ân. 





Chân Ngôn là: 
#“^đ41”4^®#£t% 
OM DHANU-PATAYE SVAHA 
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_ Phương Bắc : có 3 Cung 


| [ ko k»^ L 
b7 Me 2 





1_ Thiếu Nữ Cung (Kanyä-vimana): - 
Tôn hình:Thần màu thịt, ngửa lòng bàn tay phải. Tay trái duôi ngón cái đê ở bắp 
đùi 


Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: KA (4). hay HAM (&) 
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Tam Muội Gia Hình là: Cung điện. 





Tướng Ấn là: Chư Diệu Án. 





Chân Ngôn là: 
ở* ãZ 9 Et 41% 
OM KANYA-PATAYE SVAHA 


2_ Bàng Giải Cung (Karkataka-vimana): 
Tôn hình: Thân màu thịt trăng, hiện hình con cua lớn 


Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: KA () 
Tam Muội Ga Hình là: Cung điện. 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Án. 
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Chân Ngôn là: 
#* & Ã THÁ SÚT EU 44t % 
OM KARKATAKA-PATAYE SVAHA 


3_ Sư Tử Cung (Stmha-vIimana): 
Tôn hình: Thân màu vàng ròng, hiện hình Sư Tử 


Hoặc Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: SI (Œ{), hay HA (4) 
Tam Muội Ca Hình là: Cung điện. 







4\\ll|, 
W Œ J, 


Tướng Ấn là: Chư Diệu Án. 





Chân Ngôn là: 
&* đá 41t 4 — 
OM SIMHA-PATAYE SVAHA 
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NHỊ THẬP BÁT TÚ 


Nhị Thập Bát Tú, tiếng Phạn là Astävim$ati-naksatränT hay Astävimáati- 
naksatrãnãm, tiếng Tây Tạng là Røgyu-ska ñi§u-rtsa, chỉ 28 loại Tinh Tòa (chòm 
sao), Vú (Naksatra) là ý tưởng của chòm sao, cũng tức chỉ 2§ chòm sao trên quỹ đạo 
mà Thái Âm đã vận hành. 

28 chòm sao gôm có: Ngang (hay Mão), Tất, Tuy, Sâm, Tỉnh, Quỹ, Liễu, Tĩnh, 
Chân, Kháng, Trương, Dực, Giác, Đê, Nữ, Đầu, Ngưu, Cơ, Vĩ, Tâm, Phòng, Hư, 
Nguy, Thất, Khuê, Bích, Lâu, Vị... là quyên thuộc của Nguyệt Thiên. 






" l*ậ x 
Ể Ế 

. - 

kạ Y5 lui 


n -uAnĐ- 


4T TẾ 

KH, =3 _ 
l1 => 

“TH ` =r 


... ä 
tN H : 
TƯ Gv, 


ban lÌ ắ 
L “”z Ll-: — 
-" ` -H= 
ẩ nhu 1nN Ta, 
ng 3 
SN SN N6 vị ° 
Nay ...¬~ LTïi"8-..THY NT 






Ï—— ng 


Thuyết của 28 TÚ sớm được lưu hành ở Ấn Độ, trong Dạ Nhu Phệ Đà (Yayur- 
veda) đã xếp bày đủ tên gọi của 28 Tú. Trong Phật Điển như “Ma Đăng Già Kinh”, 
“Xà Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Tú Kinh”, “Đại Phương Quảng Đại Tập 
Kinh”, “Phật Mẫu Đại Không Tước Vương Kinh”, “Tú Diệu Kinh” đều từng nói 
đến. Ngoài ra ở bốn phương của Ngoại Kim Cương Bộ Viện trong Thai Tạng Giới 
Man Đa La cũng từng ghi chép hình tượng 

Tại Trung Quốc, trong Thiên Quan Thư, quyền 5 thường luận thuật quan hệ của 
28 Tú với 12 tháng. “Tiền Hán Thư”, “Luật Lịch Chí, quyền Hạ: xác định phân độ 
của 28 Tú, tính toán sự khác biệt nóng lạnh của từng năm. “Sử Ký” được việt thành 
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sách vào thời đầu của Thế Kỷ thứ nhất trước Tây Nguyên (công nguyên), cho nên 
thuyết của 28 Tú ở Trung Thô xuất hiện trễ nhất là vào năm đâu tiên của Tây Hán 

Căn cứ vào điều mà Cao Nam Thuận Thứ Lang (người Nhật) đã thuật thì Ấn 
Độ, Trung Quốc, Ba Tư, A Lạp Bá, Ai Cập... từ xưa đã truyền tên gọi của 28 Tú. Cao 
Nam lại y cứ vào điêu mà Học Giả người Đức Vi Bá (Weber) với người Mỹ Huệ Đặc 
Ni (Whitney) đã nói, chỉ ra hệ Tỉnh Thuật khởi nguôn từ Ba Tỷ Luân, đại khái ở 
trước Tây Nguyên (công nguyên) trên dưới 800 năm truyền vào Ấn Độ. 

_ Căn cứ vào Kinh Tú Diệu, quyền Hạ ghi chép thi Đời Đường dùng 28 Tú, Tây 

Quốc (Án Độ) trừ bỏ Ngưu Tú chỉ dùng 27 Tú rôi dựa theo thư tịch cô của Ấn Độ là 
Kiên Để Sa Luận (Jyotisa) chăng nêu lên 28 Tú mà chỉ đưa ra 27 Tú. Hệ Ấn Độ đời 
sau lưu truyền Thuyết 27 Tú cho nên nói là 27 Tú quan hệ với số chòm sao trên Quỹ 
Đạo mà Thái Âm đã đi qua chỉ có 27 Tú, nhưng mà trong một tháng từ Tân Nguyệt 
cho đến kỳ Hắc Nguyệt của Mãn Nguyệt tính toán có 30 ngày nên đã dẫn đến điều 
này 

)Kinh Tú Diệu, quyền Thượng nói có ba loại Tiên Hợp, Tùy Hợp và Tịnh 
Hợp là: “Sáu Tú: Khuê, Lâu, Vị, Ngang (Mão), Tất, Tuy là Tiên Hợp. Mười hai Tú: 
Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn, Giác, Kháng, Đề, Phòng là Tịnh 
Hợp. Chín Tú: Tâm, Vĩ, Cơ, Đầu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích là Tùy Hợp. 

Phàm Tú ở phía trước Nguyệt (mặt trăng), Nguyệt ở phía sau Tú là Tiên Hợp 

Nguyệt ở phía trước Tú, Tú ở phía sau Nguyệt như con nghẻ đi theo mẹ, là Tùy 
Hợp 

Tú, Nguyệt cùng đi là Tịnh Hợp” 


Khi phối hợp 28 Tú với 4 phương, mỗi phương có 7 Tú thì các Kinh Bản có sự 
xếp đặt khác nhau 
.) Phân lưu thông bên ngoài là: 
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7 Tú ở phương Đông (Thanh Long) là: 
L_ Giác (OItra hay C1trA): 





2_ Kháng (NIstya hay Svatl): 





4_Phòng (Anuiradha): 
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7_Cơ (Pũrva-Asadha): 





7 Tú ở phương Nam (Chu Tước) là: 
[Tỉnh (Punarvasu): 


2_ Quỷ (Tisya hay Pusya): 
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3 Liễu (A$lesä): 


4 Tỉnh (Mapha): 





5_ Trương (Purva-phalgum): 
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6_ Dực (Uttara-phalgum1): 





7 Chấn (Hastä): 





7 Tú ở phương Tây (Bạch Hồ) là: 
1_ Khuê (Revatl): 





2_ Lâu (AšvayuJan hay Ašvinl): 





4 Mão (Krtika): 
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t (Rohini): 


ầ 


5T 





Y (Invaka hay Mrga$1ra): 


6 Tu 
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7 Sầm 
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7 Tú ở phương Bắc (Huyền Vũ) là: 
I Đầu (Uttara-Asadha): 


2_Ngưu (AblhIjJI): 





3_ Nữ (Sronä hay Šravanầ): 
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4_Hư (Sravisthä hay Dhanisthä): 


5_ Nguy (Satabhisak): 
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7_ Bích (Uttare-prosthapada hay Uttara-Bhadrapada): 





.) Tại Ngoại Kim Cương Bộ Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La, 25 Tú 

được gọi là Đại Tiên (Mahä-rsi) xếp bày ở bốn phương, mỗi phương có 7 Tú 

7 Tú ở phương Đông: 

I) Mão Tú (Krtika) 

2 ) Tất Tú (RohinT) 

3 ) Tuy Tú (MrgasIras) 

4) Sâm Tú (Ardr3) 

5 ) Tỉnh Tú (Punarvasu) 

6 ) Quỷ Tú (Pusya) 

7 ) Liễu Tú (Aslesä) 





7 Tú ở phương Nam : 

L[) Tĩnh Tú (Magha) 

2 ) Trương Tú (Purva-phalgum) 
3 ) Dực Tú (Uttara-phalgunì) 

4) Kháng Tú (Svät) 

5 ) Chấn Tú (Hasta) 

6 ) Giác Tú (CItra) 

7) Đê Tú (VIsakha) 





7 Tú ở phương Tây : 
[) Phòng Tú (Anuradh3) 
2 ) Tâm Tú (Jestha) 
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3) Vĩ Tú (Mũlã) 
4) Cơ Tú (Pùrva-Asadhä) 
5 ) Đầu Tú (Uttara-Äsadhä) 
6 ) Ngưu Tú (Abhijit) 

7 ) Nữ Tú (Sravanä) 





7 Tú ở phương Bắc : 

L) Hư Tú (Dhanistha) 

2 ) Nguy Tú (Satabhisak) 

3 ) Thất Tú (Pũrva Bhädrapadä) 
4) Bích Tú (Uttara Bhadrapada) 
5 ) Khuê Tú (RevafI) 

6 ) Lâu Tú (AšSvIini) 

7) VỊ Tú (Bharam) 





1I_ Mão Tú (Krtik3a) 
Krtika (Mão Tú) dịch âm là Khât Lật Đê Ca, lại có tên gọi là Mao Đâu. 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái câm hoa sen bên trên có ngôi sao (hình 231) 
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Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: RO (TT), hay KR (®) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn: Chặp tay chắc thật. Kèm 2 Không (2 
ngón cái) dựng thăng ngang trái tim, đem 2 Không (2 ngón cá!) triệu mời. 





Chân Ngôn là: 

41fR1ï 4£ 1X‹š đ@átcXứtCL2 4£ % 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM  NAKSATRA NIRJADANIYE_. 
SVAHA 

hay 41⁄+H 1 4 £át2 Sứ 1X‹3^ tác % 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ KRTIKÀ-NAKSATRA SVAHA 
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2_ Tất Tú (RohinD): 

Rohinï (Tất Tú) dịch âm là Lô Hứ Nễ, Lỗ Hỷ Ni. Lại xưng là Mộc Giả, Trưởng 
Dưỡng Tú, Trưởng Dục Tủ. 

Tôn Hình: Tay trái cầm hoa sen bên trên có chòm sao. (hình 232) 





Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: RO (`) 
Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 
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Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Án. 





Chân Ngôn là: 
41fR1¡ ã£át* 14‹š đ&tcXứtL2 4& % 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


hay 41471 ƒ 4 #4 1Œ 44-42 24% " 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM ROHINI-NAKSATRA  SVAHA 


3_ Tuy Tú (MrgašStra): 

Mrsasira (Tuy Tú) lại xưng là Lộc Thủ Tú. 

Tôn Hình: Úp lòng bàn tay phải để trước ngực, dựng lòng bản tay trái cầm hoa 
sen bên trên sen có ngôi sao, giao ông chân mà ngôi. (hình 233) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: RO (TT), hay MR (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41fR1¡ 4£? 1X‹š đ@&tcXứt(L2 4q % 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


hay 4-R1i ‹ £át Š7tŒt{ 4X1* 4£ $ 


NAMARH SAMANTA BUDDHÄNÄM MRGASIRA-NAKSATRA  SVÄAHÄ 


4_ Sâm Tú (Ardra): 

Ardra (Sâm Tú) dịch âm là Át Đại La. Dịch ý là Dịch Thấp, Mê Thấp, Vị Thấp. 
Lại xưng là Sinh Sản Tú, Sinh Dưỡng Tú. 

Tôn Hình: Ngửa lòng bàn tay phải để trước rôn. Dựng đứng lòng bản tay trái, co 
ngón trỏ ngón giữa câm hoa sen, trên hoa sen có ngôi sao. Giao ống chân mà ngồi. 
(hình 234) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: RO (TÈ), hay A (3Ä) 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4H#f8H7 §£át 1X đKấcXứtC†2 4£ € 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


hay 4-RHi 4 £át2 ý 1X‹3ˆ 44t + 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM ARDRA-NAKSATRA  SVAHA 
5_ Quỷ Tú (Pusya): 


Pusya (Quỷ Tú) dịch âm là Bồ Sái. Lại xưng là Xí Thịnh, Tăng Ích. 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình 235) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: PU (%{(), hay PRA (®{) 
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Tài. 


Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4H#f8H7 §£át 1X tKấcXứtCt2 4£ € 


NAMAH SAMANTA BUDDHÄNÃM_ NAKSATRA NIRJADANIYE_ SVÃHÃ 
hay 41⁄+RH' 4 £€át Ä5 1X‹3ˆ 4% 


NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ PUSYA-NAKSATRA SVAHA 


6_ Tỉnh Tú (Punarvasu): 
Punarvasu (Tỉnh Tú) dịch âm là Bồ Nại Phạt Tô. Lại xưng là Tăng Tài, Nhãn 


Tôn Hình:Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình 236) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: A (#Ä), hay PU (®4{), hay PRA (®) 


PJ/9/ 


Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4Hf8H7 §£át 1X tKấcXứtCt2 4£ % 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


hay 4-RHi 4 £át2 q4 š 4 4441ˆ 4t 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM PUNARVASU-NAKSATRA  SVAHA 
7_ Liễu Tú (A$lesa): 


Ä§lesa (Liễu Tú) dịch âm là A Thất Lệ Sái. Lại xưng là Bất Cận, Bât Nhiễm. 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay trái câm hoa sen (hình 237) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: PRA (|), hay A (Ä) 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4HfR8H7 §£át 1X tấcXứ@tCt2 4£ € 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


hay 4-RHi § £át 2 1ã 41X‹3^ˆ t(@ % 


NAMAH SAMANTA BUDDHAÄNAM. ÄŠLES$A-NAKSATRA SVÄÃHÄ 


_ Phương Nam: có 7 Tú 
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I_ Tỉnh Tú (Magha): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải câm hoa sen, trên sen đê ngôi sao (hình bên 
trái) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tam Muội Ga Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4HfRH7 §£át 1X đKấcXứtCt2 4£ € 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


Hay $* #*$ 4*4-1* tá % 
OM_ MAGHÄ-NAKSATRA SVÄÃHÄ 
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2_ Chân Tú (Hast): 
Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trải cầm hoa sen, trên sen đề ngôi sao. Tay phải úp 
lòng bàn tay đê ngang ngực (hình ở g1ữa) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: HA (Ñ) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Án. 





Chân Ngôn là: 
414fR1ï ã£át* 14‹š đátcXứtL2 4£ % 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


Hay $“^ ñ 1 4⁄3“ tát % 
OM _ HASTÄ-NAKSATRA _ SVÄHÄ 
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3_ Kháng Tú (Svat): 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải dựng lòng bàn tay đê trước ngực, co ngón cái, 
ngón giữa, ngón vô danh. Tay trái đê trước rôn cầm hoa sen, trên sen đê ngôi sao (hình 
bên phải) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: SVA (#4) hay SVA (3®) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4H#f8H7 §£át 1X tKácXứtCt2 4£ % 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


Hay $^ #4ñ\ 4 X3“ 4£ % 
OM _ SVÄTĨI-NAKSATRA _ SVÄHÄ 
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4_ Trương Tú (Pũrva-phalgum): Lại xưng là Tiên Phả Câu Ni, Tiên Đức Tú, Sơ 
Phá Cầu. Gian Thác Thiên. 

TÚ này có 2 ngôi sao (hoặc nói là 3 ngôi sao, 6 ngôi sao), chủ Thiện Thiên, thuộc 
Bà Tâu Thân 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải dựng lòng bàn tay để trước ngực, co ngón cái, 
ngón giữa, ngón vô danh. Tay trái để trước rồn câm hoa sen, trên sen đề ngôi sao (hình 
bên trá1) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: MI (ŸÄ{), hay PA (*+©) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 
4HfRH7 §£át 1X” đKácXứtCt2 4£ € 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


Hay $^ "‡ š &aT114\L 4&‹1* ⁄4&t + 
OM _ PŨRVA-PHALAGUNT-NAKSATRA _ SVÄHÄ 
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5Š_ Dực Tú (Uttara-phalgunl): 
Tôn Hình: Thần màu thịt, tay trái đề trước rôn câm hoa sen, trên sen đề ngôi sao. 
Co dựng đâu gôi trái (hình bên phải) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: PHA (&), hay MI (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Án. 





Chân Ngôn là: 
414fR1ï ã£át* 1X‹š đ@&tcXứtL2 4{& % 


NAMARH SAMANTA BUDDHANAM_ NAKSATRA NIRJADANIYE SVAHA 


Hay G“* -š f { #aT‡14\ 4X&-‹3ˆ 4£ + 
OM _ UTTARA-PHALAGUNTI-NAKSATRA _ SVÃHÄ 
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6_ Giác Tú (C1tr3): 

Citra dịch âm là Chất Đa La, dịch nghĩa là Thải Sắc cho nên được gọi là Thải 
Hoạ Tú. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, dựng lòng bản tay phải co ngón trỏ ngón g1ữa ngón vô 
danh. Quyên trái để trước rÔn, hai tay cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao. Dựng đầu gỗi 
phải, giao ông chân mà ngôi (hình bên trái) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: CI (Ñ), hay MI () 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên nh sen. 





Chân Ngôn là: 

4HfRH7 §£át 1X đKấcXứtCt2 4£ € 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_ 
SVAHA 

Hay $^* &#' 14-1“ 4á + 

OM_ CITRA-NAKSATRA SVAHA 


230 


7_ Đê Tú (VISakha): 

Tôn Hình: Thần màu thịt, ngửa lòng bản tay phải để trước ngực. Tay trải đề trước 
vú cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao. Dựng đâu gôi phải, giao ông chân mà ngôi (hình 
bên phải) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: VI (), hay A (Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ản. 





Chân Ngôn là: 

4117 4 4 #4 44-4 %$c 0012 244 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

Hay #* @ A4 44-4* 441% — 

GOM VISAKHA-NAKSATRA SVAHA 
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_ Phương Tây: có 7 Tú 





I_ Nữ Tú (SŠravanä): 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình bên 
phải) 





3n 


Hay Tôn Hình là: 





200) 


Chữ chủng tử là: 'SRA (Ñ) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4# ñ1⁄7 4§£át 1X đt Xứt t2 4á + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE. 
SVÄAHAÄ 

hay $@^ Ñäm4&-3* #4&*% 

OM_ SRAVANA-NAKSATRA SVAHA 


2_ Ngưu Tú (AbhIjit): 


Abhijit là một trong 28 Tú, ở vị trí của toà Sơn Dương. 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay trải cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình bên trải) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 


92515 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ản. 





Chân Ngôn là: 

%41J(7{ 4 4 £'#= 44-4 % 00812 244 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

hay $^*  #§'4X&-‹ã* 14% 

OM_ AVRJA-NAKSATRA SVAHA 


3_ Đầu Tú (Uttara-asadha): 

Lại xưng là Đại Quang, hoặc Hậu A Sa Trà 

Tôn hình: Thần màu thịt, tay trái câm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình chính 
ø1ữa). 





+11 TrÌn 


Hay Tôn Hình là: 
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Chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4H#f8H7 §£át 1X đKấcXứtC†2 4£ % 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_ 
SVAHA 

hay #@^ x51 (Hwvđ 4X&-‹3* 44t *% 

OM_ UTTARA-ASADHA-NAKSATRA SVAHA 


4_ Vĩ Tú (Mula): 

Mla dịch âm là Mâu Lam, Mộ La. Lại xưng là Thân Thiên, Căn Nguyên Tú. 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao, giao ông 
chân mà ngôi. (hình thứ ba đêm từ bên trái) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: MU (3|), hay ŠA (#X) 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4X RH7 4 £&“ 14‹š Xá X12 44t + 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_ 
SVAHA 

hay $* IÍ4X4‹3* 44t + 

OM_ MULA-NAKSATRA  SVAHA 


5_ Cơ Tú (Pũrva-Asadhã): 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái câm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình thứ tư 
đêm từ bên trái) 





Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4HfR8H7 §£át 1X đKấtXứtC†2 4£ % 

NAMARI SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_ 
SVAHA 

hay #* 4#71Œ 44-1 4& + 

OM_ PURVA-ASADHA-NAKSATRA SVAHA 


6_ Phòng Tú (Anuradha): 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái cầm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình thứ nhât 
đêm từ bên trái) 





Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: A (3Ä) 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

%41J(7{ 4 4 £'#= 44-4 % 00812 244 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

hay #*#{Íđ 4#j*~#4@+  ~ 

GOM ANURADHA-NAKSATRA SVAHA 


7_ Tâm Tú (Jyestha): 
Tôn hình: Thần màu thịt, tay trải câm hoa sen, trên sen có ngôi sao (hình thứ hai 
đêm từ bên trái) 





Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: JYE (9 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

%41J(7{ 4 4 £'#= 44-4 % 00812 244 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

hay $@* 3% 141“ @t*% 

OM_ JESTHA-NAKSATRA SVAHA 


_ Phương Bắc: có 7 Tú 
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I_ Hư Tú (Dhamistha): 
Tôn hinh: Thân màu thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao 


7n mm mm n nem = FT -m-lr cm [§ E==i=ä lu Bé" BỊ: S.R- 
ng ni TU | tá t62+ te ec 
- mm LÊP,1 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: DHA (đ) 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

%41J(7{ 4 4 £'#= 44-4 % 00812 244 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

hay @*^ đ7%4X4+3* 44+ 

OM_ DHANISTHA-NAKSATRA SVAHA 


2_ Nguy Tú (Satabhisak): 
Tôn hình: Thân màu thịt, tay trải đề trước ngực câm hoa sen, trên hoa có ngồi sao 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: ŠA (ƒXY) 
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Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn. 





Chân Ngôn là: 

414fR1ï 4£ 1X‹š đ&tcXứt(L2 4£ % 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_ 
SVAHA 

hay #* ft TA 44-4^ 44% 

OM_ SATABHISAK-NAKSATRA SVAHA 


3_ Thất Tú (Pũrva-bhadrapadä): 


Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải để ở bắp đùi cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao. 
Ngửa lòng bàn tay trải đề trước ngực 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: BHA (®\) 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

414 #Mi 4£ át* 1X Xứ {Z 4£ + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM.. NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

hay ^ t‡‹\# #4š*s{x'  4X4+1* lá + 

GOM. PURVA-BHADRAPADA-NAKSATRA s— SVAHA 


4_ Khuê Tú (Revatl): 


Tôn hình: Thân màu thịt, hai tay để ngang ngực câm hoa sen, trên hoa có ngôi 
Sao 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: RE (), hay RO (1©) 
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Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

%41J(7{ 4 4 £'#= 44-4 % 00812 244 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

hay ^^ äứ 14+1* 44% 

OM_ REVATI-NAKSATRA SVAHA 


5_ Bích Tú (Uttara-bhàdrapadà): 

Uttara-bhàdrapadà là một trong 28 Tú 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao. Ngửa lòng 
bàn tay trái để trước bắp đùi (hình phía dưới bên phải). 


Hay Tôn Hình là: 
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Chữ chủng tử là: $A (§X) hay RO (T), hay O (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4H#f8H7 §£át 1X đKấcXứtC†2 4£ % 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_ 
SVAHA 

hay @^ Š4 t{®##š*{x 14‹3j* 44+ 

OM_ UTTARA-BHADRAPADA-NAKSATRA SVAHA 


6_ VỊ Tú (Bharan): 


Tôn hình: Thần màu thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao, một đầu của 
cuông hoa đê trên lòng bàn tay trái (hình chính giữa bên trên) 


Hay Tôn Hình là: 
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Chữ chủng tử là: BHA (®), hay ŠA (fX) 
Tam Muội Ca Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Chân Ngôn là: 

4117 4 4 £'#= 44-4 % 00212 244 + 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE.- 
SVAHA 

hay @^ 4 {ứt 44-3“ 44% 

OM_ BHARANI-NAKSATRA SVAHA 


7_ Lâu Tú (A$Svini): 


Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái ngửa lòng bàn tay trước ngực. Tay phải cầm 
hoa sen, trên hoa có ngồi sao (hình phía dưới bên trái) 


Hay Tôn Hình là: 





Chữ chủng tử là: A (3) 
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Tam Muội Gia Hình là: Ngôi sao trên hoa sen. 





Tướng Ấn là: Nhị Thập Bát Tú Tổng Ản. 





Chân Ngôn là: 

4H17 4S £&“* 14-1 k&cXứttt2 4á % 

NAMARH SAMANTA BUDDHANAM NAKSATRA NIRJADANIYE_- 
SVAHA 

hay #* 4đ4\ 44-5* 44+ 

OM_ ASVINI-NAKSATRA  SVAHA 


*) Thỉnh Nhị Thập Bát Tú Chân Ngôn là: 

4H HN £€&Z 1W &@® tát 4X Yý X42 đ& á & 
2 f4&\t % _ 

NAMANH SAMANTA BUDDHANAM OM ASTA-VIMSANINAM 
NAKSATREBHYAH NIRJADANIYE TAKKI HŨM JAH SVÃHÃ 


*) Phá Tú Diệu Tai Nạn Chân Nøôn: 


đ tt## đt f4 4£ 
OM SARVATRA SRIYE-SAMAYE_ SVAHA 
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KIM CƯƠNG TÔI THIÊN 


Kim Cương Tôi Thiên, tên Phạn là Vajra-vikirana. Lại xưng là Kim Cương 
Tôi Toái Thiên, Tản Cái Tỳ Na Dạ Ca. Là một trong 20 Thiên Hộ Thế ở phương Đông 
của Ngoại Kim Cương Bộ trong Kim Cương CHới Man Đa La, là Hư Không Thiên 
trong năm loại Trời 

Tôn này là Thân Ứng Đồng do Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathägata) thị 
hiện để thâu nhiễp hàng Tỳ Na Dạ Ca (Vinayäka), biểu thị cho việc che giúp tất cả 
chúng sinh, tôi phá mọi loại chướng nạn. 

,)Tại Thành Thân Hội (Karma): Kim Cương Tôi Thiên có thân màu thịt trăng, 
thân người đầu voi, hai tay câm cái dù 





Mật Hiệu là: Kim Cương Vũ Noa 
Chữ chủng tử là: JAH (&Ê) hay GO (7 
Tam Muội Gia Hình là: Dù Lọng (tản cải) 





Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn 


5 





Chân Ngôn là: 
#Z£@q4 1¬ 
GOM VAJRA-GUI)DHA SVAHA 
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)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Tôi Thiên có chữ chủng tử 
là: MO (2£) 

Tam Muội Gia Hình là: Dù Lọng (tản cái). Biểu thị cho việc che giúp tất cả 
chúng sinh, tôi phá mọi loại chướng nạn. 





Chân Ngôn là: 
#ã#u2x« 
OM_ VAJRA-GUDDHA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Tôi Thiên có chữ chủng tử là: NDA 
(®) : 
Tôn Hinh: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#ã#gu4d@ 1 
OM_ VAJRA-GUDDHA SVAHA NA 
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,)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Tôi Thiên có chữ chủng tử là: 
NDA (3) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn 


“Ã 
Chân Ngôn là: 
#ăã#u41d«@ 


OM_ VAJRA-GŨDDHA SVÄHÃ 


,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Tôi 
Thiên có chữ chủng tử là: MO (2£) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Ca Hình: Dù lọng. 





Chân Ngôn là: 
#ãsgd24i X 
OM_ VAJRA-GUDDHA SVAHA MO 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Tôi Thiên có chữ chủng tử là: NDA (%\) 

Tam Muội Gia Hình: Dù lọng. Biểu thị cho việc che giúp tất cả chúng sinh, tôi 
phá mọi loại chướng nạn. 





Chân Ngôn là: 
#ã§d4Z14 1 
OM_ VAJRA-GUDDHA SVAHA NA 
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NA LA DIÊN THIÊN 


Na La Diên Thiên, tên Phạn là Naräyana, nguyên ý là đứa con đo c0H Hgười 
sinh ra. Lại xưng là Na La Diễn Na Thiên, Na La Dã Noa Thiên, Kiên Cô Lực Sĩ, Na 
La Thiên, Na La Diễn Kim Cương, Na La Diễn Lực Chấp K1m Cương, Câu Tỏa Lực 
S1, Kim Cương Lực S1, Nhân Trung Lực S1, Nhân Sinh Bản Thiên hoặc Đan Thiên 
Xứng Lực ST. 

_Na La Diên (Nãräyana) nguyên là vị Thân cô xưa của Ấn Độ có sức mạnh to 
lớn, là vị Trời trong Dục Giới (Kama Loka) 





,)Trong Thân Thoại của Ấn Độ thì cội nguôn của vũ trụ (Purusa: người nguyên 
thủy, người đầu tiên) còn có tên gọi riêng là Nara, do đó Na La Diên vốn được ghi 
nhận là đứa con do người nguyên thủy sinh ra. Nhưng trong Ma Ha Na Lạp Gia Na 
Áo Nghĩa Thư (Maha-narayanopamisad) thì đem Na La Diễn thay thế cho người 
nguyên thủy làm vị Thân tôi cao. Trong phân ghi chép trên lại dùng Na La Diên là 
thuyết của Đại Phạm Vương. Hoặc căn cứ vào sự ghi chép của Ma Nô Pháp Điển nói 
ráng người nguyên thủy do Nãra sinh ra, còn nơi cư trú tối sơ của loài người là 
ayana, cho nên có Thuyết này mà xưng tên của vị Trời ấy là Nãräyana 

Riêng ở trong Ma Ha Na Lạp Gia Na Áo Nghĩa Thư (Mahã-näräyanopanisad) 
liên dùng Na La Diên là sự quyên hóa của Tỳ Nữu Thiên (Visnu) và nói là: Nêu 
xướng tụng OM NAMO NARAYANAYA thì có thể bay lên Trời. 

Luận Sư Phệ Đà thời Ấn Độ cổ đại coi Na La Diên là mẹ của Phạm Thiên và 
nói răng tât cả con người đêu được sinh ra từ Phạm Thiên 

Lại có Thuyết nói Na La Diên Thiên tức là Đại Phạm Vương, tất cả con người 
đêu do Phạm Thiên sinh ra, cho nên xưng là Nhân Sinh Bản (gốc rễ sinh ra con 
nØười) 
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HÌNH TƯỢNG CỦA NÄRÄYANA TRONG ẤN ĐỘ GIÁO 


Trong tiếng Phạn, tên gọi khác của nước là Nãra. Do đó nơi tôi cao mà Thân 
Visnu nghỉ ngơi (ayana) được gọi là Nãrãyana. Nãra cũng có nghĩa là các thực thể 
sông (J1vas). vì vậy, một ý nghĩa khác của Nãräyana là "nơi an nghỉ cho tật cả các 
thực thê sống”. Nãra lại có nghĩa là con người và Ayana nghĩa là nơi trú ân, nên 
Nãrãyana còn có nghĩa là nơi trú ấn của tât cả mọi người. Sự liên kết chặt chẽ của 
Nãrãyana với nước giải thích các hình tượng của Nãrãyana trong nghệ thuật Ấn Độ 
giáo như đứng hoặc ngôi trên một đại dương. 

Trong kinh sách của Hindu như kinh Vệ Đà, Puranas ... thì Nãrãäyana được mô 
tả là có màu xanh Thân Thánh của các đám mây chứa đây nước, bốn tay, cầm một 
Padma (hoa sen), gậy Kaumodaki, Pañcajanya-sañkha (ôc xà cừ) và một vũ khí dĩa 
SudaršSana-cakra. 





Nãräyana còn được thờ phượng chung với người vợ là nữ thân Laksmi. Trong đó 
nữ thân Laksmi đại diện cho của cải vật chất, lòng can đảm, sự thành công, tri thức, 
cuộc sông sang trọng, hạnh phúc đời đời còn Thân Narayana là khía cạnh của năng lực 
g1ữ gìn vũ trụ. Đây được coI là một hình thức tốt đẹp đem lại sự thịnh vượng, sức khỏe 
tốt, sự may mắn, sự hòa thuận trong nhà 





Thân Chú Laksmi-Narayana là: 

OM HRIM HRIM ŠSRIM ŠSRIM LAKSMI-NARÄAYANA-DEVAYA NAMAH 

Mantra này là rât có lợi cho việc đạt được sự thịnh vượng về tài chính và thành 
công vật chất. Nó phải được đọc 10 lần vạn để đạt được sự thành tựu 
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Đôi khi người Ấn Độ còn thờ phượng Nãräyapa với hai người vợ của ông là nữ 
thần Laksmi và nữ thân Visnu-prIya 





_ Trong Phật Giáo: 

,)Trung Luận Sớ, quyền 1 cho răng Na La Diên là tên riêng của Cưu Ma La 
Thiên (Kumara-deva) 

Huyền Ứng Âm Nghĩa, quyền 24 nhận định Na La Diên là Phạm Thiên 
(Brahma-deva) 

,)Trụ Tâm Phẩm Sớ, quyền 5 cho rằng Na La Diên là tên gọi riêng của TY 
Nữu Thiên (Visnu) 

,))Tuệ Lâm Âm Nghĩa, quyền 6 nói rằng: “Na La Diên là tên của vị Trời trong 
Dục Giới (Kama-dhätu) có một tên gọi là Tỳ Nữu Thiên (Visqu). Người muốn câu có 
nhiêu sức mạnh thì nên phụng sự cúng dường. Nếu tinh thành câu đảo sẽ được nhiêu 
Thân Lực” 

.))Tuệ Lâm Âm Nghĩa, quyền 41 nói răng: “Vị Trời này có nhiêu sức mạnh, thân 
màu vàng ròng có tám cánh tay, cỡi Kim Sí Điều Vương, tay cầm Đấu Luân với mọi 
loại khí trượng mỗi khi cùng với A Tu Vương chiến tranh” 

Ngoài ra, Đại Tập Kinh, quyền 1I_ Vô Lượng Thọ Kinh, quyền Thượng Tôi 
Thắng Vương Kinh, quyền 4_ Tạp Bảo Tạng Kinh, quyên 1_Du Già Sư Địa Luận, 
quyến 37_ Thuận Chính Lý Luận, quyển 75.... đều nói sự bên chắc hòa với sức 
mạnh to lớn của Phật Bồ Tát là thân Na La Diên, sức mạnh của Na La Diên. 


_ Trong Mật Giáo thì Na La Diên Thiên được xem là một trong 20 Thiên Hộ Thế 
được đặt bày ở phương Đông của Ngoại Kim Cương Bộ Viện trong Kim Cương GIới 
Man Đa La hoặc được xếp bày ở phương Tây của Ngoại Kim Cương Bộ Viện trong 
Thai Tạng Giới Man Đa La 

,)Đại Nhật Kinh Sớ , quyền 10 cũng ghi nhận: “Vị Trời này là tên riêng của Tỳ 
Nữu Thiên (Visqu), là Hóa Thân của Đức Phật, thường cỡi con chỉm Ca Lâu La 
(Garuda: Kim Sí Điều) du hành trong hư không” 
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) Ma Ê Thủ La Luận Sư xem Na La Diên là một trong Nhất Thể Tam Phân 
(tức Phạm Thiên, Na La Diên, Ma Ê Thủ La) của Đại Tự Tại Thiên (Maheávara) và 
đem phối trí với Tam Bảo với ba Thân, dùng Na La Diên là Báo Thân (Sambhogha- 
käya) trong ba Thân, cũng biểu thị cho Pháp Bảo trong Tam Bảo. 

Do ở vị Trời này có đủ Đại Lực cho nên đời sau đem Tôn này cùng với Uễ Tích 
Kim Cương (Ucchusma-vajra) xưng chung là hai Vương Tôn dùng làm vị Thân thủ 
hộ chốn Già Lam (Samghärama: vườn rừng có chúng Tăng cư ngụ) hoặc an trí ở cửa 
chùa 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La ( VaJra-dhatu-mandala) 

.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Na La Diên Thiên có thân màu đen xanh, 
hiện hình La Sát, tay trái nắm quyên để bên eo, tay phải để ngang ngực cầm bánh xe 
tảm căm 





Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương, Huyễn Hóa Kim Cương 
Chữ chủng tử là: RU ( Ÿ) hay MA (53) 
Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe tám căm 





Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyền để ngang eo, tay phải. duỗi 5 ngón mở đứng 
cách nhau ngay phía trước, đầu ngón hướng ra ngoài, mặt quyên hướng bên phải mặt 
đất ba lân. 





Chân Ngôn là: 
# {4d äý# ‹4« 
OM_ BALA-VAJRA SVAHA 
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.)lại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Na La Diên Thiên có chữ chủng tử là: 
MAH (3) 
Tam Muội Ga Hình là: Bánh xe tám căm 





Tướng Ấn là: Tay trái năm quyền để ngang eo, tay phải duỗi 5 ngón mở đứng 
cách nhau ngay phía trước, đầu ngón hướng ra ngoài, mặt quyên hướng bên phải mặt 
đất ba lân. 





Chân Ngôn là: 
#q4d ä# ‹4« 
OM_ BALA-VAJRA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Na La Diên Thiên có chữ chủng tử là: MAM (3{) 
Tôn Hình:Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
{4d ä#'4& 1H 
OM BALA-VAJRA SVAHA MAM 


.))Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Na La Diên Thiên có chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Tay trái năm quyền để ngang eo, tay phải. duỗi 5 ngón mở đứng 
cách nhau ngay phía trước, đầu ngón hướng ra ngoài, mặt quyên hướng bên phải mặt 
đât ba lân. 





Chân Ngôn là: 
#q4d ä# S‹4« 
OM_ BALA-VAJRA SVAHA 


)Tại Giáng Tam Thể Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Na La Diên 
Thiên có chữ chủng tử là: MA (2Ä) 
Tôn Hình: Tay trái để bên cạnh eo năm quyên, tay phải cầm bánh xe 





Chân Ngôn là: 
ở {đ đ#344@4 7 — 
GOM BALA-VAJRA SVAHA MA 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Na La 
Diên Thiên có chữ chủng tử là: YA (#Ÿ{) 
Tam Muội Ca Hình là: Bánh xe tắm căm 





Chân Ngôn là: 
{4a ä#'& d 
OM_ BALA-VAJRA SVAHA YA 


— Lại phương Tây của Ngoại Kim Cương Bộ Viện trong Thai Tạng Giới Man 
Đa La thì Na La Diên Thiên biểu thị cho Đại Thần Lực trừ khử uế độc chướng ngại 
của tât cả chúng sinh. 

Tôn hình: Thân màu xanh đen, cối chim Ca Lâu La, buông thống bàn chân phải, 
để lòng bàn tay trái trên eo. Tay phải co lên trên, dựng ngón trỏ nâng một bánh xe. 
Thân có 3 mặt, mặt chính là mặt Bô Tát có 3 con mặt, mặt bên phải là mặt voi trắng, 
mặt bên trái là mặt heo đen, đầu đội mão báu. 








Chữ chủng tử là: VI (đ) 
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Tam Muội Ga Hình là: Bánh xe vàng. 





Chân Ngôn là: 
41T 4 4 £tC @ 34 44% 
NAMAH SAMANTA BUDDHANAM_ VISNAVE SVAHA 


_Na La Diên Thiên Phi (Nãräyani) vợ của Na La Diên Thiên, biểu thị cho Đức 
Năng Sinh của Na La Diên Thiên 

Tôn hình: Thân màu thịt, tay trái nâng lá sen chứa đây hoa, tay phải nâng đỡ bên 
cạnh lá sen 





Chữ chủng tử là: VI () 
Tam Muội Ca Hình là: Bánh xe báu. 





Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Án. 





Chân Ngôn là: 
4H1RH74£á &X@&“* 44% 
NAMAIH SAMANTA BUDDHANAM_ VISNUVI SVAHA 
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CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ 


L) DANH HIỆU: 


Cát Tường Thiên có tên Phạn là SrT-mahã-devi, dịch âm là: Thất lợi ma ha đề 
ty, dịch nghĩa là: Cát Tường Đại Thiên Nữ. Đây là Nữ Thân hay ban bô Phước Đức 


_ Lúc đầu, Thiên Nữ này vôn là một Vị Thần trong Thân Thoại Ấn Độ, là Ái Phi 
của Na La Diên Thiên (Nãräyana-deva), mẹ của Thân Ái Dục (Käma). 

Truyền thuyết khác cho răng Thiên Nữ này có tên là Lạc Khẩt-Sử Mính 
(Laksmi: Cát Khánh hoặc Công Đức Thiên). Cha tên là Đức Xoa Ca Long Vương 
(Taksaka-naga-räja), mẹ tên là Ha Lị Đề Mẫu (Haãrtye-mäfr), Anh tên là Tỳ sa Môn 
Thiên (Val$ravana-veva). 

Người Ấn Độ tôn phụng Laksmi là vị Nữ Thân của tài sản và vận may đồng thời 
tin tưởng răng bà được sinh ra khi các Thân Linh và quái vật cùng sáng tạo băng cách 
khuấy động biến sữa và vũ trụ băng cách lấy con rắn Vasuki làm sợi dây quây tròn 
ngọn núi Mandara; ngọn núi này được đặt trên lưng con rủa Kurma (Hóa thân của 
Thân Visqu). Sự khuấy động này tạo ra Laksmi cùng với thứ rượu Tiên (Amrta) làm 
cho các Thân Linh trở thành bất tử. Khi được thờ cúng riêng thì bà có tên là Lokamãtr 
(Thế Giới Mẫu) 





Truyện thông Ấn Độ ghi nhận 108 tên của Laksmi là: 
[_ Prakruti 

2_ VikrutI 

3_ Vidya 

4_ Sarvabhutahitaprada 

5_ Sraddha 

6_ Vibhuti 
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7 Surabhi 

$_ Paramatmika 

9_ Vachi 

I0_ Padmalaya 

II Padma 

12_Suci 

I3_ Svàhà 

I14_ Svadha 

IŠ_ Sudha 

ló_ Dhanya 

l7_ Hiranmayl 

I§_ Laksmi 

I9_ Nityapusta 

20_ Vibha 

2I Adit 

22_ Ditya 

23 Dipta 

24_ Vasudha 

25_ VasudharIn 

26_ Kamala 

27 Kantha 

28 Kamaksi 

29_ Kamalasambhava 
30_ Anugrahaprada 
31 Budhi 

32 Anapha 

33_ Harivallabhi 

34_ Asoka 

35 Amrutha 

36_ DiIpa 

37 Lokaš$okavinasim 
38 Dharmamilaya 
39_ Karuna 

40_ Lokamatr 

4I_ Padmapriya 

42_ Padmahasta 

43_ Pamaksya 

44_ Padmasundari 
45_ Padmodbhava 
46_ Padmamukhi 
47_ Padmanabhapriya 
48 Rama 

49_ Padmamaladhara 
50_ Devi 

5l Padmini 

52_ Padmagandhini 
53_ Punyagpandha 
34_ Suprasanna 

55_ Prasadabhimukhi 
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56_ Prabha 

57_ Candravadana 
58 Canda 

59_ Candrasahodari 
60_ Caturbhula 

6l _ Candraripaup 
62_ Indira 

6ó3_ Indusitala 

64_ AhladaJanani 
65_ PustI 

66_ Šiva 

67 Sivakari 

6S_ Satya 

69_ Vimala 

70_ Vi§vaJanami 

7Ì Pust 

72_ Daridriyanannni 
73_ PritapuskarIm 
74_ Sãnta 

75_ Suklamalambara 
76_ Bhaskari 

77_ Bilvanilaya 

78_ Vararoha 

79_ YaŠasvinI 

S0_ Vasundhara 

SỈ Udaranga 

$2_ HarIm 

$3_ Hemamalini 

$4_ DhanadhanyakIi 
$5_ SIddhi 

$6_ Sfralna Saumya 
87 Subhaprada 

$8 Nrupaveš§vagathananda 
S$9_ Varalaksmi 

90_ Vasuprada 

91 Subha 

92_ Hiranyapraka 
03 Samudratanaya 
94_ laya 

95_ Mampala 

9ó_ Devi 

97 Visnuvaksah 
9S_ Visnupatm 

99_ Prasannaksi 
I00_ Narayana sama-šr1ta 
I0I Daridriya DhvamsImi 
102_ Devalaksmi 
103. SarvopadravanIvarIm 
I04_ Navadurga 
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I05_ Maha-kali 

I106_ Brahma-V1snu — Šivatmika 

I07_ Trikalayyanasampanna 

105_ Bhuvane$varya 

Ngoài ra Mật Giáo Ấn Độ còn ghi nhận § hình thức của Laksmi là: 


---‹‹:.` 
/ bà tạ sp _Ä 


S».: £ sơn ⁄Z 





¡G ”. - _ 
- z ' 


[_ Santhana Laksmi : giúp cho giòng họ, con cháu được thịnh vương 

2_ Gaja Laksmi: Giúp cho giàu có về gia súc 

3_ Dhana Laksmi: Giúp cho có nhiêu của cải, vàng bạc với các vật chất khác 

4_Dhãnya Laksmi: Giúp cho giàu có vê thực phẩm và lúa gạo 

5_ VIra Laksmi: Giúp cho phát triển lòng can đảm 

6_ Vijaya Laksmi: Giúp cho luôn vượt thăng trong mọi trường hợp 

7 Mahäã-Laksmi: Giúp cho an vui, hạnh phúc có nhiều may mãn (hay Vidya- 
Laksmi: giúp cho phát triển tri thức đạo đức) 

§_ Adhi-Laksmi: Giúp cho khởi đâu của sự tốt lành 

Chân Ngôn là:“OM_ SRIM MAHAÄ-LAKSMIYE_ SVAHÄ7 


_ Sau này Thiên Nữ cùng với chư Thân của hàng Đề Thích (Indra), Ma Hê Thủ 
La (Mahesvara), Tỳ Thấp Nô (Visqu)... du nhập vào Phật Giáo và trở thành hàng 
Thiên Thân Hộ Pháp cho Phật Giáo. 

Truyền thuyết của Phật Giáo Ấn Độ lại ghi nhận Thiên Nữ có cha tên là Đức Xoa 
Ca Long Vương, mẹ là Quỷ Tử Mẫu Thân, chồng là Tỳ Sa Môn Thiên Vương 
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Theo Phật Giáo Trung Hoa, Công Đức Bản Khởi Kinh shi là: Thiên Nữ có cha 
tên là Luân Đầu Đàn Vương, mẹ là Pháp Giới Ma Gia 

_Tế Dư Bản Đỉnh Kinh ghi là: Thiên Nữ có cha tên là Đỉnh Đa Môn Thiên 
Vương, mẹ là Âm Cụ Đại Nữ 

Đông thời hầu hết Kinh Bản đều ghi nhận Cát Tường Thiên Nữ là Hậu Phi của Tỳ 
Sa Môn Thiên Vương và xác nhận Thiên Nữ là vị Bồ Tát Bát Địa, vì Đại Nguyện Lực 
nên hiện hình Thiên Nữ ban bồ lợi ích cho tât cả chúng sinh 

_ Sao ghi là: Vào thời Phật Tỳ Bà Thi (Vipasyin), Bộ Tát này là cô gái tên 
Nguyện Sa làm 3 cái bánh Phước Điền phụng cúng Đức Phật ây rôi phát thệ răng: 
“Đời sau, con làm Mãn Nguyện Bồ Tát, lúc thành Đắng Chính giác sẽ mang hình 
thể nữ, diện mạo đoan chính, đủ tướng trăng tròn, ban phước cho tất cả chúng 
sinh, nguyện chẳng bỏ thân nữ, chẳng bỏ Diêm Giới (Jambu-dvipa: cõi Diêm Phù 
Đề) chuyên cứu độ chúng sinh”. Nêu có người cúng dường Bồ Tát này sẽ khiến cho 
nương nhờ Phước Trí. Do vậy Bỏ Tát này có tên gọi là Phước Phân Thiên Nữ 

_ Đại Cát Tường Kinh ghi: “Này Cát Tường Thiên Nữ! Ngươi sẽ ở Thê Giới 
Cát Tường Bảo Trang Nghiêm thành Đăng Chính Giác, hiệu là Cát Tường Ma Ni Bảo 
Sinh Như Lai Ứng Cúng Chính Đắng Giác”. 

_ 1a0 phi là: Cát Tường Thiên hiện ra 3 loại thần. 

Đối với hàng Thượng Căn thì hiện hình Đại Biện Tài Thiên Nữ 

Đối với hàng Trung Căn thì hiện hình Đại Cát Tường Nữ 

Đôi với hàng Hạ Căn thì hiện hình Công Đức Thiên. Nay gọi là: Cát Tường Nữ, 
Phước Phân Thiên Nữ, Nguyện Sa Nữ... 

Từ đây Thiên Nữ này có rất nhiều tên gọi như: Ma Ha Thất Lợi (Mahä-$rT: Đại 
Cát Tường hay Đại Công Đức), Thất Lợi Thiên Nữ (Srï-devr: Cát Tường Thiên Nữ 
hay Công Đức Thiên Nữ), Đệ Nhất Uy Đức Thành Tựu Chúng Sự Đại Công Đức 
Thiên, Cát Tường Công Đức Thiên, Bảo Tạng Thiên Nữ, Đại Hải Sinh (Jaladh1 Ja) 
hoặc 12 tên, 108 tên.... Riêng Kinh Đại Cát Tường Thiên Nữ 12 Danh Hiệu thì hai tên 
Thí Thực Giả và Thí Âm Giả được Kinh Đại Cát Tường Thiên Nữ 12 Khế 108 Danh 
Vô Câu ghi nhận thành một tên là Thí Âm Thực, đông thời trong Bài Đại Cát Tường 
Đà La Ni của Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni lại có ghi nhận thêm tên Vô Úy Quân 
Cát Tường Nữ (Abhayasena-Srmi) và Bố Thí Giả (Dãnäye) cùng với 10 tên đã ghi 
nhận trong Kinh 12 Danh Hiệu. Như thể phải chăng 12 Danh Hiệu của Cát Tường 
Thiên Nữ phải được phì nhận là 

L) Cát Khánh (Laksmn) 

2 ) Cát Tường Liên Hoa (Srï-Padme) 

3 ) Nghiêm Sức (Väsinm) 

4) Cụ Tài (DhanadhIpafI) 

5 ) Bạch Sắc (Gauri) 

6 ) Đại Danh Xưng (Maha-yasa) 

7 ) Liên Hoa Nhãn (Padma-netre) 

S ) Đại Quang Diệu (Maha-JyofI) 

9) Bồ Thí Giả (Dãnäye) 

10) Bảo Quang (Ratna-prabha) 

LI) Đại Cát Tường (Maha-šm) 

12 ) Vô Ủy Quân Cát Tường Nữ (Abhayasena-§rTm) 
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II) TRÚ XỨ: 
— Theo Kinh Kim Quang Minh do Ngài Nghĩa Tịnh dịch thì: Cát Tường Thiên 
Nữ cư ngụ tại cung điện thù thăng do 7 báu tạo thành, năm trong vườn hoa Diệu Hoa 
Phước Quang sân thành Hữu Tài thuộc lãnh địa của Đa Văn Thiên Vương 
_ Ký phi là: Đại Cát Tường Thiên Nữ là Hậu Phi của Thiên Vương, cư ngụ trong 
vườn hoa Kim Tràng thuộc cung của Đa Văn, ngày đêm luôn luôn theo sát Thiên 
Vương đề cùng nhau ban bồ lợi ích cho chúng sinh 
_ Đà La Ni Tập Kinh, Quyền 10, phần Công Đức Thiên Pháp do sư A Nan 
Luật Mộc Xoa, sư Ca Diệp và Pháp Sư Cù Đa phiên dịch thì: Cát Tường Thiên Nữ ở 
trong Điện Kim Tràng trong vườn Công Đức Hoa Quang thuộc thành A NI Mạn Đà do 
Tỳ Sa Môn Thiên Vương cai quản. 
_ Bạch Bảo Khẩu Sao ghi là: Thiên Nữ cư ngụ tại vườn hoa Phô Quang trong 
Thành Hữu Tài của Tỳ Sa Môn Thiên Vương ở phương Bắc 
Giác Thiên Sao hi là: Từ phương Bắc có cung của Tỳ Sa Môn Thiên tên là Sơ 
Phát Hoan Hý, cách đó chăng xa có cái vườn hoa tên Phô Quang, nơi Ấy có cái thành 
tên là Hữu Tài được trang nghiêm băng 7 báu. Thiên Nữ này cư ngụ ở đây. 
_ Thiên Vương Niệm Tụng Pháp ghi: Thượng Thủ Thánh Quán Thế (Quán 
Thế Âm Bỏ Tát) thị hiện hình Thiên Nữ tên là Cát Tường Thiên. Một số kinh điển 
khác cũng cho răng Cát Tường Thiên Nữ là thân thị hiện của Thánh Quán Âm nên cư 
ngụ tại Thê Giới Cực Lạc 
_ Quyết Nghỉ Sao cho răng: Cát Tường Thiên Nữ đông Thể với Đức Bảo Sinh 
Như Lai nên có trú xứ ở Phương Nam. Cụ thê trong Chân Ngôn 108 Danh có ghi câu: 
“AVAKA DEVLI SRI: Nam Phương Thiên Nữ Cát Tường” 
Riêng Bản Vị được phụng thờ thì hâu hết Kinh Điền đêu cho răng phải đặt Tượng 
Cát Tường Thiên Nữ ở phương Tây hoặc phương Bắc và lý giải rằng : 
_ Cát Tường Thiên Nữ là thân biên hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát nên có thể đặt 
Bản VỊ tại phương Tây 
Trong Kim Cương Giới Man Trà La thì Ty 5a Môn Thiên, nguyên là Vị 
Thiên ở phương Tây, sau này trở thành một trong 4 Thiên cư ngụ ở phương bắc của 
Núi Tu Di nên có tên gọi là Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên. Do Cát Tường Thiên Nữ là 
Hậu Phi của Thiên Vương, từ lúc mới phát tâm, gặp được Bảo Hoa Lưu Ly Thế Tôn, 
đã cùng với Ty Sa Môn Thiên Vương phát thệ đời đời kiếp kiếp cùng tương trợ hinn 
chắng hê xa lìa và cùng nhau ban bô lợi ích cho tất cả chúng sinh. Do đó Cát Tường 
Thiên Nữ thường tùy theo chồng, thoạt tiên ở phương Tây sau này cùng đến phương 
Bắc của Núi Tu Di và cư ngụ tại đó. Ngoài ra quan hệ vợ chông của Cát Tường Thiên 
Nữ với Tỳ Sa Môn Thiên chỉ là sự biểu thị cho Tính Bất Nhị của hai Bộ (Liên Hoa Bộ 
và Kim Cương Bộ) và là một thể của Lý Trí. 
_ Tối Thăng Vương Kinh Già Đà ghi là: Cát Tường Thiên Nữ là mẹ của chư 
Phật, Kiên Lao Địa Thân là Tâm Bất Hoại. 
Đây chính là sự biểu thị cho Mẫu Năng Sinh của tật cả Phật Bô Tát. Trong đó 
Cát Tường biểu thị cho nhiêu ý ý nghĩa như: Đắc Được Phước Đức, đầy đủ không 
thiêu sót . công đức của mọi điêu lành, tổng thể Bình Đăng Bất Nhị, Luân viên cụ 
túc, sự tốt lành an vui của tât cả Phật Bô Tát, tật cả điêu tốt lành... vì là nền tảng 
sinh ra Phật, Bộ Tát, Phật Tử nên Cát Tường Thiên Nữ biểu thị cho nghĩa là Mẹ 
của chư Phật . 


Từ ý nghĩa nảy mà Cát Tường Thiên Nữ còn được coI là một phân thân của Đức 
Bảo Sinh Như Lai. Tuy nhiên hình thê Thiên Nữ biêu thị cho Phước Đức chưa viên 
mãn nên Cát Tường Thiên Nữ chỉ được coi là một đông sự của Đức Bảo Sinh Như 
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Lai (Ratna-sambhava-tathagata) mà thôi. Do đó trong thứ tự Hộ Ma của Pháp Cát 
Tường Thiên Nữ thì Bộ Chủ là Bảo Bồ Tát, chư Tôn là Bảo Sinh kèm với 4 vị Bồ Tát 
thân cận là: Bảo, Quang, Tràng, Tiếu. Còn lúc Kết Giới thì dùng Mã Đâu Quán Âm 
(HayagTva). Cả hai điêu này chính là sự tương thừa của Bảo Bộ và Liên Hoa Bộ trong 
Mật Pháp. 


II ) HÌNH TƯỢNG : 


_ Theo Truyền Thuyết Ấn Độ, Cát Tường Thiên Nữ có 4 tay hoặc 8 tay 








-_ Người Ấn Độ còn thờ phượng chung nữ thân Laksmi với Thân Tài Kubera để 
câu xIn sự mạnh khỏe, giàu có thịnh vượng 





Thân Chú của Laksmi-Kubera là: 
OM SRIM SRIYAI KUBERA LAKSMIYAI NAMAR 
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_ Đà La Ni Tập Kinh, quyền 10 ghi là: Tượng Công Đức Thiên, thân đoan 
chính, màu trắng đỏ. Thân có hai tay, trang sức bằng mọi thứ Anh Lạc, vòng xuyến, 
ngọc đeo tai, khoác thiên y, đội mão báu. Thiên Nữ, tay trái cầm Như Ý Bảo, tay phải 
kết Ấn Thí Vô Úy, ngôi trên Đài cao (Nghi Đài). Hình tượng Thiên Nữ rất mỹ lệ đoan 
trang. 


-À 
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_ Cát Tường Thiên Niệm Tụng Pháp ghi là: Dùng gỗ đẹp làm hình tượng, tay 
trái cầm Bảo Châu, tay phải tác Ấn Dữ Nguyện, thân màu trăng như con gái 15 tuôi, 
dùng mọi loại Thiên Y quân quanh thân rất trang nghiêm vi diệu. 





mướn ;BH#TE- SE | 


Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh ghi là: Vẽ hình Cát Tường Thiên Nữ có mắt 
rộng đài, dung mạo tịch tĩnh, đầu đội Thiên Quan (Mão trời) dùng vòng xuyên, Anh 
Lạc trang nghiêm thân, tay phải tác Thí Nguyện Thủ, tay trái cầm hoa sen hông mới 
nỞ. 
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_ Thiên Vương Niệm Tụng Pháp ghi là: Tay trái cảm Như Ý Bảo Châu, tay phải 
tác Dữ Nguyện Ân, thân màu trăng đỏ, tên gọi là Cát Tường Thiên 
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_ Thạch Sơn Đạo Trường Quán ghi là: Tay trái cảm Như Ý Bảo Châu màu 
xanh đê ngang trái tim, tay phải tác Dữ Nguyện Ấn 





Ñâ.. ' 


Sự khác nhau về hai tay câm vật khí đã được các nhà nghiên cứu lý giải như sau: 

_ Tay trái biểu thị cho Phước Đức, tay phải biểu thị cho Trí Tuệ. Tay trái câm 
Như Ý Bảo Châu biểu thị cho Phước Báo trang nghiêm, tay phải tác Thí VÔ Úy Thủ 
biêu thị cho nghĩa ban phước cho chúng sinh khiến họ không còn sự sợ hãi 

_ Tay trái là LÝ, tay phải là TRÍ. Tay trái cầm viên ngọc Như Ý biểu thị cho việc: 
Chủ về Pháp Môn Công Đức Trang Nghiêm thâu nhiếp tất cả các Pháp và dùng Công 
Đức làm nên tảng. Tay phải kết Dữ Nguyện Ấn biểu thị cho tướng Đại Từ ban vui 
khiến cho mãn nguyện của mình và của người 

_ Màu xanh biểu thị cho nghĩa Cứu Độ. Tay trái cầm viên ngọc Như Ý màu Xanh 
biểu thị cho nghĩa: Sẵn sàng đem Phước Đức đã có ban cho chúng sinh, tay phải kết 
Án Dữ Nguyện biểu thị cho nghĩa: Dùng nguyện lực Đại Bi ban Phước cứu Khổ cho 
mọi chúng sinh. 

_ Hoa Sen 8 cảnh biểu thị cho 8 Phước. Tâm Phàm Phu ví như hoa sen chưa nở, 
Tâm Phật là hoa sen đã hé nở . Đây là hoa sen Tâm của Phật Tính, một khi đã khai mở 
được hoa sen Tâm sẽ tự tại tuôn mưa tài bảo cho thể gian. Do vậy Tâm này chính là 
Tâm Bồ Đề và cũng là viên ngọc Như Ý 

_ Đại Nhật Kinh 7 ghi là: Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) là Báu Như Ý, hay mãn tất 
cả ước nguyện thù thắng hiểm có 

Nay tay trái cầm Hoa Sen hé nở tức là Lý thâm sâu của tay cầm viên ngọc Như Ý 


^ 


vậy. 
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_ Ngoài ra còn có Tôn Tượng Š tay 





_ Tại Tạng Truyên Phật Giáo thì Cát Tường Thiên Mẫu là một vị Thần Hộ Pháp 
nữ tính trọng yêu rất được sùng phụng, có ảnh hưởng lâu xa, thường được cúng phụng 
qua hình tượng Phẫn Nộ. 

Hình tượng phẫn nộ của Cát Tường Thiên Mẫu là vị Hung Thân có màu xanh 
lam, tóc trên đầu có màu cam dựng đứng lên, trên mặt trang sức năm đầu lâu, đỉnh đầu 
có nửa vành trăng và lông chìm công, trên khoen tai bên phải có con sư tử nhỏ trang 
sức, trên tai trái đeo một con rắn nhỏ, trên eo đeo số sách, tay phải cầm cây côn đâu lâu 
(khô lâu bỗng), tay trái cầm cái chén đầu lâu chứa đầy máu tươi, trên thân khoác da 
người, ngôi trên con Loa (Lừa Ngựa giao hợp sinh ra con Loa) màu vàng phi hành 
trong ba cõi: trên trời, trên đất, dưới đất. Bên dưới chỗ ngôi của Ngài có treo đầu người 
rũ tóc xuống phía dưới. Phía trước yên ngựa, ở bên dưới có hai hột xúc sắc màu hông 
và màu trăng. Phía sau cái yên có cái túi nhỏ, bên trong chứ đầy độc khuẩn bệnh dịch 


0T, 





Ý nghĩa của hình tượng này là: 

.)Thân thể màu xanh lam, đầu đội mão năm đầu lâu, tóc vàng cam dựng 
đứng biểu thị cho sự phẫn nộ 

Đỉnh đầu có nửa vành trăng biểu thị cho phương pháp của Tôn này là vô 
thượng 

Trên khoen tai bên phải có con sư tử nhỏ biểu thị cho việc lắng nghe Phật 
Đạo 

.)Trên tai trái đeo một con rắn nhỏ tượng trưng cho dấu hiệu của sự phẫn nộ 

.)Trên eo đeo số sách biểu thị cho bản Án chuyên môn ghi chép việc mà con 
người đã gây hoại, tương lai của người ác sẽ bị xử trí băng cách lột da 

.)Tay phải cầm cây côn đầu lâu biểu thị cho việc chuyên môn đôi phó với Quỷ 
ác, A Tụ La 

.)Tay trái cầm cái chén đầu lâu chứa đây máu tươi biểu thị cho hạnh phúc 

.)Trên thân khoác da người biểu thị cho việc vì Đại Nghĩa diệt Thân 

Bên dưới chỗ ngồi của Ngài có treo đầu người rũ tóc xuống phía dưới biểu 
thị cho việc Môn Đô của DỊ Giáo đã bị Ngài giảng phục 

,)Hột xúc sắc màu hồng chủ về việc giết chóc, hột xúc sắc màu trắng chủ về 
việc giáo hóa 

,)Bên trong cái túi nhỏ chứa đầy độc khuẩn bệnh dịch biểu thị cho Tôn này là 
vị Thân chủ về sinh tử, bệnh ôn, thiện ác 

Ngôi trên con Loa màu vàng phi hành trong ba cõi: trên trời, trên đất, dưới 
đất biểu thị cho việc Ngài có danh xưng là Tam Giới Tổng Chủ 
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IV ) CHỦNG TỪ VÀ TAM MA GIA HÌNH : 


Cát Tường Thiên Nữ dùng chủng tử SRI (#Ù, Tam Ma Gia Hình là viên ngọc 
Như Ý. 
_ Bạch Bảo Khẩu Sao ghi là : 
$SRT (# là lấy chữ của Chân Ngôn làm Chủng Tử. ŠA là Bản Tính Tịch, RA là 
xa lìa bụi trân, I là Tai Họa. 
$A Tự Môn (#X) là trừ tâm sai biệt của các Pháp, nhiếp tất cả Diệu Lý Bình Đăng 
của Pháp 
RA Tự Môn (TÄ )là trừ sự nhơ bân của trần nhiễm, nhiếp tât cả Phước Đức Trí 
Tuệ 
I Tự Môn (®%) là trừ tất cả tai họa, nhiếp Quả viên mãn cứu cánh 
Thường cùng với 3 loại tương ưng này mà nhiếp tất cả Pháp. Đó đây, ngang dọc 
đêu nhiếp trì, trùng trùng vô lượng bình đăng, không có cao thấp. Rốt ráo lìa tất cả 
Tướng. Do lìa tật cả Tướng cho nên chứng TỰ CHỨNG TAM BỘ ĐÈ của chư Phật. 
Chứng Tam Bô Đê cho nên các Pháp Chân Tục thảy đều được hiện tiên. Báu Chân 
Đà Ma Ni (Cinta-main) hay mãn ước muốn nguyện câu của tât cả chúng sinh 
_ Lại nữa, SRI nghĩa là Luân Viên Cụ Túc, Tổng Thể Bình Đăng Bất Nhị. ŠSRT do 
3 chữ hợp thành 
Š$A (ƒXY) là Bản Tính Tịch bất khả đắc 
RA () là ly trần bất khả đắc 
I(®§) là tự tại bất khả đắc 
Theo nghĩa của chữ HRÌH thì Ï là Lý Thú tự tại. Chữ RA là chủng tử Bảo Châu 
của Bảo Bộ thuộc Phương Nam. Trân Câu liên nhập vào nghĩa Bắt khả đặc ly trần. Vì 
Ly Trân nên là Như Ý Bảo Châu 
Phạm Võng Khai Đề ghi là: chữ RA là Trần Cấu, lúc thêm Tam Muội Đại 
Không thì hoàn trả tật cả Trần Câu làm vật Báu 
Tam Chúng Phá Địa Ngục Quý ghi là: Vàng, ngọc, trần bảo, nhật, nguyệt, tinh 
thân , Hỏa châu, ánh sảng đều từ chữ LA mà thành 
SRI nghĩa là Bản Tính Tịch, ở tật cả Pháp là Pháp Bình Đắng không có cao thấp 
_ Lại ghi là: SA là Pháp Thân. RA là Báo Thân, I là Hóa Thân. Một Thể của 3 
Thân (Tam Thân Nhất Thể ) là SRI. Y theo lực gia trì này nên đối với chung sinh, ban 
cho Phước Trí nhị nghiêm không hê cùng tận 
_ Lại nói là: 3 chữ này là 3 chữ của 3 Bộ Phật, Liên, Kim hợp Thể thành SRI. 
Chữ SRI này dịch là Cát Tường. Do vậy chữ Hán của Chủng Tử là Danh Hiệu của 
Tôn. Cát Tường cũng là tên gọi của Như Y Bảo Châu 
Sớ 19 ghi là: Cát Tường Như Ý Bảo Châu. Do đó nên biết Chủng Tử, Tam Hình, 
Bản Tôn đêu chỉ một Vật. Một vật cho nên Cát Tường Thiên Nữ tức là Thật Thể của 
Bảo Châu, Thật Thể của Bảo Châu là Bản Tâm của Giá Na (Vairocana) 
Sớ 6 phi là: Liên Hoa Đài Đạt Ma Đà Đô (Padmasana dharma-dhatu) tức là 
Thân Xá Lợi. Nếu chúng sinh giải được Bộ Đề Tâm Ấn này liên đông với Tỳ Lô Giá 
Na (VaIrocana) 


V) ẤN CHÂN NGÔN : c : 
Án và Chân Ngôn của Cát Tường Thiên Nữ có rât nhiêu nhưng vân không ra 
ngoài 3 Án và các Chân Ngôn sau : 
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1) BỊ GIÁP ẤN hay NỘI PHỘC TAM CÔ ẤN: 

_ Tập Kinh 10 ghi là: Công Đức Thiên Tâm Ấn 

Hai ngón út, hai ngón vô danh cài ngược đầu giao nhau trong lòng bàn tay. Dựng 
thăng hai ngón giữa sao cho 2 đâu ngón dính nhau. Hai ngón trỏ đều vịn lưng lóng trên 
của 2 ngón giữa, Hai ngón cái kèm dựng kê nhau 





Ý nghĩa của Ấn này là : 

_ Hai ngón út cùng cài nhau bên trong biểu thị cho Tâm Địa của Pháp Tính tức 
Nội Tương Xoa, hiện Nội Chứng của Thiên Nữ 

_ Hai ngón vô danh như trên là chữ VA (Ä) 

_ Hai ngón cái đẻ trên móng là thêm Điểm Không thành chữ VAM (ä) nghiã là 
dùng Tính của nước TĨNH TRÍ rửa nghiệp phiên não nhơ bần cho chúng sinh và sinh 
ra công đức phước trí 

_ Hai ngón giữa dựng hợp là Bình Đăng Tính Trí. Tôn này là Cát Tường Ma Ni 
Bảo Sinh Như Lai , nên Lưỡng Bộ Nhất VỊ biểu thị cho nghĩa Bât Nhị. Dùng nghĩa đó 
hợp dụng tức là Thể của Bảo Châu 

Hai ngón trỏ dựng, trái phải biểu thị cho Phước Trí nhị Nghiêm. Ngón trỏ là 
chữ HA, nghĩa là Nhân Nghiệp. Suy ra Phước Trí như là Nhân đã được cải sửa vậy 

Nội Phộc Tam Cô Xoa Ấn này là Quân Trà Lợi Đại Ấn, Bình Đăng Tính Trí 
Môn. Đó đây đông thể, nên dùng đông Ấn 

Chân Ngôn dùng Đại Cát Tường Đà La Ni 

TADYATHA: OM_ LAKSMI, ŠSRI-PADME, VASINL DHANADHIPATIL 
GAURIL, MAHA-YASA, PADMA-NETRE, MAHA-JYOTI, DANAYE, RATNA- 
PRABHA, MAHA-SRI , ABHAYA-SENA-SRINIL  SRINI SARVATHA KARYA 
SADHANNI, SINI SINIL NI NI NI NL, NITI NITL INI INIL ALAKSMI NÄŠSAYA, 
SARVA LAKSMI DESA DANAYA SVAHA NAMO SARVA BUDDHA 
BODHISATVEBHYAH SVAHA 


2)BÁT DIỆPÁN: - : 
Chấp hai tay lại g1ữa rông, mở 2 ngón võ danh, 2 ngón giữa, 2 ngón trỏ rôi hơi co 
lại như cánh sen 





_ Thập Nhất Diện Kinh ghi là: Nhất thiết Cát Tường là Cát Tường Thiên, Thiên 
Sư. Án là Bát Diệp Án tức Thai Tạng Như Lai Thân Hội Ấn. Ấn ây tên là Như Lai Cát 
Tường Nguyện Án 
_ Lâu Các Kinh ghi nhận Ấn này là Cát Tường Thiên Nữ Án. Chân Ngôn là: 
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©Om_ VIMALA UGRA VATI SAMBHARA HÙM 

(Tạm diễn dịch là: Hối Đẳng có đấy đủ uy đức lìa cầu nhiễm! Hãy giúp đỡ cho 
con thành fH cuộc sông cao đẹp của Thánh Nhân ) 

Do kết Ấn tụng Chân Ngôn này sẽ mãn nguyện mong ước. Khi tác Pháp này, mọi 
điêu yêu thích đêu được như ý 


_ Tỳ Sa Môn Thiên Vương Kinh ghi nhận Cát Tường Thiên Nữ Ấn là Bát Diệp 
Ấn. Chân Ngôn là: 

NAMO SRT-GANAYA 

NAMO VAISRAVANAYA,, MAHA-YAKSA-RAJA , ADHIRAJAYA 

NAMAH SRIYAYE MAHAÄA-DEVI 

TADYATHA: OM TÄRA TARA, TURU TURU, S$SASTRA SŠSÄASTRA, 
MANI KANAKA, VAJRA, VAIDURYA , MUKTA, NAMALUMKRTA, BHUH - 
SARVA HITA KÃMA, VAISRAVANA, SRI-DEVL MALAM VI EHYEHI, 
GRHNA GRHNA, MASA MASA, DARSAYA SIDDHI DADAHIME 
DARSANA KÃMASYA,DARSANAM PRAKRADAYA MANA, SVÄAHÄ 

(Bài Chú trên có thể diễn dịch là : 

Quy mệnh Cát Tường Chúng Đăng 

Ouy mệnh Tỳ Sa Môn Đại Dược Xoa Vương Căn Bản Vương Đăng 

Kính lễ Cát Tường Đại Thiên Nữ 

Như vá : OM : 

Cứu độ, cứu độ khắp. Nhanh chóng, cực nhanh chóng ban giáo huấn về luật 
giới Thánh sáng tạo vật dụng trang nghiêm là: Ngọc Như Ÿ, vàng, Kim Cương, Lưu 
Ly đem lại sự lợi ích cho tất cả Hữu Tình. 

Hõi Thân Ái Dục! Tỳ Sa Môn Thiên Vương! Cát Tường Thiên Nữ! Bậc Tôi 
Thắng đeo tràng hoa vinh jJHang:” 

Hãy khéo đến gìn giữ câm nắm khắp, thay đổi thay đổi khắp. 

Hãy ban bồ cho con thành tựu Kiến Giải. Khiến cho nhìn thấy điêu yêu thích 
và khiến cho mọi người nhìn thấy con đều khởi ý vui thích 

Nguyện cho con quyết định thành tựu viên mãn) 


3) BẢO BÔ TÁT ÁN : 

Đem 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh cài chéo nhau bên trong lòng bàn tay. Hướng 2 
ngón út ra ngoải cài chéo nhau, bên phải đè bên trái. Co cứng ngón trỏ phải, dựng 
thăng ngón trỏ trái Co 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay. Hợp 2 cô tay. 

Công Đức Thiên Pháp ghi nhận Ấn này là Công Đức Thiên Thí Trân Bảo Ấn 
(Thứ tư). Chân Ngôn là Đại Thân Chú tức Thiện Nữ Thiên Chú. 


Công Đức Thiên Pháp ghi là: Kết Đại Ấn còn gọi là Công Đức Thiên Đại 

Thân Án: Đem 2 ngón vô danh câu móc nhau ở trong lòng bàn tay, dựng đứng 2 ngón 
út sao cho đầu ngón cách nhau một thốn, dựng thắng 2 ngón trỏ dựa đầu nhau, đặt 2 
ngón trỏ trên lóng thứ ba của 2 ngón giữa, kèm dựng thắng 2 ngón cái, đưa đầu ngón 
qua lại 

Chân Ngôn là Đại Thân Chú còn gọi là Thiện Nữ Thiên Chú 

NAMO BUDDHAYA 

NAMO DHARMAYA 

NAMO SANÑGHAYA 

NAMO SRI MAHÄ-DEVAYA 


Z1Jị 


TADYATHA: PARIPURNA CALE, SAMANTA DARSANL MAHA- 
VIHARA GATE, SAMANTA VIDHANA GATE, MAHA-KARYA-PATI, 
SUPARIPURE SARVATHA SAMANTA SUPRATI PURNA, AYANA 
DHARMATE , MAHA-VIBHASITE , MAHA-MAITRE, UPASAMHITE HE! 
TITHU, SAMGRHITE,SAMANTA ARTHA ANUPALANI 

(Bài Chú trên có thê diễn dịch là : 

Quy y Phật 

Quy Y Pháp 

Quy Y Tăng 

Quy Y Cát Tường Đại Thiên 

Như vậy : Hỡi Đẳng Quyên Năng hay ban bồ sự viên mãn thù thăng! 

Đầng Chủ Tế Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp cả nẻo phân ly rộng lớn và 
nẻo kết hợp rộng lớn 

Hãy khéo léo làm cho tất cả mọi nơi đều được đây đủ 

Hãy khiễn cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thăng tôi thượng 

Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho Lý Thú Pháp Tính phóng tỏa ánh sáng màu 
nhiệm rộng lớn khiển cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân 
chính 

Mừng thay Đẳng biểu hiện của lòng yêu thương! 

Đắng chân chính gìn giữ sự lợi ích 

Hãy giúp cho con và chúng sinh đêu gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích) 

Kinh này còn ghi chú là: SVAHA nghĩa là tán khứ. Vì Chú này câu tài vật nên 
không có SVÄHÃ bởi lẽ điêu này chăng dính với SVAHAÄ 


_ Truyên thông khác ghi nhận bài Chú này là: 

NAMO BUDDHAYA 

NAMO DHARMAYA 

NAMO SANGHAYA 

NAMO SRI MAHA-DEVIYA 

TADYATHÃ: (OM) PARI-PURNA-CARE, SAMANTA DARSANE, MAHÄ- 
VIHARA GATE, SAMANTA VIDHA-MANE, MAHA-KARYA-PRATI- 
STHAPANE_ SARVARTHA-SADHNE, SUPRATI-PURE, AYANA DHARMATA, 
MAHA-AVIKOPITE, MAHA-MAITRIE UPA-SAMHITE, MAHA-KLESE SU- 
SAMGRHITE, SAMANTARTHA ANUPALANE SVAHA 

.)Y nghĩa của Đại Thân Chú này là: 

Namo buddhäya: Quy y Phật đắng 

Namo dharmäya: Quy y Pháp đăng 

Namo saủghãya: Quy y Tăng đẳng 

Namo §rT-mahã-devTya: Quy y Cát Tường Đại Thiên Nữ đăng 

Tadyathä: Như vậy, liên nói Chú là 

Om: Nhiếp triệu 

Pari-pirna-care: Viên Mãn Hành, thực hiện tròn đủ 

Samanta-daréane: có thể thây tràn khắp 

Mahä-vihära-sgate: Đại Irú Xứ Bi Ngạn, bờ bên kia của trú xứ to lớn 

Samanta-vidhã-mane: Ý niệm dạy bảo khắp 

Maha-kärya: Đại Sự Nghiệp, sư nghiệp to lớn 

Prati-sthãpanc: An trụ 

Sarvärtha-sädhane: Tất cả nhiêu ích, lợi ích 

Suprati-pũre: Khéo đây đủ, cứu cánh viên mãn 
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Ayäãna-dharmatä: tiếp cận Pháp Tính 

Mäha-avikopite: Đại bất thoái, đại bất hoại 

Mahä-maitrT: Đại Tử 

Upa-samhite:Gân gũi thân cận lợi ích chân chính 

Mahä-kle§e-su-samsrhTte: khéo chân chính giữ gìn lợi ích bên trong sự Phiên 
Não rộng lớn (Đại phiên não) 

Samantãrtha anupälane: Giữ gìn lợi ích của cải cho khắp cả 

Svãhã: Đem đến sự tốt lành 


Ngoài các Ấn Chú trên, Kinh Điền còn ghi nhận thêm một vài Chân Ngôn của 
Cát Tường Thiên Nữ là 

_ Tiểu Chú thường dùng là (Kết Bát Diệp Ấn) 

OM_ MAHAÄ-SRIYAYE SVAHA 

(Ouy mệnh Đại Cát Tường Đăng, viên mãn tốt lành) 


_ Có lúc dùng câu: ALAKSMI NÄSAYA (Tiêu trừ điều chẳng tốt lành) 


_ Thập Nhất Diện Kinh ghi Nhất Thiết Cát Tường Tâm Chân Ngôn là : 

NAMO SRIYAYE OM KILI MILI NIYE  SVAHA 

(Ouy mệnh Cát Tường Đăng. Hãy găm chặt, ngăn chận, ra lệnh khiến cho viên 
mãn tốt lành) 


_ Thành Tựu Viện truyền miệng câu Chú là : 

OM._ SRI-DEVAPUTRASYA, SANTI KURU, SVÄHÄ 

(Quy mệnh Cát Tường Thiên Tư Đăng. Hãy tạo dựng sự an bình văng lặng 
khiến cho viên mãn tốt lành) 


_ Thánh Hiên ghi là: Lúc tu Pháp có thê dùng Ấn : Chặp 2 tay lại giữa rỗng, đưa 
2 ngón cái vào trong lòng bàn tay, co 2 ngón vô danh, đặt 2 ngón cái trên móng 2 ngón 
vô danh liên thành. Chân Ngôn là : 

NAMO RATNA-TRAYAYA BHADRA SRI LOKA SRI RAJA SRI_ 
SUBHA SRI VIMALA SRI VAJRA SRI RANAM SRI PADMA SRI_- 
BRAHMAM SRI ATUBHARA SRI MAHA SRI JÑANA SRI SVAHA 

(Quy y Tam Bảo 

Như vậy: Hiền Cát Tường, Thiên Thân Tôi Thượng Cát Tường, Cam Lộ Cút 
Tường, Long Cát Tường, Thê Giới Cát Tường, Vương Cát Tường, Hoan Hỷ Cát 
Tường, Ly Câu Cát Tường, NKừn Cương Cát Tường, Chiên Đầu Cát Tường, Liên 
Hoa Cát Tường, Phạm Hạnh Cát Tường, Trọng Đám Cát Tường, Đại Cát THờng, 
Trí Cát Tường, viên mãn thành tựu) 


_ Tạng Truyên Phật Giáo còn ghi nhận chữ chủng tử của Cát Tường Thiên Mẫu là 
BHYOH và tùy theo giòng phái truyền dạy Cát Tường Thiên Mâu Chú hoặc Cụ 
Đức Thiên Mâu Chú khác nhau: 


.)Cụ Đức Thiên Mẫu n 
N .E c® .* FT. „ae 
ếY 5Q 0 | Ly bkk£ 


`. 
GOM TIŨM SRIYA DEVI KALI MAHÄ- XKALI HUM BHYOH 
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Phàm cầu đảo tiêu tai, mạnh khỏe, giàu có, cảm tình, hôn nhân, quan lộc, địa vị uy 
thê, trừ chướng thi Thần Chú này hay tiêu trừ Duyên chướng ngại, mau chóng gom tập 
được thuận duyên, cát tường 


.)Cát Tường Thiên Mẫu Chú (Chú ngăn): 
“Cứu lạt mẫu, cứu lạt mẫu, cứu cứu lạt mẫu” 
BHYOH RAKMO, BHYO RAKMO., BHYO BHYO-RAKMO 


.)Cát Tường Thiên Mẫu Chú hay Cụ Đức Phật Mẫu Tâm Chú (Chú dài): 
“Cứu lạt mẫu, cứu lạt mẫu, cứu cứu lạt mẫu, thôn cứu, ca lạp lạt khánh mẫu, 
lạt mẫu, a gia đáp gia, thôn cứu, nhập lộ nhập lộ, hông, cứu, hông” 
BHYOH RAKMO,BHYO RAKMO, BHYO BHYO RAKMO, THUNA 
BHYO, VILARAGACENAMO RAKMO, AVYATA THUNA BHYO, RULU 
RULU, HUM BHYO HUM 
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VI)HÀNH PHÁP : 

Dùng Thiên Nữ này làm Bản Tôn đề tu Pháp Sám Hối tội lỗi thì gọi là Cát Tường 
Thiên Nữ Pháp hay Cát Tường Sám Hỗi Pháp. Man Đà La sử dụng để tu Pháp này gọi 
là Cát Tường Thiên Man Đà La. 

_ Tập Kinh ghi: Nêu muốn tác Pháp thì chọn ngày mông 3, mông 7 tháng Giêng. 
Nên dùng tháng này để vào Đàn ắt Thiên Nữ vui vẻ. Tháng khác thì chăng được. 

Lại nói từ mông 8 cho đến ngày 14 trong tháng, dùng đất bùn sạch tốt làm Thủy 
Đàn rộng 4 khuỷu tay 


_ Công Đức Thiên Pháp ghi là: Dùng gỗ cây mới đốn làm hình Thiên Nữ, thân 
đài một thôn. Chú Sư từ ngày mông một tháng Giêng rưới vảy tăm. Nên ở trước Tượng 
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bày biện mọi thứ cúng dường, ngày ngày đặt thêm bên trên vật cúng dường tốt. Như 
vậy đến ngày l5 sẽ mãn túc ước muôn, người câu đều vừa Ÿ. 

Công Đức Thiên Nữ Niệm Tụng Pháp ghi: Dùng gô đẹp làm hình tượng Thiên 
Nữ, tay trái câm Bảo Châu, tay phải tác Dữ Nguyện Ấn, thân màu trắng như thiêu nữ 
15 tuổi. Dùng mọi thứ áo khoác (Thiên Y) vi diệu trang nghiêm. Hiện hình Thiên Nữ 
cho nên chăng mặc Pháp Y (Áo Pháp), dùng Thiên Y quấn thân. Bên trái vẽ Diệu Kiến 
Thiên Nữ, tay trái nâng Bảo Châu, tay phải tác Thí Vô Ủy. Bên phải vẽ Công Đức 
Thiên Nữ, tay trái ôm cái bát đây hoa, chướng phải hướng ra ngoài. Lại bên trái về 
Biện Tài Thiên Nữ, tay trái cầm cây Tam Kích, tay phải cầm cây kiếm bén. Bên phải 
vẽ Đại Quang Thiên Nữ, tay trái câm mặt trời, tay phải kết Ấn Dữ Nguyện. Lại tiếp 4 
phương vẽ 4 VỊ Thiên Vương có binh lính và vô lượng quyến thuộc vây quanh 


_ Thành Tựu Viện shi là: Thoạt tiên quán chữ AH (#ÄŸ) phóng tỏa ánh sáng lớn 
biến đại địa thành lưu ly, chung quanh có suối chảy ao hô. Trung ương có chữ AH (#§) 
biến thành cung điện báu, ở giữa cung điện có cái Đàn, trên Đàn có Đài sen nở. trên 
Đài sen có chữ SRI (#†) biến thành Như Ý Bảo Châu. Bảo Châu biến thành Cát 
Tường Thiên Nữ, đâu đội mão Ma Ni, diện mạo đoan chính kỳ diệu, tay trái câm Như 
Ý Bảo, tay phải kết Thí Nguyện Ấn, sau lưng có hào quang tròn, ngôi trên hoa sen 
hông. Phạm Vương, Đề Thích, 4 Đại Thiên Vương với vô lượng quyến thuộc vây 
quanh. 

Căn Bản Ấn là Bát Diệp Ấn 

Chân Ngôn là: OM_ MAHAÄA-SRIYAYE SVÄHAÄ 

Sau khi tụng niệm thì niệm Kinh Đại Cát Tường, 12 Danh Hiệu 

Kết Nội Phộc Tam Cô Ấn, tụng Chân Ngôn: TADYATHA : SRINL SRINL 
SARVA KARYA SADHANL SINL SINI, NLNLNINL ALAKSMI NASAYA - 
SVAHA 

Lại tụng Chân Ngôn: OM__ SRI-DEVA-PUTRASYA, SANTI KURU_ SVAHA 


_ Lược Đạo Trường Quán: Kết Địa Giới, bên trên kết Kim Cương Tường, bên 
trong có biến lớn chứa nước § công đức. Chính giữa có núi Tu Di Vương do 4 báu 
trang nghiêm. GIữa lưng Núi có cung điện, ở giữa có Diệu Đàn. CIữa Đàn có tòa sen 
nở. Trên Tòa có vành trăng, giữa vành trăng có chữ SRI (#, chữ SRI biến thành Như 
Y Bảo Châu, Bảo Châu biến thành Cát Tường Thiên Nữ có tướng tốt đẹp viên mãn, 
vi diệu trang nghiêm, tay trái cầm Như Ý Bảo Châu, tay phải kết Ấn Thí Nguyện, đỉnh 
đâu và lưng có hảo quang tròn, quyến thuộc vây quanh. 

Ngoài ra còn có nhiêu nghi thức tu trì khác như: Cát Tường Thiên Nữ Cúng 
Dường Thứ Đệ, Nhập Ngã Ngã Nhập, Quán Tưởng Trì niệm, Hộ Ma, Cát Tường Đa 
Văn Đông Thể Quán... 

Theo truyền thông Mật Giáo thì Cát Tường Thiên Nữ còn có người em gái tên là 
Hắc Nhĩ (Krsna-karna). Hai chị em cùng đi chung với nhau chắng rời. Chị tên Cát 
Tường, đi đến đâu đều đem lợi ích đến đó. Em tên Hắc Nhĩ, đo có lỗ tai màu đen mà 
có tên, xưa dịch là Hắc ám. đi đến đâu đều gây nên sự tôn hoại. Do đó hai chị em 
(Công Đức Thiên, Hắc Ám Nữ) biểu thị cho nghĩa Phước Họa Tương Tùy. Chính vì 
lý do này mà tín ngưỡng Cát Tường Thiên Nữ ngày càng giảm dân. Sau này, tại Nhật 
Bản rất tôn phụng Biện Tài Thiên Nữ là Nữ Thân tăng ích phước đức thay cho Cát 
Tường Thiên Nữ 

Thây truyện răng: Lúc cúng Cát Tường Thiên thì nên cúng cả Thân này (Hắc 
Nhn). Các việc như chuẩn mực, 7 ngày chia làm 3 lân. Hoặc trước sau chỉ có 7 ngày. 
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Có điêu nhà thật của Hặc Ám, nếu hành ở nơi rừng Trúc thì đừng đốt lửa 

Hắc Nhĩ có chủng tử là KA (ÄÄ\). Tam Muội Gia hình là chày Độc Cổ. Ấn là Phô 
Ấn. Chân Ngôn là: 

OM_ KALA SRI, SVAHA (Quy mệnh Hắc Thiên Cát Tường, thành tựu tốt lành) 

Thứ tự Pháp Thí: Tâm Kinh (3 quyển) Kim Cương Bát Nhã Kệ Quang Minh 
Chân Ngôn Phát Tâm Bỏ Đề (100 biên) Tam Muội Gia Giới (100 biến) Bản Tôn 
Chú (100 biên, hoặc 1000 biến) 


_ Khẩu truyền là: Dùng Tùy Câu Đà La Ni. Vì Hắc Nhĩ là Hộ Pháp của Tùy Câu 
cho nên tụng Tùy Câu Chú, Hăc Nhĩ sẽ chắng gây chướng ngại 

(Cát Tường Thiên Pháp, lúc Tán Niệm Tụng thì tụng Tùy Cầu Chân Ngôn 108 
biến . Có Kinh ghi là: Tùy Câu Pháp giải thoát Hắc Nhĩ) 

Tùy Câu Đà La Ni Kinh ghi là : 

Người thọ trì Tùy Cầu 

Kứm Cương Bí Mát Chủ 

Hộ Thể Tứ Thiên Vương 

Cam Lộ Quản Trả Lợi 

Vô Năng Thắng Minh Phi 

Hắc Nhĩ, Cát Tường Nữ 

Đo trì Mát Ngôn này 

Ngày đêm thưởng tùy toại Theo sát làm cho vừa ÿ) 

Hay mãn các Nguyện khác 

Đại Tùy Câu Tùy Tâm Chân Ngôn là: 

G@M BHARA BHARA,  SAMBHARA SAMBHARA,  INDRIYA 
VISODHANI,HŨM HỦŨM, RURU CALE, SVÄHÄ 

(Hãy giúp đỡ đảm nhận, chân chính giúp đỡ đảm nhận, tĩnh trừ các căn, khủng bố 
và lay động Nội trần với Ngoại Trân khiến cho viên mãn cát tường) 
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CA LẦU LA 


Ca Lâu La, tên Phạn là Garuda, tên Tây Tạng là Nam-mahah-ldin. Hán dịch 
có các tên gọi là Ca Lưu La, Ca Lầu La, Ca Lâu La, Kim Sí Điều, Diệu Sí Điều, Thực 
Thổ Bi Khổ Thanh. Là một loại chim Thân to lớn hoặc sinh vật giỗng chim, xuất hiện 
trong thân thoại của Ấn Độ Giáo và Phật Giáo 

_ Trong An Độ Giáo thì Ca Lâu La là một vị Thân được biết đến như là vật cỡi 
của Thượng Đề Visnu, biểu thị cho sức mạnh to lớn của vũ trụ có thể ngăn chận được 
mặt trời. 





Sử thi Mahä-bharata ghi nhận: “Cha của Garuda là Tiên Nhân (RsI) Kašyapa. 
Ông có hai người vợ là Vinata và Kadru, con gái của Prajäpathi-daksa. Kašyapa 
dựa theo lời khẩn câu của vợ mình, ban cho họ thành tựu được sự mong muôn của 
mình. Vinata nguyện có 2 con trai, Kadru nguyện sinh ra một ngàn con răn (Näga) 
như là con trai của mình. Hai bà đều sinh ra trứng, sau khi ấp trứng thì các quả trứng 
của Kadru sớm nở thành một ngàn con răn, khi đó trong một thời gian dài, 2 quả trứng 
của Vinata chưa nở ra được. Vì thiếu kiên nhẫn nên Vinata phá vỡ một quả trứng và 
sinh ra đứa con bị biến dạng, chỉ có nửa thân trên là con người. Do việc này mà Vinata 
bị nguyên rủa phải làm nô lệ cho em gái Kadru trong một thời gian rất dài, cho đến khi 
đứa con thứ hai được sinh ra thì Vinata mới thoát được sự nguyên rủa ấy. Con trai đầu 
tiên của Vinata bay đi và trở thành Aruna (Lê Minh Thân), một trong các Vasu, tỏa 
ánh sáng màu đỏ như mặt trời mọc vào buổi sảng, và là vị Thân đánh xe ngựa cho 
Thân Mặt Trời (Sũrya) 

Sau một thời gian dài, quả trứng thứ hai của Vinafa sinh ra Garuda tỏa ánh sáng 
lửa rực rỡ xông thăng lên trời như muốn thiêu đốt hết cả Thế Giới, khiên cho chư 
Thiên và chúng Thân kinh sợ, nhận lầm là Hỏa Thiên (Agni-deva) nỗi giận. Sau khi 
biết được là Garuda sinh ra đời nên đi đến lễ bái, tán tụng 

Khi biết mẹ mình là Vinata bị làm nô lệ, Garuda liên đến gặp tộc Rắn tìm hiểu 
điêu kiện cân thiết đề đôi lại sự tự do cho mẹ của mình. Loài răn yêu cầu Garuda phải 
lây được rượu thuốc bất tử (Amrta) do các Thiên Thân canh giữ... để trao đồi. 

Do uy lực phi phàm, Garuda đánh bại các Thiên Thân, lây được rượu thuốc bắt tử. 
Trên đường về, Garuda gặp Thân Visnu hứa ban cho Garuda sự bất tử mà không cân 
phải uông rượu thuốc Amtra và chọn Garuda là tòa ngôi của mình đồng thời đem hình 
tượng ây vẽ trên là cờ của minh. Sau đó, Garuda bị vua Trời Indra truy đuổi và dùng 
Thân Thông giáng phục. Vì không thể dùng sức mạnh thắng được Garuda, nên Indra 
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yêu câu Garuda giao lại rượu Bất Tử bằng cách rải rượu lên đám cỏ và cho phép 
Garuda được dùng loài răn làm thức ăn 

Cuối cùng, aruda đem rượu bất tử rải trên đám cỏ trước mặt tộc răn, giải thoát 
kiếp nô lệ cho mẹ Vinata, và yêu câu tộc răn phải tây rửa thanh tịnh trước khi dùng 
rượu bất tử. Trong khi tộc răn thực hiện sự tây rửa thì Indra đi vào đám cỏ lây rượu bất 
tử đem về cõi Trời. 

Khi tây rửa xong, tộc rắn quay về đám cỏ, cô gắng liễm rượu bất tử còn sót lại 
trên bãi cỏ, do vậy lưỡi của tộc rắn bị chia hai và tự lột da như là một loại bất tử. 

Từ đó trở đi, Garuda trở thành đồng minh của chư Thân, gắn kết chặt chẽ với 
Visnu và là kẻ thủ không đội chung trời với loài răn. 

Garuda có 6 người con trai (Sumukha, Suvarna, Subala, Sunama, Sunethra, 
Suvarchas) có sức mạnh tuyệt vời và không có lòng Từ Bi, nguôn sông của họ là loài 
răn và Visnu là người bảo vệ họ” 





Garuda là kẻ thù truyện kiếp của loài răn Näøa và hay ăn thịt rắn. Hình ảnh của 
Garuda thường được sử dụng như sự quyên rũ hoặc lá bùa để bảo vệ người mang nó 
khỏi bị tân công bởi con răn độc. 

Garudi-vidya là câu Thân Chú chống lại chât độc của rắn trừ bỏ tất cả các loại 
ác 

©Om namo bhaøavaíde øarudaya šrIr-visnu- vara-vahanaya  trailokyva- 
paripujitäya vajra-nakha-tundäyva vajra-paksälankrta-Sariräya, aveSaya 
aveSava, chychi mahäã-øaruda dusta visam chindhi chindhi, äveSaya 3veSaya, 
chychi maha-øaruda dusfa-raksasamš chỉndhi chỉindhi, äveSaya äve$Saya 
chychi mahäã-øaruda baddho hùũm phat svähä 





Garuda được mồ tả qua thân thê vàng của một người đàn ông mạnh mẽ với 
khuôn mặt trăng có mỏ và đôi cánh màu đỏ của con đại bàng, đội vương miện. 





Garuda còn được minh họa theo hình tượng là: đeo con răn AdisSesa ở cô tay trải, 
đeo con rắn Kãlika ở cô tay phải, dùng con rắn Taksaka làm dây thắt lưng, con răn 
Karkotaka là vòng đeo cô, hai con rắn Padma và Mahäã-padma là vòng đeo tai, con 
rắn Sañkachuda tô điểm mái tóc, con rắn Vasuki bò sau gáy quàng ngang hai vai 





Trong truyền thông Yoga của Ấn Độ, Garuda có năm hình thức Satya, Suparna, 
Garuda, Tarksya, Vihage§vara biểu thị cho năm luồng khí Prana, Vyana, Udana, 
Samana, Brahma giúp cho Hành Giả Du Già (Yogi) có thê kiêm soát được Prana- 
vama đánh thức luống hỏa xà Kundalini dẫn đến cấp độ cao hơn của tâm linh 

Trong chiến tranh, Garuda được xem là biêu tượng của chiến binh mạnh mẽ tiêu 
diệt kẻ thù một cách nhanh chóng 
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Trong Krspa-avafar, Garuda đóng một vai trò quan trọng giúp cho Krsna vả 
Satyabhama giết chết Narakasura. Trọng dịp khác, Thượng Đề Hari (Visnu) cỡi trên 
Garuda đến cứu các tín đồ voi Gajrendra. Truyên thuyết nói răng khi cánh của Garuda 


tung bay sẽ tụng kinh Vệ Đà 





Thân Chú tán tụng Garuda là: 

©Om_ Tat purusäya vidmahe 

Suvarna-paksäya dhimahi 

Thanno øarudah prachodayäath 

©Om_ Hriữmm Hrùũm hrimm hrm bhirundayai svahä 


_ Theo Phật Giáo thì Garuda là loài chim Thân cư ngụ trên cải cây to lớn của bốn 
thiên hạ, bắt Rông làm thức ăn. Y theo sự ghi chép của Phật Điền thì đôi cánh của Ca 
Lâu La do đan kết mọi vật báu mà thành, cho nên xưng là Kim Sí Điều hoặc Diệu Sí 
Điều. Loài chim này có thân thê rất lớn, khi giương mở hai cánh, rộng hơn ngàn dặm, 
thậm chí lớn đến hàng trăm vạn dặm. Loài chìm này là một trong tám Đại Bộ Chúng, 
cùng với Trời, Rông, A Tu La.... cùng ngôi với nhau dưới Tòa nghe Đức Phật nói 
Pháp. Ngoài ra, Garuda còn nhận sự chỉ định của vua Trời Đề Thích (Sakra) phòng vệ 
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núi Tu Di (Sumeru) với cõi Tam Thập Tam Thiên (Träyastrimása) tránh khỏi sự tân 
công của A Tu La (Asura) 





.))Thám Huyền Ký 2 nói là: “Ca Lưu La, tên gọi mới là Yết Lộ Trà, Đây là Diệu 
Sí Điều, cánh của chim có màu của mọi loại báu trang nghiêm, chăng phải chỉ có 
vàng” 

,)Câu Xá Quang Ký 8 nói là: “Yết Lộ Trà là Đỉnh Anh (chỗ gô lên trên đỉnh 
đâu), hoặc có tên gọi là Tô Bát Lạt Ni (Suparmi) tức là Diệu Sí. Xưa nói là Sí Kim 
Điều chăng phải là chỗ thây chính đúng vậy” 

.)Kinh Hải Long Vương ghi nhận là: “Loài chim này có hai cảnh cách nhau 306 
vạn dặm, chỉ dùng một chân dung chứa cả cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvTpa)” 

.)Phân bên dưới của Pháp Hoa Văn Cú 2 nói rằng: “Ca Lâu La là Kim Sí có 
cánh màu vàng, ở trên cải cây to lớn của bỗn thiên hạ, hai cánh cách nhau 360 vạn 
dặm” 

.)Kinh Luật DỊ Tướng, quyền 49 nói là: “C1ó được quạt ra từ loài chìm này, 
nếu vào mắt người thì người ấy bị mất ánh sáng (bị mù)”. 

.)ÀQuán Phật Tam Muội Hải Kinh, quyên 1 ghi chép là: “Loài chím Hy do 
nghiệp bảo cho nên được các gió, nếu vào mắt người thì người ây bị mất ánh sáng” 

Kinh này lại nói răng: “Lại Kim Sí Điều có tên gọi chính đúng là Ca Lâu La 
Vương ở trong loài chìm sung sướng được tự tại. Do nghiệp báo nên loài chìm này ăn 
các Rông. Ở Diêm Phù Đề (Jambu-dvipa:Nam Thiệm Bộ Châu) một ngày ăn một 
Long Vương với 500 con Rông nhỏ, ngày hôm sau ở Phất Bà Đề (Pũrva-videha:Đông 
Thắng Thân Châu) ăn một Long Vương với 500 con Rông nhỏ, ngày thứ ba lại ở Cù 
Gia Ni (Aparagodanrya:Tây Ngưu Hóa Châu) ăn một Long Vương với 500 con Rồng 
nhỏ, ngày thứ tư ở Uất Đan Thiên Việt (Uttara-kuru:Bắc Câu Lô Châu) ăn một Long 
Vương với 500 con Rông nhỏ.... Khi giáp vòng hết thì trở lại chỗ ban đầu, trải qua tám 
ngàn tuôi thời loài chim này hiện ra tướng bị chết” 

)Bồ Tát Tòng Đâu Suất Thiên Giáng Thân Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ 
Kinh, quyền 7 lại ghi răng: “Km Sĩ Điều Vương có thân dại tám ngàn do tuân, hai 
cánh, mỗi cánh dài bốn ngàn do tuân, dùng Rông làm thức ăn” 

,)Trường A Hàm Kinh, quyền 19 nêu rõ: “Có bốn loại Kim Sí Điều sinh từ 
trứng, sinh từ thai, sinh từ âm ướt, sinh hóa sinh. Kim Sí Điều từ trứng sinh có thể ăn 
Rông từ trứng sinh. Kim Sí Điều từ thai sinh có thể ăn Rông từ thai sinh, từ trứng sinh. 
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Kim Sí Điều từ âm ướt sinh có thể ăn Rồng từ âm ướt sinh, từ trứng sinh, từ thai sinh. 
Kim Sí Điều từ hóa sinh có thể ăn Rông từ hóa sinh và các loại Rồng khác”. 

,)Kinh Niết Bàn nói là: “Loài chim này ăn hết bảy báu của loài Long Ngư?” 

)Kinh Tăng Nhất ghi nhận là: “Một ngày một Long Vương lớn với 500 con 
Rông nhỏ, giáp vòng đến bốn Thiên Hạ rôi trở lại chỗ ban đầu theo thứ tự mà ăn, Khi 
mệnh chung thời các loài Rông phun ra chất độc nên chăng thê ăn được, bị lửa đói 
thiêu đốt, rung động từ cái cánh thắng đến bên dưới đến bờ mé của Phong Luân, bị gió 
thối nên quay trở lại bên trên, cứ đi rôi quay trở lại bảy lần, không có chỗ dùng chân, 
liên lên trên đỉnh núi Kim Cương Luân chịu chết. Do ăn các loài Rông nên khí độc 
trong thân thịt phát ra lửa tự thiêu đốt. Nan Đà Long Vương (Nanda-näga- -18Ja) SỢ 
thiêu đốt núi báu nên tuôn mưa dập lửa, tthân thịt tiêu tan chỉ còn lại trái tim thuần màu 
Lưu Ly xanh. Luân Vương lây được nó thì dùng làm châu báu, Đề Thích có được nó 
thì làm viên ngọc giắt trong búi tóc” 

,)Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, quyền 1, phẩm Tựa ghi nhận 4 vị Ca Lâu 
La Vương (Garuda-raJa) là: Đại Uy Đức Ca Lâu La vương (mahä-teJa), Đại Thần Ca 
Lâu La vương (mahä-käya), Đại Mãn Ca Lâu La vương (mahä-pũrna), Như Y Ca Lâu 
La vương (maha-rddhiprapta) 


_ Trong truyền thuyết của Phật Giáo. Do Ca Lâu La dùng Rông làm thức ăn cho 
nên loài chim này là khắc tinh của loài Rồng. VI Ca Lâu La củng với loài Rông đêu 
kính sợ Phật Pháp, nhân đây ngay lúc Rồng bị móng vuốt của Ca Lâu La chụp bắt, nếu 
Rông dùng áo Cà Sa của Tăng Nhân phủ lên thân thì Ca Lâu La liên chắng dám bắt ăn 


_ Trong các Kinh Điền Đại Thừa, hình tượng của loài chim này phân nhiêu là mô 
phỏng tư thê bắt các loài Rông đê làm thức ăn, hoặc là thân người đâu chim 
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Hoặc có hình tượng là mặt người, trên eo lưng trở lên là thân người, phân bên 
dưới là thân chim 
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_ Do tính cách dũng mãnh của Ca Lâu La (Garuda) nên Mật Tông dùng Tôn này 
tượng trưng cho Tâm Bồ Đề dũng kiện. 

Lại có thuyết cho răng Ca Lâu La là Hóa Thân của Phạm Thiên (Brahma), Tỳ 
Nữu Thiên (Visnu), Đại Tự Tại Thiên (Maheé$vara hay SŠiva). Hoặc nói là Hóa Thân 
của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (Mamjiuári) hoặc là Hóa Thân của Bô Tát Quán Thể Âm 
(Avalokitešvara) 


_ Tạng truyền Phật Giáo còn ghi nhận nhóm 5 Garuda tương ứng với 5 màu biểu 
thị cho 5 nguyên tô: đât (màu vàng), nước (màu tráng), lửa (màu đỏ). Gió (màu đen), 
hư không (màu xanh dương, xanh lục hay màu tạp sắc) 





km 
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Hoặc Garuda tạp sắc có màu vàng dưới eo lưng (đất) màu trăng từ hông đến rốn 
(nước), màu đỏ từ rỗn đến cổ họng (lửa) màu đen tử căm đến trán (g1ó) mảu xanh 
dương hay xanh lục trên đỉnh đầu (Trí Tuệ). Lông cảnh của Garuda tạp sắc này có năm 
màu như ánh sáng của câu vòng tỏa khắp mười phương, tượng trưng cho nguyên tô hư 
không 





_ Truyện thông Nyingma của Tây Tạng ghi nhận Garuda là thân tướng phẫn nộ 
của Đức Liên Hoa Sinh (Padma-sambhava), Garuda được tôn kính như là vị Hộ Pháp 
bảo vệ kho tàng bị che dâu (Gter-ma). 


_Tạng Truyện Phật Giáo còn ghi nhận răng: Vì muốn khiến cho người tu trì 
Chính Pháp đạt được sự gia trì thuộc Thân Ngữ Ý của chư Phật, thoát khỏi và tiêu trừ 
các loại chướng ngại trên việc tu hành với trong sinh hoạt. ..thuận lợi để đạt đến bờ bên 
kia của sự sông chết, cho nên chư Phật, chúng Thánh ở mười phương hóa hiện làm 
Kim Cương Thủ Tam Tôn Hợp Nhất Phẫn Nộ Tôn. Trong đây, Thân (Kãya) của 
các Ngài hóa thành Kim Sí Điều (Garuda), Ngữ (Vãk) của các Ngài hóa thành Mã 
Đâu Minh Vương (Hayagrrva), Ý (Citta: Tâm) của các Ngài hóa làm Kim Cương 
Thủ (Vajra-pami). Bởi thế, vị Tam Thân Hợp Nhất Phẫn Nộ Tôn ây chắng phải là ba 
Tôn: Đại Băng Kim Sí Điều, Mã Đâu Minh Vương với Kim Cương Thủ hợp làm một, 
mà trên thật tế là Tông Thể Thân Ngữ Ý của hết thảy chư Phật, chúng Thánh ở mười 
phương hợp làm một thân 
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\Ð 


.)ằChữ chủng tử của Phẫn Nộ Tôn này là: 3 (HUÙM) 
.)Thân Chú là: 
“An, ban tra ba ni, hải nha cơ hoa, ca lộ đạt, hồng phôi” 
: m cm HH. " ở ä B . 
ÑnEx[3urÂsrs|Se ông 
_ `3 


OM_ VAJRA-PÄNI HAYAGRIVA GARUDA HŨM PHAT 


_ Trong Kim Cương Giới Man Đa La (Vajra-dhatu-mandala): Một trong năm 
Đức Phật là Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi-buddha) ở phương Bắc, 
ngôi trên tòa Ca Lâu La, biểu thị cho ý là Đức Pháp Vương dẫn nhiếp tất cả, không 
có øì chẳng quy nhiếp được 





_Trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala), tại phương Nam 
của Ngoại Kim Cương Bộ Viện có xếp bày vị trí của Ca Lâu La và các quyên thuộc 
Tôn Hình: Thân người đầu chim có hai cánh chim sau lưng, màu vàng ròng, hai 
tay câm nắm các con Rông. 





ì '\_—£: 5/7 
<2 272/71A 





Chữ chủng tử là: GA (?Ù 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (ống sáo). 





Tướng Ấn là: Ca Lâu La Ấn, lại gọi là Kim Xí Điều Vương Ấn. Hai ngón cái 
giao quân nhau, giương mở hai bản tay như thế xoải cánh, kết hình của Kim Xí Điều, 


động ba lần như dạng bay. 
% 





Chân Ngôn là: 
#&w t4 
OM KSIPA SVAHA 


Hay @1{4& 4C - 
OM_ PAKSA SVÃHÃ 
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„Ca Lầu La Nam (Garuda): 
Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, thân người đầu chim, trương cánh, thôi sáo 
(hình bên trái) 


"ao ca 
đố 777 TT] mì ` 








Chữ chủng tử là: GA (?Ù 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (ống sáo). 





Tướng Ấn là: Ca Lâu La Ấn, lại gọi là Kim Xí Điều Vương Ấn. Hai ngón cái 
giao quân nhau, giương mở hai bàn tay như thế xoải cánh, kết hình của Kim Xí Điều, 
động ba lần như dạng bay. 





Chân Ngôn là: 
;&d 1Œ 
GOM KSIPA SVAHA 
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Hay  t{4 1á 
OM_ PAK$A SVÃHÃ 


„Ca Lầu La Nữ (Garudgh): 
Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, thân người đầu chĩm, trương cảnh, câm vỏ ôc 
(Pháp Loa) nhìn ngó thôi loa (hình bên phải) 





Chữ chủng tử là: GA (?Ù 
Tam Muội Gia Hình là: Nhạc khí (Pháp Loa Bồi:vỏ sò). 
Ị 
\U "1 


Tướng Ấn là: Ca Lâu La Ấn. 





Chân Ngôn là: 
“đ& 4& 
OM KSIPA SVAHA 


Hay @1{4 lC - 
OM_ PAKSA SVÃHÃ 


_ Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Giáo Vương, Phẩm Kim Sí Điều Vương 
chi chép là: 

Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lại quán cung Trời Tịnh Cư rôi bảo Văn Thủ 
Sư Lợi Đông Chân Bô Tát răng: “Văn Thù Sư Lợi ! Ở trong Đại Giáo của ông là điều 
mà tất cả Như Lai đã khen ngợi tùy vuIl, thuận Đại Chân Ngôn Hạnh, khiến cho tất cả 
hữu tình nhập vào Tam Muội Ga Đàn, học thông năm loại Địa, Thủy, Hỏa, Phong, 
Không. Do biết điều này cho nên thông đạt ngôn ngữ của tât cả hữu tình, cảnh giới 
chắng thể nghĩ bàn, thành được Kim Sí Điều Vương Chân Ngôn Hạnh, dùng thân 
thông ngộ phương tiện thông đạt này mà đêu được thành tựu tất cả Pháp của Thê Gian 
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và Xuất Thê Gian, cho đến thảy đều thông đạt tất cả Pháp của thân Bàng Sinh với các 
Kim Sí Điều Vương” 

Lúc đó ở trong Bồ Tát Đại Chúng, Km Sĩ Điều Vương cùng với vô lượng Kim Sí 
Điều vây quanh, tử chỗ ngôi đứng dậy, đi đến trước mặt Văn Thủ Sư Lợi Đại Bỏ Tát, 
cúi đâu mặt lễ bàn chân, quỳ dài chắp tay rồi bạch với Văn Thù Sư Lợi rằng:”Tôi trụ ở 
địa vị Bô Tát, đối với Giáo Vương này, vì lợi ích an vui cho các hữu tình cho nên nói 
một trăm loại Pháp thời quá khứ. Nguyện xin Đại Bô Tát tùy vui hứa cho nói” 

Văn Thù Sư Lợi Bô Tát nói: “Vì lợi ích của hữu tình nên nay ông hãy nói” 

Thời Kim Sí Điều Vương dùng sức uy thân của Đức Phật, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
vui mừng hớn hở. 

Văn Thù Sư Lợi nói:°Ông nên tuyên nói một trăm loại Pháp thời quá khứ kèm với 
Pháp Yếu sâu xa bí mật áy” 

Bây giờ Kim Sí Điều Vương liên nói Chân Ngôn là: 

Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam (1) A bát-la để (2) hạ đa (3) xả tát na 
nam (4) đát nễ dã-tha (5) Án xả cú na (6) ma hạ xả cú na (7) vĩ đán đa (8) bả khất- 
xoa (9) tát phộc bả nắng (10) nga na ca (11) khư khư, khư hứ khư hứ (12) tam ma 
dã (13) ma nô tát-ma la (14) hông, để sắt-xá (15) mạo địa tát đát-vũ (16) chỉ- 
nương bả dã để (17) sa-phộc hạ (18) 

411417 4S ÄÑữaá'ñ tRñ®@& 
17% %iX#4 Ä14i1#4 7 71(& Hể 447144 i44 iq&jđ& 
f4 ãA4#q€{á đ3 #@ñS4 §r(đ 

NAMAIHN  SAMANTA BUDDHANAM APRATIHATA-SASANANAM 
TADYATHAÄA:OM_ ŠSAKUNA MAHAÄSAKUNA VITAMTA-PAKS$A _ SARVA 
PANAGANAKA KHAKHA KHAHI KHAHI SAMAYAM-ANUSMARA HŨM 
TISTA BODHISATVO JÑAÄPAYATI SVAHA 

Khi Kim Sí Điều Vương nói Chân Ngôn xong. 

Tiếp sẽ nói một trăm loại Pháp thời quá khứ: Triệu Rông, sai khiến Rông, bắt 
Rông. Hoặc có người bị Rông cắn với người chăng bị căn đêu khiến cho Thân sáng tỏ, 
nói tât cả việc quá khứ, vị lai. Triệu răn, đánh phạt răn lây chât độc, bắt diễn tuông mà 
chắng bị trúng độc, triệu tật cả độc, hoặc vừa xứng ý niệm, hoặc ý tác Pháp... 

Người trì tụng thọ Trai Giới, nhịn ăn ba ngày, hoặc nhịn ăn 12 ngày. Ở bên cạnh 
bờ sông dùng phân ngũ sắc xây dựng Mạn Trà La (Đàn) rộng sáu khuỷu tay, vẽ tám 
đóa hoa sen tám cánh, chính giữa vẽ Đức Phật với tướng Thuyết Pháp, bên phải Đức 
Phật dùng phân vẽ Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với tướng chấp tay chiêm 
ngưỡng Đức Phật, bên trái Đức Phật vẽ Na La Diên Thiên với bốn tay cầm bôn loại 
khí trượng tiêu biểu, gần Na Na Diên vẽ Kim Sí Điều Vương với hình khủng bồ rất 
đáng sợ, gần Kim Xí Điều Vương vẽ A Lô Nõa Thiên, ở phía sau Đại Thánh Văn Thù 
vẽ Vô Tuệ Bô Tát với Thiện Tài Đông Tử, Tu Bô Đề chắp tay an trụ. Như vậy gọi là 
Trung Đàn 

Tiếp Ngoại Viện ở phía Đông của Đàn, dùng tro màu trắng vẽ chày Kim Cương, 
bên trái (phía Nam) dùng bụi than vẽ cây kiếm, bên phía Băc dùng màu vàng vẽ cây 
gậy, bên phía Tây dùng màu đỏ vẽ sợi dây. Như vậy Ngoại Viện an trí Mạn Trà La 

Vẽ xong, bốn bên nên dùng ba loại thức ăn có vị ngọt để cúng dường. 

Ở trên Đàn Ây, rải mọi thứ hoa với mọi thứ hương xoa bôi, hương bột và để Át 
Già, Hiên Bình chứa đầy nước thơm, đốt An Tất Hương, tụng Căn Bản Chân Ngôn 
thỉnh tất cả Thánh Chúng. Đôi trước Đàn này nên làm cái lò Hộ Ma, dùng than không 
có khói nhóm lửa, đem gỗ Khư Đà La ném vào. Đối với tất cả hữu tình khởi Tâm Đại 
Từ, làm tòa Rông để ngôi. Dùng cây Xà Thích tâm ba vị ngọt (Lạc, Mật, Bơ) rôi ném 
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vào trong lò 1008 biến, liên thành tựu tướng thây, tức có chúng răn đi đến. Liên hiễn 
Át Già, nên biết thành tựu Pháp Chân Ngôn. Nên tụng Chân Ngôn, tác lời Nguyện 
là: Nguyen cho Pháp Chân Ngôn được T: át Địa”. Liên tụng Căn Bản Chân Ngôn phát 
khiên. Dùng nước Át Già, tùy tụng Chân Ngôn, trước tiên rưới lên hết thảy thức ăn 
uống, hương hoa cúng dường rôi ném vào trong nước sông. Từ đây vỀ sau, mọi việc 
làm: Câu Triệu, câm chỉ tât cả loài độc, tùy tụng thành tựu”. 


_ Trong Pháp Tu của Mật Giáo, dùng Ca Lâu La Vương (Garuda-raJa) làm Bản 
Tôn, là Bí Pháp Tu đề trừ bệnh hoạn, ngừng dứt mưa gió, tránh sâm sét dữ.... 

Y theo Ca Lầu La và Chư Thiên Mật Ngôn Kinh ghi chép: Phàm trì Pháp Môn 
này thì trên Trời dưới Trời đêu chăng thể vượt qua.. không chỉ mọi người, oán địch và 
Quý Thân chắng dám gân, lại là bậc Tôi Thắng trong các Pháp thành tựu Tất Địa. 

Căn cứ trong Giác Thiên Sao Ca Lâu La Pháp Chư Quỹ ghi chép: Tu Pháp 
này có thể được lợi ích ở thời Mạt Pháp, nhanh chóng linh nghiệm, được Công Đức 
của tất cả Bảo Điều Vương Tâm Thành Bảo Châu, Hành Nhân được báu ở cung 
Rông, được Cam Lộ ở trên Trời, được Tài Bảo, giáng mưa tuyết, Long Vương đến, trừ 
nạn rắn cắn, dẹp tan quân trận, điêu phục oan gia, Pháp kính yêu (kính ái pháp), trừ 
bệnh, kêu gọi người ở xa, triệu các loài Cá.... 

)Bạch Bảo Khẩu Sao, quyền 150, Pháp Kim Sí Điều nói, nếu muốn tu Pháp 
Tăng Ích của Ca Lâu La, nên như Pháp sau đây đã nói: “A Vĩ Xa Pháp nói rằng: xoa 
lên một cái đản nhỏ, đặt Hương Hoa, thức ăn uông, tụng Chân Ngôn 108 biến, thì hiện 
thân, ät nói lẫy thuộc sông lâu, viên ngọc báu Như Ý trong cung Rông. 

Phẩm Điều Vương nói rằng: “Cánh chim công làm Hộ Ma thì đây đủ Tài Bảo. 
Lại nói, nếu cầu vàng nên đốt lông cánh của con chim”. 


——— 


( ầ “ca 
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HUYNH HOẶC THIÊN 


Huỳnh Hoặc Thiên, tên Phạn là Pingala, dịch âm là Băng Nga La. Tôn này 
đồng Thể với Nhật Thiên (Aditya-deva), là một trong 20 Thiên Hộ Thế ở phương 
Nam của Ngoại Kim Cương Bộ trong Kim Cương GIới Man Đa La, là Du Hư Không 
Thiên trong Š loại Thiên 

Xưa kia hoặc nói Pingala là con yêu (ái tử) của Ha Lợi Để Mẫu (Hãrtye-mätr) 
nhưng xem ra có sự khác biệt với Tôn này. Như PInga là nghĩa của màu hoàng hôn 
(xích hạt), màu vàng đất (hoàng hạt) là tên gọi Thị Giả của Thái Dương ắt cùng với 
nghĩa của Hỏa Diệu Tình có sự khê hợp, nhưng tên Phạn của Hỏa Diệu Tình là 
Agøãäraka cho nên chưa hiểu rõ chỗ đồng dị của Angaraka với Piñgala 

.)Tại Thành Thân Hội (Karma): Huỳnh Hoặc Thiên có thân màu thịt trăng, hiện 
tướng đáng sợ, tay phải cầm đám lửa, tay trái năm quyên 





S= 


Mật Hiệu là: Kim Cương Băng Nơa La 
Chữ chủng tử là: VI (@) hay PIM (Œ†) 
Tam Muội Ca Hình là: Đám lửa 





Chân Ngôn là: 
#ã#@&( 7 44 
OM_ VAJRA-PINGALA SVAHA 
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.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Huynh Hoặc Thiên có chữ chủng tử là: 
VI(@) 


Tam Muội Ca Hình là: Đám lửa 








Chân Ngôn là: 
# ä@&Uđf s44 
OM_ VAJRA-PINGALA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Huỳnh Hoặc Thiên có chữ chủng tử là: TRAM (-Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#&ã4@@&#* 44& 4 
OM_ VAJRA-PINGALA SVAHA TRAM 
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.)Tại Cúng Dường Hội (PuJa) thì Huynh Hoặc Thiên có chữ chủng tử là: TRAM 
C8) _ 
Tôn Hinh: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
# ã## #1 s44 
OM_ VAJRA-PINGALA SVAHA 


Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Huỳnh Hoặc 
Thiên có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 
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Tam Muội Ca Hình là: Đám lửa. 


Vứ 







vVp 
Chân Ngôn là: 

ở Ä@&Uđ 44 

OM_ VAJRA-PINGALA SVAHA LA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Huỳnh 
Hoặc Thiên có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tam Muội Ca Hình là: Đám lửa. 





Chân Ngôn là: 
# Ä@&Uđ 44 
OM_ VAJRA-PINGALA SVAHA LA 
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TUỆ TINH THIÊN 


Tuệ Tinh Thiên, tên Phạn là Ketu, dịch âm là Kế Bộ, Kế Đâu, Kế Đô...là sao 
Kế Đô trong 9 Diệu, Báo Vĩ Tinh, Thực Thân Vĩ... là một trong 20 Thiên Hộ Thê 
được an bày ở phương Tây Nam của Nøoại Kim Cương Bộ trong K1m Cương GIới 
Man Đa La 





.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Tuệ Tình Thiên có thân màu thịt trăng, tay 
phải đề cạnh eo cầm cây gậy, tay trái năm quyên đề ngang eo 





Mật Hiệu là: Kim Cương Trượng 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ) hay MU (3) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy 





(8) 


Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, kèm đứng hai ngón giữa. 


nh." Dé” g TP 





Chân Ngôn là: 

#4 @A1(T s44 só 

GOM VAJRA-MUSALA SVAHA 

.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thi Tuệ Tình Thiên có chữ chủng tử là: YA 


Tam Muội Gia Hình là: cây gậy 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, kèm đứng hai ngón giữa. 


..r. | nh nE.T# Đé” sg 'IP 





Chân Ngôn là: 
# ä#NH1 4£ 
OM_ VAJRA-MUSALA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Tuệ Tinh Thiên có chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
#ä#NHTf ác d 
OM_ VAJRA-MUSALA SVAHA YA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Puja) thì Tuệ Tỉnh Thiên có chữ chủng tử là: YA (#{) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, kèm đứng hai ngón giữa. 


lang lam li vi li». 





Chân Ngôn là: 
# Ä#A HT t4 
OM_ VAJRA-MUSALA SVAHA 


,)Tại Giáng Tam Thế Vết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Tuệ Tinh Thiên 
có chữ chủng tử là: RU (Ÿ) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Gia Hình là: Cây gậy 





Chân Ngôn là: 
#ä#NHf 4& t 
OM_ VAJRA-MUSALA SVAHA RU 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Tuệ 
Tỉnh Thiên có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cây gậy 





Chân Ngôn là: 
# ä§NHf t4 
OM_ VAJRA-MUSALA SVAHA LA 
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KIM CƯƠNG THỰC THIÊN 


Kim Cương Thực Thiên, tên Phạn là Vajra-bhaksam, hay VaJra-mala. Lại xưng 
là Kim Cương Âm Thực Thiên, Kim Cương Thực Trì Man, Nghiêm Kê Đại Tướng, 
Hoa Man Tỳ Na Dạ Ca là tên Phạn của Hoan Hỷ Thiên. Là một trong 20 Thiên Hộ 
Thế được an bày ở chính giữa phương Nam của Ngoại Kim Cương Bộ trong Kim 
Cương GIới Man Đa La. Là Hư Không Thiên trong Š loại Thiên. 

Đại Giáo Vương Kinh, Quyến 10 ghi nhận Tôn này tức là Tác Cam Lộ 
(Madhu-kara) trong các chư Thiên của hàng Hư Không Hành 





_—_ +)Tại Thành Thần Hội (Karma) thì Kim Cương Thực Thiên có thân màu thịt 
trăng, thân người đầu voi, tay phải ngửa lòng bàn tay câm vòng hoa, tay trái năm 
quyền 





Mật Hiệu là: Kim Cương Man 
Chữ chủng tử là: LA (eŸ), hay MA (2Ä) 
Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa 
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Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, đứa từ rôn đên miệng rôi bung tán. 





Chân Ngôn là: 
# ä§Nd t4 
OM_ VAJRA-MALA SVAHA 


.)Tại Tam Muậội Gia Hội (Samaya) thi Kim Cương Thực Thiên có chữ chúng tử 


là: YA (#{) 


(Ù 


Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa 





Chân Ngôn là: 

#ä§$Ndđ 4A S 

OM_ VAJRA-MAÄLA SVAHÄ 

)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Thực Thiên có chữ chủng tử là: PA 


Tôn Hình: Tay trái cầm cây kiêm, còn lại lược đông với Thành Thân Hội. 
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Chân Ngôn là: 
# ä#Ná tá d 
OM_ VAJRA-MALA SVAHA PA 


.)Vại Cúng Dường Hội (PuJa) thì Kim Cương Thực Thiên có chữ chủng tử là: 
PA 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 








Chân Ngôn là: 
# ä§Nd t4 
OM_ VAJRA-MALA SVAHA 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Thực Thiên có chữ chủng tử là: RU ( Ê) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa. 





Chân Ngôn là: 
# ä§Nd 4á 
OM_ VAJRA-MALA SVAHA RU 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Thực Thiên có chữ chủng tử là: LA (eŸ) 


Tam Muội Ca Hình là: Vòng hoa. 


ị 
| \ ¡ 





Chân Ngôn là: 
# ä§Nd tá 
OM_ VAJRA-MALA SVAHA LA 
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ị Ỷ 
| / cử: 
| 

j 






KIM CƯƠNG Y THIÊN 


Kim Cương Y Thiên, tên Phạn là Vajra-vasšỉi hay Vajra-vasšin, dịch âm là Phộc 
Nhật La Phộc Thi. Xưng đủ là Kim Cương Y Phục Thiên. Lại xưng là Cung Tiễn Tỳ 
Na Dạ Ca Thiên, Đỉnh Hạnh Đại Tướng...Là một trong 20 Thiên Hộ Thế được an bày 
ở phương Tây của Ngoại Kim Cương Bộ trong Kim Cương CIới Man Đa La. Là Hư 
Không Hành Thiên trong năm loại Thiên 

Đại Bi của Tôn này như cái áo bọc bào thai dùng để phòng hộ sự ướt lạnh cho 
đứa con nên xưng là Kim Cương Y 

Đại Giáo Vương Kinh, quyền 10 øhi nhận các Thiên Chủ của Hư Không Hành 
Thiên, nói rằng vị Tôi Thắng Thiên trong ấy có hiệu là Kim “Cương Ái 

Căn cứ vào đây thì Kim Cương Y tức là Kim Cương Ái (Vajra-vaáin) 





.)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Y Thiên có thân người đầu voi, 
thân màu thịt trăng, tay trái cầm cây cung. tay phải kéo mũi tên 





Mật Hiệu là: Kim Cương Thọ Trì 
Chữ chủng tử là: VA (Ä `) nghĩa là các Pháp lìa cột dính 
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Tam Muội Gia Hình là: Cung tên 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, dựng hai ngón giữa, co ngón giữa trái như 
cây cung, hơi gập ngón giữa phải đè lóng p1ữa của ngón giữa trải như mũi tên 





Chân Ngôn là: 
#ã@đớ( 4. 
OM_ VAJRA-VASI SVAHA 


.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Y Thiên có chữ chủng tử là: 
VAM(äÄ) 
Tam Muội Ga Hình là: Cung tên 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, dựng hai ngón giữa, co ngón giữa trái như 
cây cung, hơi gập ngón giữa phải đè lóng g1ữa của ngón giữa trái như mũi tên 





(Ä) 


Chân Ngôn là: 
#ã@đớ( 44. 
OM_ VAJRA-VASI SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Y Thiên có chữ chủng tử là: VA (Ä) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 

#ã€@Ä014 đ 

GOM VAÀJRA-VASI SVAHA VÀ 

.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Kim Cương Y Thiên có chữ chủng tử là: HUM 


Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội. 





Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, dựng hai ngón giữa, co ngón giữa trái như 


cây cung, hơi gập ngón giữa phải đè lóng g1ữa của ngón giữa trái như mũi tên 





Chân Ngôn là: 
đã #ã0_44. 
OM_ VAJRA-VASI SVAHA 
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,)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương Y 
Thiên có chữ chủng tử là: RU ( Ê) 
Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. 





Chân Ngôn là: 
#ã#@đứ(4& t 
OM_ VAJRA-VASI SVAHA RU 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Y Thiên có chữ chủng tử là: SRI (4Ù 
Tam Muội Gia Hình là: Cung tên 





Chân Ngôn là: 
# ã#ãŒ( 244 Œ _ 
OM_ VAJRA-VASI SVAHA SRI 
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KIM CƯƠNG DIỆN THIÊN 


Kim Cương Diện Thiên, tên Phạn là Vajra-mukha, hay Vajrämkusa. Lại 
xưng là Kim Cương Trư Đâu Thiên, Kim Cương Trư Diện Thiên, Trư Đâu Thiên...là 
một trong 20 Thiên Hộ Thế được an bày ở phương Bắc của nGoại Kim Cương Bộ 
trong Kim Cương Giới Man Đa La. Là một trong bốn Địa Hạ Thiên thuộc 5 loại 
Thiên. 

) Thai Tạng Mạn Đà La Sao, 2 nói răng: “Thân người đầu heo cầm cây 
kiếm có ý nói là sự sinh trưởng của con người từ ra khỏi thai cho đến khi trưởng thành 
đêu là Đức của Tôn này” 

Đại Giáo Vương Kinh, quyền 10 nêu bày Tôn này là Phộc La Hạ (Varäha) 
trong các Thiên Chúng Thủy Cư 


)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Kim Cương Diện Thiên có thân người đầu 
heo, thân màu đen đỏ, tay phải cầm móc câu Tam Cô, tay trải năm quyên đề ngang eo 





Mật Hiệu là: Kim Cương Câu 
Chữ chủng tử là: PRA (®{). hay KU (®`) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cổ 
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Tướng Ấn là: Tay phải năm quyên, duỗi ngón trỏ như hình móc câu 


â 


Chân Ngôn là: 
đGã& 4Ÿ 1S 
OM VAJRAMKUSA SVAHA 


.)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Kim Cương Diện Thiên có chữ chúng tử 


là: KU (#®#`). Biểu thị cho Đại Không Bắt Sinh Trí 


đÓ 


Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cổ 





Tướng Ấn là: Tay phải năm quyên, duỗi ngón trỏ như hình móc câu 





Chân Ngôn là: 

sÄä§@#f(G4á c 

OM VAJRAMKUSA SVÄAHÄ 

)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Kim Cương Diện Thiên có chữ chủng tử là: $A 


Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội 





Chân Ngôn là: 
ở ã&4ft 44 f _ 
OM VAJRAMKUSA SVAHA_ SA 


.)Tại Cũng Dường Hội (PuJa) thì Km Cương Diện Thiên có chữ chủng tử là: 
SA đ@M) 


Tôn Hình: Hai tay cầm móc câu Kim Cương Tam Cô. 





Tướng Ấn là: Tay phải năm quyên, duỗi ngón trỏ như hình móc câu 


=— 





Chân Ngôn là: 
ở Ä§W£ft 4. 
OM VAJRAMKUSA SVAHA 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Kim Cương 
Diện Thiên có chữ chủng tử là: PRA (®{) 
Tôn Hình: Hai tay cầm móc câu Kim Cương Tam Cô. 





Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cô. 





Chân Ngôn là: 
ở Ä&#ft 44 
OM VAJRAMKUSA SVAHA PRA 


)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Kim 
Cương Diện Thiên có chữ chủng tử là: SA (ÍX) 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 
ở 4 14 f _ 
OM VAJRAMKUSA SVAHA SA 
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ĐIÊU PHỤC THIÊN 


Điều Phục Thiên, tên Phạn là Vajra-jaya, dịch âm là Phộc Nhật La Nhạ Dã. 
Tên Tây Tạng là Rdo-rje rnam-par rø, nghĩa là Kim Cương Thăng. lại xưng là 
Tượng Đầu Thiên, Bão Đao Tỳ Na Dạ Ca, Tượng Đầu Đại Tướng.... Là một trong 20 
Thiên Hộ Thê được an bày ở phương Bắc của Ngoại Kim Cương Bộ Viện trong Kim 
Cương GIới Man Đa La, là Hư Không Hành Thiên trong 5 loại Thiên 

.)Căn cứ vào sự ghi chép trong Đại Thánh Hoan Hỷ Song Thân Tỳ Na Dạ Ca 
Thiên Hình Tượng Phẩm Nghi Quỹ thì vị Trời này là một trong Tỳ Na Dạ Ca ở 
phương, lại xưng là Kim Sắc Ca Na Bát Để (Suvarna-gana-pati) tay trái cầm viên 
ngọc Lưu Ly trắng, tay phải cầm cây gậy báu 

) Lại trong Đại Giáo Vương Kinh, quyền 10 ghi nhận: Trong các chư Thiên 
Hư Không Hành thì vị Trời này là Trì Thắng Thiên có hiệu là Tối Thắng Kim 
Cương 


)Tại Thành Thân Hội (Karma) thì Điêu Phục Thiên có thân người đầu voi, 
thần màu thịt trăng, tay phải năm quyên, tay trái câm cây kiêm Tam Cô 





Mật Hiệu là: Tôi Thăng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JA (®&) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây Kiếm Tam Cổ 





(&) 


Tướng Ấn là: Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 

# #4 4& só 

GOM VAJRA-JAYA SVAHA 

)Tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) thì Điều Phục Thiên có chữ chủng tử là: JA 


Tam Muội Gia Hình là: Cây Kiếm Tam Cổ 


Tướng Ấn là: Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
# #1 4 
OM_ VAJRA-JAYA SVAHA 


)Tại Vi Tế Hội (Sũksma) thì Điêu Phục Thiên có chữ chủng tử là: JA (&) 
Tôn Hình: Tay phải cầm cây kiêm, tay trái năm quyên để ở eo. 





Chân Ngôn là: 
#ä#x&d 4£ & 
OM_ VAJRA-JAYA SVAHA JA 


.)Tại Cúng Dường Hội (Pũja) thì Điều Phục Thiên có chữ chủng tử là: JAH (4) 
_—Ö__ Tôn Hình: Đại lược đông với Thành Thân Hội. Tay phải cầm cây kiếm, tay trái 
năm quyên 





Tướng Ấn là: Đao Ấn 





Chân Ngôn là: 
ở ã #1 44 só 
GOM VAJRA-JAYA SVAHA 


)Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) thì Điều Phục 
Thiên có chữ chủng tử là: JA (®&) 
Tôn Hình: Đại lược đồng với Thành Thân Hội, tay phải cầm cây kiêm. 





Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm Tam Cổ. 





Chân Ngôn là: 
#ä#x&@d tá & 
OM_ VAJRA-JAYA SVAHA JA 


,)Tại Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội (Trailokya-vijaya-samaya) thì Điều 
Phục Thiên có chữ chủng tử là: JAH (4) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm Tam Cô. 





Chân Ngôn là: 
#ä#x&d 4@ & 
OM_ VAJRA-JAYA SVAHA JARH 
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BẢO TAẠNG THIÊN 


Bảo Tạng Thiên còn xưng là Bảo Tạng Thiên Nữ. Đây là vị Thân chủ về phước 
đức cho nên được xem như đồng với nhóm Cát Tường và Biện Tài Thiên... 

Bảo Tạng Thiên có tên Phạn là Tra La Khư nhưng không phải được dịch âm từ 
chữ Phạn Bảo Tạng (Ratna-garbha) lại do Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La NI Pháp xưng 
Bảo Tạng Thiên Vương là Tra La Khư mà có. 

Phạn Ngữ Tra La Khư thì chăng rõ. Nhưng Phạn Ngữ có chữ Tàraka mang nghĩa 
là Người cứu trợ và đây cũng là tên gọi của một loài Quỷ ác. Ngoài ra trong Đô 
Tượng quyền 3 có ghi câu Phạn Chú là: “OM  DARAGA DARAGA VIDARADI 
SVAHA”7 và được dịch âm là: “Án, tra la khư, tra la khư, tỳ đa la nễ, sa-phộc ha”. 
Như vậy Tra La Khư là dịch Âm của Phạn Ngữ Daraøa. 

Nay theo sự khảo cứu của tôi thì Phạn Ngữ Daraøa không biết rõ nghĩa mà chỉ có 
Phạn Ngữ Dãraka mang ý nghĩa là: bẻ gẫy, đập phá, hủy diệt, từ bỏ thói quen, tạo nên 
sự gián đoạn, cắt đứt quan hệ, chia ly, xé rách, xé nát, tàn phá, khiến trách... Ngoài ra 
trong Pháp Quán Tưởng Đàn của Tra La Khư Pháp thì lại quán chữ TRA (=Ä) biến 
thành viên ngọc báu, rôi viên ngọc báu biên thành Thiên Nữ. Như vậy chữ Tra La Khư 
có thể là Phạn Ngữ Tãraka và câu Chú: “Án, tra la khư, tra la khư, tỳ đa la nễ, sa- 
phộc ha“ có thể được phục hồi là : 

#'tA 7 tá —qXt{& 4£ 

OM TARAKA TARAKA VIDARADI SVAHA 

(Hỡi Đắng Cứu Trợ ! Hãy giúp cho con. Khiến cho con xa lìa sự nguy hiểm sợ 
hãi, thành tựu điều tốt lành) 


-_ Một số Đạo Sư Trung Hoa ghi nhận câu Chú này là: 





OM: Nhiếp triệu 

TARAKA: người cứu trợ 
TARAKA: người cứu trợ 
VITTA: tiền của 

RANIH: vui mừng 

SVAHA: Quyết định thành tựu 


Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp ghi là: “VỊ Thiên này có đủ uy đức lớn, 
thần lực không gì sánh, hay ở Thê Gian hành các việc thù thăng như: lay trời động đất, 
dời núi lâp biến, việc hơn thua trong binh qua đều theo ý chí mà thành. Tiên của, lụa là, 
vàng , báu chất cao như núi. Hay mãn các nguyện mong câu vê: quan vị, kỹ nghệ, 
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phòng giặc cướp, trị bệnh.... Hình tượng Thiên Nữ, thân khoác áo bào đỏ tía, thắt dây 
lưng băng vàng, đi giày ủng màu đen. Tay phải cầm hoa sen, tay trái cảm Như Ý Bảo 
Châu, diện mạo đoan chính sáng tỏ” 

_ Thây truyên là: “Thiên Nữ có Chủng Tử HŨM (&). Tam Ma Gia Hình là Viên 
Ngọc Báu ˆ 


BẢO TẠNG THIÊN NỮ PHÁP 


_ Thắng Câu Chi Viện ghi là: Tượng Bảo Tạng Thiên Nữ dài 2 thước 5 thốn. 
Quán Tưởng như sau 

Trên Đàn có cái Tòa băng lụa ngũ sắc, bên trên có chữ TRA (Ä) biến thành viên 
ngọc báu. Viên ngọc báu biến thành Thiên Nữ: đâu đội mão hoa, trang điểm băng hoa 
đoan chính, thân khoác áo bảo đỏ tía, thắt dây lưng băng vàng, đi giày ủng màu đen. 
Tay phải cầm hoa sen. Tay trái cầm viên ngọc Như Ý, tỏa ánh hào quang có uy đức 
không øì sánh băng. 
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Đôi khi người ta còn thờ phụng Bảo Tạng Thiên Nữ qua Tôn Tượng Cát Tường 
Thiên 





Tay trái co ngón giữa, ngón vô danh, đem ngón cái đè lên móng 2 ngón, duõi 
thăng ngón trỏ và ngón út để ngang trái tim. Tay phải cầm tràng hạt. Niệm Chân Ngôn: 

“Án, tra la khư, tra la khư, tỳ đa la nễ, sa-phộc ha” 

Tụng đủ một ngàn biên, các Nguyện sẽ như ý. 

_ Bảo Tạng Thiên Nữ Tán : 

“Vị diệu thù thăng khó luận bàn 

Sáng như mặt trời tỏa hương thơm 

Dung nhan đoan chính thật hiểm có 

Da mềm láng mịn tựa Đâu La (loại Gắm Lụa quý) 

Hơi thơm từ miệng tràn nhân thế 

Khiến ai gặp gỡ cũng nhìn trông (chiêm ngưỡng) 

Một lòng mong câu người như vậy 

Thường thêm cung kính, Tâm chăng nghi 

Tuy đây là việc của Thế Gian 

Rốt ráo mau thành Đạo Thanh Tĩnh 

Hay khiến người Trì đến Bộ Đề 

Cùng nhau tu tập Vô Thượng GIác” 
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Chọn ngày mông năm tháng năm. Trước đó 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 100 ngày 
hoặc 39 ngày tính đến ngày mông năm tháng năm thì vừa vặn đủ, ắt Pháp ấy đêu 
thành. 

Riêng § câu Chú, tụng mỗi câu 21 biến trước khi tác Pháp thì Đô Tượng 3 ghi 
nhận hơi khác với Kinh Bản 

1) Án, hưng ba, la đề tra, cấp cấp cấp, sa-phộc ha 

2) Án, chiết, la đề tra ma gia, sa-phộc ha “ 

3 ) Án, lặc xoa na, để tra, sa-phộc ha 

4) Án, bà bà, lệ, nhạ đề, sa-phộc ha 

5) Án, bột nhạ, la đề tra. sa-phộc ha 

6 ) Án, dược xoa , dược xoa tế na, sa-phộc ha 

7) Án, già đề, tỳ chiết duệ, hồng phẫn, sa-phộc ha 

§ ) Án. chiết lặc, na gia, đáo bà, đề tra. sa-phộc ha 

Nay phối hợp với phân dịch âm của Kinh Bản, tôi xin phục hôi § câu Chú trên là : 

l) OM (Cảnh giác) HAVAH (Lời kêu gọi) RASITA (Hương vị đem lại tâm tư 
tình cảm) JAH JAH JAH (Câu triệu, kêu gọi khiến cho mau đến) SVAHA (Quyết 
định thành tựu) 

2) OM (Nhiếp triệu) SVA (Tự tính) RASITA (Hương vị đem lại tâm tư tình cảm) 
MAYA (Huyền hóa) SVAHA ( Quyết định thành tựu ) 

3) OM (Quy mệnh) LAKSANA (Hình tướng) ŠITTA (Thon thả mảnh mai) 
SVÄAHA (Thành tựu tốt lành) 

4) OM (Quy mệnh) BHAVA (Hữu, sự có sự được) ARI (thuộc vỀ sự trung thực, 
người thành thật) JATI (tính chất) SVAHA (Quyết định thành tựu) 

5) OM (Cảnh giác) BHUJA (Chi phôi, lãnh đạo, thưởng thức) RASITA (Hương 
vị đem lại tâm tư tình cảm) SVAHA (Quyết định thành tựu) 

6) OM (Quy mệnh) YAKSA (Dược Xoa) YAKSASENA (Dược Xoa Quân) 
SVAHA (Thành tựu tốt lành) 

7) OM (Nhiếp triệu) GATE (Thú hướng, lỗi nẻo) VIJAYE (tôi thăng) HŨM 
(Khủng bố) PHATT (Phá bại) SVAHA (Thành tựu tt lành) 

8) OM (Quy mệnh) SVARA (Âm thanh) NAYA (Lý thú) REBHA (người xướng 
ca) SITA (nhạy bén, tinh nhanh) SVAHA (Thành tựu tốt lành) 


Ấn của § câu Chú trên là Ngọc Hoàn Ấn: Tay trái co ngón giữa, ngón vô danh. 


Đem ngón cái đè lên móng 2 ngón tay ấy. Duỗi thắng ngón trỏ và ngón út, đặt ngang 
trái tim 
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TUYẾT SƠN NGŨ TRƯỜNG THỌ NỮ 


Tuyết Sơn Ngũ Trường Thọ Nữ nguyên là các vị Sơn Thân mà dân gian Tây 
Tạng đã phụng thờ. Lại xưng là Cát Tường Trường Thọ Ngũ Thân Nữ, Thân Miễn 
Trường Thọ Ngũ Tỷ Muội hoặc Cụ Tường Không Hành Mẫu Ngũ Tỷ Muội, Trường 
Thọ Ngũ Tỷ Muội, Trường Thọ Ngũ Tiên Nữ. Các vị ấy tên là: Tường Thọ Tiên Nữ, 
Thúy Nhan Tiên Nữ, Trinh Tuệ Tiên Nữ, Thí Nhân Tiên Nữ, Quan Vịnh Tiên Nữ.... 
Tương truyền năm Trường Thọ Nữ này cư ngụ tại Châu Mục Lãng Mã Phong (núi 
Tuyết) [hoặc có thuyết nói năm Trường Thọ Nữ này cư ngụ tại Lạp Cơ Khang Tuyết 
Sơn], dưới chân núi có năm cái hô băng tuyết, mỗi cái hô đêu có dáng vẻ màu sắc 
chắng đông, cũng giống như sắc thân của năm Trường Thọ Nữ. Văn hiến của Tạng văn 
shi chép: “Phương Bắc, tại mạch núi ở khu vực tuyết là địa phương giao tiếp giữa Ni 
Bạc Nhĩ (Nepal) và đất Tây Tạng” 


_ Truyện thuyết Tây Tạng ghi nhận răng: “Vào Thế Kỷ thứ 8, Tuyết Sơn Ngũ 
Trường Thọ Nữ gặp Đại Šĩ Liên Hoa Sinh (Padma-sambhava) ở trong động Ca 
Nhiệt Tang Ngõa. Các bà dùng lực lượng Thân Thông rộng lớn đè ép khuất phục 
Liên Sư: Phát động 18 loại Thiên Ma, Đơn Mã Nữ Thân, Sơn Thân và vô biên Chúng 
Quỷ Thân, nhưng lại không có cách nào khiến cho Đại Si Liên Hoa S¡nh bị chân động. 
Cuỗi cùng các bà biến hóa ra hình mạo với Thân Lực rất đáng sợ, không ngờ lại bị Đại 
Sĩ Liên Hoa Sinh dùng Thân Lực Thủ Án đè ép khuất phục dưới lòng bàn tay. Bất đắc 
dĩ Tuyết Sơn Ngũ Trường Thọ Nữ phải đem danh hiệu và Mệnh Căn Tinh Yếu 
Tâm Chú cúng dường Liên Sư, và đứng dưới Tam Muội Gia (Samaya) thệ nguyện, 
vĩnh viễn phục tùng sự giáo hóa của Liên Sư. Đại Sĩ Liên Hoa Sinh vì các bà mở bày 
Lý báo ứng của nhân quả, và dặn dò các bà vĩnh viễn thủ hộ Phật Pháp”. 

Từ đây Tuyết Sơn Ngũ Trường Thọ Nữ trở thành một trong các Tôn Trường 
Thọ của Tạng Truyền Phật Giáo. Lại xưng là Cát Tường Trường Thọ Ngũ Mẫu, 
Phước Lộc Thọ Hỷ Ngũ Phật Mẫu, Tường Thọ Ngũ Phật Mẫu tức là: Tường Thọ 
Phật Mẫu, Thúy Nhan Phật Phẫu, Trinh Tuệ Phật Mẫu, Thí Nhân Phật Mẫu, Quan 
Vịnh Phật Mẫu... là năm vị Không Hành Mẫu Trí Tuệ của Đại Sư Liên Hoa Sinh, 
cũng là năm vị Không Hành Mẫu bí mật của bậc Đại Thành Tựu Mễ Lạp Nhật Ba. 
Theo truyên thuyết của dân gian Tây Tạng thì năm vị Phật Mẫu ấy y theo thứ tự là năm 
vị Thân nắm ø1ữ Phước Thọ, Tiên Tri, Y Điện, Tài Phú và súc sinh... cũng là năm Hộ 
Pháp Không Hành Mẫu của Mật Tông 


_ Hình tượng của năm Trường Thọ Phật Mẫu là: 

I)Tường Thọ Phật Mẫu. tức Trát tây Thứ Nhân Mã (Tashi Tseringma) có 
thân màu trăng, một mặt hai cánh tay, tay phải giơ cao lên cầm chày Kim Cương, tay 
trái năm một cái bình báu trường thọ, dung mạo trẻ trung xinh đẹp hiên từ, dùng các 
loại châu báu, Anh Lạc, vòng đeo tai, vòng xuyên, trâm cài...tranø sức, ngôi trên con 
sư tử Tuyết bờm xanh lục 
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2)Trinh Tuệ Phật Mẫu, tức Mễ Ngọc Lạc Tang Mã (Miyo Lozangma) có 
thân màu vàng, một mặt hai cánh tay, tay phải tác Thủ Ấn kính phụng vật báu, tay trái 
nâng cái mâm châu báu tràng đây lương thực, dung mạo hiển từ, dùng các loại châu 
báu, Anh Lạc, vòng đeo ta1, vòng xuyên, trầm cài... trang sức, ngôi trên con cọp mạnh 
mẽ 
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3)Quan Vịnh Phật Mẫu tức Quyết Ban Chân Tang Mã (Chopen Drizangma) 
có thân màu hông, một mặt hai tay, tay phải cầm một cái hộp báu, tay trái câm một 
viên ngọc báu, dung mạo hiển từ, dùng các loại châu báu, Anh Lạc, vòng đeo tai, vòng 
xuyến, trầm cài... trang sức, ngôi trên con hươu màu vàng cam 





4)Thúy Nhan Phật Mẫu tức Đình Cát Hy Tang Mã (Tĩng gyI Shalzangma) có 
thân màu xanh lam, một mặt hai cánh tay, tay phải câm cải gương có một mặt, tay trái 
cầm cây côn dài trang sức cờ phan, dung mạo hiên từ, dùng các loại châu báu, Anh 
Lạc, vòng đeo taI, vòng xuyến, trầm cài... trang sức, ngồi trên con lừa 
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5)Thí Nhân Phật Mẫu tức Đạt Ca Trác Tang Mã (Tekar Drozangma) có 
thần màu xanh lục, một mặt hai cánh tay, tay phải câm một bó cỏ, tay trái câm con rắn 
quân quanh cành cây, dung mạo hiên từ, dùng các loại châu báu, Anh Lạc, vòng đeo 
tai, vòng xuyến, trầm cài... trang sức, ngôi trên con rông xanh có màu đá Lục Tùng 





_Do truyền thừa khác nhau nên nhân duyên thị hiện hình tường của năm 
Trường Thọ Phật Mẫu cũng có chút sai khác. 

I Cát Tường Trường Thọ Phật Mẫu ngôi trên con sư tử, có thê dùng tiêu trừ 
tật cả sự chướng ngại trên Thế Gian, lại hay đạt được sự gia trì của tất cả tài vật trên 
Thế Gian 

2 Hà Khang Mã Phật Mẫu (Thúy Nhan Phật Mẫu) trông coi việc Tiên Tri, 
toàn thân màu xanh lam, ngôi trên con ngựa văn. Tôn này giúp cho chúng ta đạt được 
một loại Thân Thông Lực, cũng là dùng cái sương để xem bói (Bốc Quái), sự việc cần 
xem hỏi sẽ tụ hội hiển hiện trên mặt gương 

3 M Nhược Trát Tây Phật Mẫu (Trinh Tuệ Phật Mẫu) trông coi Y Điền, 
toàn thân màu vàng cam, ngôi trên con cọp giả (lão hồ) có thể dùng tiêu trừ tất cả sự 
chướng ngại về tài vật, đạt được sự ø1a tr1 của tài vật 

4 Giác Bồi Địch Phật Mẫu (Quan Vịnh Phật Mẫu) trông coi tài bảo, toàn thân 
màu hông, ngôi trên con hươu, hay tiêu trừ tất cả sự chướng ngại về tài vật, đạt được 
sự g1a tri của châu báu, tiền tài 

5 Đức Nhi Khang Trác Chương Mã Phật Mẫu (Thí Nhân Phật Mẫu) trông 
coi súc vật, toàn thân màu xanh lục, ngôi trên con Rông, hay giúp cho chúng ta nuôi 
dưỡng các nhóm đê, ngựa, bò... được sự gia trì an khanh thịnh vượng 
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2c 





_ Căn cứ vào chức trách chắng đông của năm Thân Nữ, lại phân biệt xưng gọi là 
Cát Tường Trường Thọ Nữ Thân, Viên Quang Chiêm Bôc Nữ Thân, Thực Vật Chủ Tê 
Nữ Thân, Tài Bảo Nữ Thân, Lục Súc Nữ Thân 
_ Chân Ngôn của năm Trường Thọ Phật Mẫu: 
IÁn mama lỗlỗ kỉiđáp đạtlạt mỹ trúđịa cứu trát 


PL) q5 SA 3254: 


OM_ MAMA RURU CITTA-DHARA ME JUTI HUM BHYO JARH 


2 Án ticấấp mộcđáp cứu trát 


W3 và š=: 


OM_ BHIKAI MUTA HUM BHYO JAH 
3 Án nhaki hạnhhạnh cứu trát 
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lša3 tông SÁ: 


OM_ YATRI SINÑ SIN HŨM BHYO JAH 


4_ Ána vi lạt nỉ cứu trát 
œ = ớ œ- 
yärø(3<3 8 ĐR? 
OM_ AVIRANI HUM BHYO JAR 
5 Án salí địnhđịnh ca địa øianạp cứu trát 


Ni La AE, 2iR G. SÊt vi Heo 
\h»â>?>r$ tệ 
OM_ SARI TIN TIÑ KHATI JÑÃNA HŨM BHYO JARH 


_ Tu trì Pháp của Tuyết Sơn Ngũ Trường Thọ Nữ hay tiêu trừ ôn dịch, được 
sông lâu tự tại 
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THƯỜNG CÂU LỢI ĐÔNG NỮ 


Thường Câu Lợi Đồng Nữ, tên Phạn là Jañguli, dịch âm là Thường Củ Lợi, 
Nhương Ngu Lê, Nhương Ngu Lý Duệ. Dịch nghĩa là kiến thức về chất độc. Lại xưng 
là Thường Cù Lợi Độc Nữ, Nhương Ngu Lợi Đông Nữ, Thường Cù Lợi Đông Tử. 

Tôn này là một Nữ Thân của Phật Giáo cô đại, được xem là một Hóa Thân 
(Nirmana-käya) của Bô Tát Quán Tự Tại (Avalokite$vara) hay trừ khử, nhiếp hóa loài 
trùng độc và được xếp vào Thiên Bộ. Bộ tộc Shaman trong các khu vực Bắc Ấn Độ và 
Nepal rất sùng kính Tôn này và xem Ngài là một biểu tượng để loại bỏ các chất độc từ 
người bị rắn cắn. Người dân Benøgal cô đại rất tôn phụng Nữ Thân Rắn Manasa và còn 
xưng gọi Nữ Thân này là Jañguli, Visahari, Padmavati 





Biểu tượng chính của Thường Câu Lợi Đông Nữ là lông đuôi chim công (hoặc 
hoa sen xanh) và con rắn mang ý nghĩa nhiếp hóa các loại độc đem lại sự tốt lành. 

_ Kinh Độc Nữ nói là: “Thường Cù Lợi tuy hiện thân người nữ nhưng thật chăng 
phải là nữ. Này Thiện Nam Tử! Chư Phật Bồ Tát có Trí Tuệ Thân Thông hay vì chúng 
sinh hiện mọi loại thân nhiếp hóa các chất độc” 

_ Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hóa Thân Nhương Ngu Lợi Đông Nữ Tiêu Phục 
Độc Hại Đà La Ni ghi chép răng: 

Bây giờ Đức Như Lai bảo với Đại Chúng: “Ta nhớ về thời xa xưa khi trụ ở núi 
Tuyết, Ta di dạo về phương Bắc đến núi Hương Túy thì gặp một Đồng Nữ (KamärT) 
có trăm Phước Tướng tốt đẹp trang nghiêm thân, khoác áo da hươu, dùng rắn độc làm 
Lưu Ly, cùng các trùng độc, cọp, sói, sư tử trước sau vây quanh thường làm bạn lữ, 
uống nước quả độc, ăn Thảo Quả độc. Đông, Nữ ấy thây Ta thì nói răng: “Nhân Giả ! 
Tôi tuyên nói một Đại Chân Ngôn hay trừ tất cả các độc của Thể Gian. Nếu có người 
nghe Chủ nảy và niệm tên của tôi thì chăng bị tất cả các độc làm hại” 
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HÌNH TƯỢNG CỦA THƯỜNG CÂU LỢI ĐÔNG NỮ 


_ Thành Tựu Pháp nói là: “Thân màu xanh lục, dạng như Long Vương có đủ 7 
cái đâu, đỉnh đầu có hào quang tròn, nên tưởng bốn tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm 
Tam Cô Xoa, tay thứ hai cầm 5 sợi lông đuôi của chim công. Bên trái:tay thứ nhất cầm 
con răn đen, tay thứ hai tác Thí Vô Úy” 


IESiNGO ˆ 
¡#1141 ñ+^. ) 








(RIIW3fRc+im-†¿lL ; 
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_ Tạng Truyền Phật Giáo đôi khi ghi nhận Thường Cầu Lợi Đồng Nữ như là một 
Tara và xưng gọi là Janguli-tarä: 
.)Thân màu xanh có 4 cánh tay, lõa thể nửa thân trên, đầu đội mão có 7 con rắn, 
ngôi trên tòa sen. Bên phải: tay thứ nhất cầm Tam Kích Xoa, tay thứ hai cầm con răn 
độc. Bên trái: tay thứ nhất câm lông đuôi chim công, tay thứ hai tác Thì Vô Úy 





Sát (Jangul L) 
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) Tôn hình màu trắng có một mặt 4 tay, hai tay chính đang đánh đàn lute, tay 
phải thứ hai câm con răn trăng, tay trải thứ hai tác Thí Vô Uy 





.)lôn hình màu vàng có ba mặt, mặt chính giữa màu vàng, mặt bên phải màu 
xanh, mặt bên trái màu trắng hông. Đầu đội mão có 7 con rắn. Thân có 6 cánh tay, bên 
phải: Tay thứ nhất cầm cây kiêm, tay thứ hai câm chày Kim Cương Tam Cố, tay thứ ba 
cảm mũi tên. Bên trái: tay thứ nhất câm hoa sen xanh, tay thứ hai cầm sợi dây, tay thứ 
ba cầm cây cung (hai tay thứ ba làm thế giương cung băn tên) 


lý: TT lá. 2Ñ a0 <0. 7... 
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štUL Ít 4 - # + ® #8 8 ÍJanguli] 


THƯỜNG CÂU LỢI ĐÔNG NỮ ĐÀ LA NI 


_ Phật Thuyết Nhương Ngu Lợi Đông Nữ Kinh shi chép răng: 

Khi ấy Đông Nữ vì Ta diễn nói. Ta nghe Đông Nữ ấy nói xong, thường trì Pháp 
này nhiêu ích Hữu Tình. Nay Ta sẽ nói Chân Ngôn là: 

1_ Đát nễ-dã tha: Án, nhất lý, mật lý để 

2_ Để lý mật để 

3_ Nhất lý , để lý, mật để 

4_ Nỗ mê, nỗ ma lý duệ 

5_ Nột tỷ nột sai lý duệ 

6_ Đắc yết la nỉ 

7_ Phộc yết la nỉ 

8_ Yết thấp-nhĩ lệ 

9_ Yết thấp-nhĩ la mạo khất-đề 

10_ Ác kỳ 

I1 Ác già ninh 

12_ Ác già nẵng øià ninh 

13_ Nhất lý duệ 

14_ Nhất lý, nhất lý duệ 

15 A khư dạ duệ 

16_ Thuỷ bá dạ duệ 

17_ Thấp-phệ để 

18_ Thấp-phệ đa đốn nãi 
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19_ A nẵng nỗ, la khẩt-sái, sa phộc ha 

TADYATHA: IRI MITE, TIRI MITE, IRI TIRI MITE,NU ME, NU 
MARIYE, DÙSŠI DUSCARIYE, TAK-KARANL VAK-KARANI KASMILE 
KASMILA MUKTE, AGHE AGANE, AGANA GANE, IRIYE IRI IRIYE, Ä- 
KÄAYAYE UPAYAYE, S§VETE SVETA TUNDE,ANANU RAKSE SVAHA 

Đức Phật bảo: “Này các Bật Sô ! Nếu có người chỉ một lần nghe qua Đà La Ni 
này thì 7 năm sau đó sẽ mau lìa tất cả các độc. 

Nếu thường thọ trì thì tất cả trùng độc với các thuộc độc đều chăng thể gây hại. 
Nếu có rắn độc đến căn người này thì đầu của nó bị bể thành bảy mảnh giống như Lan 
Hương Sao. 

Nếu có thọ trì Chân Ngôn Pháp này thì nên dùng vật màu trắng. Trước tiên cúng 
đường Thây, sau đó thọ trì ăt được thành tựu. 

Bật Sô nên biết. Đừng ở trước loài rắn mà xưng tụng Minh này vì rắn đó sẽ bị 
chết. Nên biết dùng Chân Ngôn này gia trì vào con rắn chết thì nó sẽ được sông lại. 
Chân Ngôn là: 

I_ Đát nễ-dã tha 

2_ Án, nhất la 

3_ Vila 

4_ Chước cú, phộc cú 

5_ Cú noa, cú nãi để 

6_ Báo noa, báo nãi để, nãnh củ lỗ noa 

7_ Nãnh củ lỗ nãi để 

8_ Phố tra la hề 

9_ Phố tra noản noa la hê 

10_ La bả la hê 

11_ Tát bả tra noản noa la hề 

12_ Nẵng nøa la hề 

13_ Nẵng nga tra noản noa la hề 

14_ A tỳ sai lễ 

15_ Nại la ni sải 

16_ Thức để thức đa phộc ninh 

17 Mãn đá lê 

18_ Ylýlê 

19_ Hạ lê hạ lê 

20_ Đán nãi đản nãi 

21_ Đát tai 

co Sa-phồ tra, sa-phổ tra, sa-phộc hạ 

TADYATHA:OM_ ILA VELLA, CAKO VAKO, KODA KODITI, PHANA 
PHANITI, NIKRODA  NIKRODITI, PHUTA RAHI, PHUTA DANDA RAHI, 
SARPA RAHI, SARPA TAL DANDA RAHL ACCHEDALE, KSALA VISE 
SITE SITA VANE, VANTALE, IRILE HARILE, HARE HARE, MILI MILI, 
HALALE, TADE TADE, TATE TATE, SPHUTA SPHUTA SVAHA 

Khi Đức Thế Tôn nói Đà La Ni này xong lại bảo các Bật Sô: “Chân Ngôn này của 
Ta hay giải tất cả các độc của Thế Gian. My độc, trùng độc, thuốc độc... chắng thê gây 
hại Nêu có người bị trúng độc, dùng Chân Ngôn này gia trì đêu được tiêu trừ. 

Này các Bật Sô ! Nhương Nou Lê Đà La Nỉ (Janguli kumari-dharam) này đã nói 
ở trong Đại Hội của tất cả Như Lai là chân thật chắng hư chăng điên đảo. Là Như Ngữ, 
Bất Dị Ngữ. Thuốc độc, Chú độc, trùng độc, My độc muốn đến gây hại thì hay khiến 
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cho chúng quay về chỗ cũ. Sai khiến các độc vào nước, vào lửa, vào cột trụ, vào vách 
tường, cũng khiên vào đất. Hết thảy các độc khiến chăng thành độc, đêu hay trừ diệt. 

Nếu người thọ trì Chân Ngôn này, một ngày tụng một biến . Chăng những chỉ diệt 
các độc của Thê Gian mà còn trừ diệt được ba Độc (Tham, Sân, S1) trong thân. 

Lúc ây Đức Như Lai lại nói Nhương Ngu Lê Đông Nữ Tùy Tâm Chân Ngôn 
với Pháp Thành Tựu. Người tu hành muôn thành tựu Pháp này. Trước hết đoạn ngũ tân 
(Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cử) cũng chắng an muối, chăng ăn dâu, đoạn ngữ (Ngưng nói 
năng) ở nơi thanh tịnh, ba thời tăm gội, ba thời thay áo, kết Ấn tụng Tùy Tâm Chân 
Nøôn mãn một vạn biến ắt hành Pháp thành tựu. Lại làm tật cả việc ăt được thành tựu. 

Tùy Tâm Chân Nøôn là: 

1 Án, a tỷ nễ hạ phệ 

2_ Thú la nễ hạ-phệ 

3_ Phộc-nhật la ca duệ 

4_ Cật-la sa, cật-la sa 

5_ Nhập-phộc la, nhập-phộc la 

6_ Ma hạ ca ly 

7_ Ma hạ dụ kỳ 

8_ Thấp-phộc lý duệ 

9_ Án, phả tai 

10_ Phố tra la hề, sa-phộc hạ 

11_ Hồng, phát tra, sa-phộc hạ 

OM_ ASI JIHVE, SỦLA JIHVE, VAJRA-KAYE, GRASA GRASA, JVALA 
JVALA, MAHÄ-KAÄRI, MAHÄ-YOGESVARIYE 

OM_ PHATAI PHUTA RAHI SVAHA 

HUM PHAT SVAHA 

Lại có Pháp. Ở trước mặt người bị chích đột, kết Căn Bản Ấn, tụng Nhất Tự Chân 
Ngôn chữ Hồng (&: HŨM) hoặc Nhất Tự Chân Ngôn Chữ Bộc (3: BHÚŨR) gia trì 
cũng hay trừ độc 

Nếu người thường trì Nhương Ngu Lê Pháp này sẽ hay diệt tât cả các độc trong 
Thế Gian, mọi sự mong câu không có gì không vừa lòng. 
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THIÊN LƠNG BÁT BỘ 


Thiên Long Bát Bộ (tám Bộ Trời Rồng) lược xưng là Bát Bộ Chúng (Chúng của 
tám Bộ) chỉ tám loại Thân thủ hộ hộ trì Phật Pháp gồm có: Trời (Deva), Rồng (Nãga), 
Dạ Xoa (Yaksa), Càn Thát Bà (Gandharva), A Tu La (Asura), Ca Lâu La (Garuda), 
Khẩn Na La (Kimnara, hay Kinnara), Ma Hầu La Già (Mahoraga). Trong đó hai 
chúng Trời, Rông là bậc Thượng Thủ 





DTrời (Deva: Thiên) chỉ Thiên Thân của hàng Phạm Thiên (Brahma), Đề Thích 
Thiên (Indra), Tứ Thiên Vương (Catväasrah-maha-rajikah) có quả báo thù thăng, ánh 
sảng thanh tịnh 





Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên Vương 
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IRông (Näga: Long) chỉ nhóm tám vị Đại Long Vương là chủ của Thủy Tộc 





Nan Đà Long Vương 


HI)Dạ Xoa (Yaksa): dịch âm là Dạ Xoa, Duyệt Xoa, Dạ khât Xoa... Dịch ý là 
Dũng Kiện, Khinh Tiệp Quý, Tiệp Tật Quỷ... Phân lớn Dạ Xoa trụ ở trên Trời, hoặc 
hang hốc tại núi sâu, hoặc hải đảo hoang vắng, thường đi lại trong hư không, chăng có 
dâu tích nhất định. Hàng Dạ Xoa nhận sự thông lãnh của Tỳ Sa Môn Thiên Vương 
(Vaišravana) trong bôn vị Thiên Vương, Dạ Xoa có thiện có ác, có kẻ dùng uy thê để 
gây hại cho con người, có kẻ lại thủ hộ Chính Pháp (Saddharma) 

_ Dược Xoa có ba loại hình: 

1 Không Hành Dược Xoa (Hư Không Dược Xoa): Loại Dược Xoa này có Thân 
Thông rộng lớn, có lúc thời hầu cận nơi mà Phật Bô Tát đã hóa hiện ra 

2_ Thiên Hành Dược Xoa: là Dược Xoa hay bay đi trong hư không 

3 Địa Hành Dược Xoa: là Dược Xoa hoạt động tại mặt đất, di động nhanh lẹ với 
tốc độ phi thường, ban ngày thì nghỉ ngơi, ban đêm đi ra ngoài, hoặc ân cư ở huyệt 
động trong lòng núi 

Dược Xoa cũng phân biệt có tướng nam nữ: tướng nam dũng mãnh cương cường 
hoặc tướng khủng bố, tướng nữ xinh đẹp lộng lẫy và chăng thấy được dạng xấu ác của 
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Mẫu Dạ Xoa khi măng chửi con người. Phật, Bồ Tát thường duyên vào Tâm Đại Bi 
dùng Trí Tuệ Chính Định hóa hiện tướng Kim Cương Dạ Xoa Khủng Bỗ trợ giúp 
cho người học Phật giải trừ phiên não, khiến cho đại tinh tiễn tu hành. Sở dĩ Dược Xoa 
hay được xưng là Đại Tướng hoặc Thân Tướng là do Dược Xoa đã có đủ quả vị của 
Kim Cương Bồ Tát, ủng hộ người hành Đạo có Tâm Đại Từ Bi và tinh thân Đại Vô 
Úy, đây đủ Công Đức, uy nghiêm tự tại. 

_ Dựa trên năng lực thì Dược Xoa có năm loại tên gọi riêng 

1 Quý Nhân: Dược Xoa hay tự mình được phú quý, lại khiến cho con người 
được phú quý, khiến cho người ở vị trí bên trên, tức ý là người thuộc bậc trên (Thượng 
Đắng Nhân). Trong tín ngưỡng của dân gian, vì câu hiển đạt cho nên thờ phụng Dược 
Xoa Thân Kỳ rất phô biến 

2 Già Trì: Thân Chú của Dược Xoa có công năng sinh thiện diệt ác, hay che 
chận mọi loại ác, giữ gìn tất cả điều thiện lành, thần nghiệm linh cảm phi thường cho 
nên có tên gọi là Gia Trì 

3 Tật Phong: Dược Xoa có thân thủ rât nhanh nhẹn, đi lại trên Trời với nhân 
ø1an mau chóng như ngọn gió, cho nên hay nhanh chóng thừa sự việc Phật với đáp ứng 
việc mong câu của chúng sinh 

4 Dũng Kiện: hiển bày sức lực cương mãnh cường tráng của Dược Xoa chắng bị 
Ngoại Lực tôi phục mà hay chế phục tật cả, cho nên Phật Bồ Tát dùng Tâm Đại Bì 
thường hiện thân Kim Cương Lực Sĩ cứu độ chúng sinh 

5 Bí Mật: Do Dược Xoa là thần hóa hiện của chư Phật Bồ Tát, có hành tung bí 
mật và Bản Thệ bí mật nên có tên gọi là Bí Mật 





Tât Bà Già La Vương (Chiến Đâu Thân) 
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- TV)Càn Thát Bà (Gandharva) là Hương Âm Thân, Tầm Hương Thân, Hương 
Thân, Dược Thân.... thích dùng mùi thơm làm thức ăn. Tức là Nhạc Thân của Trời Đề 
Thích, thường tâu nhạc cho Trời Đê Thích nghe. 





V)A Tu La (Asura) dịch là Phi Thiên hay Vô Thiện Đăng. Đây là hàng Thân có 
thân thông biến hóa nhưng phước đức không băng chư Thiên. 

Truyện Thuyết cho rắng Nam A Tu La có thân hình thô xâu, còn Nữ A Tu La thì 
rất xinh đẹp. Đây cũng là một trong các nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh giữa 
hàng A Tu La và chư Thiên. Hàng Thân này có tính ưa đấu tranh, thường cùng chiên 
đầu với Trời Đề Thích 


«Kĩ 








A Tu La Vương 
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VI)Kim Sí Điều (Garuda) một loài chim Thân có lông cánh mảu vàng rất đẹp, hai 
cánh xòe ra cách nhau 3360000 dặm, có thân thông biến hóa, chuyên ăn thịt loài Rông, 
thường hiện ra thân người đầu chim có lông cánh 

Truyện Thuyết cho răng Na La Diên Thiên thường cỡi chim Kim Xí Điều du hành 
trên hư không. Vì thế Kim Xí Điều được xem là dạng Thân Cách Hóa về tướng dụng 
của Na La Diễn Thiên. 

Dùng Kim Xí Điều làm Bản Tôn để hành Pháp câu mưa, trị bệnh, giải trừ oan kết 
đêu thành tựu. Ngoài ra Tôn này còn ăn nuốt tất cả phiên não, Ma chướng và dùng Đại 
Phước Lợi cung cấp cho chúng sinh 





xố `". c N 
Ca Lâu La Vương 





VIIDKhẩn Na La (Kimnara) là Nghỉ Thân, Thiên Kỹ Thân, Ca Thân hay Âm 
Nhạc Thiên. Hàng Thân nảy tuy giống người nhưng trên đâu có sừng nên. Đôi khi 
Nam Thân có thân người đầu ngựa, riêng Nữ Thân thì đoan chính thích ca múa vả 
thường làm vợ của hàng Càn Đạt Bà . Hàng Thân này thường ca múa và tâu Pháp Nhạc 
cho Trời Đề Thích thưởng thức 





Khẩn Na La Vương 
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VIIDMa Hầu La Già (Mahoraga) dịch là Đại Mãng Xà, Địa Long, Đại Phúc 
Hành Thân tức là Thân Rắn. Đây cũng là vị Thần Âm Nhạc có mình người đâu rắn 

Do 3 hàng Thân Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già có thân tựa như loài 
người mà chăng phải người nên thường gọi là hàng Phi Nhân (Amanusya) 





Ma Hầu La Già Vương 


_ Chúng của tám Bộ này đều có mỗi quan hệ với quyến thuộc của Đức Phật,thọ 
nhận Ủy Đức Sở Hóa của Đức Phật mà hộ trì Phật Pháp. Do điêu này nên ở trong Kinh 
Điền Đại Thừa, nhóm ấy cũng mỗi mỗi đi đến Hội Chúng khi Đức Phật Đà nói Pháp 

.)Kinh Pháp Hoa, quyên 2, phẩm Thí Dụ ghi nhận là: “Đại Chúng của các hàng 
Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khâẩn Na La, Ma Hầu La Già 
thấy Xá Lợi Phất (Šãriputra) ở trước mặt Đức Phật thọ nhận A Nậu Đa La Tam Miều 
Tam Bô Đề Ký thì Tâm rât vui vẻ, hớn hở vô lượng” 


_ Ngoài ra, lại có tám Bộ chúng do bốn vị Thiên Vương thông lãnh, so với điều 
trên thì có chỗ chắng đồng. Tức Càn Thát Bà (Gandharva), Tỳ Xá Xà (Piésäca), Cưu 
Bàn Trà (Kumbhanda), Bệ Lệ Đa (Preta), Rông (Näga), Phú Đan Na (Pũtana), Dạ 
Xoa (Yaksa), La Sát (Yaksa) 

Nhân Vương Hộ quốc Bát Nhã Kinh Sớ, quyến 2 ghi nhận là: “Tám Bộ thời 
hai chúng Càn Thát Bà, Tỳ Xá Xà do Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương (Dhrta-rästra) ở 
phương Đông thống lãnh. Hai chúng Cưu Bàn Trà, Bệ Lệ Đa do Tỳ Lâu Lặc Xoa 
Thiên Vương (Virũdhaka) ở phương Nam thông lãnh. Hai chúng Rồng, Phú Đan Na 
do Tỳ Lưu Bác Xoa Thiên Vương (Virũpäksa) ở phương Tây thông lãnh. Hai chúng 
Dạ Xoa, La Sát do Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiéravana) ở phương Bắc thông lãnh”. 
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Thân Chú chung cho tám Bộ Trời Rông là Phố Thế Minh Phi Chân Ngôn 
Z^đáa£ñntữÄ1?*zzXäã4Z 7t 1&7(4 £@Ä4[{7(t1@4^4{^2HẤSL71 
&“ S*Xx## 1z ã&-37t0 2 tá % - 

OM_ LOKA ALOKA KARAYA SARVA DEVA NAGA YAKSA 
GANDHARVA ASURA GARUDA KIMNARA MAHORAGA HRDAYA 
ANYA AKARSAYA VICITRA GATI SVAHA 

_Y nghĩa căn bản của Chân Ngôn này là: 

OM: Cảnh giác 

LOKA: Thể Gian 

ALOKA: Xuất Thê Gian 

KARAYA: mọi hành động , hành nghiệp 

SARVA: Tất cả 

DEVA: Trời 

NÃGA: Rông 

YAKSA: Dạ Xoa 

GANDHAR.VA: Càn Thát Bà, Âm Nhạc Thân 

ASURA: A Tu La, Phi Thiên 

GARUDA: Ca Lâu La, Kim Xí điều 

KIMNARA: Khẫn Na La, Nghi Thân 

MAHORAGA: Ma Hầu La Già, Đại Phúc Hành Thân 

HRDAYA : Tâm Đăng 

ANYA: Sự khác nhau 

AKARSAYA: Triệu thỉnh 

VICITRA GATI: Mọi loại lỗi nẻo (thú hướng) 

SVAHA: Thành tựu cát tường 

“Hõi tất cả sự khác nhau giữa các nhóm Tâm của hàng Trời, Rông, Dạ Xoa, 
Âm Nhạc Thân, Phi Thiên, Kim Xí Điều, Nghi Thân, Đại Phúc Hành Thân thuộc 
mọi hành nghiệp của Thế Gian và Xuất Thế Gian! Nay xin thỉnh triệu, hãy khiến 
cho mọi lỗi nẻo đều được thành tựu tốt lành” 


_ Chân Ngôn này thường được dùng sau bán tán tụng, hôi hướng cho các vị Hộ 
Pháp 

_ Trời, Rông, A Tu La, Dạ Xoa 

Đến nghe Phật Pháp, nên chí Tâm 

Ủng hộ Phật Pháp mãi trường tôn 

Mỗi mỗi siêng tu lời Phật dạy 

Bao nhiêu Hữu tình đến chỗn này 

Hoặc trên đât băng, hoặc hư không 

Thường đổi người đời khởi Tâm Từ 

Ngày đêm tự mình nương Pháp ở 

_ Nguyện các Thế Giới thường an ôn 

Vô biên Phước Trí lợi quân sinh 

Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ 

Xa lìa các khổ, về Viên Tịch 

Hăng dùng Hương Giới xoa vóc sáng 

Thường khoác áo Định đề an thân 

Hoa Diệu Bô Đê trang nghiêm khắp 

Tùy theo chỗ ở thường an lạc 
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QUYEÉN THUỘC CỦA THIÊN THỦ QUÁN ÂM 


Do hoá độ tất cả chúng sinh trong 25 Hữu nên Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn 
Quán Thế Âm Bồ Tát có rất nhiêu quyên thuộc, trong đó có 28 Bộ phụ giúp. Hâu hết 
các VỊ trong 28 Bộ này đều hộ trì cho người trì tụng Thân Chú Đại Bi vượt qua ách 
nạn, xa lia các Ma chướng, hàng phục các loài Ma Quy Thân hung ác và mau chóng có 
phương tiện thuận lợi cho việc tu hành. Vì thế, nêu Hành Giả gặp việc cân thiết thì có 
thể kết Ấn, niệm Chân Ngôn kêu gọi cầu khẩn giúp đỡ. 
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DANH XƯNG VÀ HÌNH TƯỢNG CỦA 28 BỘ CHỨNG 


I. Mật Tích Kim Cương Sĩ: Màu thịt đó, mặc Cáp Trụ, tướng phân nộ, Tay trái 
chồng eo, cong khuyu tay phải ngang ngực, câm chày Kim Cương năm ngang trong 
lòng bàn tay. 





2. Bát Bộ Lực Sĩ : Màu thịt đỏ, mặc áo xanh, tướng Phẫn Nộ, tay trái để ở eo, 
lòng bàn tay phải hướng ra ngoài. 
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3. Ma Hê Na La Đạt: Mặc áo Giáp Kim Cương, tay trái duỗi khuỷu, tay phải 


câm cây đao lớn đâm xuông đât 
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5, Bà Cấp Bà Lâu Na: Màu vàng trắng, mặc Cáp Trụ băng vàng, tướng phẫn nộ, 


tay trái để sát ngực, tay phải để cạnh eo cầm cây đao lớn 





ó6. Mãn Thiện Xa Bát Chân Đà La: Mặc áo Cà Sa màu xanh, hơi cười, tay trái 
năm quyên đê ở eo, tay phải câm Hoa Sen. 





7. Tát Giá Ma Hòa La: Màu đỏ hơi trắng, đội mão trang sức trên thân, hơi cười, 
giận ít, giơ cánh tay trái lên duỗi 5 ngón tay, tay phải cầm cán búa 





S. Cưu Lan Đan Tra: Màu xanh, mặc Giáp Trụ vàng ròng, hơi cười, tay trái để 
bên cạnh ngực duỗi 5 ngón tay, tay phải rũ cánh tay xuông, cầm Đại Đao 





9, Tất Bà Già La Vương: Màu đỏ trắng, mặc Giáp Trụ băng vàng, hơi cười phẫn 
nộ, tay trải năm lại thành quyên đề ở giữa rôn, tay phải câm cây Tam Kích 





I0. Ứng Đức Tỳ Đa Tát Hòa La: Đâu đội mão ngọc, hơi phẫn nộ, hai tay bên 
trái bên phải năm lại cầm chày Độc Cô 





II. Phạm Ma Tam Bát La: Trang sức anh lạc trên thân, đầu đội mão Trời, như 
Thiên Nữ, tay trái đê ở cạnh rôn, tay phải câm cây phât trân màu trăng 
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12. Diêm Ma La: Màu xanh lục, phẫn nộ, ngửa nhìn lên Trời, tay trái để ngang 
ngực, tay phải duôi Š5 ngón tay đê ở dưới eo 





13. Thích Vương: Mang giày cỏ, tay trái năm thành quyên để ở eo, tay phải cầm 
chày Độc Cô 





14. Đại Biện Công Đức Bà Đát Na: Như Cát Tường Thiên Nữ, tay trái câm cọng 
Hoa Sen đỏ trên có Hoa Sen đỏ, tay phải đề ngang ngực ngón cái và ngón g1ữa cùng 
vịn nhau 





b5: Đề Đâu Lại Tra Vương: Mặc Giáp Trụ, tướng phẫn nộ, tay trái để ở eo lưng, 
tay phải câm chày Tam Cô 





1ó. Thần Mẫu Nữ Đăng: Ngửa lòng bàn tay trái để trước ngực, lòng bàn tay phải 
hướng ra ngoài, ngón cái và ngón g1ữa cùng vịn nhau 





17. Tỳ Lâu Lặc Xoa: Mặc Giáp Trụ, tay trái cầm cây Tam Kích, tay phải cầm 
cây đao lớn 





18. Tỳ Sa Môn: Tay trái cầm cái Tháp, tay phải cầm chày Tam Cổ 





19. Kim Sắc Không Tước Vương: Đâu là Chim công, từ vai trở xuống là hình 
người, hai tay dùng một bàn chân của con chìm công làm cây gậy 





20. Đại Tiên Chúng: Hinh Tiên Nhân, tay trái giơ cảnh tay lên, câm quyền Kinh, 
tay phải câm gậy 
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21. Ma Ni Bạt Đà La: Tóc đỏ kết hoa trang sức trên đầu, mặt như Thiên Nữ, hai 
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22. Tán Chỉ Đại Tướng Phất La Bà: Màu trăng, đội mão Trời, hơi cười phẫn 
nộ, tay trái ngón cái vịn ngón giữa, tay phải cầm cây đao lớn 





23. Nan Đà Bạt Nan Đà: Màu xanh lục, mặc G1áp Trụ, đầu đội con Rông, tướng 
phân nộ, tay trái đê trước ngực rũ Š ngón tay xuông, tay phải năm quyên duôi thăng 
ngón trỏ hướng lên trên. 





24. Sa Già La Long Y Bát La: Tướng phẫn nộ, hai tay cầm Đại Đao đâm xuống 
đất 





25. Tu La Càn Thát Bà: Màu trắng, có 3 mặt 6 cánh tay, mỗi mặt có 3 con mắt. 
Bên trái bên phải tay thứ nhât châp lại. Bên trái bên phải tay thứ hai câm Vành Mặt 
Trời. Tay trái câm Hoa Sen, tay phải câm Bánh Xe 





— 26. Ca Lâu Khẩn Na Ma Hầu La: Tướng phẫn nộ, tay trái để ở eo, tay phải 
câm cây đao lớn 
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27. Hỏa Lôi Điện Thần: Màu đen đỏ, đứng trong sóng màu đen, tướng phẫn nộ, 
tay trái đê trước ngực, tay phải làm tư thê đè xuông đât 





_ 28. Thủy Lôi Điện Thân: Màu xanh, do thân trú mưa, đứng trong sóng, như Quỷ 
Thân ác, hai tay tác nội phộc đê trước ngực 





28 Bộ trên có thể được ghép thành 14 cặp như sau 

1) Chủ và Bạn của Minh Chú Thần 

Minh Chú Thân Bộ là Chủ của Minh Chú Thân 

Chú Thân Sứ Giả Bộ là Bạn của Minh Chú Thân 

2) Trụ Không và Trụ Địa 

Đại Lực Thiên Bộ là Không Cư Thiên 

Khoáng Dã Quỷ Thân Bộ là Trụ Địa Khoáng Dã Thân 

3) Nội Ngoại Nhuận Lợi 

Thủy Thân Bộ tức Thủy Nhuận là lợi bên ngoài (Ngoại lợi) 
Thiện Thân Bộ tức tác thiện sung mãn là lợi bên trong (Nội lợi) 
4) Tướng quân và Chiến đấu 

Thân Tướng Bộ là Đại Thần Tướng Quân 

Đầu Chiến Thân Bộ là chiến đấu vô địch 

Do dựa vào Tướng Quân mà chiến đâu nên hợp thành một cặp. 
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5) Trụ Địa và Lưu Hành 

Sơn Thân Bộ là Trụ núi (tức đứng yên) 

Lưu Hành Thân Bộ là Lưu Hành Thân (tức di chuyền) 

6) Tĩnh Lự cạn sâu 

Phạm Thiên Bộ: là y theo Thiên mà hành nông cạn thì được thân Phạm Thiên 

Na Hàm Bộ: là do Thiên Định thâm sâu mà sinh vào cõi Ngũ Tịnh Cư. 

7) Thắng Nam Nữ Thiên trong Địa Cư Thiên 

Đề Thích Thiên Bộ là Thắng Nam Thiên 

Dục Giới Thiên Nữ Bộ là Thắng Nữ Thiên 

8) Trì Quốc và Trì Đàn 

Đất nước là nơi nương tựa của Hữu Tình còn Đàn Trường là nơi Thánh Nhân 
giáng lâm. 

Càn Thát Bà Bộ là Trì Quốc vì Đông Phương Thiên hay giữ gìn quốc thô của Thế 
Can. 

Dạ Xoa Thân Mẫu Bộ là Trì Đàn vì Thân Mẫu Ha Lợi Đề hay hộ Đàn Trường của 
Quán Âm Bộ. 

9) Hộ Quốc và Hộ Thế 

Cưu Bàn Trà Bộ là Hộ Quốc vì Nam Phương Thiên hay làm cho vạn vật tăng 
trưởng 

Hộ Thế Thiên Bộ là Hộ Thê vì Tây Phương Thiên và Bắc Phương Thiên hay giúp 
đỡ cho người ở Thế Gian. 

I0) Sở Trì và Năng Trì 

Điều Vương Bộ là Sở Trì vì có Chú Pháp Sở Trì 

Đại Tiên Bộ là Năng Trì vì y vào đầy mà có công của Năng Trì 

11) Cân Hành và Trụ Phương 

Đại Dược Xoa Bộ là Phi Hành Thiên Dược Xoa nên gọi là Cân Hành Dược Xoa 
(Dược Xoa siêng năng đi lại) 

Phương Bá Dược Xoa Bộ hay trụ phương thủ hộ nên gọi là Trụ Phương Dược 
Xoa (Dược Xoa đứng theo phương vị của mình) 

12) Ngoại Hải và Nội Hải 

Hai Rông Nanda và Upananda trụ bên ngoài, đi đến biển làm Tôi Đại Long 
Vương nên Xà Long Bộ là Ngoại Hải Long Vương 

Sa Già Long Vương ở trong biến Ngọt làm Tối Đại Long Vương nên Hải Long 
Bộ làm Nội Hải Long Vương. 

13) Phi Thiên và Phi Nhân 

A Tu La hay đánh nhau với chư Thiên mà phước đức chăng băng Trời. Càn Thát 
Bà tuy ở chung cõi Trời nhưng phải thường tâu nhạc cho Đề Thích nghe nên phứơc 
đức cũng chăng băng. Do đó cả hai loài này gọi là Phi Thiên Chúng Bộ. 

Ca Lâu La, Khân Na La, Ma Hầu La Già tuy tựa như người mà chăng phải người 
nên gọi là Phi Nhân Chúng Bộ. 

14) Thượng Hạ Quỷ Thân 

Lôi Điển Thân Bộ là Lôi Thân Tộc ở trên Hư Không 

Địa Quỷ Thân Bộ là Quỷ Thân cư ngụ dưới đất 
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THỦ ẤN VÀ CHÂN NGÔN CỦA 28 BỘ CHÚNG 


1) Nhị Thập Bát Bộ Tổng Nhiếp Án : 

Chắp 2 tay lại để trống rỗng chính giữa (Hư Tâm Hợp Chưởng) mở 2 ngón út, 2 
ngón trỏ phóng thắng ra ngoài. Đứng thắng đọc Chân Ngôn là : 

KURU KURU TURU TURU  JVARA JVARA SIRI SIRI  SURU 
SURU_ TRAJVARA SVAHA 


2) Nhị Thập Bát Bộ Tổng Minh Ấn : 

Hai tay cài chéo 10 ngón trong lòng bàn tay rôi năm lại thành quyên (Nội Phộc 
Quyên) dựng đứng 2 ngón cái, hiển tướng giận dữ, niệm Chân Ngôn: 

OM KUBERA  SVAHA 


3) Nhị Thập Bát Bộ Chúng Ấn : 

Hai tay cài chéo 10 ngón trong lòng bàn tay rôi năm lại thành quyên, dựng thăng 
đứng 2 ngón giữa, co ngón trỏ và ngón út như hình vành xe (Luân). Niệm Chân Ngôn : 

OM MUCI MUCI_ PISACANAM HŨM HỦM BUDDHANAM VAJRA 
HÙUM PHAT 


4) Nhị Thập Bát Bộ Can Tâm Chân Ngôn : 
NAMO MARA-RAJA SADDHARMA PUNDARIKA_ OM RITI SVAHA 


5) Thiên Long Bát Bộ Tập Hội Ấn : 

Hư Tâm Hợp Chưởng, co 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay, co 2 ngón út đẻ trên 
móng 2 ngón cái, đưa 2 ngón trỏ qua lại. Niệm Chân Ngôn là : 

OM SARVA DEVA NAGA_ ANALE ANALE_ SVAHA. 
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36 BỘ THÂN VƯƠNG 


Hán văn: Bách Khoa Toàn Thư 
Phục Hôi Phạn Danh và Việt dịch: HUYEN THANH 


36 Bộ Thân Vương chỉ 36 loại Thiện Thân do Đề Thích Thiên sai phái thủ hộ 
cho người thọ nhận Tam Quy. Lại gọi là 36 Thiện Thân 

.))Quán Đỉnh Kinh, quyền 3, Tam Quy Ngũ Giới Đới Bội Hộ Thân Chú Kinh 
nói là: “Các vị Thiện Thân này, phàm cáo vạn ức hằng hà sa Quỷ Thân dùng làm 
Quyền Thuộc âm thâm thay đôi nhau hộ giúp cho nhóm người nam, người nữ thọ nhận 
Tam Quy. Nên viết tên gọi của Thân Vương đeo ở trên thân thì đi lại, ra vào đều không 
có sự sợ hãi, tịch trừ tà ác, tiêu diệt sự chắng tốt lành” 


_36 vị Thiện Thân là: 

1_Di Lật Đầu Bất La Bà (Mryda-prabha: Thiện Quang) chủ về bệnh tật 

2_Di Lật Đầu Bà Ha Sa (Mrda-abhäsa: Thiện Minh) chủ về đau buốt đầu 

3_ Di Lật Đầu Bà La Ba (Mrda-parama: Thiện Phương) chủ về sự nóng lạnh 

4_Di Lật Đầu Chiên Đà La (Mrda-candra: Thiện Nguyệt) chủ về bệnh đây bụng 

5_ Di Lật Đầu Đà Lợi xa (Mrda-dar$a: Thiện Khiến) chủ về nhọt sưng vủ 

6_ Di Lật Đầu A Lâu Ha (Mrda-arha: Thiện Cúng) chủ vê sự điên cuông 

7 Di Lật Đâu Sa Bà Đề (Mrda-savati: Thiện Xả) chủ VỀ SỰ nøu SI 

$ Di Lật Đâu Tất Trì Đa (Mrda-sthita: Thiện Tịch) chủ về sự tức giận 

9 Di Lật Đâu Bồ Đề Tát (Mrda-bodhita: Thiện C1ác): chủ về sự đâm dục 

10 Di Lật Đầu Đề Bà La (Mrda-devala: Thiện Thiên) chủ vê Tà Quỷ 

II Di Lật Đầu Ha Ba Đề (Mrda-avafi: Thiện Trụ) chủ về sự bị hại chết 

12 Di Lật Đầu Bất Nhược La (Mrda-pajra: Thiện Phước) chủ về nghĩa trang, 
mô mả 

13_Di Lật Đầu Bật Xà Ca (Mrda-päšika: Thiện Thuật) chủ về bốn phương 

14 _Di Lật Đầu Già Lệ Sa (Mryda-garistha: Thiện Đề) chủ về oan gia 

15_Di Lật Đầu La Xà Già (Mrda-rajaka: Thiện Vương) chủ về trộm cắp 

1ó Di Lật Đầu Tu Càn Đà (Mrda-sugandha: Thiện Hương) chủ về chủ nợ 

17 Di Lật Đầu Đàn Na Ba (Mrda-dänava: Thiện Thí) chủ về trộm cắp 

18 Di Lật Đầu Chỉ Đa Na (Mrda-cintana: Thiện Ý) chủ về dịch độc 

19_Di Lật Đầu La Bà Na (Mrda-lavana: Thiện Cát) chủ về năm loại bệnh lây lan 

20_ Di Lật Đầu Bát Bà Đà (Mrda-parvata: Thiện Sơn) chủ về Phỉ Thi 

21 Di Lật Đâu Tam Ma Đà (Mrda-samatta: Thiện Điều) chủ vê sự chuyên chú 
liên tiếp 

22 Di Lật Đầu Lệ Đề Đà (Mrda-rddha: Thiện BỊ) chủ VỀ Sự chuyên chú báo đáp 

23_ Di Lật Đầu Bà Lợi Đà (Mrda-palita: Thiện Kính) chủ về sự dẫn dăt lẫn nhau 

24_Di Lật Đầu Ba Lợi Na (Mrda-balin: Thiện Tịnh) chủ về băng đảng ác 

25 Di Lật Đâu Kiên Già Địa (Mrda-samghati: Thiện Phẩm) chủ về Cô Độc (vật 
độc làm hại người) 

26 Di Lật Đầu Tỳ Đa Na (Mrda-vidhana: Thiện Kết chủ về sự hoảng sợ 

27 Di Lật Đầu Chỉ Đà Na (Mrda-stena: Thiện Thọ) chủ về ách nạn 

28 Di Lật Đầu Già Lâm Ma (Mrda-: Thiện Du) chủ về sự sinh đẻ, sinh sôi (sản 
nhũ) 

29_ Di Lật Đầu A Lưu Già (Mrda-aroga: Thiện Nguyện) chủ về quan huyện 

30_ Di Lật Đầu Xà Lợi Đà (Mrda-jalita: Thiện Nhân) chủ về miệng lưỡi 
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31_Di Lật Đầu A Già Đà (Mrda-: Thiện Chiêu) chủ về sự lo lắng, bực bội 
32_Di Lật Đầu A Ha Sa (Mrda-ahäsa: Thiện Sinh) chủ về sự chăng an 

33_ Di Lật Đầu Sa Hòa La (Mrda-šabara: Thiện Chí) chủ về Bách Quái 
34_ Di Lật Đầu Ba Lợi Na (Mrda-värida: Thiện Tàng) chủ về sự ganh ghét 
35_ Di Lật Đầu Chu Đà Na (Mrda-codana: Thiện Âm) chủ về Chú Trớ 

36_ Di Lật Đầu Vi Đà La (Mrda-vetäla: Thiện Diệu) chủ về êm đối câu đảo 


14/06/2015 
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_ 25 VỊ THIỆN THÂN 
THỦ HỘ NGƯỜI THỌ TRÌ NĂM GIỚI 


Hán văn: trích dịch từ Quán Đỉnh Kinh, quyền 3 
Phục hôi Phạn danh và Việt Dịch: HUYEN THANH 


Quản Đỉnh Kinh, quyên 3 nói răng: “Đức Thê Tôn nói răng: Nêu người trì năm 
CHớI sẽ có 25 vị Thiện Thân vệ hộ thân người, ở hai bên trái phải của người ây, ở trên 
cửa nẻo g1ữ gìn cung thât, nhà ở” 


25 vị Thiện Thân thủ hộ người thọ trì năm Giới được phân thuật như sau: 

I1_ Năm vị Thân thủ hộ người thọ trì Giới chắng sát sinh là: 

_ Sái Sô Tỳ Dũ Tha Ni (SŠasa-abhyutthani) chủ về hộ thân người, trừ khử điều tà 
ác 

_ Thâu Đa Lợi Thâu Đà Ni (Suddhar-§$odhani) chủ về giúp cho sáu tình của con 
người đều khiến trở lại như cũ 

_Tỳ Lâu Già Da Ba (Viloka-yäva) chủ về giúp cho năm Tạng trong bụng của 
con người được điêu hòa bình ồn 

_A Đà Long Ma Để (A dharam-mati) chủ về giúp cho huyết mạch của con người 
đêu khiến cho thông suốt 

-_ Bà La Hoàn Ni Hòa Ni (Prahäni-häni) chủ về hộ giúp cho móng tay, ngón tay 
của con người không bị hủy hoại 


2_ Năm vị Thân thủ hộ người thọ trì Giới chẳng trộm cắp là: 

_ Để Ma A Tỳ Bà Đà (Dhimat-abhipäta) chủ về hộ giúp cho con người ra vào, đi 
lại được an ninh 

_A Tu Luân Bà La Đà (Asura-bharata) chủ về giúp cho con người ăn uông thức 
thơm ngon 

- Bà La Ma Đản Hùng Thư (Paramatam-huti) chủ về giúp cho con người năm 
mộng an ồn, thức vui thích 

-_ Bà La Môn Địa Tì Đá (Brahman-adhividhä) chủ về giúp cho con người chăng 
bị trúng chất độc của loài trùng 

_INNa Ma Hu Đa Da Xá (Nãma-huta-ya$a) chủ về giúp cho con người chăng bị 
mây mù, sương móc độc ác gây hại 


3_ Năm vị Thân thủ hộ người thọ trì Giới chắng tà dâm là: 

_ Phật Đà Tiên Đà Lâu Đa (Buddha-$änta-ruta) chủ về giúp cho con người chẳng 
thực hành miệng lưỡi đầu tranh 

_Tì Xà Da Tâu Đa Sa (Vijaya-utsa) chủ về hộ giúp cho con người chắng bị 
Ngược Quỷ gây bệnh lây lan 

_ Niết Đề Hệ Đà Da (Niti-hedäya) chủ về giúp cho con người chăng bị quan 
huyện bắt được 

_A La Đa Lại Đô Da (Artha-radhodeya) chủ về hộ giúp bốn phương của nhà cửa 
con người, xua đuôi tai ương xâu 

-_ Ba La Na Phật Đàm (Varada-buddham) chủ về giúp cho con người bình định 
tám vị Thần của nhà cửa 
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4_Năm vị Thân thủ hộ người thọ trì Giới chắng nói dồi là: 

_A Đề Phạm Giả San Gia (Atibhä-ya$äya) chủ về giúp cho con người chăng bị 
Quý ở gò mả quây nhiều 

_ Nhân Đài La Nhân Đài La (Indira ¡indirä) chủ về hộ giữ nhà cửa con người, 
tịch trừ tà ác 

_A Già Lam Thí Bà Đa (Agräm-é¡ivaftä) chủ về giúp cho con người chăng bị 
Ngoại Khí Quỷ Thân 

_ Phật Đàm Di Ma Đa Đá (Buddham me vardhita) chủ về hộ giúp cho con 
người chắng bị gân với tai vạ của lửa 

_ Đa Lại Xoa Tam Mật Đà (Trsa-sam-mita) chủ về hộ giúp cho con người chăng 
bị trộm cướp xâm phạm 


5_ Năm vị Thân thủ hộ người thọ trì Giới chẳắng uống rượu là: 

_A Ma La Tư Đâu Hy (Amala-šidhu he) chủ về giúp cho con người nếu vào 
rừng núi chăng bị cọp, sói gây hại 

_INa La Môn Xà Đâu Đề (Nãärä-muñca-dhũti) chủ về giúp cho con người chăng 
bị thương tích mà chết 

_ Tát Ni Càn Na Ba (Sani-kanapa) chủ về giúp cho con người trừ khử tiếng kêu 
của các loài chim, tiễng kêu của loài chôn cáo 

_Trà Tì Xà Tỳ Xá La (dhvaja-visala) chủ về giúp cho con người trừ khử sự biến 
quái của chó, chuột 

_ Gia Ma Tỳ Na Xà Ni Khư (Yama-vinaya-nija) chủ vê giúp cho con người 
chắng bị sự chuyên chú xâu 


14/06/2015 
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33 VỊ ĐẠI THÂN TƯỚNG QUẦN 


Quản Đỉnh Kinh, quyền 8 chi nhận là: “Đức Phật bảo A Nan: 33 vị vua của 
nhóm các Đại Thân với Thân Mẫu Nữ này. Nếu bôn nhóm Đệ Tử (Tỳ Khưu, Tỳ Khưu 
Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà D¡) bất chợt gặp tai nạn thi hô tên gọi của các vị ây sẽ khiến cho 
người kia được Phước, vạn sự tốt lành” 


33 vị Đại Thân Tướng Quân với Thân Mẫu Nữ được phân thuật là: 
1 Đại Thân Tướng Quân Ma Hề Thủ La 
2_ Đại Thân Tướng Quân Đọa Sa Tục La 

3_ Đại Thân Tướng Quân Kim Tỳ La 

4 Đại Thân Tướng Quân Bán Kì La 

5_ Đại Thần Tướng Quân Hòa Kì La 

6_ Đại Thân Tướng Quân Ma Ni Bạt Đà La 
7 Đại Thân Tướng Quân Ba Đề La 

$_Đại Thân Tướng Quân Ma Hòa La 

9_ Đại Thân Tướng Quân La Sát Đà La 

10 Đại Thân Tướng Quân Cưu Ma Hòa La 
11 Đại Thần Tướng Quân Tu Ma Kiên La 
12 Đại Thân Tướng Quân Ba Ca La 

13_ Đại Thân Tướng Quân Nhân Luân Vô La 
14 Đại Thân Tướng Quân Nhân Trì La 

15_ Đại Thân Tướng Quân Hòa Lâm La 

16 Đại Thân Tướng Quân Ba Da Việt La 
17 Đại Thân Tướng Quân Tống Lâm La 

18 Đại Thân Tướng Quân Đàn Đặc La 

19 Đại Thân Tướng Quân Thức Xoa La 

20 Đại Thân Tướng Quân Kiện Đà La 

21 Đại Thân Tướng Quân Kiên Đầu La 

22 Đại Thân Tướng Quân Di Khư La 

23 Đại Thần Tướng Quân Kiên Chu La 

24 Đại Thân Tướng Quân Ma Du La 

25_ Đại Thân Tướng Quân A Tu Luân La 
26 Đại Thân Tướng Quân Tùy Sa Môn La 
27 Đại Thân Tướng Quân Tùy Tôn La 

28 Đại Thần Tướng Quân Mạn Đề La 

29 Đại Thân Tướng Quân Mẫu A Tú Đề 
30. Đại Thân Tướng Quân Mẫu Thiết Lâu đà 
31 _ Đại Thân Tướng Quân Nữ Tát Già Ma 
32_ Đại Thân Tướng Quân Nữ Tỳ Lam Bà 
33. Đại Thân Tướng Quân Nữ Trì Anh Lạc 
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THÂN CÂY BÔ ĐỀ 


Thân cây Bô Đề (Bộ Đề Thụ Thân) tên Phạn là Bodhi-vrksa-devT, hay Bodhi- 
druma-devT tức là vị nữ Thiên Thân thủ hộ cây Bỏ Đề 

Tương truyền, khi Đức Thích Ca Mâu Ni (SŠãkya-muni) ngôi dưới cây Bồ Đề tu 
Đạo thời vị Thân cây Bỏ Đề này liên dùng lá cây ngăn gió che mưa, bảo hộ cho Ngài 
an Tâm tu Đạo, vì thể nên Tôn này được xem là vị Thân Hộ Pháp cực tốt của Phật 
Cáo. 
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)Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyền 1,2,5 ghi chép là: “Xưa kia, có một vị vua hủy diệt 
Phật Pháp, dân dân đi đến cây Bỏ Đề thời vị Thân cây Bỏ Đề tự hóa hiện thân nữ thù 
thăng đứng trước mặt vị vua ây. Vị vua kia nhìn thấy xong thời sinh Tâm "¬ nhiễm. 
Vị Thiện Thần Hộ Pháp được dịp thuận tiện, liên giết vị vua với quân đội â ây” 

,))Kim Quang Minh Tôi Thắng Vương Kinh, quyền 10, Phẩm 29: Thân cây Bồ 
Đề khen ngợi ghi nhận là: “Bây giờ, Thân cây Bồ Đề cũng dùng Già Tha (Gãthãä: Kệ 
Tụng) khen Đức Thế Tôn là: 

_ Kính lễ Tuệ thanh tịnh của Phật 
Kính lễ Tuệ thường cầu Chính Pháp 
Kính lễ Tuệ hay lìa Phi Pháp 

Kính lễ Tuệ luôn không phân biệt 

(lược đoạn g1ữa) 

_ Con thường nghĩ nhớ đên chư Phật 

Con thường thích thây các Thế Tôn 

Con thường phát khởi Tâm ân trọng 

Thường được gặp mặt trời Như Lai 
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_ Con thường đỉnh lễ Đức Thế Tôn 

Nguyện thường chăng buông Tâm khát ngưỡng 

Buôn khóc tuôn lệ không gián đoạn 

Thường được phụng sự chăng biết chán 

(lược đoạn g1ữa) 

Khi ây, Đức Thê Tôn nghe Tán này xong, dùng Phạm Âm (Brahma-svara) bảo vị 
Thân cây răng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nữ Thiên! Ngươi hay đôi với Pháp Thân 
thanh tịnh, chân thật không hư dôi của Ta, lợi mình lợi người tuyên dương tướng màu 
nhiệm. Do Công Đức này khiến cho ngươi mau chứng Bô Đề tôi thượng, điều mà tất 
cả hữu tình đã đông tu tập. Nếu người được nghe, đêu nhập vào Pháp Môn Cam Lộ 
Vô Sinh” 


_ Thân Chú của Bồ Đề Thụ Thân là: 
OM_ BODHI-VRKSA-DEVTI SVAHÄ 


HÌNH TƯỢNG CỦA THÂN CÂY BỘ ĐỀ 


Tôn này có hình tướng Thiên Nữ xinh đẹp với đây đủ vật trang sức của cung đình, 
tay cầm cành cây Bô Đê 
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Ngoài ra còn có tranh tượng thờ phụng chung Bỏ Đề Thụ Thân với Kiên Đao Địa 
Thân 


bù Â | (lj ' 





Cây Bồ Đề nguyên có tên Phạn là Tất Bát La (PIppla) là loại cây cao có màu 
xanh lục, lá cây có hình như quả trứng, cuông cây màu vàng, hoa â ân ở trong đề hoa, hạt 
cây có thể làm tràng hạt. Do Đức Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo dưới cây này, nên cây 
Pippla mới được có tên gọi là cây Bồ Đề (Bodhi-vrksa, hay Bodhi-drama: cây giác 
ngộ, cây Trí Tuệ) và được xem là cầy Thánh. 

Tương truyền: sau khi Thành Đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu NI ổđi bộ chậm rãi 
ngăm nhìn cây Bộ Đề chăng hề nháy mắt trong suốt 7 ngày để báo ơn cái cây, nhằm 
nhân mạnh Đức Tính căn bản của bậc Thánh Giải Thoát là biết nhớ ơn và biết báo 
ơn. Lúc đó, có 500 con chim Thanh Tước (một loài chim huyền thoại) bay đến nhiễu 
quanh Đức Phật ba vòng rồi bay đi, mười phần thù thăng, người Trời vui vẻ. 

Sau này Đức Phật thường răn dậy răng: “Nhìn thây cây Bỏ Đề này như nhìn thấy 
Phật, lễ bái cây Bồ Đề có Công Đức đồng với lễ bái Như Lai” 

Ngoài ra Đức Phật còn bảo A Nan răng: “Thế Gian có ba vật khí xứng đáng thọ 
nhận sự lễ bái là: Xương Xá Lợi của Phật, Tượng Phật và cây Bộ Đề” 

Nhân đây mà Tín Đô Phật Giáo thường đốt hương, rải hoa, nhiễu quanh cây Bồ 
Đê lễ bái, lâu dân thành tập tục 
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*)Một số hình ảnh cây, lá, hạt của cây Bồ đề 
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NHƯ Ý BẢO CHÂU 
37/4 


Như Y Bảo Châu có tên Phạn là Cintãmani, dịch âm là Chân Đà Ma Ni, Chân 
Đa Mạt Nị, dịch ý là viên ngọc báu Ma Ni, báu Ma Ni, Như ÝY Ma Ni, báu Như Ÿ, viên 
ngọc Như ý, viên ngọc báu vô giả... Vì viên ngọc báu này hay tuôn ra mọi loại mong 
câu như ý, cho nên gọi là Như Ý Châu 

Mani được dịch ý là “Lìa sự dơ bắn” hoặc “Như Y”. Báu Ma Ni hiện ánh sáng 
năm màu, Thể của hình sắc sáng tỏ chắc thật, phóng ra đám lửa Trí Tuệ, vô lượng ánh 
sáng Uy Đức, hơn hắn mọi vật báu trong tất cả Thế Gian 

Án Độ Giáo và Phật Giáo ghi nhận là: “Cintämani là viên ngọc báu có Công 
Đức hay như tự ý nguyện của mình biên ra châu báu, lại có thể trừ bệnh tật, đây lùi sự 
đau khổ” 

Ngoài ra, Phật Giáo còn dùng viên ngọc Ma NI làm ví dụ cho Đức (Guna) của 
Pháp (Dharma) với Phật (Buddha) hoặc ví dụ cho Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) và còn 
biểu thị cho Công Đức của Kinh Điền, 

Kinh Hoa Nghiêm shi là: “Tâm Bộ Đề giống như Ngọc Như Y hay chu cấp cho 
người nghèo khó” 


Xuất xứ của viên ngọc Như Ý được ghi nhận trong các Kinh Điền như sau: 

_Tạp Bảo Tạng Kinh, quyền 6 ghi nhận là: “Đức Phật nói: viên ngọc này từ 
trong não của con cá lớn Ma Kiệt (Makara) hiện ra, thần cá dài 28 vạn dặm. Viên ngọc 
này có tên là Kim Cương Kiên vậy” 

_Quán Phật Tam Muội Kinh, quyển 1 nói là: “Trái tim thịt của Kim Sí Điều 
(Garuda) là viên ngọc Như Y7 

_ Vãng Sinh Luận Chú, quyền Hạ nói là: “Khi chư Phật vào Niết Bàn (Nirväna) 
thời dùng sức phương tiện lưu Xá Lợi (Sarira) của thân bị vỡ nát dùng cho chúng sinh 
có Phước, khi chúng sinh hết Phước thì Xá Lợi này biến thành viên ngọc báu Ma Ni 
Như Ý. Viên ngọc này phân lớn ở trong biên lớn, Đại Long Vương dùng làm vật trang 
sức trên đâu. Nêu Chuyển Luân Thánh Vương ra đời, dùng phương tiện Từ Bi liên 
hay được viên ngọc này, ở Diên Phù Đề làm nhiêu ích lớn” 

_Có Thuyết nói răng: “Viên ngọc Như Ý (Cintamani) hay Ma Ni Châu là một 
trong bảy báu của Chuyên Luân Thánh Vương, đường kính lớn nhất là 1 xích 6 
(16/3m) có hào quang tròn ấn màu lưu ly tỏa ra ánh lửa màu vàng, ngày đêm thường 
chiếu xa 16 dặm. Nêu dùng lụa ngũ sắc quân quanh viên ngọc đó thì trên đầu viên ngọc 
sẽ tuôn ra vô lượng tài bảo. 

_ Đại Trí Độ Luận, quyền 10 nói là: “Viên ngọc Như Y sinh từ Xá Lợi của Đức 
Phật. Nếu khi Pháp tận hết thời các Xá Lợi đêu biến thành viên ngọc Như ý. Ví như 
hơn một ngàn năm thì băng đá hóa làm viên ngọc Pha Lê” 

_Đại Trí Độ Luận, quyền 35 nói là: “Như Bồ Tát trước kia làm Thái Tử của 
quốc vương, thây người trong Diêm Phù Đề nghèo túng, muôn câu viên ngọc Như Ý 
nên đến cung Rông (lược đoạn giữa) Rông liên cho viên ngọc là viên ngọc Như Ý hay 
tuôn mưa một do tuân” 

_Đại Trí Độ Luận, quyền 59 nói là: “Có người nói viên ngọc báu này từ trong 
não của Long Vương xuất ra, người được viên ngọc này thì chât độc chắng thê hại, vào 
lửa chăng thể bị thiêu đốt, có Công Đức của nhóm như vậy. 

Có người nói là Kim Cương do Để Thích cầm năm, khi chiến đâu với A Tu La thì 
bị vỡ nát, rơi xuông Diêm Phù Đề 

Có người nói là Xá Lợi của chư Phật lâu xa trong quá khứ, khi Pháp đã diệt hết thì 
Xá Lợi biến thành viên ngọc này làm lợi ích cho chúng sinh 
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Có người nói Chúng sinh có Phước Đức nhân duyên, nên tự nhiên có viên ngọc 
này. Ví như duyên của người có tội ở trong Địa Ngục tự nhiên có vật khí trị tội. 

Báu này tên là Như Y không có màu sắc nhất định, trong suốt nhẹ nhàng màu 
nhiệm, thảy đêu chiếu hiện vật trong bỗn Thiên Hạ. báu này thường hay tuôn ra tt cả 
vật báu, quân áo, thức ăn uống, tùy theo ý mong muôn, hay ban cho hết thảy” 


_ Mật Tông Phật Giáo ghi nhận các vị Bô Tát: Như Ý Luân Quán Âm, Mã Đâu 
Quán Âm, Địa Tạng...đêu cầm viên ngọc Như Ÿ biểu thị cho Bản Nguyện Từ Bi 
nhăm giúp cho chúng sanh nghèo khó được đây đủ tiền của, thức ăn và sau đó thực 
chứng được Tâm Bô Đề. Ngoài ra các Kinh Điển Phật Giáo còn ghi nhận các Đà La 
Ni có liên quan đến viên ngọc Như ý 


_ Do viên ngọc Như Ý có Công Đức giải trừ sự nghéo túng với sự đau khô của các 
chúng sinh. Lại hay khiến cho nơi ám tôi được sáng tỏ, khi nóng thì hay khiên cho mát, 
khi lạnh thì hay khiến cho âm áp. Viên ngọc báu này ở nơi nào thì đất ấy chăng lạnh 
chắng nóng. Nếu thân có bệnh nóng, phong, lạnh hoặc ghẻ lở, hắc lào, nổi mụn, nhọt 
ác...đem viên ngọc này để trên thân thì bệnh liên được khỏi. Lại có Đức lăng nước đục 
thành trong trẻo, biến đối màu của nước. Khiến cho mọi mong câu, tất cả nguyện vọng 
tịnh diệu đêu được thực hiện. Nhân đây viên ngọc Ma Ni được tượng trưng cho sự tiêu 
tai, cát tường. Con người dùng biểu tượng này để câu hạnh phúc bình an, chiêu tài tiễn 
bảo, dùng thành tập tục truyện thống 

Người Tây Tạng dùng ngọc Ma Ni phun lửa làm vật phẩm tượng trưng cho “Tài 
Vận Xương Long” 
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Dựa vào ý nghĩa trên, một số vị Đạo Sư Mật Giáo đã tổng hợp một số Đà La Ni, 
Thân Chú có liên quan đến viên ngọc Như ý, minh họa thành Như Y Bảo Châu Chú 
Luân nhăm giúp cho các chúng sinh vượt qua sự nghẻo túng, đây lùi bệnh tật, tai họa 
và được nhiêu lợi ích tt lành qua việc đeo mang trên thần hoặc treo trong nhà 





Các Đà La NI, Thân Chú được ghi nhận trong đô hình từ trên xuông dưới là: 
_ Mạt Pháp Nhât Tự Đà La Ni: 
BHRUM 


_ Bất Không Như Ý Bảo Châu Vương Đà La Ni: 

NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA-AVALOKITESVARAYA BODHISATVAYA MAHÄ- 
SATVAYA MAHA-KARUNUKAYA 

TADYATHA: OM_ AMOGHA-MANI MAHA-MANI PADMA-MANI 
SVAHA 


_ Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh Đà La Ni: 
OM BHRŨM 


_ Như Ý Luân Quán Âm Thân Chú: 
OM  CAKRA-VARTI CINTAMANI MAHA-PADME RURU TISTA 
JVALA AKARSAYA HUM PHAT SVAHA 


_ Bí Mật Chân Tính Như Ý Châu Ấn: 
OM_ CINTÄAMANI-DHÄTU HŨM SVÃAHÄ 


Soạn dịch và hiệu chỉnh xong Bộ Chư Thiên Hộ Pháp gôm 2 tập vào ngày 
16/06/2015 
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TƯ LIỆU THAM CỨU 


*) Hán Văn: 

-_ Đại Chính Nguyên Bản Đại Tạng Kinh: Tập 15, Tập19, Tập 20, Tập 2l 

_ Mật Giáo Đô Tượng: Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập ó, Tập 7, Tập S, Tập 9, Tập 10 
_ Phật Giáo Tiểu Bách Khoa: Từ quyền 1 đến quyền 18 

_ Phật Quang Đại Từ Điển 

_ Bách Khoa Toàn Thư 

_ Phật Giáo Thủ Ấn Đô Thuyết. Thi Vân Thủy biên soạn 

_Mật Giáo Đại Tự Điển Tập 6 

_ Phật Tượng Đô Vựng 

_ Nhiên Đăng Tạp Chí 


*) Việt Văn: 

_ Thai Tạng Giới Man Đa La _ Huyện Thanh biên soạn 

_ Kim Cương Giới Man Đa La_ Huyền Thanh biên soạn 

_ Đại Bi Quán Âm Căn Bản Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thân Chú Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Thập Nhị Thiên Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Tinh Tú Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_Tranh Tượng và Thân Phố Phật Giáo Louis Frédéric Việt dịch Phan Quang 
Định (NXB Mỹ Thuật năm 2005) 

_ Một số bài dịch của Tông Phước Khải 


*) Trang Web: 

_ buddha-dharma.org 

_ tangthuphathoc.net 

_ chuaminhthanh.com 

_ electricwombworld.blog.fc2.com 

_Zzenheart.hk 

_en.WIkIpedia.org 

_Zh.wlkIpedia.org 

_ haaram.com 

_ srIharIvayuguru.blogsport.com 

_ fTanbop.com 

_ fodian.net 

_ harIpurush-Jagadbandhu.org 

_ hindudevotionalpower.com 

_ speakInptree.In 

_ q€nV.net 

_ balke.baidu.com 

_Một số Tôn Tượng trên images của øoogle.com và Tư Liệu của Tổng Phước 
Khải 
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